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Phản đất xưa gọi lạ (ra Định, tức phần đất Nam 
Bộ ngày nay, có một tỷ trí quan trọng đối tới nền kính tế 
mước ta, trang đó đồng bằng sống Cửu long hiện được coi 
lữ mặt trong hai tùng trong điềm tề lương thực rà thực 
phẩm của cá nước. 

Đây lại là tùng đất mới của Tồ quấc Liệt Nam, chỉ 
mớt được khai thúc từ tài trăm năm trở lại đây, mạng 
những đặc điềm kinh tế — xã hội cân được nghiên cứu, 
tìm Riều thêm trong quả trình cải tạo tò xây dựng. 

Công tiệc nghiên cứu, tìm hiều một tùng đất mới có 
tâm quan trọng to lớn nhự tậy phái là công việc của nhiều 
'người, nhiều ngành khoa học tự nhún, kỹ thuật 0ù xã hột, 
theo mọi chương ĐÌnh đồng bộ có mục tiểu, đài hỏi nhiều 
thời gian LẠ. Công? xức, kệ 

Cuốn Đất Giá Định xưa góp phần oào chương trình 
nói trên, củ mọt nhà nghiên cứu đã siết nhiều nề đồng 
bằng sông Cửu Long “ tứ”, nghĩa là từ những buồi đầu 
mứt khai phú. 

trong tỉnh thần biết xưa đề hiều nay, chúng tôi trần 
trọng giứi thiệu tới hạn đọc cuấu Đất Gia Đình xưa, của 


nhà nghiền cứu bồ nhà băn*Son Vam, 
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Xhân dịp này, chúng tôi xía chúa thành cẩm to “do 
am Phạm Thiều đã đục báa thâo tà giáo nhiều + kiển TY 
binc chủ hỗ #øld trò Vhà xuất bản, 

Gữớ thiệu caố¿ Đất Gia Đình xưa, chưng tôi rất 
mong thuận. được nhiều ý biến đồng gấp của những nhà 
nghiên cứu cũng như của đong đảo bạu đục 


` 


NHÀ XUẤT BẠN THÁNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


https://tieulun.hopto.org 


Phần † 


I. VÀI NÉT VỀ THIÊN NHIÊN 


Có lễ quyên sách xưa nhất nói về đất Giá Định xưa 
mà ta còn biết được là cuũn hữn Tan phong thô ký của 
' ị D CC HỖ 
Châu Đạt Quan. Tt giả là người Trung Qhiưc đời nhà 
L2 t Đ 
Nguyên, theo chân một phải đoàn ngoại giao Trung Hoa 
sang Chân Lạp, đến tận thủ đô Ang-co. Dùng thuyền đi từ 
“?. ˆ ~ ˆ 
biên vào, ngược sông Cứu Lung. qua Mỹ Tho, ngang Đồng 
Thấp Mười, tác giá nhìn lên bờ chỉ thấy ” những bụi mây 
| L * r 
: 3ì - ẹ Tựa ^ 
dài. cầy to, cát vàng, lau sậYy trắng ”, mục Núi sông, tắc 
giả ghi lại những chòm cây rậm rạp của khu rừng thấp 
(rừng Sác), cửa sông quá rộng, cây †o và mây đềi, tạo 
bóng mát và chỗ trú cho chím chúc và muông thú, tiếng 
ễ B B 
kêu tiếng hót vang dội. Vào được nửa đường sông, lần 
° F * - = m 
đầu tiên tác giả thấy được một cánh đồug lúa rệng bạt 
Ẽ L , L ữ CHẾ Đã 
ngàn, không một gốc cây to. Trầu rưng hàng ngàn con, 
".ẻ  x .. Su AE TINH _ 
họp từng bây trên đồng có. lạc bờ :ông là rừng tre Bai, 


mng tre có vị đẳng, 
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- 


Theo những sử sách còn lại của người Việt cũng như 
Người Hước ngoài, chủ yếu là của người Pháp, thì miền 
đất Nam Bộ xưa khi người Việt đặt chân đấn hãy còn khá 
huang vụ. Vào thế kỷ 16 trở về trước, đã có nhiều người 
nước ngoài qua lại nơi này tìm phương làm ăn buôn bán: 
người Trung Hoa, người Nhật, người Mã Lai, người Ấn 
Độ, người phương Tây (Tây Bạn Nha, Bồ Đào Nha). 
Nhưng hầu hết họ không đìng chân lại đây mà đi xa hơn, 
lên tận Phnôm Pênh đề buôn bán. Người Khơane 
tập trung chủ vếu ở vùng đất Lục Chân Lạp (lãnh thô 
Cai-pu-chia hiện nay) đất cao ráo, dễ làm ăn, nguồn lợi 
nhiều : tôm cá Điền Hũ. Miền lạ lưu sống Mê-kông, nay là 
Nam Bộ. không eó mô vàng, mỏ bạc, đậu khấu, trầm hương, 
tơ lụa, hồ tiêu v.v... đề hấp dẫn thương khách. Lúc bấy 
giờ có một vùng tương đối sung túc, nhiều lúa gạo là Bãi 
Xàu, gần cửa »òng Hậu. Phần lớn đất đai còn rừng rậm 
hoanz vụ, nhiều thú dữ, khí hậu ầm thấp, còn khó làm ăn. 


Loại mây dài mà Châu Đạt Quan nhắc đến hai lần 
là mãy vúe xanh tươi, mục hoang ở đất thấp, rủ xuống 
nước, nay còa đề lại dấu ấn ở địa danh : đường Mây, xéo 
Mẫy, rạch Chắc Cà-lao (tiếng Khơ-me, đao là mây). Cây 
to um tùm nhiều bóng mát mà ông ta kề không hẳn là 
Cây sao, cấy đầu mọc rải rác ở Nam Bộ mà có thề là 
cây lâm về, cây gừa, cây xộp vửi mớứ rễ phụ thòng xuống 
bám đất, lầu ngày lứn lên như những cây cột nhà, lá rụng 
nhiều năm đầy đất, tàng che tối om om, nơi cọp làm hang 


ginh để. Lúa ma, lau trắng, sậv đế và tre mọc dễ dàng trên 


đất mới bồi, Tre gai thích hợp với đất cao và đất thấp, 


* ˆ ˆ ~. * # ~ + 
nước ngập không chết, ở nước lự cũng như nước ngọt. 
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Trẻ mọc rất mhiền, san này cần ghỉ lại thành nhiều tên đất 
nhì Bến Tre, Xẻo Tre, Vịnh Tre. Rễ tre giữ được đất bồi 
như rẻ sậy. rẻ đước, 

Cánh hoang sơ, độc địa để làm nắn lòng nhiều người 
nhưng không làuu thối chí người Việw đi khai hoang, như 
thực tế đã chứng mình. ' 

Vì sao như vậy ? 

Vì những nưười đã đến đây là không thê trở vẽ, họ 
đã không thể sống được hoặc khóng được sống ở quê cha 
đất tô ở miền ngoài. 

Quan trong hơn là người Việt đi khẩn hoang, mang 
theo mình nền văn minh lúa nước từ lâu đời của dân tộc, 
tô tiên, sống có tö chức hơn những người đi trước. Bằng 
chứng là họ đã thấy được ở miền đất còn hoang vu nhiều 
đe đụa này tiềm năng lớn về nông nghiệp. Họ đã thấy được 
“địa cuộc ” tốt. Hai chữ địa cuộc do Trịnh Hoài Đức dùng 
đầu tiên trong Ga Phnh thành thông chí không có nội dụng 
huyền: bí về phong thủy mà chỉ nơi có nhiều thuận lợi đề 
làm lúa nước, đr:+c tưới tiêu điều hòa với sốän, rạch thiên 
nhiên chảng chị, sức người ebï cần điều chỉnh thêm, sao 
chờ só được nước ngọt nống vào mùa hạn, không bị ngập 
"ung vàu mùa bịt, có khá năng lui tới dễ dàng với Äá› Nghé, 
với kinh đó Huế theo đường bộ, đường sông, đường biền... 
thì có thể ở lại khai thác được. 

Sử xưa còn ghi lại chuyện hai viên chức nhà Nguyễn 
là xá sai (một chức xụ ngành tư pháp ) Văn Trinh và tướng 
thần lại (một chức vụ ngành thuế vụ và phất lương cho 
lính) Văn Chiêu lãnh nhiệm vụ hướng dẫn nhóm đi thân 
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hài Thanh phục Minh, người Trung Hoa sang đầu hàng nhà 
Nguyễn, đến ngay vùng Mỹ Tho đề làm riêng, Đưa đi như 
vậy đầu phải là chhyện cầu may hay tùy hứng, Vùng Mỹ 
Tho lúc bấy giờ (và cả bây giờ) là vùng “địa cuộc” tất 
trong miền châu thô phức tạp. rộng lớn, mặc dâu theo Trịnh 
Hoài Đức vùng này hãy còn hoạng nhân với hùm húo 
qua lại, 

Người xưa đã nhìn đúng. Vùng Af¿ Tho và phụ cận là 
Hơi thuận lựi cho nồng nghiệp, Nói nhự vậy đề thấy rằng 
ngay tỉ khi còn làm ruộng ở Hà Rịa. người Việt vẫn tới 
lai miền châu thô đề săn bắt hoặc khai thác những nguồn 
lựi thiên nhiên khác. nên đã hiểu khá rành rọt về đất đai, 
sông rạch, bề biển. Do đó mà đã hướng dẫn người mới 
vào đúng chỗ có khá năng lầm ăn sinh sống Về đại thể, 
từ đó đến nay, hình thế đất đại vùng này không thay đổi 
đáng kẻ. Mực nước hãng năm của sông Cửu Long ngày 
trước có thể đãng cao hơn vì chưa có hệ thống kinh đào 
đưa nước lụt ra vịnh Thái Lan, Cùng với thời gian, những 
doi, vịnh. cù lao, sông cái hoặc bị lử hoặc được bồi thêm 
hàng kí-lô-r.*t. Mãi Cà Mau cũng được bồi đấn tiêm tất, 


Người ta thường nói đất này “làm chơi ăn thiệt” 
chưa hẳp như vậy. 

Ảnh hưởng của gió mùa không phải chỉ có một chiều 
thuận lợi. Diễn hiến của thời tiết phức tạp, khó đoán trước 
được, đã xảy ra thiên tại cho nhiều năm và cho từng 
vùng, Gió thuận, mưa hòa vẫn là một tước mơ, là” phước 
trời ”cho người khẩn *hoang. lập ấp. Ngập hạt. hạn hắn 
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. `"... mẽ. 
xây ra leo chụ k s7 ngÌn lừng THƯỜI, HHỜI hãi năm 
ho+c bí, bến nấm, ,.. vời làm ruộng bán vn vào kií“h 
nghiệm, đựa theo sự tính toán trần hoàn can, chỉ của 
âm lịch. thí dụcnhự nằm Giáp TỶ, năm Bính Thìn., thì 
lũ lụt, miza sớam, Tiưa HUỘN.V.V... 
$ : ˆ _ : 
Đăng bằng sông Cửu Long không ngoài quy luật ấy,. 
, vs“ -+*" ` _ h ˆ 
tuy có chiều bướng điều hòa hơn những miền khác của 


đất nước. 


Miền nhiệt đới lhường có nhiều điều không thuận 
cho canh tác và sức khỏe con người. Nắng lửa nuta dầu. 
Nắng đỗ sao, mưa thúi đất. Như tháng nắng sau Tết, đất 
ruộng rút lại, nứt nề như vết rạn trến đồ gốm xưa. giữa 
hai cụa đất khô có kế hở cỡ một phần tây hoặc rộng hơn. 
góc cạnh Khá bên có thê làm đứt chân nếu là đất phèn, 
Mùa mưa đến với sấm sét, vùng đất khô sẻ trở thân, 
biển nước mênh mông. Có chết vì nắng lửa lại ainh gốt. 
mạnh khe hơn mùa trước, khi đất vừa thấm rớt với 
trận mưa đầu mùa. Hột trầm nẫy mầm mau le nhờ khi 
rừug cháy, hột bị thiêu trong lửa ngọn. Cây lúa ma mọc 
hpang, gió nở ra, lúa chín rụng từng hội khi hị ngập, chút 
đuôi hột lúa đài và nhọn, càng cắm nhanh xuống bầu. 
Mùa nắng, hột lúa rụng được bảo quản trong đất khô ứê 
rồi nãy mầm, lên mạ non khi nước lụt dâng cao. Mùa lạt, cá 
nước ngọt trôi theo nước ra khá xa vàm biên, Ngược lại, 
tới mùa khô, cá biền và cá nước lợ lại theo thủy triều nà 
vào sâu trong lòng sông. Cá rô với vẫy cứng có thê lóc đi 
trên bùn đất khô. Cá trê, rùa, lươn có thê sống trong bùn 
mà không ăn uống trong vài thắng nẵng. Cá sặt đẻ trứng 


trên khô. mùa nẵng trứng bay tung theo gió rồi đâp xuốn 
ữ y tung theo g 
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mứt bạt bụi để nữ ra trong vũng nước đầu tiên của cơn 
aiara đấm mùa, Con cù quấm. nhan sen, trích rẻ, trích cũ là 
chím trời nhưng đậu và ngủ trên hùn, Chim bầ HỖnz, già 
sói ở Hiồi Ca Mau mà hay từng đàn đến tận Biền Hồ đãt 
tamtpn-chía đề ăn eá mùa lụt rồi trở về rừng cũ. 

Muốn thủ đều phải thích ứng với mùa mưa. mùa 
Thắng, với đất khô và xông rạch ao vũng đề sống còn và 
lớn lén. 

Người trước' kề lại, đến như cạp (1ED tống dưới 
suốt, dạo chơi quanh sườn núi, xuống đây nhi lầm quen 
với phong cảnh mới : uống nước bùu. lội bì bõm trên 
sinh lây, khâng có hươu nai phải ăn eá thòi lòi. ăn cua, 
rồi bơi lội vụng về như chótừ hờ sông ¡tua cù lao đề 
rình mồi giữa bụi đừa nước ở nước lợ, không được thoải 
nát như bầy sấu lội rong chơi từ vần ra biều rỗi trở vào 
vàm sâng khác. Thong dong nhứt có lẽ là diều quạ, ó biền 
đáp xưỡng sống to, rạch nhỏ, ngàYy ăn cá thừa thãi, đêm 
đến lại vào rừng cây uøm tùm nghỉ ngơi. 


Khi trời sa mưa giông đầu mùa là lúc thiên nhiên 
hiểu dương sec mạnh. Bãi sông, đồng có, rừng thưa cùng 
vỚi nước, M2 nốt tiếp nhau một màu, Sấm nỗ xé lưng 
trời. Từng mắng đất trên bãi cưa quầy, như k âu †A HỘI, 
con cù tu lầu năm Sang trở mình ! Thật ra đó là cần đước, 
ba ba sống lâu năm, nằm im mặc cho đất bùn bao phủ, nay 
sũng dậy hăng hái với thời tiết mới, Sấu bồ tới, bù hủ 
rên bai, bá miệng. Con thuồng luồng trong truyền thuyết 
xưa được nhắc lại qua hình ảnh ” âng rắn mái gảm, ủng 
mãng xà vương ” lớn hơn cái khap đang di chuyền, làm cỗ 
ngựa XHPHE, gay nát theo một đường tài quanh co. 
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Muôn vật đã vậy. con người tỉnh khôn và có tổ chức, 
: tụ #3 Ẹ š zuề lộ # Đo cá : 
càng phải thích ứng với môi trường mới, để tần tại và 


nhất triển. 


Đồng bằng Nam Bộ chia ra hai phần cao thấp tế rộ 
Vùng cao với phù sạà CÓ, vùng thấp với IHiù sú ni, 
ranh giữa hai vùng ăn theo con đường tr Tây Ninh tới 


Sài Gòn, xuống phía biền theo. hướng Long bị 1, 


Khu vực phía Tây Nam, thường g goi là đồng bìng 
sông Cửa Lang gầm phì sa mới với quá trình bồi tụ -- 
còn gọi là trâm tích — khá phứ‹ tạp. không đồng đều. 
tạo ra những vùng đất cao thấp kháo. nhan, tuy chì chênh 
lệch đôi ba mét tưởng như không đáng kê nHEHE lạ# rất 
quan trọng trong khi làm lúa nước theo kỹ thuật cô truyền 
với nước trời và chịu ảnh hưởng của thủy triều. «+ 

Đã làm guộng nước thì sự bố trí làng mạc cũng phải 
thích hợp với cách làm ruộng đó. Nhà ở không thê quá 

xa thửa ruộng, người phải có đủ nước tống, làng mo 
phải nối liền nhau đề trao đổi hàng hóa. Phông thường 
1ì: nước trong ruộng phải theo sự tắng trưởng của cât 
lúa, nếu thiến hoặc thừa cỡ 2Ó centimét sẽ gây thiệt Đại 


lớn. 

Đồng bằng đất thấp, gần ven biền chỉ cao tr Œ,5 tuệt 
đến 1 mét, vùng cao hơn yề phía bắc, cũng từ 1,5 mét 
đến 2 mét, Đốc thấp, muốn tìm độ cao Ì mét, bình quân 
phải đi 100 km. Miền đồng bằng này mang đặc tính của 
một miền chưa cải tạo xong. 

HHỢIERVEDTETHEIE NI 


Sông Tiền là sông già, chây quanh và lòng sâu, nhận. 
đến bai phần ba lưu lượng nước và phù sa. Sông Hậu là 
- sông trễ, chẩy thẳng, nhận phần còn lại, Phà sa chỉ trầm. 
tích nơi có điều kiện thuận lợi, như ở sông Tiền : sôhg 
quanh co, nước chảy gặp bờ, nhiều nước, nhiều phù sa 
trầm tích dễ dàng ở ven sông, bờ biền. Do đó. ta nhìn 
bản đồ thấy có nhiều giồng đất cao ráo dọc theo biền từ 
Cần Giuộc qua Gà Công, Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc 

_" Trăng và nhiều giồng hai bên bờ sông, đặc biệt trên sông 
Tiền từ Mỹ Tho ra biền, nồi danh nhất là đất Ba SỀNg 

canh tác rất thuận lợi, màu mỡ. 

Ngoài những vùng ven SỐ. h _ tín, phần đất củn lại 
là đất rộng và thấp, thiếu điều kiện cho phù sa trầm tích, 

- Sông Cứu Lng thuộc loại: sông dài của thế BIỚI, 
(4. 320km) mức nước sai biệt gia mùa hạn và mùa lụt 
hình quân 4 mét ở đồng bằng Nam Bộ nhưng mức aai biệt 
đó không đe dọa cuộc sống đân cư vì phần lớn nước lụt đã 
rút ngược về cái hồ lớn thiên nhiên là BiỀạ Hồ để rồi 
từ từ tháo ra. Đồng thấp và những vùng trũng lớn ở Nam 
Bộ cũng là nơi chứa nước (Bồng Tháp Mười), mệt phần 
nước lụt tuôn trần bờ sông Hậu, thoát qua vịnh Thái Lan. 


Những giồng ở ven sông, ven biền là những điềm 
tựa quan trọng nhất trong công tác khẩn hoang. Giồng ` 
không, hị ngập lụt, để tìm mạch nước giếng, dễ cất nhà, 
.ăn ở hợp vệ sinh. Giồng ở ven sông, rạch được lợi thế 
về tiêu tưới nước do có nước lớn nước ròng. Đồng bào 
_ ngày trước gọi ï đó là phong thủy tốt “thông lru nhai 
khá! *, nôm na nói “ sông sâu nước chảy ". 

Hộp vậy, ranh giới giữa đất tốt và xấu, ưu đãi và 

` https://tieulun. hopto. Org 
12 : ẽ $ 


đà ¬ ` 


: d 
# 


không. ưu đãi gần trùng hợp với ranh giới hàng năm lũ 
lụt của đồng bằng sông Cửu Long, cũng gần trùng hợp với 
đường quốc lộ 4 từ Sài Còn đi Tiền Giang. Ảnh, hưởng 
của lũ lụt phía Nam ranh giới này không đúng kề vì đất 
giồng cao ráo lại gần cửa biên, còn gọi đất cầm thủy. ( 

sông rạch, mmắ6 nước sai biệt giữa hai mùa không cao 
lắm, khoảng 2 mét, có thể giải quyết với một hệ thống 
muương nhỏ, kinh đào. Ớ đây. cây dừa, cam, quít không 
bị ngập gốc mùa nước lớn,rễ cây cũng còn dầm ' chân 
trong đất ầm mùa nước cận. Trái lại, phía Bắc ranh giới 
này (vùng Châu Đốc, Tân Châu, Hồng Ngự, Mỹ Đức, kề 


- đã vàng Cù lao ông Chưởng) tuy có phù sa tốt bồi thấm. 


hàng năm nhưng vì saực nước chênh lệch quá lớn (tới 4` 


- mết) giữa bai mùa nên cây dối xơ xác Yì bị khô mùa hạn, - 


bị ngập mùa nước. Ngoài nguồn lợi chính là lúa ruộng, 

cư dân vùng này không có nguồn lợi từ những vườn cây - 

ăn trái, bì lại được nguồn lợi cá tôm.' " -. g  ẦQ 
,Phần đất cồn lại, xấu hơn, gọi là đất đồng (theo nghĩa 


“rộng mênh môwg) quághấp, bị ứng vào mùa lụt, cỗ mọc lan 


trần, phền tích nụ nhiều đời. Có hai loại cổ tiên biền nơi 


_ phần đất này là đưng và bằng (người Pháp gọi chuag một 


tiếng là jone). Ngoài za có cổ năng, bông sen, hông súng, 
lúa ma. Rải rác giữa vùng, trũng hồi lên vài gò cao, giồng 


,. nhỏ chỉ đủ cho một số ít người bám #rụ làm ruộng ở đó, 


- ` Vùng trăng fo nhất của Nam Bộ là Đồng Tháp Mười, ban - 


đầu tên đất này chỉ đành cho một vùrŠ: trăng nhỏ, sau dùng 
đề chỉ luôn cho toàn vùng, dài khoảng 130 km, rộng . 


- khoảng 30km. Nối tiếp với Đồng Tháp Mười, về phía Hậu. ˆ 


Giang là vùng thường được gọi là * tứ giác ” giữa các thị - 


SA 
à. >>... | 


-trấn Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá, Hà Tiên: đất thấị,, 
tới mùa nước lụt, đây Bảy Núi trở thành hòn non bộ giữa 
củi bề cạn, nước ngập sắt chân núi. Cây bảy thưa, cây gáo 
sũng Inạnh, đầm chân trong biện nước ngọt. Trong vùng 
đất quá thấp này, cây trầm mọc từng mắng lớn, như một 
khu rừng trầm thủy, tạo môi trường tốt chơ cä, lượn. rùa, 
ếch, rắn sinh sôi nấy đề. nhanh chóng. Phía vịnh Thái 
Lan, rừng tràm chạy đổi ven biền nối dài rừng đước ở 
mùi Cà lau. 

Đất đồng, đấttrũng ngày trước nhiều cá tôm, củi, 
mật ong, sắp nhưng đường đi lại 'khá khăn, có lúc thiếu 
lúa gạo ăn qua ngày, lại thêm bệnh sốt rét kinh niền, giết 
chết nhiều người, ít ai dám định cư. 

Đất Nam Bộ nhiều kinh rạch, Những con rạch nhỏ” 
nối hên bờ sông cái vào sánh đồng. Rạch đưa nước vào 
đất trăng, chỗ thấp nhứt gọi là làng, bàu, láng, hà lãng 
tùy theo chiều sâu và hình dáng. Rạch lại chía thành 
nhiều nhánh nhóc, nước chảy theo thủy triều, nước lớn 
từ sông cái vào ngọn, nước ròng từ ngọn rút ra, chớ 
không chẩv theo độ nghiêng của đất. 

Rạch bắt nguồn từ bờ sông cái đề đỗ vào ruộng. Tên 
rạch thường có chữ * cái ” đứng đầu, có lẽ do chữ 7 ngã 
cái ”tức là ngã đồ ra sông cái, nói gọn lại. 

_— Theo quy luật trâm tích, bờ rạch nhỏ lần hồi có giồng 
nồi lên, mỗi năm một cao do nước lụt tràn Đờ, lau sậy mọc 
lên giữ đất phù sa lại. Rạch tạo ra những giao điềm trên 

_ bờ sông cái. Người tathấy từ chợ Long Xuyên'lên chợ 

Thất Nốt, trên quang đường hơn ,19 km có tới 30 con 

rạch lớn nhỏ cắt ngang bờ sông Hậu, về sau bắc cầu, bề 


` 
ˆ 
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dài của những cây cầu này là 917 mết, bình quân 2Ì mét 
đường lộ cố 1 mét cầu (). Theo con đường từ Ân Hữu 
lên Cao Lãnh, đợc bờ sông Tiên, trên khoảng đường đài 
32-km có 24 cây cần sắt Ở tỉnh Kiên Giang, xã Vĩnh 
Hoà Hưng, theo sông Gái Lớn từ Ủy ban xã đến ấp Vĩnh 
Ảnh, phát qua 241 cần lớn, nhỏ đơn sơ, bắo qua rạch, 
cống, mương mà mỗi nhà đều đào, Con đường đó quanh 
co, tính đường chìm bay, chỉ có 7 km... 


II. QUAN LẠI PHONG KIỂN. LƯU DÂN VÀ 
NGƯỜI TÙ BÀY: 

Nguyễn Cư Trình, người đã có công gầy. dựng đất 
Gia Định: từ thuở banh sơ gọi nơi đây là ” tàn hà đái thấp, - 
chiết liễu triêm nê ” : sen tàn hơi ầm thấp, khí hậu độc 
địa, nhánh thấy liễu (cây bần) gẫy rơi xuống bùn. 

Ông hiều rõ vùng đất này không thuận lợi mấy cho 
người đi khần hoang nhưng:ông càng hiều hơn vì sao họ 
phải đến đây. .Từ năm 1751, khi còn lầm tuần phủ Quảng 
Ngãi, ông đã dâng sớ khuyên chúa Nguyễn nên nghĩ đến 
đân đà quá khô: “Việc hại dân ngày nay thì cấp lính, nuột 
voi, nộp Ẩn, ba việc ấy là trước hết, còn ngoài ra, những 
phí quá lệ rất nhiều ”. Dân thì một cồ năm bảy tròng :” Dân 
Quảng Ngãi chịu thống thuộc nhiều nơi, đã chịu lệnh cáo 
nha trường sai dư, lại chịu lệnh các nha trường điền tô,. 


. (1 Xem 3fonographie de la prouince đc Long-xuyên của 
Viclor Đuvernoy. Edition du Moniteur de 1? índochine, Hà 
nội. 1930. + ⁄ ` 


*% 


+ 


https://tieulun.hopto.org Sẽ 


lại chịu lệnh cáo nha biệt tải biệt nạp, lại chịu lệnh các nha 
sai viên vi tử, lại chịu lệnh các nha sai viên nguyễn đầu, 
lại chịa lệnh bản phủ, lại chịa lệnh quan lại nha môn, lại 
chịu lệnh các sai nhân, lại chịu lệnh của người đi sẵn 
ngang dọc, há không phải mười con dễ đến chín người 
chăn, nghèo khô thất nghiệp rất là đáng thương.” 

Ông cho thấy sự khốn khổ của người dân xứ Đăng 
Trong thời ấy. Quan lại thì chỉ trông vào bắt bớ tra hỏi 
mà lấy lộc, khiến của dân càng hao. Có rất mhiều dân “lậu”, 
có người thì vì trốn thuế mà phải đi lang thang, người , 
thì vì đói rét mà phải xiêu tấn nhưng chúa Nguyễn eứ 
ghi vào sö bắt thư thuế tất cả, dân không sao chịu nỗi. (9 

Chúa Nguyễn lại phong kiến hủ bại đến cực đoan : 
chỉ tin dàng những người thuộc họ mình, huyện mình và 
xứ mình mà thôi ( Họ Nguyễn. huyện Tống Sơn, xứ Thanh 
Hód). Chức vụ trọng yếu chỉ giao cho ;hành phần thân 
thuộc kề trên. Người quê ở Thuận Hóa, Quảng Nam là dân 
“ trăm họ ” chỉ làm chức vụ nhỏ, con cháu không được 
miễn thuế, sưu. 

Việc học hành thi cử không được chú ý. Chiến tranh 
liên miên giữa Trịnh và Nguyễn làm nhân dân đồ thán. 
Bọn thống trị quan liêu tha hồ vơ vét đến cùng cực. Quảng 
Nam được coi là giàu có, thuế đóng nặng hơn vùng Thuận 
Hóa. Không kề giàu nghèo, ai cũng phải nộp thuế sai dư 
(thuế thân) và vài món tiền phụ thu như tiền tiết liệu 
_ (bất buộc nộp vào địp TếU tiền thường tân (lễ cơm mới) 


Q} Lê Quy Bốn : Phả biến tạp lục, Nxb Khoa học xã hội 
Hà Nội, 1977, 1r 900. - ` 
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tiền cước mễ (đề chở lúa). Cứ sáu nấm một lần duyệt 
tuyển lớn. ba năm một lần duyệt tuyên nhỏ đề kiềm tra 
dân số, cứ mỗi lần như vậy thì quan trên xuống tận địa 
phường lầm việc hằng tháng, qưy định số thuế phải nộp 
quy theo hạng đân, một kiều đóng thuế khoán cho từng xã. 
Mỗi lần duyệt tuyên, cấc xã còn phải đồng thêm “các khoẩn 
tiền đề các quan chia nhau xài: tiền giữ cửa trường, tiền 
trình điện quan. 

Khi được bồ dụng, mỗi viên chức lớn nhỏ đều phải 
nộp lễ thượng tiển (cho chứa) nội lễ (cho nội cung) tiền 
lãnh bằng. tiền ngụ lộc (cho ác quan), tiền đóng ấn, tiền 
trầu. Đến như người có ruộng, sau khi nộp lứa xong. còn. 
phải góp thêm phên'tre làm bồ đựng lúa, số phên được 
quy định quá cao, ngoài mức cần dùng thực sự. Bởi vậy, 
có thề nộp tiến tất thay che phên đề các quan và bộ hạ 
chia tiền đỏ theo cấp bậc mà tiêu Xài, thay cho tiền lương, 
lại còn buộc các xã phải nạp tiền khoán khố đề sửa kho 
khi hư hồng. Iaiật lệ đời chúa Nguyễn vặt vãnh, nhỏ nhen ' 
đề vơ vét không chừa một thứ gì dù lớn dù nhỏ, nhiều, 
khi tới mức vô lý, tức cười. "¬ 

Kỹ thuật canh tác còn lạc hậu, năng suất cây trồng 
thấp, dân thêm đông thì diện tích bình quân đầu người 
lại thâu hẹp, người láo động thiếu đất cày cấy. Lao động 
lắm thuê trong nông nghiệp trở nên rẻ mại. ' 

Việc mua bán trong xứ thêm đình đốn-vì chính sách. 
bế quan tỏa cảng, ức thương của nhà Nguyễn. Quan lại 
bức hiếp, ăn hội lộ giới buôn bán, tiềm của tích lũy đề 
sắm vàng bạc, ngọc ngà, ruộng vườn hoặc đề chôn giấu 
đem theo dưới mộ khi chết. : — ` - l 
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Vua chúa thì ăn chơi xa xỉ đồng thừ! ngày càng nuôi 
tham vọng lập thành một nước riêng. Chúa Nguyễn Phúc 
Chu mời hòa thượng Thích Đại Sản từ Quảng Đông đến, 


nhờ vận động với nhà Thanh công nhận việc tách xứ Đăng 


Trong thành một quốc gia phân lập — với tiên hối l, 
tất nhiên — nhưng việc bất thành. Nguyễn Phúc Chu cho 


đạo Phật phát triền, nhằm gây hận thuận mạnh mẽ cho 
mình, sáu lại tự xưng là Thiên Thng đạo nhân, lam giáo 
chủ (vị giáo chủ này sống buông thả, khi chết để lại 110 
người con, vừa trai vừa gấi). Bến đừi Nguyễn Phúc Khoát 
thì xưng vương. lận triều đình của một quốc gla riêng, 
hắt đân phải thay đổi v phục cho khác với Đàng Ngài. 

Thời các chúa Nguyễn, đã từng có giao thiệp với 
thương gia nước ngoài, nhưng các chúa chỉ khôn vặt. 
Thương gia Pie Poa (Pierre Poivre) kề LỄ lần đó Võ vương 
ngỏ ý xem và mua vài món hàng. Các quan đến đông đủ, 
lựa chọn, một số hàng được chuyền tay nhau xem TÔI... 
mất luôn. 


Người phương Tây muốn mua ngà voi. trâm hương... 
phải lo hối lộ các quan, bằng khêng thì mất tiền hoặc bị 
thất hứa. 


Ai đã vào đất Đồng Nai — Gia Định ? 

Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn nói rõ họ Nguyễn 
chiêu mộ những người dân " có vật lựe” ở xứ Quảng Nam, 
các phủ Điện Bàn, Quảng Ngãi, Quy Nhơn đưa đi khẩn 
hoang. Những người dĩ dân được tự tiện chiếm đất, mở 
vườn trồng cau, xây cất nhà cửa, lại cho thâu nhận con 
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trai, con gái tÌ vùng cao, vùng núi mua về làm nôtì, Nô 
tì được kết hợp thành vợ chồng, cày cấy. Mỗi nhà giàu có 
điền nỗ (đày tử làm ruộng} đến năm, sầu mươi người, trâu 
bò đến ba bốn trăm con, cày bìra cấy gặt bận rộn không 
hứ tay. : 

*Gta Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức cũng 
chép các chúa Nguyễn chieu-mộ lưu dân từ châu Bố Chánh 
trở vô Nam đến ở khắp nơi. 


h 


Đá là việc của các chúa Nguyễn. Trung cuộc phân 


: .. ` > SỜ VUA $ 
_ tranh với chúa Trịnh ở Đàng Ngoài họ cần mở rộng địa 


bàn, củng cố thế lực. Bưa dân vào Nam khẩn hoang là nhằm 
mục đích đó. Nhưng người ta được biết rằng trước khi 
cáo chúa Nguyễn tô chức chiêu mộ, dân đói khô đã tự 
động, lẻ tả bố quê quán ở miền Trung vào Nam làm ăn. 
đã nhiều, có điều họ sống rải rác, ít có tổ chức và ít được 
bảo vệ. 

Những người di dân khẩn hoang vào Nam gặp rất 
nhiều khó khăn nơi đất mới, bùn lầy nước đọng,. muỗi 
mông rắn rết, v.v... nhưng họ không sờn lòng vì dù sao 
thú dữ trước mặt cũng không ác bằng quan lại, vua chúa 
nơi quê nhà. Đề khuyến khích di dân vào Nam, nhà 
Nguyễn đề ra luật lệ ban đầu đơn giản, rộng rãi (mà thật 
ra họ muốn kiềm soát cũng không được). Người khẩn đất 
vùng Biên Hòa có thê nữ thuế vùng Gia Định, tự mình 
khai loại ruộng tốt xấu, diện tích cũng căn cứ theo lời 
khai, không ai đến ruộng xác mình. Đo lường chưa thống 
nhứt, tùy thối quen địa phương. Đụng ý nhà cầm quyền 
là khuyến khích dân khai khẩn, đề lập thôn xã khi có điều 
kiện, với năm bảy người chịu đứng đơn, bảo đảm nộp 
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thuế cho cấp trên là được. Thuế điền ở vùng đất mới dễ 
ẩn lậu, giá biếu cũng rẻ hơn ở Trung bộ. 

Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh (còn gọi là Khử) 
nhận chức kinh lược vào Nam đề sắp xếp về hành chính. 
Trên dự kiến lớn, đặt ra phủ Gia Định. phủ này chia ra 
hai huyện là huyện Phước Long gồm: Biên Hòa. Bà Rịa sau 
này, và huyện Tân Bì nh n từr sông Sài Gòn về phía Tây 
Nam, đến sông Cửu Long, tùy khả năng khai khẩn trong 
tương lai mà định thêm: Do đó, tên đất Gia Định ngày 
xưa gồm cả Nam Bộ, với trung tầm hànhạchính. quân sự, 
văn hóa là Bến Nghé -— Sài Còn. Năm đó. đất đai đã mở 
rộng 1009 đặm, dân số hơn #000 lộ. Nhí đi đánh nhau 
rút quân về tới giữa chừng. ông mang bệnh rồi chết năm 
1706, nơi đó nay gọi là Cù lao ông Chưởng tức Chưởng 
cơ Nguyễn Hữu Cảnh) đề nhớ ông. . 

Phủ biên tạp lục nói chúa Nguyễn chiêu mộ những - 
người " có vật lực ”, ta biều đó là những người có tiền 
bạc. có dụng cụ khai khẩn. Muẩn khăn hoang, phải có vốn, 
có nhân công. Có vốn đề thuê, mướn. kể cả mua nô tÌ và 
có của dư của đề ăn trong những năa lâu chưa thu được 
;hoa lợi từ đất mới khai khẩn. Chẳng những có vốn còn 
phải có phương tiện di chuyỀn (ghe xuồng) đề đi lại vận 
chuyền sẵn phẩm ở một nơi nhiều sông rạch như Nam Bộ. 

Những thành phần khác là nỗ tì, điền nô và lưu dân. 

Nô t thường là dân tộc Ít người, những người ” có 
vật lực ”, được phép chúa Nguyễn, mua lại chỗ, đem theo 
vào đất mới đỀ phục dịch. Nam gọi là nổ, nữ gọi là ñ. 

Nhưng đồng nhất trong sỹ người đi khai hoang là 
lưu đân, lúc đầu làm mướn cho. điền chủ, điển nô trực 


* 
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tiếp cầm dao búa phá rừng, cầm cày vỡ ruộng. Đó là 
những người chỉ có sức lao động đề bán, ngoài ra không 
có gì khác đề có thể tự mình làm ăn sinh sống được nơi 
xa lạ mới đến. 


Lưu dân là dâu lưu tân, bộ quê quần, bỏ làng xã mà 
đi làm ăn tha phương, nơi nào làm ăn được thì ở lại làm 
ăn ít lâu, không làm ăn được nữa thì đi nơi khác. Về mặt 
luật lệ, chúa. Nguyễn vẫn phỏng theo nhà Lê, chỉ thay đồi 
chút ít cho hợp với miền Trung. Dân chia thành hai loại : 
chănh hộ (gốc ở tại làng) và kháếh hộ (từ nơi khác đến), ` 

dân khách hộ nạp thuế nhẹ hơn dân chánh hộ. 

Mỗi loại hộ được chia thành tám hạng ¿ trứng, quân, 
đân (bahang đầu nấy gồm người trễ, khoẻ) lo (già), tật 
(tần tật), cố (làm mướn), càng {nghèo) và đào (trấn). Tắm 
hạng đều phải đóng thuế đầy đủ. Nếu là thuậc khách hộ 
thì các hạng tật, cố, cùng, đào được miễn thuế. Đây là sự 
xếp hạng về nguyên tắc đề tính thuế, trong trường hợp làng 
xã thấy thuế quá cao, dân không đóng nồi thì cho khiếu 
nại, xin sụt hạng, thí dụ hạng #rđng xuống hạng cổ, hạng 
cổ xuống hạng cùng, hạng cùng xuống hạng đào ! Trong mẫu - 
đơn xin sụt thuế có câu :“ Từ năm...đến nay, các hạng 
nghèo khô xiêu tán ° biệt, xã tôi nhiều lần phải đến các 
thuế sai dư cho họ... 

ˆ Đám dân “ ti khồ xiêu tán đi biệt ” nổi trong đơn 
là hành phần đông đáo nhứt vào Đồng Nai—Gia Định, 
- làm điền nô cho rhững người * có vật lực ” lọ không phải 
người tù, tội. Họ chỉ phạm vào tội. trốn thuế sai dư (tức 
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Thành nhân tù tội bị lưu đây chỉ thấy xuất hiện đông 
đạo ở Nam Bộ từ đời Gia Long trở về sau, đặc biệt từ đời 
Minh Mạng, khi tả chức hành chính quân sự của nhà 
Nguyễn đã ồn định. Như trên đa nói, nhà Nguyễn tÌeo luật 
nhà Lẻ, Bộ luật Gia Long*(gọi Hoàng Điệt luật lệ) đúc kết 
nội dung eña luật Hồng Đức nhà Lêvà phòng theo luật nhà 
Thanh. Bề trị người có tội với triều đình, luật này định 
ra năm hình phạt (ngũ hình) như sau : 

ÄAuy : đánh bảng sói, thường là roi. mây. Đánh có 
năm mức : 10, 20, 30, 40, 5Ó roi, từ nhẹ tới nặng. 

Trượng : đánh bằng gậy, hèo (cây cửng chớ không 
dẻo như rơi mây) tùy nặng nhẹ đánh từ G0. 70, 80, 90, 
100. Không được đánh quá 10Ó trượng, sợ phạm nhần 
chết, 

Đồ ‡ giam cầm, bắt lầm việc quan từ,một nắm, một 
năm rưỡi, bai năm, hai năm rưỡi, ba năm, chia làm năm 
bực. Trước khi đưa đi làm việc nặng nhọc (khô sai) thường 
là làm trong nhạm vị tỉnh nhà, tùy theo bực mà phạm nhần 
bị đánh thêm 0Ô trượng nếu tội đồ một năm, 2Ô trượng 
nếu tội đồ một năm rưỡi, cuối eùng 100 trượng nếu là ba 
năm. Công việc nặng nhọc gồm : xay lúa giã gạo, phục. 
dịch ở các trạm, khiêng cáng eho quan nằm... 

Lưu : tức là bị đây, gồm ba bực từ 2000, 2500 
tới 3 000 dặm, lấy kính đô làm trung tâm. Tội Âưu 
khác với tội đồ ở chỗ vĩnh viễn không được. trở về 
nguyên quấu vì vậy vợ con, ông bà cha mẹ có thề đi theo. 
Nơi đi đày do quan trên định,. thường là những vùng 
hẻo lánh ma thiêng nước độc. 
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Tử hình : xử, tử, có ba bực giáo (thắt e8) trầm (chất 
_ đầu) lăng trì, (phanh thây). 

Luật lệ cũng cho phép dùng tiền đề chuộc tội đối 
với người già, tàn tật, trẻ con. Quan 1o, có công, trong 
một vài tội trạng cũng được dùng tiền chuộc tội. Thề thức 
dùng tiền chuộc tội tạo cơ hội cho quan lại vò trùn bán 
méo, ngụy biện đề ăn hối lộ, 

Tội lưu đày liên quan nhiều nhất đến việc khẩn 
hoang ở Đông Nai—Gia Định. Khi lãnh án, phải thi hành 
trễ nhất là trong vòng hai tháng. Bình thường thí hành 
ngay trong, vòng mười ngày, tội nhân mang” gông, xiềng 
đến nơi chỉ định đi đày, chịu đánh thêm một trăm trượng, 
Không được đánh trước khi đi; sợ sẽ chết dọc đường. 

Trên nguyên tắc, người mắc tội đồ chỉ làm khổ sai 
trong tỉnh nhưng thực tế phải lưu qua tỉnh khác. Đời ' 
- Minh Mạng, năm 1836, người mắc tội đồ, dù đã mãn hạn 
nhưng làng sở tại không chịu bảo lanh thì lập tức bị phát 
phối đến tỉnh khác làm lính hoặc phục dịch ở trạm, điểm. 
-_ Năm Minh Mạng thứ ba (1822) ra lệnh phát phối một sổ 

khá đông tù đồ vào Gia Định và ra Bắc Thành. 

Luật lệ phong kiến gắt gao cộng với quan lại ứehiếp 
đủ điều khiến cho dân lành nhiều người trở thành tội 
nhân. Chưa kề trường hợp ñnù oắn cá nhân mà vu khốn: 
hoặc quan đòi ăn hối lộ mà người dân không đủ tiền nộp 
mà thành tội. Ăn trộm vặt cũng bị xử tội đồ hoặc tội lưu. 
Cũng bị xử đềnhững ai bán ruộng không do mình sở 
hữu, những ai làm hư lúa trong kho nhà nước, con đánh 
cha mẹ, nô tì chửi chủ nhà, vệ tình hay cố ý gây hoả 
hoạn thiệt hại nhà lân cận....Bi xử tội lưu những ai đánh 
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_ ¡: niến thuốc độc, cất chùa miễu 
xưng xit phi, Vô tình hay cỡ ý đề phạm nhơn Ì trấn, 
người ở thông đâm vợ chủ nhà... 

Người hành nghề phù thủy có thề mắc tội đồ hoặc 
tội lưu nếu xướng ra tà thuyết với ẩn ý chống lại 
triều đình, 

Người không có chỗ ở nhất định, không làng nào 
chịu lãnh, sống bềnh bồng, bị coi là phần tử xấu. 

Phát uiễn sung quân, lưu phát tỉ quản cũng là một 
loại hình phạt phổ biến, nằm ngoài phạm vi ngũ hình (xuy, 
trượng, đồ, lưu, tử hình) kề trên. Bài Vến fế nghĩa sĩ 
Cần Ciuộc của Đồ Chiều ca ngợi những nghĩa sĩ tự 
nguyện đánh giặc, không phải bị bắt buộc xung quân : 
“Chẳng phải án cướp, án gian đầy tới mà vi bình đánh 
giấc cho cam tâm. Vến không giữ thành, giữ lũy bỏ đi mà 
hiệu lực theo quân cho đáng số ”, 

Thời trước, việc cưỡng bách người có tội gia nhập 
- quân đội, xung phong trong trận đánh chíu làn tên mũi 
đạn, đóng quân nơi hiềm yếu là chuyện phô biến, được 
xem là sự khoan hóng đối với những người có tội nặng 
hơn mứfe lưu, đồ nhưng chưa tớt mức tử hình. Kẻ mang 
tội đồ, khi khô sai phải mang xiềng nhưng khi vào lính 
thì được tháo xiềng. Đời Minh Mạng, sử cũ còn ghi 
nhiều trường hợp : 

Năm 1826, ra lệnh cho kể tội lui nếu ¡yên nơi thì 
cìto phóng thích, đưa qua ngạch lính đề 'cái hóa. 

Năm 1834, giao hàng trăm tội đồ được phát phối 
tớ; thành Trấn Tây, lệnh cho cởi xiêng, cho Trương Minh - 
Giảng và Lê Đại Cương sai phái dưới cờ. 
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Năm 1836, đặt cho tội quân lưu là mười năm, tội 
đồ là năm năm và tội phát bình là ba năm. Mãn hạn, 
được cho về nguyên quán, đóng thuế làm xẩu như trước, 
Đàn bà ;pắc tội đồ, có thề bị đưa vào đồn lũy nơi 
biên thùy phục địch, đồng thời giải trí cho bình sĩ, chờ 
khi mãn hạn được trở về quê quần. 

Riêng trong địa phận kinh đô Huế, không chứa chấp 
thành phần “ lưu phát vi quân ”, đề phòng phản loạn, bỉnh 
biến. ạ ' 


"Cuối đời nhà Trần, chế đệ nô tì bị giáng những 
đòn mạnh mẽ. Nông dân nghèo bán mìnhlàm nô tì trong 
điền trang, thái ấp của quý tộc, bổ trốn với quy mô lớn 
rồi cùng với nông dân hạo động, khởi nghĩa võ trang. Đời 
Lê rồi tới đời Nguyễn, chế độ này còn rơi rớt vẫn được 
pháp luật thừa nhận. Ta không nên lầm lẫn nô tì với cố 
nông là người nghèo túng, ở đợ cho điền chủ. Người ở 
đợ có bị đánh đập, hành hạ nhưng nếu mãn ,hạn, dứt nợ 
thì trở lại đời sống bình thường. Cèm nô tì thì chủ có thê 
đem mua bán với nhau như người ta mua bán trâu bò, bàn - 
ghế vậy. Loại giấy từ mua bán nê tì gọi là bạch khế 
khôn) có ấn son, chỉ có giấy. trắng mực đen mà thôi. Vua 
chúa oó quyền bán người can án nặng cho điền chủ làm 
nô fì, giấy bán này có ấn son nên gọi là hồng khế. 

Trong Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn có nói lúc 
mới khẩn hoang miền Đồng Nai — Gia Định, các điền 
chủ mua: riô tì từ miện rừng núi, có lẽ là ở cá» dân tộc Ít 
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người ở bắc Bà Rịa - Biên Hòa. Có nhà nghiên cứu cho 
rằng đa số nô tì thuộc nhóm người Mạ (châu Mạ). 

Trong thực tế, những người vùng cao không quen 
làm ruộng nước, chủ nhà chỉ đùng họ trong những dịch 
vụ như gánh nước, xay lúa. bửa củi mà thâi. Vì vậy, họ 
sớm được trả tự do, cưới vợ cất nhà riêng. Điền -chủ thấy 
nuôi họ lầu tốn cơm rha không sinh lợi, tập tục lại không 
hợp. khó quản lý, Họ không làm guộng nước mà quen sẵn 
hắt, đốt rừng tỉa lú4 và sống lưu động. . l 
— Người mắc tội lưu, tội đồ bị bắt làm lính có lúc trở 
. thành lực lượng đáng kề chống lại triên.đình. Vụ khởi 
bình của Lê Văn Khôi nŠ ra và cầm cự đượyc lâu dài phần 
lớn vì những người cầm gươm, cầm giáo tronz đội quân 
Bắc thuận, Hồi lương đóng tại Bến Nghé lúc bấy giờ xuất 
thân là nông dân mắc tội đồ, tội lưu. Vụ khởi nghĩa lan 
rộng tới khắp lục tỉnh, tận An Giang, ra đảo Phú Quốc 
cũng vì quân triều đình bấy giờ gồm một tỷ lệ đáng kê là 
“''n cướp án gian đầy tới mà vi binh đánh ' giặc” hoặc 
“ giữ thành, giữ lũy bỏ đi mà hiệu lực theo quân”. Xét 
như vậy, ta thấy rõ hơn thành phần phức tạp và chất 
lượng của quân đội triều Nguyễn và cũng hiều được lòng 
yêu nước của họ sau này trước nạn ngoại xâm của thực 


dân Pháp. 
ân , : 


Những người điền chủ đi khẩn hoang, đã không bị 
can án lại có tiền của, giao thiệp dễ dàng với quan lại 
địa phương, tự do di chuyền, đủ điều kiện đề xin lập làng, 
trở thành tiền hiển, hậu hiền. Họ đứng ra thuê mướn đám 
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tù lưu, tù đồ đã mãn hạn, điều khiền họ khai thác vùng 
đất mới. 

Trên nguyên tắc, hru dân gồm có : 

Đân lậu là người có nhà cửa, có ghỉ tên trong bộ 
định nhưng trốn thuế. : 

Dân đào là người có nhà cửa, cố ghi tên trong bộ 
định những lại bỏ làng đi nơi khác làm ăn. 

Đân nu cũng có nhà cửa, có tên trong bộ đinh.ở 
một làng nhưng lại ngụ cư ở làng khác, làm ăn thuận lợt 


liơn, 


Còn lại là những người trong xã hội cũ bị coi là phần 
tử xấu, bất hảo, không được làng xã thừa: nhận. không 
nhà không cửa, S8HE không có tên trong số bộ. trôi sông 
lạc chợ, ăn quán ngủ đình, tứ chiếng giang hồ... 

Tìm lại nguồn gốc những người tiên phong khần 
hoang, hiện chúng ta còn thiếu tư - liệu. Tư liệu tốt nhất 
là gia phả thì mấể mát. Về giai đoạn sau, từ đời Gia Long, 
Minh Mạng trở đi, còn gặp được một số mộ mã không: 
chính xác về năm xây dựng, tuy còn đứng vững được với:¿ 
thời gian do các vật liệu xây dựng vững chắc (ô dưới 
người địa phương tôn trọng, không phá bỏ với ý nghĩa 
đề người khuất mặt phù hộ làm ăn. Ta còn gặp nhiều tên 
đất, tên rạch, tên xóm mà không còn 8i giải thích nổi với 
đủ bằng cớ đủ sức thuyết phục. Phần lớn mồ mả trở 
thành mả lạn, đá ong không chịu nồi mưa nắng nhiệt đới 
trong vòng trăm năm,/chưa kề trường hợp dòng họ xiêu 
tán, phần mộ bị bốc lên. Gia phả còn lại thì quá ít, thường 
ghỉ theo trí nhớ của người đời sau của gia đình điền chủ 
hay quan chức, 
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Ta tạm đưa vào một số gia phá một số nhân vật được 
nhắc nhở vào đời Gia Long và đời sau Ở đời. xấu thì 
che, tốt thì khoe :ai chịu ghi rằng tổ tiên đời trước là dân 
lưu đày, dân tội đồ, hay trôi sông lạc chợ, hoặc đã từng 
theo Tây Sơn hay từng dính líu gần xa với “loạn” Lê Văn 
Khôi ? Hoặc gần hơn, ai dám kề rằng ông cha mình có 
quan hệ với nghĩa quân của Trương Định, Nguyễn Trung 
Trực và Thủ Khoa Huân ? Vì vậy may ra chúng ta chỉ tìm 
được gia pha những người có công trạng với triều đình 
nhà Nguyễn hoặc với thực dân Pháp mà thôi. Lý lịch, gia 
phả của một số nhân vật cho biết như sau : 

Ông cố nội của bà Từ Dũ là Phạm: Đăng Đinh, từ 
Quảng Ngã: vào giồng Sơn Qui (Gò Công) lập ĐEN với 
nghề nông, phần mộ hãy còn ở Sơn Qui. Cha của Phạm 
Đăng Dinh là Phạm Đăng Tiên có ăn học, làm chức huấn 
đạo. Cha làm huấn đạo, ®ön vào Nam làm dân, mang 
theo chút ít học thức. Nguồn gốc xạ xưa -nhứt còn ghi 
chép được của đồng họ này là IPhạm Đăng Khoa, đời Hậu 
Lê, theo Nguyễn Hoàng từ Thanh Hóa vào xứ Thuận Hóa. 

Khi đến khai thác giồng Sơn Qui. Phạm Đăng Dinh là 
điền chủ, con là Phạm Đăng Long ở an dạy học, nhờ vậy: 
cháu nội là Phạm Đăng Hưng mới đỗ đạt tại trường thì 
Gia Định. 

Trần Hưng Đạt, cha vợ của Gia long, có người cha 
tên Quế, đời Nguyễn Phúc Chu, làm trí phủ ở Thừa Phiên, 
sau theo quân đội lập công, đã từng làm ký lục ở Trấn 
Biên và Hà Tiên, gốc gác dòng này ở Thanh Hóa. 

Ông nội của Lê Văn Duyệt là người Quảng Ngãi vào 
Định Tường, cư pgụ tại rạch vàm Tà Lọt (nay là xa Hòa 
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Khánh) .7 có thề phòng đoán đây là những người khăn 
hoat đầu tiên. 

_z Huỳnh Đức, sau được ăn hợ Nguyễn, gọi là Nguyễn 
Huỳnh Đức, sanh năm 1743 tại giồng Cai Yến (nay nổi 
trại là Cánh Én, tỉnh Long An} là eon một vị võ quan triều 
Lê (cai đội Huỳnh Công Lương) đến đây lập nghiệp khá 
8ớ I, `: 

Năm 1832, hai viên xã trưởng và lý trưởng ở Chợ 
Cao kỀ rằng ông cố của họ đã từ Quảng Nam vào Chợ 
Gạo khai phá, lập làng. 

Năm Minh. Mạng thứ 21 (1840) các tong đúc Vĩnh 
Long, Định Tường, Giá Định, Biên Hòa và Am Giang 
được linh đưa những người nghèo không phải tù ra Côn 
Đảo lập nghiệp, trên nguyên tắa tự nguyện, người ðí được 
-_ trợ cấp tiền bạc, đất tốt, nông ;cu, trầu bò. 


+ Việc những di thần bài Mãn phục Minh đến xứ Đồng 
Nai Gia Định và Hà Tiên đáng xem xét ky hơn. Trần 
Thắng Tài và Dương Ngạn Địch đem bình lhh và quyến 
thuộc trên ba ngần người về năm mươi chiến thuyền, đến 
Cù Lao Phố (Biên Hòa) và Mỹ Tho đề khai khẩn. Nhưng 
_ cụ thể ra sao? -. 
| Gia Định thành thông chí ghỉ rằng nhóm Trần Thắng 
Tài khai phá đất hoang lập chợ buôn bán, giao thông với 
người Tàu, người Nhật, người Tây dương, Đồ Bà, tụ 
tập đông đảo ở Cù kao Phố. _ „ 
Lực lượng quân sự, của hai nhóm này được nhà 
Nguyễn che phép duy trì. Số người tự ý rời quân đội đề làm 


` 
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ruộng, rấy, mua bản nhiều hay Ít, ta không biết chắc chắn. 
Bính sĩ nhóm Trần Thắng Tài hoạt động dưới sự chỉ huy 
trực tiếp của chúa Nguyễn, theo chân Nguyễn Hữu Cảnh, 
(1700) đi đánh trận rồi sau lại tham gia với Nguyên Gửu 
Phú (1715) .Khi Trần Thắng Tài mất, con là Trần Đại 
Định được thay cha nhận chức vụ như cũ, chỉ huy 
luôn các tướng sĩ Long Môn, tức là cánh của Dương Ngạn 
Địch ở Mỹ Tho còn sót lại, 

Nhóm Dương Ngạn Địch từ khi xuống Mỹ Tho vẫn giữ 
tả chức vũ trang. Trước khi sang Việt Nam, Dương mật 
thời nỗi tiếng là cướp biển ở phía Nam Trung Hoa,bảo vệ 
các thương thuyền của Trịnh Thành Công ở Đài Loau. Đến 
Mỹ Tho được ba năm, một bộ phận của nhóm này lại kéo 
nhau đi đánh thuê cho một ông hoàng Khơ-me. Hồi sảu 
ˆ năm sau, viên phó tướng của đạo bình di thần ấy lại 
giết chủ tướng, tự xưnễ là “Phấn đãng hồ oai tướng” 
quân ”, kếo lên đóng đồn gần đất Cam- -pu-chia, đúc đại 
bác đề sống với nghề cũ là cướp bóc. Quân nhà Nguyễn 
đánh giết được tên phó tướng này, đem số quản sĩ còn 
lại giao chủ Trần Thăng Tài thuộc nhóm Cù Lao Phã 
chỉ huy. 

Trường hợp của Mạc Cứu đến vùng Hà Tiên đơn 
giản hơn, Họ Mạc xuất thân là chủ thuyền buôn từng tới 
luôn vùng Ph¡]Íp-pin, In- đô-nê-xi-a, khi thấy nhà Mãn 
Thanh chiếm Trung Hoa thì bổ đất tồ đến chiêu mộ dân, 
mở cảng ở Hà Tiên buôn bán, lập nhiều xã rải rắc. 
từ b2 -pong-som đến mũi Cà Mau. Về sau, xin thân phục 
chứa Nguyễn. „ Ẫ 

Những người Hoa thời ấy sang Việt Nam đại đa số 
là đàn ông, con trai. Họ cưới hỏi người địa phương, làm 


MỨ: : https://tieulun.hopto.org 


41 


ăn, trở thành người Minh hương (họ tự coi là con dân 
nhà Minh). Người Hoa chánh gốc cũng không thừa nhận 
"họ, vì coi như đã lai, không còn thuần máu Hán tộể, Chỉ 
trong một vài thế hệ, họ đã thành người Việt Nam, điền 
hình là trường hợp Mạc Thiên Tứ, con của Mạc Cứu, lập 


Chiêu Anh Các, làm thơ chữ Hán, chữ Nôm ca ngợi mười, 


cảnh đẹp Việt Nam ở ` Hà Tiên. Mẹ Mạc Thiên Tứ (vợ 
Mạc Cửn) là người Việt, Mạc Thiên Tứ cũng cưới vợ Việt. 
. `. 


` 


“Theo những sử sách còn lại, trước khi người Việt 


„ đến Đồng Nai--Gia Định, những công ty thương mại 


phương Tây đã dò xét th trường vùng này khá chu đáo, 
NRười Xiêm cũng thường lui tới rình rập vùng đất tốt, 
“nhất là phía Hà Tiên. Bạn cướp biền bị xua đuôi từ Mã 
Lai, \ư Nam Trung Hoa đến vịnh Thái Lan, sống nương 
vào.các hãi đảo. Lưu đân Trung Hoa tha hồđi đến, làm 
mọi dịch vụ, lúc đầu không ai kiềm soát, cũng không cần 
có sự chấp nhận của quan lại địa phương. Cảng Cù Lao 
Phố và cảng Hà Tiên nhờ đưa ra nước ngoài những đặc 


sản của Cam-pu-chia, của Lào mà phồn thịnh buổi đầu. 


Cảng Cù Lao Phố rồn ràng với việc buôn bán với cáo 
“nước, thời ấy đi lại ngoài biền theo gió mùa. Còn ở Hà 
Tiên, con của Mạc Cửu là Mạc Thiên Tứ từng phái sứ giả 
sang tận Nhật Bồn bàn việc mua bán. Năm 1716, quân 
Xiêm đánh oảng Hà Tiên, theo lời thuật lại của thuyền 


trưởng Hamihton, rất nhiều hàng hóa bị thiêu hủy trong - 


đó có. 200 tấn ngà voi. 
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Bá Đa Lộc -~ về sau đồng vai trò quan trọng trong - 
việc xâm lắng nước tạ — từng nương nấu, dò xét vùng 
Hà điều, tạo bàn đạp đề truyền giáo, 

Nhiều nhà sư từ Bình Định, từ ca Quảng Đông, cũng 
đến đây được lưu dân nuôi dưỡng, sống thánh thơi, 

Thương gia người Anh đã thử chiếm Côn Đa5, lập 
kho hàng vớt lính đánh thuê, 

Việc khẩn hoang rõ rằng là diễn ra rất nhiều tạpa 
Người Hoa chiếm ưu thế về thương mại ngay từ đầu với 
Cà Lao Phố và Hà Tiên. Người Việt giữ việc vận tải 
đường sông, với chợ Cái Bè, theo Tiên loi lên Cam-pu- 
_ chỉa, đi qua 5a Đéc. 

Nói chung là người Việt đã đến: xứ này trong hoàn 
cảnh đó, Họ đón nhận và giúp đỡ những người Trung Hoa 
sa cơ thất thế tìm chỗ dung thân. Họ tôn trọng những 
người “ khuất mặt” đã tới trước, săn sàng tiếp thu kinh 
nghiệm làm ăn của người Khơ-me đồng cảnh ngộ. Vùng 
đất rộng hình chữ Ý với hai cạnh biền, gần đường xích 


lz 


đạo, nơi gặn gỡ của các luồng gió Đông Nam Ắ. 


Mặy cho khó khăn, trở ngại, họ bám đất, tin vào sức 
mình, qua câu ca dao: ” Ruộng đồng mặc sức chim bay, 
Biền lồ lại lắng cá bầy đua bơi”, hoặc “ Ra đi gặp vịt cũng 
lùa. Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu k¿ 

Ít nhớt là trong thời kỳ đầu, họ thoát khỏi vòng: 
kiềm tỏa của bạn quan lại to nhỏ, không phải bơn chen từ 
lời ăn tiếng nói, lễ nghĩa phong kiến vụn vặt, đến việc 
kiện tụng dai đẳng, giành ăn trong người thân với màu 
đề giành phần gia tài, giành đất hương hỏa, trên thưa 
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„ xuộng vốn nhỏ bế càng nên nhỏ bé vì dân số ngày thêm 
động. Họ đã từ giã những cường hào ở nông thôn, ghữn g 
kể đa lấy đất công, đói là đất của mình, gạ bán cho dân 
rồi sau đó trỡ lại tố cáo người mua, lấy đất lại (1). 


Nhưng họ sẽ gặp gì ở vùng đất mới ? 
* 


HI. ĐẤT GIỒNG VÀ CỌP, SẤU 


Ñ + 


Đất giồng là nơi canh tác lý tưởng, chắc ăn nhứt, 

Giồng ở gần sông, rạch tiện cho việc tiêu tưới đồng . 
ruộng, đảm bảo cái thứ nhứt trong bốn yếu tổ : nước, 
phân, cần, giống. Có sông, rạch tủ đễ liên lạc với xóm 
giềng, lân cận, tối lửa tắt đèn giúp đỡ lần nhau. Việc đi 
lại mua bán cũng đễ dàng. 

Ở Biên Hòa, đất cao ráo, nhưng nhiều nơi quá cao, 
chỉ thích hợp với việc trồng hoa màu, cêy ăn trái. 

Ở Sài Gòn, cho tới nay, nếu muốn tìm hiều những 
nơi có người định cư, lập lắng sớm nhứt thì cứ đến đất 
giồng, đất gò. đất cù lao, ngã ba sông rạch. Ta có Giông 
Ông Tố, Gò Cầm Đệm (Phú Thọ) Gò Vấp—Hanh thông xã 
(Gà Vấp) chánh thức thành lập năm Mậu Dãn (1698). Dĩ 

“nhiên trước đó, nhiều người đã định cư, tạo thành nếp 
sống tương đối định hình, 


“ 


() xem Phủ biên tạp lục. 


` 
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Nhưng nơi sản xuất lúa gạo của đất Gia Định. đề 
ghứt thúóc, nhì cau ”, 


phải ở nơi rộng hơn: Ở bai bờ Vàm Cô Tây, bờ Tiền 


“t 


trong Tước đầu đã nổi danh là 


Giang. ở cù lao theo cấc cửa sông Tiền. Khu vực này 
không bị ngập lụt, Tân Ấn, với Giồng Cai Yến (nói trại 
thành Cánh Ên). vùng Ba Giồng lừng danh vừa rộng vừa 
dài, chạy thẳng tới Cai Lậy (Trấn Định, Thuậc Nhiêu). Và 
Bàu số những giồng nhỏ ở Gò Công giáp qua Chợ Gạo. Gồ 
“Công với Giồng Sơn Qui, Giồng Ông Huê, Giỏng Tiúp, 
Giồng Xe và những Gò Bầu, Gò Căng, Gò,Xoài, Gò Tre, 

Nhờ lúa gạo của những. giồng và gò này, tuy diện 
tích nhỏ bé không phải là cò bay thắng cánh, nhưng đủ 
sức nuôi hàng ngàn quân sĩ của Võ Tánh trong thời gian 
dài. 

Vàm Rạch Gầm, Xoài Hột ở địa thế đất giồng, không 
bị ngập lụt, nhiều cây trái. Đến Tre nuôi nhiều dân, từ 
xửa nhờ hai cù lao Bảo, cù lao Minh là đất cao với những 
nếp nhăn chạy song song. giồng theo ven biền, ven sông. 
“ Cứ theo bờ sông mà Ở, trên bờ có lúa, dưới sông 
có cá ”, kinh nghiệm người xưa dạy như vậy. Ngay ở ven 

- Đồng Tháp Mười, ven khu tứ giác, rải rác cũng có nhiều 
giồng trù mật. không chịu ảnh hưởng ngập lụt tới mức 
Mï thiệt hại, người xưa đã chọn vài vùng ” đất phước ” nổi 
tiếng nhất là Tân Châu, một cù lao lớn, phì nhiều, khí hậu 
trong lành. Hoặc vùng Cao Lãnh, ven Đồng Tháp Mười, đủ 
lúa gạo, cây trái, hoa mầu và cátôm, sử gọi là trường Bả 
Canh. (Khu vực lúa Bến Tre thì gọi là trường Tần 4n). 

Cù Lao trên sông là kiểu đất giồng, nổi lên mặt 
nước, phù sa mỗi năm bù đắp, nỗi tiếng có : Cù iao Tân 
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Huẻ, Cù lao Giêng, Cù lao ông Chưởng, Cà lao Mây, Cù 
lao Năm Thôn... 

Bên sôn¿ Hậu, có Cù lao Cát, Cù lao Dung... 

Nơi nào có đất cao ráo, người xưa kiỒng bỏ qua. 
Trong lòng Đồng Tháp Mười, rãi rác có những gò, cũng 
có người định eư sớm. Phía Hậu Giang qua ven biền Thái 
Lan, Bây núi là điềm tựa, không ngập trong một vùng 
trũng. Từ nhiều thế kỷ, người Khơ-me canh tác trên những 
giồng từ Trà Vinh qua Sóc Trắng. 'V ùngU Minh thượng, 
1 Minh hạ vẫn có những xóm thành hình sớm,. “trời sanh 
voi trời sanh có ”, trong vùng úng thủy bao la, thiên nhiên 
đề lại vài gò cao ráo, nhỏ hẹp nhưng tạm đủ cho vài mươi 
gia đình. 


Phía mũi Cà Mau đất thấp, vẫn có nhiều giồùg ở bờ 
sông Gái Lớn, Gái Bé, Càng Hào, Ông Đốc, lưu đân đến 
rất sớm, sống như một thế giới riêng, mua bán thẳng với 
ghe buôn từ Hải Nam hoặc từ Xiêm tới. Bảy xã đầu tiên 
mà Mạc Cửu chiêu mộ lưu dân toàn là nơi cao ráo. Vừng 
mũi Cà Mau.quy tụ ngư dân và người làm ruộng trên 
những giồng nhỏ bé, mùa nắng thiếu mước ngọt phải Tạ 


Hòn Khoai chở Vẻ. % 


Từ buồi ban đầu, nguồn lợi lớn nhất trên đất giồng 

Jlà trầu, cau, Vườn cau lập một lần hưởng huê lợi nhiều 

năm. Ăn trầu là nhu cầu của già trẻ gái trai, mức tiêu thụ 

vất cao. Mĩa, dâu, bông vải không quyến rũ người mới 

đến băng nguồn lợi cá, tôm, sấn bắt chim, cò, nai, heo rừng 
hoặc phiêu lưu hơn, ữi tìm kho tàng. Nhưng muốn đánh, 

cú sông, cá biên, săn bắt chim, thú trước tiên phải làm ruộng 
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ch} 


đề giữ vốn, với hy vọng lập ee ngơi lớn nhỏ truyền lại 
chủ con chấu. - 

Muốn lập xóm thì phải tương đối đông đúc, các thửa 
ruộng phải liển lạc nhau đề sự phá hoại của chuột và chim 
chóc bị phân tắn. Bước đầu, canh tác trên diện tích càng 
rộng càng tốt vì mặt (tất không bằng phẳng. nơi trũng, nơi 
cao. TH công sức, vốn liếng có giới hạn, canh tắc năm 
bảy mẫu, tuy lầm sơ sài nhưng chắc ăn hơn làm kỹ đồi 
ba mẫu. Đồn§ ruộng còn lệ thuộc nhiều vào thời tiết, đôi 
ba mẫn dù aó làm kỹ, gặp thời tiết xấu thì mất trắng. 


Phủ biên tạp lục có ghi lại tại Cao Lãnh (trường lá 
Canh),Mỹ Tho (Tam T.ạch) và Châu Định Viễn (Cái Bè, Vĩnh 
Long) cứ bình quần một hộc lúa giống thâu hoạch được 
_ba trăm hộc khi gặt hái, trong khi ở Biên Hòa Gia Định, 
một hộc chỉ thâu lại có một trăm hậc. Chếnh lệch này có 
thề là quá đếng nhưng dù sao cũng cho thấy đất giồng 
bờ sông Tiền và cù lao trên sông Tiền quả là phì nhiêu 
hơn vùng miền Đông. 


“ Nhứt phá sơấ lâm, nhì đâm Hà Bá 7, câu nói khôi 
- hài được người xưa thường nhắc nhổ con chắu. 
Phá sơn lắm là phá rừng, đấn củi, khai hoang.. 
Bảm Hà Bá là làm nghề chài lưới ở sông, biền. 
Nghề cây củi xưa, đánh cá ngày nay tuy có lợi tức 
nhềnh chóng nhưng không bền bằng nghề ruộng. Lợi tứe 
tì rừng, sông, biển tùy thuộc vào sự may mắn hơn là. 
chăm chị. Khi được tiền, người khai thác nghề này dễ có 
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xu hướng ăn chơi, cờ bạc vì thấy đồng tiền dễ kiếm, 
gặp lúc suy, trổ thành tay trắng. 

Làm ruộng chắc ăn hơn. su vài năm trúng mùa để 
ta bỗ nhà cửa vườn tược, những cần có sự kiên nhẫn, 
mệt là nơi mới khai phá, nhanh nhứt phải qua ba nấm 
mới tạm ồn (VÌ vậy, ngày xưa có lệ miễn thuế ba năm cho 
người mới khẩn huang), Ba năm đầu còn do đẫm về địa 
chất. mưa nắng, thủy triều. chọn giống lúa, chọn thừi điềm 
gieo cấy. yà, còn phải đối phó với bịnh tật, với thú dữ. 
Đất giồng còn hoang vụ đã là nơi ” xuống sông hết trứng 
sấu. lên bờ xa răng cọp 

“ Hùm tha. sấu bắt Ð là lời nguyền rủa mà cũng là 
lời thương xót muôn đồ!, dịp rằm tháng Bây, những nạn 
nhơn ấy được cúng tế tronz thập loại chúng „inh. Ở nước 
ta, chuyện về cọp dữ có vào thời đại xa xưa, từ Lạng Sơn, 
qua Trường Ÿơn, tới miễn Đông Nam Bộ. tận Mười Tám 
Thôn Vườn Trầu, sát nách chợ Sài Gòn. Điều làm cho 
nhiều người ngạc nhiên là cộp sống giữa sình lầy nước 
mặn; ở bãi bùn nước lợ với rặng dừa nước dày bịt, hoặc 
ở gò đất với vài cây kè, cây gừa giữa có thấp, bên đám 
tràm lưa thưa, 

Đất thấp và trống trải. cọp vẫn có thể tạo căn cứ, 
kết bầy, sanh con, Hồi thế kỷ 17 và 18, Ga Định thành 
thông chí ghỉ. rằng trẻ con; đàn bà cầm liềm cắt có, cầm 
đùn xóc cũng chống cự và đuôi được cọp. Thái độ của 
người dân đối với cọp cũng lạ : vừa kính nề, xem như 
vị thần nhưng cũng vìra coi thường, nếu cần thì rủ nhau 
đi săn bất, giết không nương tay: 

Ở đồng bằng và bờ biên, cọp sống với thức ăn lý 
tưởng là nai và heo rừng. Hai Toại này ăn cỏ, ăn lau sậy, 
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thích nằm vũng cho mát. Cù lao Nai, Cù lao Heo ở gần 
vàm biền là bằng cớ mức độ heo và nai thời trước khá 
cao, vì vậy cọp cũng lội qua sông, tới cù lao, tuy đất hẹp 
nhưng dễ sống, Nai thì chịu thua cọp, chỉ biết lần tránh, 
nhưng heo rừng to con. gặp vị trí thuận lợi, có thê. 
chống cự. 

Đất giồng gần bờ sông, nhiều cây da, cây gìra mọc am 
tùm. Rừng nào cọp nấy, vì vậy cọp lìm mọi cách bám giữ 
địa bàn eñ, đồi vùng thi khó giành với đối thủ ®&hác. Heo 
rừng và nai hay bén tráng đến mấy đám rẫy gần nhà. Lúc 
mới khẩn hoang. nơi nào có cọp, người làm rẫy được yên 
tâm vì cọp săn bắt heo, nai, gián tiếp bảo vệ nương rẫy. 

Còn nhiều giai thoại lưu truyền về những “thầy võ 
eọp ” từ Bình Định vào Nam, ra sức giúp đồng bào đánh 
cọp. Ông Tăng Ân và đệ tử là Trí Năng giết cọp vào dịp 
Tết tại chợ Tân Kiềng (Sài Gòn, năm 1771) ; Ông Tăng 
Ngộ đuổi cọp đề khẩn hoang, đấp đường ở Cần Giuộc. 
Người từng đánh cọp nắm được quy luật : cọp quỳ chân 
sau, chống chân trước là đang chờ đợi ;trước khi vỏ- 
mồi, cọp chạy theo thế bò sát rồi phóng tới, Đuôi cọp phe 
phầy hoặc đề ở phía.nào cũng là chỉ dẫn đề ta đoán trước 
hướng tấn công, Người đánh cọp thường dùng cây roi 
nặng, cứng, chắc. Có chuyện khó tin kề rằng võ sĩ cao 
cường có thê đánh cọp bằng tay không. Khi cọp nhảy 
tới, võ sĩ hụp xuống. nắm hai chân trước của cọp rồi 
dùng đầu mà đội lên, miệng cọp không hả ra được, nanh 
cọp trở thành vô hiệu. Nhưng theo sự tông kết có thể tin 
được. trước khi giết cọp, phải đánh với nó vài hiệp cho 
nó mệt. Nhiều con cọp,từng đánh nhau với người nên 
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khôn ngoan. dùng thế võ chót là nằm-ngửa bụng lên, nhìn 
đối thủ qua hai chân trước và hai chân sau. Với tư thế ấy, 
cọp dưỡng sức chờ thời cơ. Ải nôn nắng, xốc tới đánh, cọp 
sẽ chụp roi, giữ chặt, người mạnh khỏe cũng không tài nào 
dằng ra nỗi, cọp thừa -cơ mà về trong nháy ruất. Buông 
roi đề chạy thì càng mau chết. Miếng võ ấy của cọp gọi là 
thế “ trâu giần ”. Nhiều khi người đi đường gặp cọp lại 
quá bối rối, chắp tay xá, mặt mày mếu mo, cọp lại hoảng sợ 
vì thấy chuyện không bình thường, cong đuôi chạv trốn, 
ở rừng miền Đông, chủ xe dùng tôi thoa vào mũi hà, bò 
không đánh hơi được nên ung dung kéo xe, không đừng 
từng chập khi nghe mùi cọp trong rừng hay ra. Ở rừng 
ven biền, người đi đốn cây, thường đem theo đứa bé ngồi 
trên xuồng, đánh trống nhỏ lung tung liên hồi đề đuôi cọp. 
Khi bị giết, bị thương, lắm khi cọp trở lại đông đảo hơn, 
le khiêu khích, tỏ ý bám Lm địa bàn làm ăn của chúng 

* rừng nào cọp nấy ” . Ở miền Đông, kỹ thuật làm bẫy cọp, 
săn cọp khá tính tế, vào thời chưa có súng. Tuần báo Nam 
kỳ địa phận (1909) dành đ3 phô biến giáo lý đạo Thiên 
Chúa mà còn thường đăng những tin tức về cọp, như 
là thời sự. Mãi đến sau những năm 1930, cọp vẫn còn 
lắng vắng ở Rạch Giá, Cà Mau, ở Bảy Núi. 

Lúc mới khẩn hoang, thầy võ đánh cọp không nhiều, 
thông thường là đồng bào đứng lên tự vệ, trong gia đình, 
ở láng giềng, dù có cọp tới lui, giết người, đồng bào vẫn 
bám đất kiên trì. Cù lao Dung ở ngay vàm sông Hậu, 
điện tích rộng lớn gồm ba xã, một thời gọi là Hi? chấu vì 
cọp khá nhiều. Ở Sa Đéc, còn tên đất Hồ cứ. Chuyện " bà 
mụ cộp ” được phồ biến cùng với chuyện nuôi vọp trong 
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nhà. thay cho chá. Rạch ” Ông” ra, Hạch ” Ông ” rầy...hãy 
còn, đánh đấn bước đần gay go mà người khẩn lưới? đám 
đủ lệ tế vào đồng cổ, ritng chất, phất đối phó ¿isày đêm 
với năm, ba con cọp liều lĩnh. tính Khôn đáng bám mấy 
đám cây gừna, cây kè trên vài sò nắng : cóp ” ra "tìm HHIỜI, 


rầ\ là ” nói giận, Hoặc cầu tong Vú Thịt ở vũng Căn 


+ 


Giữ, nơi cạp hay ăn thị người, Ha nói gọn lại vì kiêng cữ 
Có người nói ở miền Nam Nông sọi eon đầu lòng 
là con ” cả ” vì kiêng ông Huàng Cả tấu Hoàng tử Cảnh. 
: "“ £ F § h D 
nhưng giải thích chức vụ đại hương cá trong làng (uới 
tắt là ảng cả) ngày xưa dành chờ cạp có sức thay?! phục 
hơn. Người ta Không dám gọi to, măng nhiều hoặc đánh 
ˆ + k ".. ˆ ˆ $ Sh ‡ s Mi = 
đập “ thằng eä °, e động lây. (iải thoại về cọp hãng niãm 
“ ~Ã _ » _ 1." ` li # x * ” 
đến miễu ăn đầu heo rãi nhận từ cứ chức đại hương ca 
% ..#t - . 
còn phố biễn trong dân gian, 
` , ss ~. ~ . h “ „” 
Sau cọp, phải nhắc đến sấu, phần biệt hai loại sấu 
Là ` v „ 
cá và sấu lửa. 
Sấu cá hiền lành. nhà con, thờ? xưa sống những nhúc 
` nTA ^ _ ˆ " š 
quanh Biền Hỗ và đất trăng bên Cam-pnechia, trần xuống 
vùng Láng Linh. Đăng Thái, Mười và rừng tràut Cà Mau. 
Đến mùa. lái sấu dùng phe to chờ về dự: trữ trong vòng 
rào ở ven sông, bán thịt hằng nưày, cắt ttrug khúc đuậi. 
từng cái chân nhưng sẩu vẫn sống (eó rạch Câu Sấu ở Sài 
Gòn). Người địa phương đất đuấc bạn đêm, dùng gậy gốc 
"ˆ ¬ Lễ vã Tự _¬ 
đập xuống nước ven bờ? cá xóm hồ hét để đuối bầy sấu 
cá lên đồng có, vào vườn, Trên cạn. sấu trở nên vụng về, 
dễ bắt. Trong Gia Định thành thông chỉ, Trình Hoài Đức 
x ~ 3 ^^ ˆ N.”ẻ — x 
còn mô tả : ” Con sấu nhỏ tâm Hnrờng. người ta cầu bất, 


ở nước thì nuôi trong cái bè, trên đất thì nuôi trong 
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chuồng rồi đem bán cho hàng thịt, da bán phơi khê, răng 
làm cắn đồ dùng ” 


Sấu lửa cũng được ghí rằng “có loại sấu da màu 
vàng - đen, lớn hằng chiếc ghe. rất dữ tợn, thường lấy 
đuôi đập vào con người ngã xuống sông đễ nuốt. Loại sấa 
này tìm những gốc cây cong và thấp dọc bờ sông đề giá 
cắn chơi nên có người lầm đến gần bị nó cắn, liền khi ấy, 
nếu bị thương nhẹ thì mạn nhân leo luôn trên cây đề tránh 
khỏi ”. Ta liều thời xưa, nhiều người thích đến những 
cây bần quỳ ở mé hài ngồi hồng mắt, thường bị sấu tấp, 
Sấu dữ còn gụi là sấu hoa cà vì đa có nhiều đấm trắng 
đen lẫn lộn, thấm chất lân tính trong nước biền nên đêm 
thường phát ra từng đếm sắng, thời xưa nghĩ rằng đếm 
sáng oan hồn người chết còn lần quần, dẫn đường cho 
sấu đi, Trịnh Hoài Đức nhắc chuyện con sấu to ở Bến tre, 
biệt danh “ Ông Luồng ” ngang nhiên chận đón ghe xuồng 
qua lại. Cũng còn chuyện một thầy câu sấu mà ” người 
ngoại quốc nghe đến còn khiếp sợ ” đã dùng lưỡi câu to, 
móc con vịt sống vào làm mồi, nối theo lưỡi câu có sợi 
dây chắc và dài. Thợ câu xuống sông, ôm theo con vịt đề 
nhử, Sấu đến, há miệng, thợ câu ném con vịt vào, sấu tấp 
nhanh nên mắc câu. Dân trên bờ rủ nhau kéo dây đem sấu 
lên. Dưới nước, sấu không bá miệng, không thở được, 
muốn tấp mồi, phải trồi lên tìm không khí. Nắm được quy 
luật ấy, nhiều thợ câu dạn đĩ, hồi cuối thế ký 19, không 
cần đến con vịt mồi nữa. Thợ câu dùng thế lội (bơi) 
đứng — với thế này sấu không tấp được — một tay quạt 
nước, tay kia cầm cái nón lá đề che phủ đầu và cát lưới 
câu. Đánh hơi thịt người, sấu ngờ là gặp kề sắp chết đuổi 
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lại gắn, thừa lúc ấy, thợ câu rình ném cái lưỡi cầu 
vào miệng sấn. 

Một kiều lay thâu mình làm mi đề bắt sấu. 

Tại nạn sấu phố biến hơn trú nạn cội và kéo đài nhiều 
năm. Năm 1880, trong vòng hai thẳng, đông bào trong 
ạch Gỗ Cò (Sóc Trăng) đã cầu 19 con sấn đề lãnh 
thưởng, chánh quyền thực đân đành phải rút tiền thưởng 
xuống vì tiên thưởng quá lần. Sấu tra dân khi xóm làng 
đông đúc, ghe thuyền tấp nặn vào những năm đầu thế kỷ 
2Ó, tàu thủy với châu vịt quạt nước làm náo động. Sấu để 
trên bãi, mỗi lứa từ lã đến 20 trứng. từng cặn đực cái 
chiếm lĩnh một khúc sông làm địa hần riêng, ẩn núp khéo 
léo ở mề lá dừa, theo vịnh nrúe sâu, Dùng súng bắn khó 
thâu kết quả: óc của sấu rất nhỏ, xương so lại cứng, đạn 
để trợt, khó lùng. Hồi người Pháp mới đến, ngay trên 
sông ngoại ô Sài Gần hãy còn tai nạn sấu. 


CaA dao : z 
Chiếu chiều cự lội cà bay, 
Ông to[ bệ mĩa, chạy nguy lên rừng... 

Voi được gọt là ông, ông bồ, ông tượng của vùng cao 
nhưng một thời đã sống khắp đồng bằng sông Cửu Lung. 
tận đất giồng ven biển, ngao du qua đồng có có định kỳ 
và theo lộ trình không thay đồi, ăn chưa no thì phá và 
dậm đạp sấy mía, rấy bắp, đã bản lãnh trở lại nhiều ngày 
liên tiếp, không sợ tiếng trổng, tiếng pháo. Khỏi Sài Gòn, 
hãy còn tên đất Giông Tượng, Ở Cà Công, còn Mương 
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Dục (Dục : tắm rửa, nơi voi tắm và nống nước), cầu Long 
Tượng. Giếng Tượng. Lang Tượng, Láng Tượng còn rải 
rác ở các tĩnh miền Tây. Voi đi từng bầy, dậm đất sình, 
lâu ngày trở thành đường nước. Voi chuộng nơi lung, 
bầu vì phải uống nước nhiều hằng ngày. Cuấi năm 1865, 
tại hội chợ Sài Gòn có triền lãm một cặp ngà voi quả mức 
bình thường, nặng 140 kí-lô-gam, voi ấy bị bắn tại Đồng 
Tháp Mười. Nắm 1903, khi thực dân Pháp cho đào kinh 
Ngã Bảy (Phụng Hiệp) voi mất môi trường sống nên đi 
xuống vùng Sóc Trăng, người Pháp nhờ thợ sẵn dụ voi từ 
Cam-pu-chia xuống giải quyết. Và theo Nguyễn Liên 
Phong là người đương thời kề lại, hàng năm, đến mùa 
lụt sông Cửu Long, voi từ sông lớn (Cửu Long) đến cánh 
-đồng lau sậy ở Phụng Hiệp hàng trắm con, sanh đẻ thêm, 
phá bờ ruộng, đạp lúa, gây thiệt hại đáng kẽ. Những tay 
thiện xạ dùng súng bắn được 40 con. 


Trâu rừng xuất hiện ở rừng Tây Ninh. Đợi Nam 
nhất thống chí ghi ở tỉnh Vĩnh Long cũng có. Trâu rừng 
thường bị tiêu diệt vì bịnh toi. Mức tàn phá của trâu 
rừng rất đáng kể, làm hư mùa màng. Hồi Pháp đến, năm 
1871, có nghị định thưởng bằng tiền mặt cho người giết 
được trâu rừng. : : 

Nai sống từng bầy, ăn cỏ đồng hoang, phá hoại hoa 
màu, nhiều đến mức nay hãy còn tên đất : Rạch Cái Nai, 
Rạch Cái Hươu... ! 

Heo rừng gây thiệt hại dai dẳng, không riêng gì 
miền Đông. Vùng rừng trầm, rừng sác gần biền, nhiều 
heo rừng. Heo rừng ăn cỏ, thích ăn lau sậy, thợ sẵn phải 
dềè dặt vì khi bị thương, heo chống trả rất dữ. Cù lao 
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Heo, Vàm Trư (heo), Rạch Dày Heo không là tên đất 
tùy hứng. 

Rắn thường được nhắc tới. nguy hiểm nhất là rắn 
hã đất, rắn mái gầm. Khi ngập lụt. rắn lên ngọn dừa, vào 
nhà bếp, leo xà nhà. Giai thoại về rắn to, rắn thần cũng 
như tài ba của những thầy rấn, ” sinh nghề từ nghiệp ”, 
được kề rất phô biến, 

ử rìrng bần ven sông, ở rừng tràm, các giống khi 
xuất hiện đạn lĩnh, trng bầy kêu hú vang dội khi mặt 
trời mọc và khi mặt trời lặn, gợi nỗi buồn sâu đậm cho 
người xa Xứ. 

Chuột xuất hiện đông đảo bất thường, tàn phá ruộng 
nương một lúc đôi ba xã, như một thứ tai trời ách nước, 
cón người khó chống trả (Bài hịch đưỗi chuột của Đỏ Chiều), 

Miền nhiệt đới là thiên đường của côn trùng (mọt, 
mỗi, kiến. rít, ong) và của vi trùng với những chứng bịnh 
nhiệt đới. Muỗi, mòng, đỉa, vắt, bốn loại trực tiếp quấy 
rầy. Ngày trước, bịnh sốt rét hình như không ai thoát 
khỏi, không nặng thì nhẹ. 

Tuy không bị ảnh hưởng bất thường của bão lụt, 
đất Gia Định xưa cũng không thủận lợi lắm cho việc khẩn 
hoang, nhứt là không có phương tiện cơ giới. Có câu thai 
đố từ miền Trung một thời phỗ biến vào Nam, đến nay 
còn nhắc nhở, có thề sai lạc vài chữ, chưa có ai giải thích 
nghe thật 0n : 


, +, 
Ba cây mía đồng tía song song, 
điền thường di đền tắt 7 
Nước thương ai nước rặc tê đông ? 


Gái có chồng còn thương nhớ, 
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Trai cứ tự còn nhớ thương, 

Năm trên giường còn thương nhớ, 

Nót xuống đất còn nhớ thương. 

Nước rặc là nước cạn xuống, nước ròng, 

Về Đông là chảy ra biền Đông. 

Đóng tía song song là gì ? Là ba cái đầu ông To 
chấng ? Trai gái đều nhớ thương nó, khi rìm trên 
giường và khi nó rớt xuống đất vẫn nhặt lên, tàng tn. 

Báu: Hật cơm. 

Cơm thân thiết với người như máu với thị, là ° 
sống. Vì muốn cơm dư dã, người xưa đá chấp nhận thử 
thách ở miền đất mới với bao nhiêu khó khăn, ngụà liểm, 


®© 
IV. BƯỚC ĐẦU LẬP NGHIỆP 


Trong Phú biên tạp lục, Lê Quý Đôn còn phi lại canh 
làm ăn buổi đầu của những người từ miền Trung vào 
khẩn hoang: Người giàu ở theo từng địa há gi hoặc - 
bốn, năm mươi nhà hoặc hai, ba mươi "nhà ; mỗi nhà điền 
nô có đến năm, sáu mươi người, trâu bò đến ba, bổn trắm 
con, cày bừa cấy gặt, rộn ràng không rỗi, hàng nằm đến 
thắng mười một, mười hai thường giả thành gạo, bán 
lấy tiền ăn Tết chạp. Từ tháng.Giêng trở đi là không làm 
công việc xay giá nữa. Bình thời chỉ đem gạo ra Phú - 
Xuân đề đổi lấy hàng Bắc, lụa lãnh trừưu đoạn. qwNÊn áo 
tốt đẹp, ít có vải bô. Đất ấy có nhiều ngòi lạch, đường 
nước như mắc cửi, không tiện đi bộ, Xuười huàn có chữ 
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` z ` ` LÁ : h 
thuyền lớn thì tất đèo theo xuồng nhỏ đề di thông các 
kinh, Tỉ cửa biển đến đầu nguồn đi sán, bảy ngày, hết 

" Ò -ấ. ^ ` _ bộ LẠ ˆ ° 
Hiáy là đúng ruộng, nhìn thấy bát ngất, rộng phẳng như 


vậy rất hợp với việc trồng lúa, trông nết: tế, gạo đều 


trắng đéo. 
Ông còn nói thêm : Gia Định rất nhiều cau, 


Đoạn ghỉ lại ngắn gọn này cho ta thấy cách khai thác, 
khu vực canh tác, cách Tưn thông hàng hóa sản xuất được. 
Đó là cách khai thác theo kiều điền chủ lớn, kiêu nông 


trại, theo lối quảng canh. 


Khu vực nià ông quan sất được mô tả là ấn thông ra 
Cần Giờ, Soài Rạp, cửa Tiêu, cửa Đại, đất rừng rậm được 
đọn bằng phẳng, có nhiều rạch nhỏ phải đem theo xuồng 
mới đi lại được, Ta đoán đó là vùng Cần Đước, Rạch 
Kiến, vùng Gò Căng, quanh chợ Mỹ Tho. Vùng Cai Lậy mà 
Œia Tịnh thành thông chỉ gọi là Ba Lai bắc, là vùng khá 
trì mật yẻ nỗnu nghiệp và buôn bán, chiếm vị trí chiến. 
lược quan trong đến mức đô đốc Trấn của Tây Sơn phải 
luy độu¿ dân bình (lô đầu kinh tất, cắt ngang vào năm 
1785, nỗi ngọn Rạch Chanh đến ngọn Rạch Ba Rài (viết 
là Ba Lai} nay là kinh Bà Bào. 


Trâu bò tới ba. bốn trăm con có lẽ quá đáng, không 
thể quản lý nỗi --— trầu bà thường mắc bệnh toi, vã lại số 
điền nô chỉ có năm, sáu mươi người — không cần thiết 
cho việc cạnh tác, trừ phi nuôi trâu bò đề bán lại. Số điền 
chủ tập trung tr hai đến năm mươi người không quá 
đáng, nếu ta hiểu đó là một khu wrec lớn như một huyện 


ngày nay. 
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Nên giải thích rõ hai chữ “điển nô”: đây không 
phải là chế độ nô lệ theo ngÑĩa cô điền, mà là những 
người ” ở bạn ” ínhư bạn chèo ghe, bạn ghe KHẬP) một 
hình thức làm mướn đài hạn. Chế độ ^ ở bạn” vẫn còn 
duy trì cho đến khi Pháp đến và còn kếo dải ở các tính 
miền Tây sau này cho đến trước năm 1915, như bóng với 
hình của chế độ điền chủ lớn. Người ở bạn làm việc theo 
kiều cỡ nông. Trường hợp ở bạn đề trừ nợ cũ thì gói là 
“& đợ ”. Thời hạn ở bạn được quy định theo thời vụ 
đồng áng, từ lúc sa mưa bắt đầu cày cấy vào tháng Tư 
âm lịch cho đến lúc gặt, hái, xay, giã vào dịp Tết. Điền chủ 
đã tính toán kỹ, nếu mướn người ở bạn ca năm ‹ đử thêm 
tốn tiền vì những thẳng sau mùa œ1, trời chưa mưa, công 
việc rất ít, chỉ cần vài gia nhân cũng đủ. Trong những 
tháng làm mùa, người ở bạn phải thức khuya dậy sớm; 
đến nhà chủ ăn cơm rồi nhận việc cày ruộng, phất có, 
vieo mạ, trưa lại về ăn cơm của chủ, nghĩ nươi tới xế 
lại ra làm việc vặt vãnh như tu bồ ghe xung, nông eu 
clu tới cơm chiều rồi về. Nsười ở bạn được trả công 
bằng tiền mặt và một số lúa cho vợ con ăn, ngoài ra thêm 
chút ít quần áo, trầu cau, thuốc hút. Đã vô ở bạn rồi không 
được tự ý nghỉ việc hoặc sang làm cho chủ khác, Nhiều 
người nghèo thích ở bạn vì tuy cực thân nhưng nhẹ đối 
phó .với quan làng về thuế thân, khỏi vay nợ vụn vặt, 
khỏi lo mùa màng thất bát. Ngược lại, thường do tệ cờ 
bạc rượu chè, nhiều khi do điền nhủ bày ra, lắm người 
ở bạn phải vay thêm nợ mới, 

VỀ canh tác, ta sớm biết thích nghỉ với thời tiết. thô 
nhưỡng, tùy theo đất mà cày hoặc không cày. Từ xưa, đã 
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có những vùng làm ruộng cày và những vùng chỉ phát có 
rồi cấy, chớ không cần cày. Vùng gần Sài Gòn, Vàm Có 
Đông. Vàm Có Tây, Soài Rạp phải cày trâu, Hai bên hờ 
sông Tiền và sông Hậu nhờ đất mới, làm theo lối phát có 
rôi cấy, thu hoạch nhiều, 

(Ÿ buối đầu, giao thông và thương mại có nét đặc 
hiệt : lúa gạo lập trung về Chợ Cao, Định Tường (vì đó 
mới có tên Chợ Gạo) đề ghe từ miền Trung theo đường 
biên vào ăn lúa dễ dàng hơn, 

Lúc bấy giờ làm ăn theo lỗi quảng canh vì đất còn 
rồng, không có cơ giới mà chỉ dùng sức người là chính, 
Một năm lầu ruộng một mùa, không bón phần, cũng khẳng 
lận đúng đất, nơi nào thuận thì làm, không thuận (đất 
quá thấp hoặc quá cao) thì chừa ra, trong thửa ruộng bố 
hoang từng lồm. cũng không cào mặt ruộng cho bằng. Tới 
mùa zặt, thấy thất bát thì bỏ luôn vì mướn người gặt 
thêm lỗ vấn, Nếu đi mót lúa thì được quá ít, nên chữ 
nưày làm mướn, tiên công cao hưn, 

Đất cồn hoàng hóa, Ít người ở nén cá SInh gối nữ š 
nở rất nhiều, ăn không hết, bất làm khô, lầm măm để đành 
ăn những lúc thời vụ mùa màng, không ranh đi bát. Gặp 
vũng mước xa nhà, dù có nhiều cá to nhàng nhắc cũng 
không đi bất vì tính toán lừi lỗ, thấy tất vũng, mang cá 
v, sữ phí còn cao hơn tiền cá, Tóm lại, -buôồi đầu đất 
rộng, người thưa, thiếu lao động, tiền công cao, lầm ấn 
phải tính toán. 

Thừi xưa, điền chủ lớn không chỉ làm giàu nhờ 
bức lột lao động của đám bạn ở mướn mà còn thâu huề 
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lợi rất lớn h ìng cách cho vay Bông, lãi, hoặc bỏ tiền ra 
cầm, cố đất. Khi con nợ không trả nỗi, họ lấy đất một cách 
hợp pháp: đây là kiều kinh doanh đã có tì trước của điền 
chả ở miền Trung, mang theo vào Nam làm sanh ra nhiều 


vu kiện tụng Tác rối, đai dẫng ở nông thôn. 


Không phải ở đâu cũng thuận lợi như những vùng 
kề trên Phía Hà Tiên, ven. biên vịnh Xiêm La, việc khẩn 
hoang làm ruộng chỉ phất triền ở vùng gần chợ Rạch Giá 
và Cà Man, Chung quanh: chợ Hà Tiên. đất xấu, mãi tới 
đừi Gia Long, dân còn phải dời chỗ ở vì khó làm ruộng 
được. Vùng này, ngày xưa. sống nhờ lúa gạo của hai đạo 
Kiên Giang và Long Xuyên (nay là Cả Man) cấp dưỡng, 
Trong dịp họa bài thơ cửa Mạc Thiên Tứ, bài hác Trí thân 
cư Vàng ÿ ở Mũi Nai), Nguyễn Cư Trinh có cân thơ đang 
chú ý : 

Cảnh có tả thuế hưu nhàn si, 

Thái bản nhân vựng cần bách lính, 

(Không phải đóng tô thuế ai nấy đều thanh nhàn. 

Người ở nơi đây đều gần trăm tuôi ) 

không đồng tô thuế nghĩa là người dân ở đây không 
phải đống thuế điền cho Nhà nước. Lối kinh doanh của 
Mạoc Cửu với con là Mạc Thiên Tứ là mua hàng tron. 
nội địa bán ra nước ngoài, kuê lợi lớn hơn thuế điều. 
nếu có đặt ra. Đất không chịu thuế, đó là đề khích !; 


nông dân vùng đất xấu. 


Trong tình hình mới khai thác, ngoài những xã thôu 
sớm định hình, nhà Nguyễn cho tô chức những nhám 


nhỏ gọi là phường. trại nậu... có vị trí như thôn. xã, 
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Nhiều thôn xã họp thành rông. Các phường, trại, nậu 
hợp hại thành thuốc, với viên cai thuộc đứng đầu lo 

Up Hị : 5 
thâu lúa, thâu thuế, Chế độ ” thuộc ” được áp dụng ở nơi 

* z .. mm, lê ~ 
hẻo lánh như rừng núi, bờ biển với những nghề bắt cá, 
đốn củi, sến bẩn, ăn ong, bứt mãy rừng, khai thác dầu 
chai trết gu. Ngày nay khó tìm được dấu vết các thuộc 
hồi thế kỷ 1, họa chăug còn tên đất Chuộc Nhiêu (phải 
* . = : 

chăng có cai thhiậc tên Nhiều?) ở Định Tường ; thuộc 
này có lễ cai quản những người lầm cá ở Đồng Tháp 
Mười. trại cá ở Gò Gông, Ba Trí cá, Ba Trí trại ở Bến 
tị + ^ - DA 9 ` ` Lêy Kì ^ . " 
lre, Trong ngôn nưữ dân giìn. còn từ Ý đầu nậu” chỉ 

La — LẠ ˆ 

Nt 4 ˆ L2 ca, » ` + , 

người đứng ra thâu mua cá, kiêu cai thầu, đại lý, 
Chế độ “thuộc” không được kéo dài quá bảy năm, 

sau đó trở thành thôn xã bình thường, 


Về vị trí tương đối chính xác của những thôn xóm 
đầu tiên ¿ đâng bằng sũng Cửu Long, đặc biết ở hai Tiờ 
sông Tiền v¡ sông Hậu, tạ có thể căn cứ vào những nơi 
đóng quân thời các chúa Nguyễn, su sánh với những tên 
ghi trong sách sử mà tìm ra nhự : vàm Rạch ông Chưởng 
Tân Châu, Chợ Thủ (Chiến Sai), Cù lao Tân Dinh (Bà 
Lúa) Sa Đé‹, Vũng Liêm, Láng Thé, Trà Ôn, Tiền Cần 
(Cần Cliông) Bấc Trang, Một số vị trí khác vì phiên âm 
không rõ, chúng tôi tìm không ra như. Phiếm Bái (Vàm 
Thuận, Vàm Nao ?), Cù lao Dao Chiên (Cù lao Giêng ?). Vị 
trí Gường Ủy (Long Hậu) dễ xác nhận. Hồng Ngự (Đồng 
Tháp) là do đội Hùng Ngự, nói trại ra mà thành, 
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Năm 171Ì. từ hữu ngạn sông Tiền qua miền Đông, 
chúa Nguyễn đặt chíỉ" Khó đã thu thuế. Khó Tân Thạnh, 
Cảnh Dương. Thiên Mụ ở phía Đông ngựa ba Nhà Bè. Kho 
Tam Lạch ở Mỹ Tho. Kho bã Canh ở Cao Lanh. Kho 
Gian Thảo ở Cầu Kho (Sài Gòn). Khó Hoàng Lạp có lề ở 
Điện Hòa đề thâu sấp ong, Hai kho Qui Ân và Qui Hóa 
chúng tôi không rõ + đầu, Về sau điều clúnh lại, toàn 
Nam Bộ có ba khó: Tân Âu, Bịnh Viễn và một kho gọi 
là Trường Tân An. có lẻ ở vùng Bến Tre ngày Hay (vì 
trước đây Bến Tre là tông Tân An. Lúa thuế thân được 
ở Nam Bộ, ghe chở về Nguyệt Biều (HuZ) và Yên Trạch 
(Quảng Bình). 

Trước khởi nghĩa Tây Sơn, vùng chợ Bến Nghé là 
hành dinh lớn về quân sự, ĐỀ bảo vô, có lũy Bán Bích do 
Nguyễn Cửu Đàm đốc suất xây dựng, ăn từ Bà Hom tới 
ngọn rạch Thị Nghề. Lãy Hoa Phong bảo vệ Mười Tấm 
Thôn Vườn Trầu lập ra do sắng kiến của Nguyễn Hữu Cảnh. 
Từ Bến Nghé dễ liên lạc lên Biên Hòa hoặc xuống Vàm 
Cỏ Đông, Vàm Có Tây, sông Tiền rồi sông Hậu. Ở vịnh 
Xiêm La, Hà Tiên và Rạch Giá khó thành cảng lớn vì biền 
cạn, thiếu nguồn hàng, lúc trước sung túc nhờ xuất khâu 
hàng của Cam-pu-chia. Vịnh này lại không ở trên con 
đường thuận lợi từ Mã Lai qua Hồng Kông. Trung Hoa, 
Nhật Bản. Mỹ Tho thì xa biền, cửa Đại khó vào vì 
bãi bùn. 

Cảng Hà Tiên thời họ Mạc bị giấc Xiêm tàn phá, 
không khôi phục được vì thiếu cơ sở kinh tế. Cù Lao Phố 
cũng lần hồi mất vị trí vì gạo ở đồng bằng sông Cứu Long 
ngày càng nhiều, đưa bằng đường sông từ đồng bằng lên 
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Bến Nghé gần hơn, đi ngược lên Biên Hùa rồi trở xuống 
sông Lòng Tàu thì không hợp lý. 

Thế mạnh của Bến Nghé tăng thêm khi Nguyễn Cửu 
Đàm đốc suất đào kinh Ruột Ngựa, nối liền Rạch Cát và 
Rạch Lò Gốm. Nưày xưa thuế thâu được ở' chự Rạch Cát, 
ở bến đò Quan Bế (nay là Đình Ông ở Bình Đảng), ở chợ 
Phú Lâm, ở Chợ Quán. ở Bình An (vùng chợ Hòa Bình) 
khá nhiều. chứng tỏ rạch vàm Bến Nghề khá thông thương 
và tấp nập. Chự Tân Kiêng cũng sung túc, ngày Tết có đu 
tiên, từ trước nấm 1770. Chợ Phú Thọ -(gọi chợ Nguyễn 
Thực) do Nguyễn Văn Thực lập năm 1727. Chợ Điều 
Khiền đánh đấu dinh quan Điều Khiển, lập năm 1731. Chợ 
Bến Sỏi ở ngã ba vàm Bến Nghé và sông Bến ghé. 


Gia Định chịu đựng hai mù. lầm năm chiến tranh 
ằ ” Gia Long 
phục quốc”, Những chữ này do bầy tôi của triều Nguyễn 
sau này đặt ra kế chuyện Gia Long bị nghĩa quân Tây Sơn 
đánh đuôi và rước Pháp trở về xâm chiếm Gia Định. 


— 


ròng rãvì chuyện” Gia Long tầu quốc 


Mười ba năm làm bãi chiến trường, từ miền Đông 
đến tận Cà Aflau, L Minh, các đảo trên vịnh Xiêm La. 

Mười hai năm tiếp theo, bị vơ vét nhân, vật, tài lực 
đề Nguyễn Ảnh chiếm lại xứ Huế. 

Nguyễn Huệ đích thân vào Gia Định bốn lần. Lần đầu 
đề truy nã, một lúc giết hai chúa là Thái thượng vương 
Nguyễn Phúc Thuần và Tân chính vương Nguyễn Phúc 
Dương, kiềm soát toàn bộ đất đai miền Gia Định. Hai lần 
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8ã, giành lại vùng Bến Nghé. đáng tan rã quân đội mà 
Nguyễn Ảnh vừa tồ chức lại được. Lần sau chót, đánh 
quân xâm lược Xiêm ở Rạch Gầm. 

Ta. tạm ghỉ : 

Nguyễn Huệ vào Gia Định, 1/77. 

Nguyễn Ánh chiếm lại, 1778:1781. 

Nguyễn Huệ vào Gia Định lần thứ bai, 17832. 

Nguyễn Ánh chiếm lại, 1782, 

Nguyễn Huệ vào Gia Định lần thứ ba, 1783. 

Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm. 

Nguyễn Huệ vào đánh Rạch G§m. 1785. 

Nguyễn Ánh chiếm Bến Nghé, liổi. 

Xem đó, ta thấy sinh hoạt của dần bị xáo trộn, thời 
gian tạm ön là vài tháng, đôi năm, chưa hẳn là yên tịnh : 
nào mộ lính, nào thu lương, nào gián điệp tình báo, thanh 
trừng lẫn nhau ở thôn quê khi quân sĩ hai bên chạy tản 
lạc, với đám thương bính không người sắn sóc. BỊ truy 
đuồi, lắm lúc Nguyễn Ánh và tướng sĩ phảt giả làm thường 
dân, len lỗi vào xóm. Chiến thuyền của họ ra tận những 
hòn đảo cực Tây, giữa vời vịnh Xiêm la : hòn Cô Tron 
(Poulo Dama), hòn Thồ Châu (Poulo Panjang) ăn ốc biền, 
củ chuối rừng mà sống, đào giếng trên sườn đảo tìm nước 
ngọt. Rải rác cũng còn một số giai thoại về chuyện “ Gia 
Long tầu quốc ” ở miền Nam, tận các hãi đảo : Giếng ngự, 
Bãi ngự, mũi Ông Đội, ấp Tây Sơn, xóm Cạnh Đền. Quân 
sĩ của Tây Sơn và Nguyễn Ảnh rượt hắt nhau tận Ù Minh 
thượng, U Minh hạ, tận rạch Thầy Quơn (sử ghi Sài 
Quang), rạch Gò Quao của sông Cái Lớn. +° 


https://tieulun.hopto.ðf 


Quân đội hai bên không thể nào sản xuất được. 
Những con kinh, con rạch cửa biên, chự phổ có vai trồ 
chiến lược đều bị ảnh hưởng nặng: Ngã tư Đình Điền, 
Bà Cụm, Bến laïc, Rạch Chanh (Tân An) Cai Lậc, vàm 
Ba Rài, Trà Ôn, Mang Thít. 3à Đéc. 

Trong lúc xáo trộn, nhiều gia đình Thiên chúa giáo 
đã ân thân, giữ đạo. góp phần khai kuẩu đất ở Mặc Bắc, 
ven sông Hậu (1778) và cũng năm này họ đạo Cù lao 
Giêng thành hình. Năm sau. nhiều gia đình Thiên chúa 
giáo từ An Hòa (Long Xuyên) và Ô Miôn đến rạch Bà 
Ốt khẩn hoang. 

Từ năm 1779, Nguyễn Ảnh 15 chức lại việc cai trị 
đất Gia Định, chia làm ba đỉnh: Trấn Biên (vùng Biên 
Hòa) Phiên Trấn (Gia Định và Định Tường) và Long 
Hà (Vĩnh Long và An Giang), chỉnh đốn thuế điền, tích 
trữ lương thực đề chống lại Tây Sơn, Vùng Ba Giồng 
nhiều lúa gạo và là vị trí chiến lược nên trước gọi là 
đạo, sau nâng lén làm dinh. định Trường Đùn, đến năm 

781 đãi là dinh Trẩn Định. Đáng chú ý : Vựa lúa lớn 
Gò Công - Chợ Cao là địa bàn cát cứ của Võ Tính, trước 
không theo phe nào, tới giờ chót thấy thể cờ đã rõ mới 
đem quân theo Nguyễn Ánh. 

Trong lúc Nguyễn Huệ lận việc lớn là đánh Phú 
Xuân, tiến ra Thăng Long tiêu diệt tập đoàn phong kiến 
Lê - Trịnh thống nhứt lãnh thổ thì đất Gia Định giao phó 
'cho Nguyễn Lữ, một người không sáng kiếu, thiếu năng 
lực. Bọn phong kiến xâm lược Xiêm tàn phá. cướp bóc 
đến nỗi sử thần của Gia Long cũng phải ghi lại và than 
thở. Từ Rạch Giá qua Cần Thơ, Trà Ôn, Mang Thịt, 
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khoảng 30.000 quân Xiêm chiếm đóng, cướp bóc, sau mới 
bị đạo quân Tây Sơn. do Nguyễn Huệ chỉ huy, đánh tan 
ở Rạch Gầm. 

Khi đứng chân được ở Gia Định, Nguyễn Ảnh, với 
sự ũng hộ của mật số điền chủ phất lên trong buổi đầu 
khẩn hoang, dùng nơi đây làm bàn đạp tiến quân ra Bắc. 
Vì vậy mà khi tạo lập được cơ nghiệp,vua tôi nhà Nguyễn 
mới gọi đất này là đất “ hưng long ” của triều đại Nguyễn 
Ảnh. Trong thực tế, Nguyễn Ánh ra sức củng cố về quân 
sựư và chánh trị, vơ vét vê kinh tế, gây thực lực đ đánh 
nhau với Tây Sơn. 

Thành Gia Định có tám góc, nhừ người Pháp về đồ 
án, như kiều kinh đô với gác Triêu Dương làm nơi ngự 
triều, nhà sứ quấu ở ngoại thành đề đón sứ thần các mước 
(về sau, Nguyễn Ánh mới dời đô về Phú Xuân). Thành bắt 
đầu xây năm 1790, quy mô khá lớn đề đề phòng sự phản 
công của Tây Sơn. Gó tài liệu ghi rằng Nguyễn Ánh đã 
trưng dụng đến 30.000 dân phu và lính, lại ra lịnh đuồi 
đất đề xây thành, khiến một số quan và dân phải dỡ nhà. 
Đân Bến Nghé toan nỗi lên đòi bắt hai tên Pháp vẽ đồ án 
là Ôliviê và Lobron. Nhiều cận thần của Nguyễn Ánh ghét 
đạo, giám mục Bá Đa Lộc phải nhờ sự che chở của Nguyễn 
Ánh với hai trăm lính bảo vệ thường trực. Bá Đa Lộc 
phải đem hai người Pháp nói trên vào ở trong dinh mình, 
đề phòng bị ám sắt. 

Bề ngoài, Nguyễn Ánh thực hiện chánh sách yên dân, 
đất một kiều thùng thơ dân ý đề những người gấp chuyện 
oan ức có chỗ kêu nài nhưng trong thực tế, Nguyễn Ánh 
bày ra nhiều cách bóc lột và mua bán công lý như ai có tội 
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thì cho chuộc bằng tiền, muốn được „kiên thì mộp tiền 
cho quan v.V.., 

Ngoài việc nhờ bọn đánh thuê Pháp huấn luyện quân 
sĩ, Nguyễn Ảnh còn thâu góp húa gạo, cau khô chở nhiều 
chuyến đi Ma Cao, Phí-lfp-pim, Mã Lai, đảo Pinăng đến 
các thị trấn ở bờ biền Ấn Độ đề mua súng nhỏ, thuốc SÚNg, 
chì, định, sắt. Hai tên Barixi và Đayô lãnh trách nhiệm đi 
mua bán vì chúng rành thủ tục giao thiệp với thương gia 
và nhà câm quyền Bồ Đào Nha, Tây Hạn Nha, Anh, Nguyễn 
Ảnh ao ước mua được chừng 20 DÖ0 súng cầm tay --- có 
le đó là con số của đội quân chủ lực -- có tài liệu xác 
nhận. trong ¡uột chuyến đi, HBared đã mua được 3 000 
khẩu. Cũng cá tài liệu cha biết Đayvô có lân đưa hai tàu 
đi Ma Cao, chỉ 3 900 tạ gạo đề bán lấy tiền sắm vũ khí, 

Lúc đó, tàu buôn của Tây phương và Trung Hoa đã 
tấp nập đến Sài Gòn đề mua gạo và những sản vật như 
ngà voi, sừng tế giáo, sa nhân, đậu khấu của Cam-pu-chia. 
Nhà Nguyễn chủ trương giảm thuế nhập cảng, dành ưu 
tiên mua gạo cho làu nào đem sắt, gang, kẽm, lưu huỳnh 
đến, Nguyễn Ánh bắt một nửa tráng đính vào lính, gọi là 
phủ bình, vừa luyện tập võ nghệ, vừa làm ruộng. Chánh 
sách đồn điền lại thi hành tích cực, nòng cốt là quân đội 
với thí điềm thành lập ở Thảo Câu (Gò Công). Các cơ 
quan chính quyền, bất luận hành chánh hay quân sự, đều 
phải mộ dân lập đồn điền. Người làm ruộng có năng suất 
cao, đóng thuế nhiều thì miễn đi lính, miễn làm xâu trong 
một năm. Việc nông nghiệp giao cho các quan điền tuấn 
có năng lực đảm nhận (Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhơn Tình, 
Ngô Tùng Châu...) 


hộ 
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Ngoài việc đóng thuế, người dân phải nạp thêm lúa 
thị túc, căn cứ vào bộ đính. Nguyễn Ánh lại vơ vét bằng 
cách thâu thuế ruộng trước một năm. Trong hai năm 
1795-1706, lúa gạo Gia Định chở ra Diên Khánh (Nha 
Trang) đề tích trữ, làm căn cứ hậu cần. 


“ 


V. KHAI KHẨN PHÍA TÂY NAM 


Trong tình hình Nam Bộ xưa, suốt ba mưoi năm mà 
không gặp chiến tranh là điều chỉ xảy ra một lần. tìr khi 
Gia Long lên ngôi đến cuộc khởi binh của Lê Văn khỏi 
năm 1833, và cũng năm ấy, giặc Xiềm đã đánh chiếm 
chợ Hà Tiên. chợ Châu Đốc gây tàn phá khủng khiếp, 
tràn đến Vàm Nao nhưng đã bị ngăn chặn và truy nã. 

Ba mươi năm yến ön giúp ồn định những nơi đã 
định cư trước và mở mang thêm đất mới. Trước kia, 
trong buồi đầu, người khần hoang chuộng những vùng 
gần sông Vàm Cố (Gò Pông) gần vàm sông Tiền (Bến Tre, 
Mỹ Tho) đề tiện liên lạc với Bến Nghé—-Sài Gòn hay về 
miền Trung. Khi những vìng nói trên đã có đông người 
ở, người ta mạnh dạn đi qua bên hữu ngạn sông Tiền, 
qua hai bờ sông Hậu và tiến tới tận bờ biền vịnh Xiêm 
La, đến các đảo về phía Tây Nam. 

Miền đất mới lúc đầu chỉ gộp vào một đơn vị hành 
chánh rộng lớn : trấn Vĩnh Thanh. Trấn này ăn từ biên 
giới Cam - pu - chia, theo sông Tiền, gồm cả tỉnh Bến Tre, 
bọc qua vịnh Xiêm La. Thóc lúa của đân Hà Tiên, Kiên 
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Giang đóng thuế cũng đưa về trấn này, Về danh nghĩa, ly 
sở của trấn ở chợ Vĩnh Long nhưng mọi hoạt động thực 
sự tập trang ở chợ Châu Đốc. 

Khai khẩn vùng đất phía Tây Nam, người Việt diẺa 
_yào những điềm tựa là những điềm khần hoang đã thành 
công từ trước như Bến Tre (đã trở nên trù phú), khu vực 
chợ Vĩnh Long, vùng chợ Sa Đéc (đông đúc nhờ dịch vụ 
buôn bán với Cam - pu- chia) vùng Cù lao ông Chưởờng. 
chợ Thủ. Chiến Sai (khẩn hoang từ năm 1700). 

“Cù lao ông Chưởng ” là tên gọi đề nhớ Chưởng Cứ 
Nguyễn lữu Cảnh. con của Nguyễn Hữu Đật, mang quân 
từ Bình Khang (Nha Trang) vào Nam Hộ đánh giặc từ 
thời đầu các chúa Nguyễn, khi rút quân về mắc bịnh tại 
một cù lao ở Vàm Nao, và dừng quân ở đó, về đến Mỹ Tho 
thì mất, xác đem về chôn ở Biên Hòa, sau này còn mộ và 
đền thừ. Cù lao đó sau dân gọi là Cù lao ông Chưởng. 
Những người ở Long Xuyên (tỉnh ly An Giang ngày nay) 
ở theo rạch ông Chưởng còn được gọi là dân ” hai huyện ”. 
Hai huyện là huyện Phước Long và huyện Tân Bình đến 
đây lầm ăn trong những đợt đầu tiên. 

Khi hai bên bờ sông Hậu có đông người Việt đến 
ở làm ăn, các võ tướng họ Tống được phái vô đây trấn 
thủ. Đó là Tống Phước Hiệp từng làm lưu thủ đình Long 
Hồ (1738), Tống Phước Hàa, làm cai cơ đạo Đông Khẩu 
(Sa Đéc), Tống Phước Thiêm. lưu ngụ ở Án Giang làm 
cai eơœ... Họ là những người gốc Thanh Hóa như các chúa 
Nguyễn, đã cùng với Nguyễn Hoàng nam tiến vào Thuận 
Hóa từ buôi đầu, 
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Phía hữu ngạn sông Tiền sớm trở nên sung túc, dân 
tiếp tục khai khẩn vyàm rạch nhỏ, cù lao. Đời Gia bong, ., 
từ biên giới xuống Gái Tàu thượng lần hồi thành lập được 
tông Vĩnh Trinh với hai mươi chín thôn. Vùng 5a Đéc 
tiếp nối theo đến Cái Vồn, với nấm mươi hai thôn, trở 

thành tông Vĩnh Trung. 
Cù lao Giêng không rộng cho lắm nhưng sanh kế dễ 
dàng, quy tụ được bốn thôn. Cù lao Dài, quê bà Vĩnh Tế 
(vợ Thoại Ngọc Hầu) cũng gồm năm thôn. 

Phía sêng Tiền, theo rạch Sa Đéc. phong cảnh xinh 
đẹp, đất tốt, vườn cây ăn trái và đồng ruộng phì nhiêu. 
Trong Gia Định thành thông chí, Trịnh Hoài Đức ca ngợi 
không tiếc lời khung cảnh bãi sông mắt mẻ, chỉm cò buy 
lượn. Vài con rạch “sông sâu nước chây ”, không tù đọng. 
nối liền sông Tiền qua sông Hậu, chịu ảnh hưởng nước 
lớn nước ròng cả hai phía, phe xuồng qua lại thuận lợi 
quanh năm : rạch Ša Đéc, rạch Nha Mân, Cái Tàu hạ, 
hoặc rạch lấp Vò, rạch Lai Vung, Long Hậu. 

Đây là vùng làm ruộng từ xưa đã đạt năng suất cao. 
Túy trù phú, nhiều đân cư, nhưng sách đời trước mô tả 
ruộng hoang còn nhiều, nhà ở bờ sông rạch, theo mô hình 
“ trước vườn, sau ruộng ” (tiền viên, hậu điền), sau ruộng 
đất còn hoang, ngập lụt, huế lợi chánh là cá tôm và tre 
rừng, chưa làm ruộng sạ vì lúa sạ khó bán, không ngon 
cơm, dễ bị mọt, mất phầm chất. SỐ Á 

Hồi đầu thế kỷ trước, phía sông Hậu, từ Châu . Đốc 
xuống Năng Gù (phía bắc chợ Long Xuyên ngày nay) dần 
cư thưa thớt. Sông cái chảy thẳng. không quanh co, thiếu 


điều kiện cho phù sa lắng đọng, không tạo được giồng cao 
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như sông Tiền. Chỉ có mấy khu vực cao ráo được tu đãi 
chút ít : chợ Châu Đốc, My Đức, Cái Dầu,.. ở trên vành: 
của cái lòng chảo to lớn, bên kia vành là đồi núi ven 
vịnh Xiêm La (Ba Hồn, vùng núi vôi Kiên lương ngày 
nay). Tuy vậy, lòng chảo vẫn lôi cuốn một số người đến 
định eư, ở trên nhà sàn, làm hoa màu phụ khi trời sa mưa 
(đậu. bắp), khai thác cá tại Láng Lĩnh. nhưng vẫn sống 
nghèo, qua nưày. 

Vùng Châu Đốc, đầu tiên là khu vực quân sự, triển 
đình đặt làm một đạo, đề ngừa những cuộc xâm lắng của 
quân Xiêm tì Cam-pu-chia đỗ xuống, Khi an nính đã tất 
hơn, triều đình khuyến khích dân đến khai khẩn, đặt 
chức quản đạo, gọi khu vực này là “ Châu Đốc tân 
cương ”, nằm trong địa phận trần Vĩnh Thanh. 


Đào kinh từ hữu ngạn sông Hậu qua vịnh Xiêm La 
là cần thiết đề mở mang ruộng vườn, khuyến khích dân 
khẩn hoang, ' 

Không có kinh, vào mùa lụt, đồng bào quen dùng 
xuồng nhỏ, thuyền to để vượt cánh đồng vì nước có thể 
sâu hơn ba mét, gặp nơi cạn thì tránh né hoặc lội xuống 
mà đẩy. Vào mùa hạn, phải tiếp vận từng chặng đường. 
Gặp nơi quá cạn thì dùng trâu đề kéo loại cộ nhỏ. 

Vài con rạch thiên nhiên có thê giúp di chuyên quân 
đậi, điều mà quân sĩ của Tây Sơn cũng như của Nguyễn 
Ánh biết rất rõ. Từ cửa biền Rạch Giá muốn qua sông Hậu, 
đã có sông Cái Lớn hoặc sông Cái Bé để trả rrạch Cần 
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Thơ, theo đường Ba Láng rồi Gái Răng, nhưng khoảng 
giữa lại rất phíc tạp. Mùa mưa, nước tràn láng xuộng, 
phe thuyền có thề lướt trên cổ, trên bệng súng mà ủi, 
giữa biền nước mênh mông, phải tìm vài cây có thụ làm 
mục tiêu định hướng. Mùa hạn. bùn khô cứng, không đi 
được. Từ Lụng Xuyên có thê đến Hạch Giá theo côn rạch: 
thiên nhiên, qua núi Sập, nhưng tình trạng cũng như trên, 

Năm 1817, theo lịnh triều đình, Nguyễn Văn Thoại 
đốc suất đào kinh Thoại Hà (kinh núi Sập) ấn đến cảng 
Rạch Giá, công việc không khó vì chỉ đào ở khoảng giữa, 
nơi đất bùn, nối ngọn hai con rạch, sau này cho đào thêm 
vùng đất thấp, sắt chân núi Ba Thê, nối qua núi Sập. Kinh 
này đưa nước sông Hậu mùa lũ lụt thoát mau ra biền, 
tạo điều kiện cho dân khai khẩn hai bên bề kinh, mở 
đường giao thông chở hàng hóa (vẫn còn tác dụng trong 
thời Pháp thuộc) : 

Công trình qnan trọng là kinh Vĩnh Tế, cùng mật 
chức năng như kinh Thoại Hà là đưa nước sông Hậu 
mùa lũ lụt ra vịnh Xiêm La, nhưng ở về phía bắc, sắt 
biên giới. Kinh này đào năm nấm ròng (1819 — 1824) 
_ mới xong, 

Đề thưởng công người đốc suất, triều đình cho lấy 
tên Nguyễn Văn Thoại đề đặt cho con kính thứ nhất 
(Thoại Hà) và tên vợ ông đề đặt cho con kinh thứ hai 
(Vĩnh Tế). Trong việc đào kinh này, sức khoẻ và an ninh 
người đân phu ¬ kê cả phụ nữ không được bảo đấm, 
đồng không mông quạnh, ăn uống thiểu thốn, số người 
chết quá cao. Cũng có người chết vì bị sấu ăn thịt. Triều 
đình phải ra lịnh cải táng, đem chôn tập trung bên sườn 
núi Sam, lập đàn cúng 1ế đề giải oan. : 
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Bài văn tế, không biết do ai viết nhưng do Nguyễn 
"Văn Thoại đọc, có những cân mô tả thám cảnh người đào 
kinh : 

Lúc sanh kh: lún khôn tường 
Là trai hay gái khó tường họ tên ! 
điền hoặc dữ, hư nên nào rõ, 

Cha anh đâu, còn cơ chấu: con ? 


Than ôt ! Ái cũng người tủ, 
Mù sao người lại thân ra thể này ! 

Sử triều Nguyễn ghi rõ bài văn tế đó là Thừa để 
lịnh, tế cô hồn Vĩnh Tế tân kinh, nghĩa là thừa lệnh vua 
mà làm. 

Đào kinh xong, lại đắp đường ngắn, nối liền núi 
Sam ra Châu Đốc, tương đối rộng, ngựa xe qua lại dễ 
dàng. lại đấp cao khoảng ba mét, đề phòng nước lụt. Đào 
xong, Nguyễn Văn Thoại cho dựng bia Châu Đốc tân lộ 
kiều lương (1828). Nhờ lời văn trên bia, ta biết được 
rằng trước đó, mùa nước lụt, muốn đi từ chợ Châu Đốc 
vào núi Sam (năm ki-lô-mét) phải đi đò chèo : hai bên 
trồng cây đề ban đêm nhìn tàn cây mà đi. 

Sau khi đào kinh, kế hoạch xây dựng “ Châu Đốc 
tân cương ” được xúc tiến mạnh mẽ, làm thêm con lệ 
bao quanh núi (thật ra là đồi) trên giấy từ gọi là xe lộ 
(dân gọi nôm na là bờ, đầu đường gọi là đầu bờ). Từ bờ 
kinh, người khân hoang xe thêm nhiều rạch ngắn, gọi là 
“cựa gà ” đề đưa hoa mầu từ ruộng xa ra bờ kinh. 


Năm 1821,vua Minh Mạng truyền cho Nguyễn Vấn 
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Thoại : 7 Châu Đốc là vùng xung yếu, phải khéo léo trong 
mọi trường hợp, trấn an phủ dụ dân địa phương. Trước 
hết phải chiêu mộ dân baân, xây dựng xóm làng, làm 
cho số dân định và số hộ khẩu ngày càng tắng, ruộng đất 
ngày càng khai khẩn thêm. ” 

Trên nguyễn tắc, người khẩn hoang được miễn thuế 
ba năm đầu nhưng dân chúng đến ít, sống ân lậu ở vùng 
đồi núi (Bãy Núi) không muốn tập hợp với sự kiềm soát 
của triều đình. Chín năm sau, vùng Châu Đốc mới thành 
lập được 41 làng lớn nhỏ, dân đinh chỉ có hơn 800 
người (bình quân mỗi làng có 20 dân định). Viên tông 
trấn thành Gia Định tâu xin Minh Mạng cho miễn thuế,.. 
được chuẩn y ngay vì vùng này nằm trong kế hoạch an 
ninh quốc phòng. 

Bầu thế kỷ trước, đã nhiều lần quân Xiêm xâm 
lăng nước ta, Hà Tiên, Châu Đốc là những vùng bị thiệt 
bại trước tiên và nặng nhất. Năm 1833, giặc Xiêm xâm 
lăng, tàu phá dọc kinh Vĩnh Tế, luôn cả phía Tân Châu... 


nhưng điều đáng khâm phục là chỉ bốn năm sau, năm 


1838, đã chính thức thành lập hàng chục xã rải rắc từ 


núi Sam, dọc hai bờ kinh qua phía Hà Tiên : Vĩnh Tế, 
Nhơn Hòa, Án Quý, Thân Nhơn, Vĩnh Bảo, Long Thạnh, 
Vĩnh Gia, Vĩnh Lạc... Ngoài chút ít ruộng lúa ở bờ kinh, 
đồng bào xin khần hoang ” vu đậu thồ” tức là đất làm 
rẫy gần chân núi. Hồi tai họa lại xảy đến. Bốn nắm sau, 
năm 1842, giặc Xiêm với lực lượng hùng hậu lại cướp 
phá đảo Phú Quốc, chiếm Hà Tiên, trần vào kinh Vĩnh 
Tế đến Hậu Giang nhưng bị quân ta chặn lại, đánh lui, 

Vùng Châu Đốc, kinh Vĩnh Tế đúng là vùng biên 
cương hiềm trở, vừa sản xuất vừa phải đối phó với ngoại 
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xâm, nhưng người khẩn hoang đã kiên trì bám đất không 
rời, tỉnh thần yêu nước. cần cù: bộc lệ rõ ràng, Mỗi người 
dân khẩn hoang quả là một lính thú vô danh nơi chân 
trời góc biển. 

Phía nam kinh Vĩnh Tế, nhờ những người ở tiên 
đồn đứng mũi chịu sào, mà có eơ hội xây dựng trên phần 
đất phì nhiêu hơn. Càng đi xuống phía vầm sông Hậu 
(Long Xuyên, Cần Thơ) là càng nhẹ về ]ũ lụt, đất giâng 
ven sông, rạch với mực nước không sai biệt nhiều gia 
hai mùa, sớm trở thành vườn cây ấn trất, bái sóng tran 
đầy hoa màu. Người ở khu viec này có nuữc sống tượng 
đối cao so với vùng khác, 6n định, có điều kiện học hành. 
Giá Định thành thông chí, soạn vào cuối đời Gia Lang, 
trong danh mục thôn xã, tuyệt nhiên không 


ghi lại làng 


, , 


nào ở vùng ” Châu Đốc tân cương ` nhưng có xác nhận 
tìr biên giới đến biền chỉ thành lập vỏn vẹn được một 
huyện, huyện Vĩnh Định với hai mươi bảy thôn. suốt. 
theo hữu ngạn Hậu Giang, với lời giải thích” huyện 
Vĩnh Định địa giới tuy rộng nhưng dân chưa đông nên 
chưa chia ra thành tông”. Một huyện mà có hai mươi bảy 
thôn thì quá ít, nến sò với những huyện đương thời 
là huyện Tân An (tỉnh Bến Tre ngày nay) có 1385 thôn 
trại, huyện Kiến Hòa với 151 thân ñp« 

Khi Lê Văn Đuyệt chết, Gia Định thành chia ra Hành 
sấu tỉnh (Lục tỉnh). Vùng Châu Đốc trở thành huyện Tây 
Xuyên, phía Bảy Núi thành lập huyện Hà Dương, tấi cả 
thuộc tỉnh Ân Giang. Đó là năm 1832. 

Dạc biên giới còn nhiều khó khăn nhưng có tiềm 
dân, thêm nhiều xã. Tạ có lý đo đề tía rằng số người tững 
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lên ở biên giới, gồm một số dân đồn điền là tì phạm 1o 
triều đình đưa đến đề bồ sung. Bấy giờ, người dân bình 
thường kê cá dân lận, có thê tìm những vùng đất tốt hơn 
ở gần biền, không lũ lụt đề khai khần như vùng Cái Răng 
(Cần Thơ) hoặc phía Sa Đée, ở Nha Mân, Gái Tàu thượng, 
Cái Tàu hạ. Tòng Sơn hoặc theo rạch vào vùng Nước Xoáy. 

Ven vịnh Xiêm La, sử liệu ghỉ thời Mạc Cửu, thành 
lập được bảy xã trong đó có bến xã là Hà Tiên, Phú Quốc, 
Rạch Giá, Cà Mau, Dân cư vùng này buội đầu còn khá 
phức tạp, có người Xiêm, người Chà-và có mặt với tô 
chức xã, thôn và đội riêng biệt. Đảo Phú Quấc đông dân 
hơn vùng đất liền quanh chợ Hà Tiên. Cả khu vực này là 
tỉnh Minh Hải, đời Gia Long gồm hai tông ; quanh chợ 
Bạc Liêu và Cà Mau là tồng Tân Thủy với 23 xã, vùng mũi 
Cà Mau và U Minh hạ nằm trong tông Quảng Xuyên với 
9 xã chưa thật định hình (gọi là thôn, nậu). - 

Vùng Kiên Giang (kề tì khu vực nhà máy xi măng 
Kiên lương đến tận ranh tỉnh Minh Hải ngày nay) lúc đó 
gồm vỏn vẹn nurời một xã, 

Nêu những con số này đề thấy đời Gia Long - Minh 
Mạng, dân ta quá ít, đọc theo vịnh Xiêm La trở qua sông 
Hậu, còn đất hoang với rừng tràm mênh mông, Đảo Phú 
Quốc đông đúc, phần lớn gồm dân chài lưới. Vùng Rạch 
Giá - Ca Mau chỉ quy tụ đần cư ở chợ nhỏ, ở vài giồng 
thấp với phù $a chịu ảnh hưởng nước mặn. Hình thức 
“ nậu, thuộc ” tì thời các chúa Nguyễn hãy còn rơi rớt: 
các thuộc như Aflinh hương thuộc, Hòa Thạnh thuộc, 
Đường nhân thuộc... gồm những Hoa Kiều, có lễ tập hợp 
theo ngành nghề, các nậu Hoàng Lạt: Phú Thạnh... 
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Nói đến việc khai hoang ở Gia Định xưa, không thê 
không nói đến vai trò của các đồn điền dưới triều Nguyễn. 
Trong cuốn Tí hiều chế độ ruộng đất Kiệt Nam nưa đầu 
thể ký XILX. ông Vũ Huy Phúc có nêu rõ : ” Trong số 25 
quyết định về tổ chức khai hoang tì 1802 đến 1855 thì có 
16 quyết định về miền Nam, 2 ở miền Bắc, 1 ở kinh kỳ 
và 6 có ý nghĩa toàn quốc”. Xem đó, ta thấy nhà Nguyễn 
dành ưu tiên cho việc khẩn hoang ở miền Nam như thể 
não. 

Lực lượng đi khần hoang trước hết là bình lính, 
dưới hình thức đồn điền. _ 

Lực lượng thứ hai là dân mộ đi làm đồn điền. Năm 
1790, Nguyễn Ánh lịnh cho các nha văn vã “ mộ người 
lập các đội nậu đồn điền ”. Việc chia thành đội nậu cũng 
giống như tô chức quân sự, dễ sai khiển. Năm 1791, 
Nguyễn Ảnh lại ra lịnh:-” Cho các hạng dân và người 
Đường cũ, mới ở đạo Long Xuyên. ai muốn làm đồn điển 
mà không đủ đồ làm ruộng thì nhà nước cho vay...kẻ nào 
không muốn làm đồn điền thì bắt phải thụ dịch tòng 
chỉnh đŠ răn kẻ chơi bời lười biếng. Những người Phiên 
và người Đường ở hai phủ Ba Xắc và Trà Vĩnh cũng cho 
khẩn đất làm đồn điền” €). 

Người Phiên nói ở đây là người Khơ-me và người 
Đường là người Hoa. 

Những linh này cho thấy nhà Nguyễn dùng biện 
pháp cường bức các hạng dân, kề cả người Khơ-me và 


() Xem Vũ Huy Phúc: Tim hítn chế đó ruộng dũt Việt 
Nam nữa đầu thế kÿ XIN, Nsb, Rhoa học xã bội, Hà Nói, 199%, 
Tran L2N, 
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người Hoa, phải vào các đồn điền. Sử sách ngày trước. 
cũng ghi rõ là dân các đồn điền thường bỏ trấn đi nhiều, 

khiến triều đình phải ra lệ phạt các viên cai trong lrường 

hợp đề dân trốn. 

Việc áp dụng chánh sách đồn điền vừa nhằm mục 
đích kinh tế vừa nhằm mục `tiêu bảo vệ an nĩnh. Nấm 
1810, các đồn điền tập hợp dân mộ cũng bị quân sự hóa. 
Chiếu dụ của nhà vua nói công khai ; “ Việc võ bị ở nơi 
biên cương không thề thiếu được. Nếu lại điều động 
binh ở nơi khác đến thì không quen phong thổ, quyết. 
không bằng dân bản địa các ngươi, trước biết rõ tình thế 
biên cương hòa hoãn hay cấp bách thế nào mới có thề 
sai phái được. Vậy hạ lịnh số dân các phủ huyện... cùng 
số dân đồn điền biệt nạp đều lấy một nửa lập làm hương 
bình, biên thành đội ngũ, có việc thì làm lính, không việc 
thì làm ruộng. Đó là thượng sách đề cùng nhau giữ gìn 
yên ôn ” (1), ` | 

Đến năm 1822 ở cả bốn phủ, thành Gia Định, có: 
Phủ Tân Bình: 3 hiệu 22 trại, với nhân số 150 người. 
Phủ Định Viễn: 14 hiệu142trại, ”  ” 6174 người. 
Phủ Phước Long: 1hiệu 4 trại,  ” ° 138 người. 
Phủ Kiến An : 8 hiệu 79 trại, ” ” 264] người. 

Cộng cả bốn phủ lại là 9703 người, năm 1822. Ta 
cũng có con số năm 1814 là 9876 người. Con số xê xích 
không bao nhiêu. Nói chung là quá ít, chứng tỏ là dân 
_ không thích vào đồn điền. ` 

Gia Định thành thâng chị và Đại Nam nhứt thống 
chí chỉ ghi lại rằng có lập đồn điền ở một số khu vực, 

' (1) Xem Vũ Huy Phúc : Tìm hiều chế độ ruộng đấu Viớt 


Nam nữu phần thể kụ Ä1X, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1970, 
tr. 93-94, : " 


# 
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nhưng khu vực được nói đến lại quá rộng, không thê 
biết chính xác địa điểm cũng như quy mô các đồn điền 
thời đá. Theo thống kẻ trên. ta biết nơi nhiều đồn điền 
nhất là phủ Định Viễn. bao trùm suốt hữu ngạn sông Tiền 
tới biên giới. xuống tận biển, bao gồm các tỉnh An Giang, 
Cửu Long. Hậu Giang ngày: nay, Thứ nhì là phủ Kiến Ăn, 
bao trùm Đồng Tháp Mười. 

Đời Thiệu Trị và Tự Đức (thời kỳ đầu) chánh sách 
đồn điền có bị còi nhẹ. Từ 1850 trở về sau, theo lời đề 
nghị của Nguyễn Trí Phương. Phan Thanh Giản. Phạm 
Thế Hiểu... việc mổ mang đồn điền mới được khôi phục, 
chủ vếu vì tình hình ở biên giới. 

Chế độ đôn điền bị hủy bộ ngay khi quân Pháp đến. 

Ta được biết quân sĩ ở các đồn điền có tham gia 
đánh giặc ngay tại Sài Gòn, nhứt là quân ở đồn điền Gia 
Thuận, do Trương Định chỉ huy. Quân đồn điện ở Định 
Tường cũng lên góp sức. 


VI. ĐẤT BÀI, LÀNG XÃ, ĐIỂN CHỦ 


” Khân đất hói thời Minh Mạng thập thất... ° là câu 
ngày trước thỉnh thoảng còn nghe người lớn tuổi nói, có 
¡cần khoe khoang, vì ông bà xưa từng làm điền chủ, được 
chỉmh thức ghỉ vào số bộ. 

Minh Mạng thập thất (Năm Minh Mạng thứ mười 
bẫy, tức là nấm 1836) là năm triều đình cứ Trương Đăng 
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Quế, bình bộ thượng thư, cầm đầu một phái đoàn vào GIa 
Định tiến hành đo đạc, lập địa bà chánh thức, g ghi rõ ranh 
giới, diện tích. Trước đó, diện tích đất đai trong bộ không 
ghỉ rõ cụ thê, đại khái chỉ` ghí tên Giấp khẩn một sở đất 
bà đáy (chữ nho trong vấn tự ghí là thằng) mỗi dây khi 
cho mướn oó thế chia thành tìnng rẹt, Dấv là sợi đầy kéo 
ra đề đo đất, thời xưa đó ruộng cần cứ vào bề dài theo bờ 
sông rạch. Một đây đất có diện tích co giãn, từ năm đến 
hơn mười mẫu ta. Đất càng được nhiều dây càng tốt vì ở 
đài theo mặt sông, dễ chuyên chờ lúa, dễ cho nhơn công 
lại tới dễ tiêu tưới, và đất Hurờng cao ráo, Hãy còn cầu 
'a đạo : 

Đất năm đây cò bay thẳng cính. 

.tnh dám hỏi nàng quê quần ứ đầu ? 


Nên phân biệt ẩy¿ bộ và điền bộ. 

Địa bộ lập ra đề xác định sở-đất, người đứng tên, 
hình dáng. diện tích (lấy mẫn làm đơn vị) ranh giới bốn 
bên. Mỗi khi cần chia cắt hoặc mua bán thì căn cứ vào vị 
trí và điện tích ấy mà hài thêm chi tiết: bán cho ai, ngày 
nào, bao nhiều mẫu, ranh giới Ta Sao... , 

Điền bộ (nôm nà gại là bộ điềm) là sở kê khai tên họ 
từng chủ đất, diện tích, nạp bao nhiêu thuế, loại đất tất xấu. 
Điền bộ đề thâu thuế, địa bộ đề xác định quyền sở 
hữn. K 

Việc làm của phái đoàn Trương Đăng Quế là một 
hình thức điều tra cơ bản về ruộng đất của triều đình đối 
với vùng đất mới khai phá, tạo cơ sở đề thâu thuế, chống 
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trường hợp ẩn lậu, khai gian trước đây, đồng thời khám 
phá vùng đất còn bỏ hoang. Ngày trước, hương chức ở 
thôn xã thường che dấu, dành đất tốt cho bà con thân 
thích khai thác, chiếm hữu. Nhờ kỳ đo đạc này mà thuế 
của triều đình cũng thâu được nhiều hơn. 

Một hậu quả của việc lập địa bộ là triều đình có 
điều kiện can thiệp vào tình hình sở hữu ruộng đất ở 
Nam Kỳ lục tỉnh. Cụ thê là áp đặt chế độ công điền, công 
thồ vào Nam Kỳ. Ngay sau khi đo đạc xong, năm 1836, 
triều đình ban hành 14 điều khoản về ruộng đất thi hành 
tức khắc ở Nam Kỳ, trong đó có sáu điều quy định lấy 
ruộng làm công điền, công thổ, thí dụ : 

— Những ruộng đất địa bạ gÌhí là do toàn thôn 
cầy cấy, 

— Những ruộng công tư bị bỏ hoang. 

Ngoài ra, còn quy định cụ thê một số đất bị sung 
làm công điền, như đất thừa sau khi xây thành Phiên An, 
đất chân thành Định Tường v.v... 


Năm 1837, Minh Mạng ra lịnh : “ Ruộng đất các tỉnh 
từ Bình Thuận trở vào Nam, từ trước đến giờ chưa được 
khám xét, còn chưa có hạng ruộng đất công, phép chia 
ruộng chưa được ban cấp. Nay ruộng đất các tỉnh ấy, 
khám đạc đã xong, nên phải thi hành một thề ” 

Trong 50 năm đầu thế kỷ XIX, nhà Nguyễn tích cự 
phát triên công điền, thực tế là một sự tước đoạt ruộng 
đất của điền chủ và người khai khẩn. Chế độ tư hữu về 
ruộng đất trong bước đầu khẩn hoang có tạo ra sự hứng 


thú cho người khai khẩn. Triều đình phong kiến ra lịnh 
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lấy một phần ruộng tư (ba phần mười diện tích, nếu là 
điền chủ lớn ) làm công điển, tức là thuộc quyền sở hữu 
của nhà vua, của triểu: đình, 

VỀ nguyên tắc, công điền đề cho người không có 
ruộng cày cấy, đóng tô cho làng. Nhưng công điền do làng 
sử dụng, fghĩa là do hương chức, cường hào nắm, họ 
phân phát cho tay chân bộ hạ, không nhứt thiết cho người 
không có ruộng. 

Chế độ công điền 'không làm tăng được nắng suất 
vì cày cấy tạm bợ trên thửa ruộng công mà ba năm sau 
làng xã lấy lại thì người canh tác thiếu hứng thú đầu tư 
công sức làm thấy lợi, đấp bờ, cải tạo đất, 

Thời xưa dùng nhiều từ cần được xác minh. Đất 
gồm hai loại : điền và thề. 

Điền là đất làm ruộng lúa, chia làm hai loại là sơn 
điền và thảo điền, tức là đất núi cao ráo với đất thấp 
nhiều cỏ. Sơn điền đóng thuế nhẹ hơn vì là đất xấu, thảo 
điền đóng thuế nhiều hơn vì là đất tốt. 

Thỏ là đất trồng hoa màu, vườn tược, Như £ang căn 
thồ, đất trồng dâu; uiên lang thô, đất vườn cau, gọi chung 
cho vườn cam, quít, đừa, xoài. Lại còn  đệu (hð trồng 
khoai, đậu, rau cải, (hanh trúc thồ trồng tre, dà điệp thô 
trồng lá dừa nước, lợp nhà (Viết là dœ nhưng quen gọt 
là dà). Thà trạch là đất nền nhà, còn gọi thô cư. 

Khi địa bộ Nam Kỳ lục tỉnh đã hoàn chỉnh, mỗi xã 
phải lập ba bản giống nhau: bẩn thứ nhứt (bản Giáp) gửi 
về Bộ Hộ ở kinh, bản thứ hai (bản Ất) giữ tại phòng quan 
Bố Chánh tại tỉnh và bản thứ ba (bản Bính) giữ tại xã. 
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Trước khi Pháp đến. điền bộ triểu Nguyễn đã tu 
chỉnh cả thấy bốn lần, gọi là đại tú điền bộ. Ngày trước, địa 
bộ và điền bộ cũng là tượng trưng cho chủ quyền lãnh 
thổ. Khi hạ được thành thì kế thắng trận ra lịnh cho kế 
đầu hàng phải nộp, bộ điền, bộ địa và bộ đính, lẽ dĩ nhiên 

kèm theo ấn, triệu. Lúc giặc Pháp xâm lược, các quan đầu 
tỉnh của ta đã cắt, đấu, nạp cho triều đình hoặc tiêu hủy 
số bộ, không cho lọt vào tay giặc. 

Trong địa bộ, mọi sở đất đều buộc phải ghỉ rõ ranh 
giới cùng nhiều chỉ dẫn khác đề làm chuẩn, thí dụ phía 
bắc giáp ranh đất của tên Giáp, phía nam giấp con rạch 
PHÓ, phía tây giấp bờ lung sình lầy... TIỤNG sở đất hoặc 

ở đất phụ cận, ghi thêm vị trí của chòm mã, cây lâm vã, 
bụi tre, cây kè v.v.. . đề khi tranh chấp, có cái làm chuẩn 
mà phần định. 

Giáp ranh đất hoang thì ghi ˆ hoang nhàn dư địa °. 


Giáp đất có chủ mà vắng mặt năm năm trở lên thì 
ghì đất “hoang phế ”. Vắng mặt lâu hơn mức ấy thì gÌ" 


“cửu kinh hoang --phế ” š 


“ 
` 

Xã, thôn là đơn vị cơ sở của xã hội thời trước. 

Thường phân biệt xã là làng lứn, thôn là làng nhỏ. 
Dân cư xã, thôn gìủ vào bệ đính, không ghi đàn bà, trẻ con. 

Đề thành lập „một xã, chỉ cần năm, sấu người dân 
định — theo nghĩa có vốn, có đất — đứng đơn, bảo đảm 
với triều đình về nghĩa vụ thuế đính, thuế điền. Thời 
phong kiến, ” tấc đất ngọn rau ơn chứa ”, muấn lập làng 
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phải xíu phái vua. Bỗng đựng mà lập làng, tự tiện xử 
kiện, thâu thmế, đống mộc... hị ghép vào tội làm loạn. 

Thủ tục xin lập làng vùng đất mới tương đối dễ. 

Người giần, có thế lực đứng ra lập làng, có nhiều 
cái lợi : vừa có địa vị, vừa bóc lột nhân công đề dàng, ban 
ơn bố đức cho người đến xin cư ngụ. Khi chết được đâần 
thờ nhự tiên hiền, hậu hiền trong đình, Khí cúng đình. 
con cháu được quyền ấn bột mâm riêng, sang trọng, 
Nhằm lúc sa sút cũng được làng nẵng đỡ. Làng mớt lập 
lễ thu hút người nghèo, thất nghiệp, vỡ nợ ở nơi khác 
đến. Thông thường thì trong thời gian đầu, người đứng 
ra lập làng phải ra tay giúp đứ những người mới tới. đề 
lấy tiếng tất. : 

Đơn xin lập làng làm hai bồn. nộp quan Bố GIAN 
trong đơn phải ghỉ rõ : 

8) Ranh giới bấn bên của làng (tứ cận). 

b) Tên họ những người đứng lập, những người chíu 
đóng thuế. Đúng ra là tên của chủ nhà (xưa gọi điển 
hộ, nay ta gọi là chủ hộ). 

e} Ranh giới những sở đất xin trưng khẩn, tên chủ 
đất, điện tích. loại tốt xấu... 

đ) Tên làng, do những người thành lập đề nghị (đề 
phòng phạm húy, gợi ý phần nghịch, hại đến phong thủy 
hoặc cuộc đất, đem họa cho làng). ` 

e) Xin miễn thuế, miễn sưu, miễn ửi lính trong 
ba năm. 

ø) Tên những dân định, chịu đồng thuế đỉnh. 


Khi lập làng thường thì vẫn còn vài mươi gia đình 
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sống ăn lậu, không gÌủ tên, nhưng triểu đình chỉ cần biết 
ranh giới làng, số thuế điều, thuế đính đã hứa nạp. Tầng 
đấc nhận đơn, chuyền xuống cho phủ, Quan phủ đến nơ, 
cùng với eái thde, Tnrưang chứ: rủa những lầng lân cận, Phải 
có mặt những người xin khẩn đất đồ xác nhận ranh giỏi 
từng sử, đân lậu phải có mặt đˆ biết lý lịch, từng can ấn, 
giã mạo tên tuổi chăng, Hài đó đạc lại cho đúng điện 
tích, phân loại đất tất xăn, 

Sau đó, người xin lập làng được quan phủ cấp cho 
con dấu nhỏ, bằng cây (yì vậy, mãi đến pạyv cồn quen gọi 
cơn mộc, đúng chữ là mộc ký), Những người đứng tên 
lập làng mới, theo lịnh quan phú, được xóa lên trong số 
hộ lầng cũ, Trong tờ p]uïc bã. các thôn trưởng lân cận 
ký tên vào, tránh trường hợp sau này khiến nại làng này 
lấn ranh làng kia. j5 | 

Hai hẳn từ phúc bầằm gởi lên tỉnh, chữ quan chuẩn 
x, rồi tính trả lại cho phả một bản Chun phủ trở lại làng, 
xác nhận chánh thức. lặp từ biển hắn gại lÀ ổn Như, 
Trong thì tục lập làng. ý kiến của quan phố rất quan trọng, 

Lập làng là một việc tấn kém nhựng hấp đân cho 
giết bà hộ thích kinh doanh, nhờ đó họ mặc nhiên lầm 
thôn trưởng. Mật khi thôn đã lập rồi, ai muấn khẩn đất 
phải có lễ lộc, bù vào tốn kém bạn đầu của viên bá hộ. 

Bời Tự Đức. tại chự Châu Đấc. lặp ra lan Chân 
Quới, tách tìr làng Châu Phú ra. Trong đựn ghí hải người 
đứng tên (hai người là dân đỉnh cũ của làng Châu Phú, 
cồn năm người là đân lậu). Đất khin buôi đầu eó G6 mẫu, 
gồm cá điền và thổ. Ruộng khẩn quá ít, cồn nhiều khoảnh 
gọi là hoang nhàn (chưa khai thác) nhưng phải được các 
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làng kế cận thỏa thuận nhường chủ. Những người đến 
sau, phần lớn là dần nghèo, dân lận, xin khai khân vùng 
đất gọi là “hoang nhàn dư địa —. Tì đó, mới có chữ gọi 
sai những người lang tháng đi lạm ấn nhiền nơi là “hoàng 
đàng chỉ địa ” 


Việc cái Hí làng dớ lương chức, 

Muấn làm hương chức phải hội đủ điều kiên : cố 
đứng bộ đất, ông cha có của. xuất thân quan lại, đỗ đạt, 
hoặc từng đứng ra lập làng. Những người thuậc thành 
phần trên chọn lựa lẫn nhau Đáng chú ý: hương chức 
trực tiếp chấm sóc việc cáng tế đình thần, Sai DẠY, Pháp 
mới tách ra hương chức làng và hương. chức đình. 


Dân lậu, đần ngụ cư không được can dự. Khi cứng 
tế ở đình miễu, dân lậu phải làm tạp địch: kiêng bàn shế, 
bửa củi, xay lúa, giả gạo mà không có chỗ ngồi trong 
mâm cỗ. 

Ở ngoài Bắc, làng có hương ước, có thần tích. Ợ 
Nam Bộ, sưu tầm lại rất khó khăn, không ai biết đến hương 
ước, nhất là những làng mới lập sau này. Bản hương ước 
còn tìm thấy được là của làng Minh Hương, soạn thảo lần 
đầu năm 1800, Trịnh Hoài Đức duyệt lại, thêm bớt năm 
1821, tới năm 1823 lại thêm vài khoản mới. Làng này quy 
tụ những người gốc Hoa (theo nhà Minh). không theo 
quy chế người nước ngoài (không gia HHẬP cấu bang} mà 
sinh hoạt SIẦN làng xã Việt Nam. Lời mở đầu "bắn hương 
ước ghi: "Nước có pháp luật, nhà có châm quy”, một kiều 
với bản hương ước của làng Dương Liễu, ở Sơn Tây, lập 
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rứt có pháp luật quy định, dâa có 


cướ tiân đặt ra từ lúc Nguyên Trì 
£lureng vàn Đình chưưc Kinh lược Nam Kỳ, 

tin định thunh thang củ, hoàn tất vào đâu Minh 
Mạng. phi; Mỗi làng có dựng một ngôi đình. tùy làng 
cúng tẾ hàng năm vào tháng Giêng, hoặc tháng 8 tháng 9 
hoặc vào bú tháng cuối năm. Lầng nào cá người học thức 
thì nhân ngày ấv giảng quốc luật và hương ước, đồng 
thời háo cáo về tình hình thâu thuế, bầu cứ và bàn giao 
gia hương chức cũ va mới, 

Ta nêu câu hỏi : Thời các chúa Nguyễn. ở Nam Bộ 
đình làng ra sao. cá hay chưa có 7 Chúng tôi chưa thấy có 
tài liệu nào khẳng định thời xưa. ở Giá Định, hễ lập 
làng 1Ủì lập đìuh thần. 

VỀ nguyên tắc, sắc thần do vua phong. Các chúa 
Nguyễn không chánh thức thừa nhận vua Lê nên nhiều 
đình làng nổi danh ở Nam Bộ J›hải chờ đến triều Nguyễn 
mới nhận được sắc thân. Như trường hợp đền thờ ở 
Châu Đốc do Nguyễn Vấn Thoại lập, xác phong Nguyễn 
Hữu Cảnh là thượng dáng thần thôn Châu Phú (chợ Châu 
Đốc) để nuày 29 tháng Mười Một, năm Tự Đức thứ năm, 
1852. Và ở làng Vĩnh Tế, làng Thoại Sơn. bấy còn hai 
đình làng uy nghỉ thừ Thoại Ngọc Hầu (Nguyên Văn 
Thoại) người đã đốc ‹oất đào hai kinh Thoại Hà và Vĩnh 
lế. Sắc ở làng Vĩnh Tế (múi Sam) phong năm 1924. ở 
Thoại Sơn (núi Sập) phong năm 12413. vào thời Pháp 
thuộc. đời Khải Định và Báo Đại. Có lẽ thời trước đã có 


“ 


nhận sắc nhưng bị mất rỗi sau xin lại chăng ? 
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Phần lớn sắc thần còn thấy đều phong đời Tự Đức. 

Làng không đình. làm sào trọn vẹn Ý nghĩa truyền 
thống ? 

Xem Gia Định thành thông chỉ và Đại Nam nhứt 
thống chí, ta thấy chỉ tiết: Trước kia. đời Nguyễn Văn 
Thoại ở Châu Đốc. nơi thờ Nguyễn Hữu Cảnh gọi là từ 
(đến). Thân thành hoàng ở vùng Châu Đốc. được thừ vào 
năm Thiệu Trị thứ tư, ở làng Vĩnh Ngươn, năm Ty Đức 
thứ ba mới dời tới chợ Châu Đốc. Thần thành hoàng ở 
Bến Nghé, thừ tại thôn Khánh Hội, cất nắm Gia Lung thứ 
sáu (1807). Hö rằng là đền thừ Thành hoàng bần cảnh Ta 
đời trễ nải, sau khi Gia Long về Phú Xuân (1802). Trước 
đó, khi mới khai thác, chỉ dựng miễu hội đồng đề thờ 
linh thần trong cảnh thổ, tại làng Tân Triêm. Đựi Vam 
nhiớt thống chỉ, biên soạn trễ hơu, ghi thêm : miều bôi 
đồng thừ thượng, trung, hạ ram đẳng âm dương chư 
linh thần, ` 

Ở Biên Hòa, khi trước, miễu hội đồng xây dựng ở 
góc tây bắc sau đồi qua phía tây, 

Có thề kết luận : Trước đời Gia Long. phần lớn thần 
được thừ là chư vị lính thần, theo kiều ở miễu hội đồng 
chớ chưa có sắc Thành hoàng bồn cảnh như lúc sau, khi 
tà những công thân nhà Nguyễn được dành ưu liên trong 


bằng phụng thần, 
@ 


AT :  — # ` .. : h 
( Nam Bộ, sọi điền chủ chớ không gọi đa chữ ( nói 
lái, nghe thô tục ). Có hai hạng điền chủ : lớn và nhỏ, 
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Điều chủ: nhà thường gói là chỉ đưa mánh thêu nghĩa 
mảnh đất nhỏ. mạnh mín, ©tnẽ phần bct chỉ đặt và chú 
ruộng, Chữ đất tà người sở hưu đất hợp phúc đứng Tên 
trong hộ. €Wb rung đà ngiướt đang cứ đụng, thâu Tuê lợi 
trên phần ruộng, mặc dân không phải là người sở hữu. 
như trường hợp người phú nông mướn đất của điền chủ 
rồi mướn người làm, thâu huẻ lợi, 

Điền chủ lứn thời nhà Nguyễn nắm đất đại tới 
nức nàu ? : 

Trước tiên, không nên máy móc chỉ càn cứ vào diện 
tích chiếm hữu mà phân định. Làm chủ 50 mẫu ở Rạch 
Giá — Cà Mau chưa chắc đã khá hơn làm chủ 5 n¡ẫu ở vùng 
Mỹ Tho-ŠSa Đéc, Ngay ở Rạch Giá- Cà Man, cũng phải 
tầy vùng mà đánh giá. Có người khẩn nhiều đất mà không 
đủ vấn khai thác,tá điên không đến vì đất quá xấu. Có 
người ít đất nhưng toàn là vườn cây ăn trái thâu nhập 
còn cao hơn người nhiền đất mà chỉ lầm ruộng. Có người 
ít đất nhưng nhiều tiền, bên cạnh việc cho mướn mộng, 
còn kinh doanh chủ yếu hàng cho vav nặng lãi. 

Nă¡n Minh Mạng thứ 20 (1839). một điền chủ ở vùng 
chợ Sa Đéc. làng Vĩnh Phước, chết đề lại một gia tài 
như sau : 

Ruộng : 75 mẫu. 

Nhà : ] nhà ngói ba căn. 

Vàng bạc : 2 đôi xuyến vàng. 7 đôi bông vàng, 10 đôi 
xuyến vàng (tử kim) Ä+-bộ ngũ sịr (chân đèn. lư hương...) 
10 xâu chuỗi hồ phách. 50 đính bạc (mỗi đính 10 lượng) 
1.000 đồng bạc điều ngân (bạc con ó Mê-hi-cô) 15,000 
quan tiền kẽm và một số bạc con nợ còn chưa trả, 
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Mặt mộu đất tối, thềi Minh Mạng trị giá khoảng 
170 +— EU quận, Người điện chủ này dự sức mua hằng 
ngàn mẫu đất nhưng rõ ràng ham dành bạc cho vay. 

Đó là một người điện chủ vùng Sa Đéc, một vùng 
đất tết, để lầm ăn, Nhưng Sa Đéc cũng không bằng Chợ 
Gạo (Mỹ Tho). Huyện Kiến Hòa, tr Chợ Gạo ăn qua Gồ 
Công, được Trịnh Hoài Đức ca ngợi là ” đất ruộng phì 
nhiều, mệnh mông bất ngát, nhiều người lấy việc canh 
nông làm gốc, trong nhà lúa gạo đầy vựa, lại có đức tính 
truuw hậu, cần kiệm, vui lầm VẾP lều an lạc cùng nhau, 
là nơi có di phong thời cô vậy ”. 

Vùng Chự Gạo gồm đất giồng Gò Công, thêm một 
phần của Long An và ăn đến chợ Mỹ Tho. Vùng này BBO. 
ngọn có tiếng. sản xuất nơi đất giồng, ruộng cày, Đất vùng 
này " chắc thịt ”, đất ” thuộc ” (từ chữ thuần thục, nói trại 
ra thànÀ thuậc. nói tắt là thuộc). VỀ phía Hậu Giang cũng 

vậy, gạo Ba Thắc (Bãi Huyện Sóc Trăng) nồi danh nhờ ở. 
đấu giồng. gần biển. 

Vùng Chợ Gạo khẩn húnHề rất sớm, Chẳng ta Có 
được một ít tài liện cho biết số người khẩn hoang từ đầu 
và sư hình thành một số điền chủ ở đây. Những gia đình 
“cố cư ” (đúng ra là kế cư) hãy còn nhắc nhở việc ông, bà 
ngày trước từ Quảng Nam vào. Một tài liệu xác nhận làng 
Thanh Nuân (vùng Chợ Oạo) do một người từ làng An 
Xá, vùng Đa Đào, Quảng Nam đến đây với bốn người con 
trai, một người con gái {còn hai người con gái ở lại quê 
nhà) đề khai khân, lập làng. Đến từ năm nào không thấy 
ghi rõ chỉ biết là vào năm 1805 cơn chấu có họp bàn hàn 
tiền đề cho vay lấy lời mà xây cất phủ thờ cho dòng họ. 
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Văn Hư soạn năm 1802 ghí rõ người đầu tiên của dòng họ 
vào đây thuộc hàng ông cố nội, ta đoán vào khoảng đầu 
thể kỷ 18. 

Vài tư liệu có hệ thống hơn, liên quan đến gia đình 
một điền chủ lớn ở Chự Gạo. đời Tự Đức là bá hạ Trần 
Văn Học. Bá hộ này còn sông đến khi Phát xâm lược. Gia 

: U là Ủ : 
phả mấy đời trước ghi xơ sài, đến đời cha của Trần Văn 
Học mới ghí rõ ngày, tháng, năm sanh và mút. 
Cha của Trần Văn Học là Trần Văn Phiên (1798 
18G1) hướng thọ 63 tuôi, đã làm những chức vụ : 
£ 1 R Ụ 
Năm linh Mang thứ TT (1830) lầm thôn trưởng. 
ng Ẹ 

Năm Alinh Mạng thứ lỗ (1834) lần phố tổng, 

Năm Thiệu Trị thứ 5 (1845) làm cai tông. 

Năm Từ? Đức thứ 10 (18573 làm hương chủ ở làng 

ñ ' " Le 
Bình Cách. ˆ 
Lúc hưng thừi Trần Văn Phiên đứng tên trong bộ 
Ẻ £ E ÐỌ 
điển 335 mẫu ta, tọa lạc tại ba làng Bình Cách. Song 
Thanh, Dương Xuân. thâu lúa ruộng hàng năm khoản 
. ˆ x./m Lời vê 
4 000 gia (một gia lúc bấy giờ là 37 chứ không phải 40 
lít như ngày nay). Năm 1857, Phiên đã có hai người con 
là bá hộ và một người đậu tú tài. Người khá nhất trong 
7à `... aẽ  ẽ.ẽ.. sử n v: 
những người con của Phiên là Trần Văn Học. khi Phiên 
làm cai tổng thì Học đã là thân trưởng rồi. 
TẢ. c ` z » ¬ - 
khí Trần Văn Học lầm chúc thư để lại gia tài cho 
cán thì đất của Học đã có tất cả là 436 mẫu ta. hàng năm 
thâu lúa ruộng là gần 6 ĐUO gia. đất nằm rải rác ở các 
làng Song Thạnh. Phú Hòa. Gii Thạnh, Dương Xuân, 
Bình Cánh, Bình Băng. An Trì, Trong số đất do Học đứng 
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tên có 4 mẫu thổ eư đành cất nhà lập vườn và vài sở đất 
do người ngoài đem cầm cố nhưng đã quá hạn mà chưa ` 
chuộc được, coi như thuộc về Học luôn, 

So sánh tài sản ruộng đất của Trần Văn Phiên và 
Trầu Văn Học, tức là tì đời cha tới đời con, ta thấy ruộng 
đất cũng như huê lợi hằng năm đã tăng lên rất nhiều. Số 
đất ruộng do gia đình này chiếm hữu thật là lớn vì mỗi 
làng ở Chợ Gạo chỉ có diện tích hơn 200 mẫu ta mà thôi 
(Bình Cách : 238 mẫu và Song Thạnh: 326 mẫu). 

Như vậy, đất do Trần "Văn Phiên làm chủ lớn hơn 
diện tích một làng và đất do Trân Văn Hạc chiếm được 
bằng diện tích cả hai làng cộng lại. Rõ ràng là đất do dòng 
họ này chiếm hữu lớn hơn nhiều lần đất của nhiều người 
trong vùng, lớn hơn -hãu hết điền chủ ngoài Trung Bắc, 
nhưng cũng chưa thấm vào đâu với điền chủ thời Pháp 
thuậc mà sau này chứng ta sẽ nói đến, — - 

Chúng tà cũng có một ít tài liệu nói về cách thức 
cũng như mức độ bóc lột về ruộng đất của các điền chủ 
nu đó. 

Ngày trước, người: ta phân biệt (ó là thuế mà điền 
chủ phải đóng cho nhà nước, ứđ tức là số lúa gạo mà người 
mướn ruộng phải trả cho điển chủ. Ngoài lúa ruộng, 
người tá điên còn phải đóng thêm Íễ điền bằng sắp ong, 
tạo trắng loại tốt, vịt.., đề điền chủ cúng giỗ trong gia 
đình hay tiêu dùng trong dịp Tết. Thực tế, điền chủ không 
tiêu dùng hết, lại đem biếu xén cho cấp trên. Hằng năm, 
tá điền còn phải làm không công cho điền chủ một số ngày 
đề tu bỗ vườn tược, xay lúa giã gạo. bửa củi, phụ việc khi 
nó giỗ chạp ở nhà điền chủ. 
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_ t} của tuốt số HỆ điển ở vhng Cl.ẻ 
tiên n9 vđát cẾt tr đa Minh Mạng đến đời Pự 
Bức, cần cứ vào miệt số íE số bộ còn sát lại như sau : 

Đớ*t cau điều chu Đương lin Ủy: 

2 máu tạ ruộng nộp ; TIÔ gia húa, 2 nan sắp. Ì gia 

gạo trắng. Ì cặp vịt. 
17 mầu : 200 gia lúa, 4 nan sắp, 
2 gia gạo, 2 cặp vịt, 

1l mẫn ˆ ¡ AM) gia lúa, 2 nạn sắt, 

1 gia gạo, Ì cặp vỊL 


Đi của điền chủ Trần Lăn lioc : 


là mắn E 1:9 „đu, : 
Ì mẫu 6 :— đÔ ưa... 
3 mâu :ó BỢ gia... 
€9 mẫn 2 : 6 ưa... 


Tùy theo đất tối xấu. khó lầm hay dễ lầm mà mức /ứ 
tác có cáo thấp, những tính bình quân thì một mẫu ta phải 
nộp l2 gia tmôỗi gia: 37 lít, Nem thế, ta thấy trong buôi 
đầu mức húa ruộng người tá điền phải nộp còn thấp hơn 
sau này, khi điền chủ tập trung ruộng đất nhiều hơn 
trong thời thực dân Pháp. b 


® 
VIIL THÓI ĂN NẾT Ử 


Tronz khoảng thức gian nón bại thể KỶ khái phá và 
xây dựng, nhân dân ta đã bắt đầu làm chủ vùng đất mới 
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so, T khung cảnh hoang vì với ĐAN, xẵu, muỗi, màng, 
biển Tê, đã đố vành được một châu trời quang đang, Y1 
trưi. có văn hóa, 

Đồn Dinh củu Bến Nghé buổi đầu đã dán đần trở. 
thành thương cảng — cũng là một hải cảng — liên lạc 
Hiao thương với nưều nưoài, chứa đựng nhiều tiềm năng 
phát triỀn sau này, 

+ HBượu như vậy vì dân tà quyết tâm, biết tùy theo điền 
kiến hú phương, có biện pháp thích hợp mà cải tạo thiệp 
nhiên. Quân số không nhiều nhưng kiên quyết đầy lùi mấy 

& h * Ũ EaR : . - tạm 
đợt tấu công của quản Xiêm, Ta có truyền thếng khẩn 
toan dt đồng bằng từ thừi đựng nước xa xưa, Cả nước 
hướng về vùng đất mới mở mang với nhiều thiện cảm : 

.Vhà Bè nước chảy: chía hai, 
Ñ tẻ Giá Định Hồng Vai thì rẻ, 

Sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu... không có bờ 
đề nhưng có nhánh nhóc và kính đào giúp giao lưu dễ 
đàng với các tỉnh. các huyện lân cận. Thời bấy giờ ủi lại 

h ` li ` ở -~ ~ ˆ *“ 
bằng đường sông là chính, Ứ ngã ba. ngã tư sông thì lập 
chợ, thuận tiện chủ việc trao đổi hàng hóa. rải rấc có 
những bến, ị 

Bấn nhỏ không trở thành chợ thì gọi là bến bự, 

. + Là 1+ „ . 

Bến đồi là nơi hẹn đề đổi nước ngọt, khi trời hạn. 
ử vùng nước lợ (người dâu tránh dùng chữ ” bán nước ”, 
° mua nước ”). 

4 _ ˆ Ý.<~ , 

Đất còn rộng, người còn thưa, ngoài ruộng đã eó ao. 
có vườn, làm ăn mau khá, hàng hóa có dư thì thương 


https://tieulun.hopto.org 


nghiệp bắt đầu phát triển. Nghề buôn bán trên sông rạch 
phát đạt với tiếng hái. câu hò : 
Đạo nào tui bằng đạa đL buôn, 
-Xuống biên lên nguồn. gạo chợ nước sống. 
Người đi buôn sống lưu động, lễ ẩn lậu, gọi là dân 
thương hồ. Xuông ghe tương đối dễ sắm. Cây rừng Tây 
Ninh dồi dào, lại sẵn đầu chai trất ghe. Thuyền độc mộc 
từ Cam-pu-chia đưa xuống, dọc sông Cửu Long, bán giá rẻ 
Nghề buôn bán phát triền chứng tỏ sản xuất hàng hóa 
và phân công xã hội đa phát triển, một bộ phận dân cư 
đã tách ra làm thương nghiệp. 


Nhà không rào, làng không lũy tre, con người đi 
khẩn hoang cần có sự tương trợ, đùm bọc với nhau, Đất 
hoang còn chưa có người khẩn, hoặc cha khẩn tới mức. 
Nhân công thiểu. Sống xa quê hương cố quần, con người 
cần tình bạn. rất hiến khách. Sách xưa đề lại đều dùng 
những từ rất đẹp đề tả tỉnh thần rộng rãi của con người 
Gia Định xưa. Như nói về phong tịc tỉnh Định Tường, 
Đạt Nam nhất thống chí ghỉ: ” Con trai chuyên nghề 
nông, đánh cá. Con gái chăm việc cạnh cứi, có kh kiêm 
nghề buôn bán. Hạng tuấn tú chuyên theo đèn sách, hạng 
khỏe mạnh học theo kỹ nghệ. khuôn dệt đúng phép, hàng 
lụa bắt bông hoa tỉnh xảo có tiếng, phong tục thuần mà 
rộng rãi... ˆu đãi khách không kê tồn phí `. 

Người Gia Định xưa kết nghĩa bạn bè rộng rãi. dựng 
vợ gả chồng không đòi môn đăng hộ đối cho lắm. Như ta 
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đã biết về nguồn gốc xuất thân của những người đi khai 
hoang, việc họ trọng người biết chữ, ưa kẻ sĩ là chuyện 
dễ hiều. Không thông thạo kinh sử, văn chương không 
trau chuất là chuyện bình thường, khãng có gì phải dấu 
diễm. Những người từng nói tiếng đất Gia Định như Đỗ 
Thành Nhân, Võ Tánh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Nhân, 
Phan Thanh Giản cũng không phẩi xuất thân từ danh gia 
thế phiệt gì. Đến như bà Từ Dũ, ;ấc cũng là dân định ở 
Quảng Ngãi vào Nam lập nghiệt: tại Sun Qui rồi mới khá 
giả sau. Văn chương của nho sĩ, sống giữa một xã hội 
mới hình thành như vậy, thường dùng lừi bình dân, tiếng 
địa phương cho ai cũng hiều được. Trong Ngư tiều y thuật 
ẩn đáp còn nhiêu điền tích mắc mỏ nhưng ở Lục Vấn 
Tiên, đặc biệt là ở Văn tế nghĩa sĩ thì Nguyễn Đình Chiều - 
bộc lộ đây đủ phong cách bình dân. 

Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa soạn tuồng Kữứm Thạch 
Kỳ duyên thì nhiều điền tích theo công thức hát bội 
nhưng tới khi làm văn tế khóc vợ, khóc con thì lời lẽ 
mộc mạc, tình cảm đậm đà, không khuôn sáo. 


Khi người Việt đến Đồng Nai — Gia Định thì người 
Khơ-me đã làm ăn rải rác lâu đời ở những vùng ven 
sông, đất giồng., Một số người Hoa như đã nói trên đã bé 
quê hương xứ sở đến đây cùng người Việt lầm ăn, một 
số người thuộc các dân tộc láng giềng như người Mã lại 
hay In-đô-nê-xi-a ( ava) cũng đã có mặt. Mọi ngiười, nựay 
từ đầu đã sống chaa hòa với nhau, cùng giao lưu văn hóa. 
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trao đổi kính nghiệm làm ăn, vùng gấp phần biển vùng đất 
hoang và này thành phì nhiều, mầu mỡ. 

Người khơứ-ne theo đạo Phật, sống hiến hòa, hiếu 
khách, biết làm rộng thấna canh. đã giúp người Việt mới 
đến trong việc chọn giống hía ngan cơm, thích hợp với 
địa phương (rên các giống lúa thường là gốc Khơ-me). 

Người Hoa. trừ những người thuộc dòng họ Mạc Cửa 
ở Hà Tiên hay các võ tướng như Dương Nuạn Địch, Trần 
Thắng Tài, phần nhiều là người lao động nghèo và thất học. 
trong hước đần sản xăng hòa mình với người địa phương 
để mưu sinh, Người Hoa, tỉnh Triều Châu (ta thường gọi 
Eì Tiểu). giỏi nghề hoa màu, làm rấy trên đất giồng (cải 
xunh, cải củ, khoai lang, hành. hẹ,..) siêng năng. chịn cực, 


chín khó, rau chẩo lúc cồn nghèo đề gầy vấn làm ăn. 


_ Nóm biết thích ứng với hoàn cảnh, thỗ ngơi. tận dụng 
địa lừi, tạo ra nhân hòa, sắng tạo yượt khó khẩn, giao hòa 
với còn người và văn hóa khác mà vận giữ được phòng 
cách của mình là việc mà tô tiên ta đã ầm được từ lúc 


dầu đi Khái thác vùng (ÈH mứt, 


Việc tho loa giữa củn người hen ¡ha dân tộc 
còn đề lại nhiều đấn Ẩn truite lời an tiếng nói của người 
Việt ngày này, như: — Ghe chài lón, lì xì, thèo lèo. cũ xì, 
xính xải, trải xí-mul, tài công, tầng khao... (tiếng Hoa). —- 
LA-rần, cà-rùn, xà-quậng, mình “ên”,, tiếng Khư-mie), 


Một số lớn địi danh gót buôi bạn sơ, khẩn hoang, 
trưng lây những đặc đ?ầm địa phương để dễ nhớ : Cải 
Bản (cát sân đề nhuậm Hrởi, Gái lách tan lách). Cái 


VXirmng deiv xừng, tuường bà còn lấy đạt chấm nền, 
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Cái rạch Kè Một, Kè Đôi, Bắn Qui, Trầm Cửa... là lấy cây 
kè. cây bần, cây tràm ngoài vàm rạch làm dấu hiệu. 

Hóc Môn là ngọn rạch cùng, hóe có nhiều đám môn 
nước. „ 

Gò Vấp, nơi đất gò cao, có cây vấp to làm mục 
tiêu V.V... 

Theo Đại Nam nhứt thống chí ngày trước khi đàm 
đạo, có người "thường nói pha trên tiếng Tầu và tiếng 
Cao Miễn ”. không có kỳ thị, cách biệt gì. 


Tập hợp nhau thành làng mạc, con người có truyền 
thống đoàn kết, trơng trợ. Làng ngày trước có tiếng mỗ ' 
đề thông tin cho mọi người biết khi cần thiết. 

Mỹ hồi mật tổánh thúc một hồi, thêm một dùi) là có 
chuyện khẩn cấp (hỏa hoạn, trộm cướp...) 

Mã hai hồi hai dùi là trong xóm đang có gây gỗ, 
đánh lộn. 

Mã ba hồi, bà dùi gọi dân nhóm họp. 

Trong kháng chiến chống Pháp, ta còn dùng mỗ hồi 
một đề báo động và mõ ba hồi đề báo an. 

Tìregnmiền Trung vào lập nghiệp, người Gia Định còn 
giữ nhiều phong tục, tập quán của quê hương, nhiều khi 
có pha tạp đi đôi chút trên đường khẩn hoang do giao tiếp 
với những nền văn hóa Chàm, Khơ-me v.v... 

Cũng như ở Thanh Hóa, + hương lão là người được 


trọng vọng nhứt trong làng. 


» 
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ử làng xưa, thí dạ như làng Minh Hưa nữ. có chức 
bùng căn mà ở Nuhệ Tĩnh ngày xưa gọi là cũ cần, 

ử Thanh Hóa. Nghệ Tĩnh và tdiều địa phương khác, 
` ngày trước có tục “ấn mày lề”, Đồ nhữ tô tiên. còn châu 
theo tịc này hằng năm phải có nưày dành ra làm cíi nghề 


» 


mà tỏ tiên ngày trước đã làm để -õng, dù nghề đó là nghề 


ăn mày cũng vậy. Người ta thấy ở Bến Nghề xưa e ủng eó 
người “ấu mày lê” như vậy. mặc dầu hạ không cần nghèo 
tứng như ông cha nữa, Họ ngôi nưoài chợ (còn với là quần 
phường) van xin có hài bản, gõ nhịp với cấp sứa, xin 
cơm trong ba ngày rằm lớn, đồ ấn xin được đem về cúng, 

Tục cúng cá Ông, thừ Bà Câu phố biến của nự rời 
chải lưới ở Bình Bình. Phú Yên cũng đưa vào đất Đồng 
Nai 

—Viêu tuứng tiền hiển, hậu ha vấn lầm trong đình 
làng nhưng ở Nam Bộ cũng phó biển tronx tuài gia đình, 
Vàu những địp cúng ông hà hạy Trofz dịp Tết, ngoài lễ 
vật đặt trên bàn thờ ông bà, còn thêm một mâm, khiêm 
tốn hờn, đất ngay ngướng cửa hay irước sân, gọi nôm na 
là ˆ mâm đất đai”, xin sự phù hộ của “đất đại viên trạch, 
tiền hiền khai khân. hậu hiền khai cư” { hay khai canh ) 
ông bà đất nước. h 

“ Ông bà đất nước ` đây có nội dung yêu Tô quấc. 

Tiền hiền, hậu hiền là những thế hệ đầu fiên, đầy 
công khai phá, con cháu ngày nay được hưởng, Nhớ đến 
các vị không chỉ xin được phù hộ, còn tô lòng trí ân của 
con chấu. 

Đất thồ cư (đất nền nhà, th trạeÌh) theo thối xưa, 
nằm trong phạm ví quản trị của thổ địa, Việc cúng thô 
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địa có that đại chất Ít nhầm tưởng nhớ người khnất mặt 
từ thuở xa xưa. Dầu là nơi boang vắng, không nhận ra di 
chỉ của eon người, đồng bào ta vẫn cúng những người đi 
tiên phòng màu đó đếu khai khẩn rồi chết vì bệnh tật, thú 
dữ hoặc sự bóc lạt cương bức của côn người, 

Lễ ấy gọi là cáng đất. 

Nhiều chùa Phát. lấp tt lâm đừi vẫn tuân thủ 
theo kiều thể tục mà cúng món mu, thường là cá lóc 
nướng, mắm, đầu leo, Sau khi cúng, nguời tụ hành vũng 
tạm thừi ngả mặn, ân món © ứng để thông cảm với người 
chết. 

Lễ cáng chúa Neung Ma nướng, do người từ niên 
Trung mang vào, nội dụng là cúng đất, xin Ý mướn đất ” 
với người khuất mặt, Trang rừng bụi, giữa gò hoang, gần: 
bừ sông, thỉnh thiảng gập nhiên bộ xương người chôn 
cất cứ sài, ơi chà nưười đến sau tưởng nhớ đến công 


lao của người đi trước, 
® 


Trong Nam, vấn đề gia phẩ không được chủ ý như ở, 
Trung, Hắc. 

Có người giải thích rằng ghi chép sẽ dẫn tới chỗ dòng 
họ không ai nối đối, không sớm thì: muộn, việc làm ấy cũng 
gầy xui xảo. ©Œó lẽ đây chỉ là một cách giải thích. Trong 
tình hình dân lưu tấn, mấy ai nhớ rõ được tên họ. nguồn 
góc ông hà ngày xưa, Bi !ầàm ăn từ nơi nầy sang nơi khác, 
mồ mã dễ xiêu lạc. Cũng có người có tội với triều đình 
hoặc đã dính líu ít nhiều vào một bên trong những 
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cuộc tranh chấp liên miên, nên có lúc phải dấu dòng họ 
của mình, sợ bị trừng phạt hoặc bị phân biệt đối xử, vì 
vậy con cháu về sau không biết đâu mà tìm nữa. 

Có lễ vì tình trạng xa xứ, lưu tán như vậy mà nhiều 
người sợ con cháu quên tô tiên, thân tộc. Trong những 
gia đình khá giả, hằng năm có bày việc “ nhóm họ ” để 
bà con xa gần tụ họp, ăn uống, giới thiệu cho biết 
mặt nhau. 

Cũng có tục cúng “ vật lề ” (thường nói trại ra “việc 

} như sau : trước khi phân tán đi làm ăn hoặc trốn 
vấn những người trong gia đình giao hẹn trước với 
nhau đến ngày ấy, tháng ấy hằng-năm thì cúng một món 
đặc biệt thí dụ như tôm luộc, cá lóc nướng, hoặc cá lác 
nấu cháo ám. Con cháu đến nơi lạ, hễ thấy ai cúng đúng 
món ấy, đúng ngày tháng ấy. ắt nhận ra đồng dõi. mình. 

Những giao hẹn như vậy càng cần thiết trong trường 
hợp vì tránh nạn mà phải thay tên đồi họ. 


Nói chung về thói ăn nết ở thường giữ như ở quê 
hương bản quán, dần đà có thay đổi cho phù hợp với 
điều kiện sinh hoạt mới. : 

Về nhà ở, do đến nơi có nhiều sông rạch, việc đi lại 
chủ yếu bằng đường sông nên nhà cất thường day mặt ra 
mé nước. Kiều nhà mô phẳng kiều nhà khá giả ở Quảng 
Nam, Quảng Ngãi thời xưa, lý tưởng nhất là nhà ba căn, 
hai chải, mái lợp ngói, vách ván, kiêu nhà thấp. Quanh nhà 
gó vườn cây ăn trái, cau, dừa. Khỏổi vườn mới tới ruộng. 
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Vì có nước lớn, nước ròng nên dưới bến phải làm 
cầu thang lên xuống cho người đi thuyền. 

Trong nhà trang trí theo kiều thức miền Trung, với 
đồ ngĩ sự, thích mua sắm đồ sành sứ Trung Hoa (chén 


bịt bạc. thống, lục bình). 
__* 


Ở nông thôn, ăn uống cũng theo mùa vụ. Dù có tài 
chế biến, gặp lúc bận rộn cũng ăn uống đơn giân nhưng 
vẫn đảm bảo ngon miệng và bồ. Trước khi ra đồng phát 
cỗ — một công việc đồng áng rất nặng nhọc — người ta 
thường ăn cơm rang với trứng vịt, gọi là đề no đai, thêm 
sức. Khi phụ nữ đi cấy, dầm chân dưới nước cả buổi, 
có khi trên đầu lại mưa lất phất, bữa cơm trưa thường 
là cơm trắng, bí rợ hầm dừa và mắm chưng, Những lúc 
mùa vụ, thường bà con không có thời giờ đi bắt tôm cá 
hay chế biển những thức ăn phức tạp thì ăn mắm là thứ 
vìa vgun miệng vừa đỡ tốn thời giờ. Trong nhà nông 
dân, mắm là thức ăn dự trữ quanh năm, mỗi khi ăn lại 
chế biến đủ kiều : mắm sống, mắm kho quệt, mắm kho 
lỗng, mắm chiên... Cho nên có căn ˆ Ăn cơm mắm, thấm 
về lâu ”, càng lâu càng thấy ngon, không món nào bì kịp, 
gợi tình quề. 

Sống nơi miền nhiệt đới nhiều sông rạch, việc ấn 
uống cũng có màu sắc riêng : trên mâm cơm, phần tôm 
cá cũng phong phú không kém — nếu không hơn — phần 
thịt, chế biến nhiều cách. Gá lóc ” kèn ” với nghệ, lá nhàu, 
Mắm cá lóc, đem chưng cách thủy, thêm chút mỡ, chút 
thịt bằm, kiều " hầm đây ” của người Hoa. nhưng mùi vị 
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nưun hơn, Cá lác HH TPUI, ANH Với đọt nghệ, muối ớt 
hoặc nước mm mc, Cánh chua thị gà. cá lóc nău chua, 
ăn với muối tt, Ï tren. rùa, ếch. rắn. chuột đồng, con đuôn 
chà là, ơi qua thông qua cách nấu nưởat, với nhiều ưa 
vị. cũng trở thánh món ăn nưou, đành đài khách NUY, 

Người Nam: Bộ thích ấn các loại rau rÌrng : đạt xoài, 
đẹt vừng, đột chiết. đọt rau cầu, đọt chùm ruột, rau nghề... 

Có nhiều món ấu trông thì đơn sơ. gin dị nÌurne 
khéu chế biến với cây trái địa phương trừ thành nôn ăn 
được ưa thích vì hài hòa hương vị: mắm kho lông và 
Với Tan sống (bông Aũng. rau dtra); canh cá trẻ nấu với 
bầu. Cá đứa nến với trái bần chín (vùng nước ly, gần 
cửa sủát, cá lửa lớn lên nhừ ăn trái bần chín r\ng xuống 
nên khi làm canh chua người tạ lại hái trái bản chín mà 
nấn trở lại). 

Kha cả tuy đơn giản nhưng muốn cho ngọn. đòi hỏi 
nghệ thuật củo. Cá bống kèo thoa mạn ngư). vùng nước 
lư tuy là cá tạp nhưng trở thành “ thời trân nếu đề 
nguyên con. rửa sử sài, không mồ bụng, kho ăn với dưa 
leo, ngọn ngọt nhờ mật đắng của cá tươi ra. Cá khu trong 
mẻ tô là món khó quên nếu dùng lửa than : cá đồng. ngon 
nhứt là cá rô kho với nước mắm biển. và thêm tiên hột, 
Món ăn được đặc biệt ưa thích là cá tràn ấy khói, nướng 
sơ qua, ấn với bông sẵu đầu. vì đẳng của bông sầu đầu 
làm cho mùi cá khô thêm ngọt, đợi câu hái của người con 
gái nhớ người vêu đi làm mướn chốn xa xôi : 

-VWước rằm chủy thấm Nam Tung, 
Sâu đâu chín rụnớt. sau chàng biệt TW: 
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Với các loại tâm cá, rau có, cây trái miền nhiệt đới, 
người Việt tạo ra nhiền món ấn mới, ngon, định hình, 
không còn là cầu kỳ. 

Cây dừa mọc đễ đằng khán nơi, nước dừa trợi nước 
cất dĩa là chất ngọt, chất béo địa ; thịt khóa nước dừa, cá 
kho nước dừa. ca ri với nhiều nước cốt dừa, bánh tắm 


t 


nước cốt (lừa... ` 

Thịt quay ăn với bánh hỏi. thay vì bánh bao như 
người Hoa. 

Thịt bò xào lá cách, nướng gói lá lút. 

Canh chua của người Khơ-me được cái tiến qua kỹ 
thuật của người Hoa rồi người Việt mới đạt tới đình độ 
ngày nay. Móu xiêm-Ìo là bắp chuối xắt nhỏ, nấu với đầu 
hoặc xương cá khô, nêm chút mắm, bỏ gia vị ran om 
và thật nhiều ớt. Mắm ấp có Ìê từ mắm bò-hác của người 
Khư-me, ta cải biến lại. Mắm tôm Gồ Công nói danh, Mắm 
lòng — còn gọi mắm ruột — làm với ruột cá lóc, nhận 
trong gáo dừa, trở thành món quà sang trọng. Người giàu, 
người nghèo đều thích ấn mắm sống, kèm với vài loại 
an thơm, Cụ Đồ Chiều xem Tên Thọ Tường như kẻ 
khâng còn biết ăn mắm sống, đồng nghĩa với kể vong bồn. 
Bà con ta quan niệm ăn cố nhiều giúp cho cơ thể dẻo dai, 
cầm cự có hiệu quả với bịnh sốt. rét thường hành hạ cả 
gia đình, một kiều uống thuốc, tạo hồng huyết cầu, 

® ' 

Như trên đã nói, người Việt đi xuống triển cực Nam 
củu đất nước, tiếp xúc VỚI nhiều dân tộc. nhiều nên văn 
hóa. tiếp thụ được nhiều cái mới. Chiếc áo bà ba được 
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xem: như nét đặc trưng của Nam Bộ. Đây là kiêu áo du 
nhập 1ì đão Pi-năng. của người Bà-ha. tức người Hơa lai 
Mã Lai. Ta cải biến lại. Mầu đen đậm của vải sẵn có, vải 
nhập cảng, do người Ảnh đệt. đem bán ở XIã Lai, ở Niêm 
(cần gọi vải XiếnU tàu buôn Hải Nam chờ sang nước ta, 
đổi lấy hàng hóa nội địt, Áo bà ba đen xuất hiện và phát 
triển đầu thể ký NN. không xưa hơn, Trong giới phòng 
lưu, người nhỏ nhà, hồi cuối thế kỷ XIN qua những năm 
đầu thế kỷ XÃ này, hãy còn dùng áo hầu cö ngắn của miền 
Trung. Áo bà bà đành cho bình dân, lao đâng. Hồi xưa, 
trước khi có áo hà ba đen, nông đân mặc áo báu cô ngắn, 
nhuộm mầu đen luốc luốc với v0 cây cóc, 

Xem việc du nhập cái áo bà ba, ta thấy người xưa 


không =âu nệ. 
e@ 


Có câu ˆ bịnh đâu, thuốc đó”. Thuốc đó là thuấc tại 
chỗ. Hội đặu khấu trị bịnh sốt rét và biến chứng là bịnh 
đau gan. Cơn sốt rét có thể thuyên giảm với dây cóc đắng, 
dây thần thông uống lâu ngày. BỊ rắn độc cắn, kinh nghiệm 
dạy nên ngồi tại chỗ, quơ tay chung quanh đề bứt có ống, 
cô cú hoặc rau muống biền mà nhai trong khí chờ thầy. 
Cón rệp hoặc về cây bằng, cây sứ cùi (hoa đại) tạm thời 
trị noe rấn Thầy rắn thường tới lui trong xóm. Khi sanh 
đẻ, chặt cây tràm nhỏ, nấu lấy nước mà tắm. Mủ cây mù 

ˆ trị ghe... 

Thầy thuốc từ miền Trung vào thường được trọng 
_, đãi. Nhiều cây thuốc dân tộc được phát hiện tỉr xưa, mọc 
sẵn ở địa phương hoặc đem đến gây giống: có tam thất, 
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thiêng Hồng, từ bị, ngũ tráo, ¿ tía, các loại ngài, CÓ THIÊC, 
% To. “ "¬-. : ¬ VÀ Ẫ. 
tầm gởi, muông, đậu săng, dây nhận lồng, Dây nan: sâm 
(nói trại sương sâm) dùng làm thức ăn giải nhiệt, 
3+. e- "— ` ` lk K ¡ sẽ ` 
Nhiều cây trông làm cảnh mà cũng làm thuốc được : 
cây âm dưưng liễu (cây lá hễu, bẻ xanh bề. đổ). cây phít 
~ . ` k¬i ~- nh ` là 
_ đủ trị ho. Chưa kề đến thức ăn hãng ngày như rau mã, 
F2 ˆ , ˆ 4 ` Là * ` « dc: 
húng cây. tía tô, rau tấn dày lá, thị† rùa. thịt: gà ác... cñnư 


được coi nhĩ những loại thuốc, 
© 


VI RUÔNG VƯỜN THỜI TRƯỚC 


Eÿ thuật sảnh tấo là cốt lôi của khăn huang, Từ miễn 
Trung với kiều cày cấy ở thung lũng. ở đồng bằng eo hẹp 
ven biền. tắt nước bằng gầu, ta chưa thuy đồ; hàn khi gái! 
đất cao ở Bà Rịa, hoặc vài vùng ở Bún Hòa. Gia Định. 
Hoa màu được chủ ỷ. Đời Gia Long, đậu phông đạt năng 
suất cao, dùng không hết ở địa phương, nghề ép dầu thịnh 
hành, Xác đậu phậng (bánh đầu) dùng làm phân bán ruộng 
rấy. Rau cải, bầu bí, hành ớt trở thành chuyên ngành, 
ngành hàng bông. 

Đến sông Cứu Long, ta canh dác những cánh đồng 
phì nhiêu. còn tươi trẻ, Có mục nhiều đời trở thành phân 
tất, nếu cay thì có hại: lứa nhiều lá. gốc rạ 1o những gứ ñ 
hật. Theo Phả biến rạn Đơc, một hộc lúa gieo xuống tới 
mùa gặt được 300 hộc hoặc trạch điền truộng sâu) phì 


nhiều đều là nơi đất phát, 
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Đất phát là đất dọn sạch rồi cấy lúa xuống, không! 
cần qua giai đoạn cày bừa. Phát cỏ với cây phãng, loại 
dao lưỡi dài hơn một mét, cán ngắn bẻ cong lại theo góc 
90 độ. Người Khơ-me chuyên thâm canh cày bừa kỹ lưỡng 
nên khi nước mưa dâng cao, còn sót vài bụi có vượt lên 
thì dùng phãng đọn sơ sài trước khi cấy; cây phãng là 
nâng cụ thứ yếu vì đất cày bừa qua nhiều vụ thành ít cô. 

Ở nơi đất hoang lâu đời, trời vìra sa mưa, cô đã mọc 

clên mịt mùng, cao ngập lưng quần. làm ỗ cho trích, cúm 
núm, chuột, rắn. Đọn cổ đề canh tác theo lối quảng canh, 
mỗi gia đình năm, ba héc-ta, đòi hỏi công sức và kỹ thuật. 
Với cây phãng lưỡi đài và mài bén từng chập theo quy cách 
riêng, người giỏi có thê dọn sạch một công đất (khoảng 1000 
mét) trong một buôi đứng, từ hừng sáng đến quá mười 
hai giờ trưa, sat đó ăn cơm rồi nghỉ luôn buỗi chiều vì 
không còn sức nữa. Nếu phát không..'ng kỹ thuật, tốn 
sức lực, nhát chém không đều, thời gian dọn cỏ phải kéo 
dài. Thời gian đọn cổ thuận lợi giới hạn trong hai tháng. 
Mưa già, nước ngập cao, không thề đứng phát bì bõm ; 
cấy trễ thời vụ thường bị nước mưa * chụp ” xuống, hư 
mạ .Người phát thường học với thầy đề mỗi nhát chém dọn 
được một mét vuông có : “ chém hai đao tầm rưỡi có 
dư ”, phát ” chín ” không phát ” sống ”, có đứt thật đều, 
ngầm dưới nước, thật sát đất, tạo điều kiện đề cỏ bị 
ngợp nước, chết rã. Ngược lại, cỏ mọc nhanh khi hấp 
thụ trực tiếp ánh nắng. Ở mỗi xóm thường có năm ba 
kiện tướng chuyên phát mướn, Cây. pháng vốn là nặng, 


t.c 


người phát lấy tư thế rồi khom lưng, tay này chém, tay 
kia cầm cây móc (gọi cà nèo) đề kéo gọn mớ cỏ đang 
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ngà xuống sang một bên, cho mặt nước trống rôi chém 
tiếp, giáp mí, bằng không thì sót lại từng lm nhỏ, sau 
này mất công dọn lại ; cọng có nhỏ sống sốt mươi ngày 
sau sẽ thành bụi to, Phát xong, chờ có chết thúi xác, dùng 
bàn cào (bừa cào) khá to mà kéo gom lại từng giồng nhỏ, 
ngay ngăn, đề mặt ruộng được trống trải tới mức tối đa. 
Nếu sau khi phát mà tiết trời nắng bạn. ruộng cạn xuống 
thì gốc có trôi lên cao hơn mặt nước, sẽ mọc trở lại, phát 
lần thứ nhì khó hơn lần trước. 

Ruộng không cày. đất cứng, phải dùng nọc mà cấy. 

Mùa Húa, thường dùng kiều vòng gặt (liềm hải) của 
người Khơ-me cán cong như chữ 5, nhờ vậy có thể kéo 
gom hai, ba bụi đề cắt trong một nhái. Lúa bó xong, gom 
lại, đếm từng tâm bo (tiếng Khơ-me; nghĩa là bốn) mỗi 
tay xách hai bó, đem chất theo ky thuật riêng đề bớt 
đồ tháo, chuột Ít cắn phá, gọi chất ” cà lang ”. Ba bó buộc 
thật chặt, có kỹ thuật, đập ra được tới một gia lúa hột : 
“ chắc như ba bó một gia `. 

Làm ruộng là nghề căn bản. Người chuyên nghề gọi 
là dân ruộng. Dân ruộng nhiều kinh nghiệm, làm ăn kỹ 
lưỡng, dám đầu tư vốn liếng và công sức cả gia đình vào, 
trứng mùa năng suất cao hơn người khác, năm thất bát, 
thiệt hại cũng ít hơn. Dân ruộng cú tâm: lý không thích 
đi buôn bán từng chập hoặc len lồi vào làm hương chức 
hội tề, sống vui với câu * nhứt nghệ tỉnh, nhứt thân 
vinh `. 

® 
Chím chìa tôi bay ngang đám thuốc, 
Cá bẫy trầu lội tuốt mươững cửu: 
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Bứ chứ đăng chứ đL đâu đó, 
Con mắt chú lờ, chú đạp lọp của tôi. 
Câu hái ghép nhiều tiếng liên quan đến ngŸề cườn, 
(trầu, can, vôi, thuốc lái và nghề cá đone (đăng, đó, lờ, lọp). 
Sáng tạo lớn nhứt của nghề vườn, cñe. kỹ thuật 
trúu# câu, dưa, cái ăn trái là đờa Nương lơn liễptìùa 
ngường nhỏ, song sống, nước cháy thông phan, đất đào 
nưưưng dùng để đâp cau phân đất còn lại, lầm thành hấu 
hình chữ nhựt Trêa đất ấy. trồng cây. Rễ cây thấm da 
nước ngoài sông rạch cháy vào, màa nắng khỏi tưới, lại 
được thêm nguồn lợi cátôm (dùng đăng mà chận khi 
mvớo lớn ; nước ròng, cá mắc cạn, ra không được). Phù 


sa là nhân hữu cơ tốt, mỗi năm móc bàn lắng đọng dưới 
mương đem lên, đấp vào gốc cây. 

Nếu trong thức ăn, ta gặp vài món không định hình 
như xôi Xiêm, chè Bà Lai thì trong lãnh vực cây ấn trái, 
tạ đạt thành tựu tất với chuối lá Xiêm. mãng cầu Xiêm, 
các loại xoài tr Âm Bộ, sâu riêng Mã Lai, mắng cụt Mã 
Lai. chốm chôm tỉr Nam Dương, vú sữa có lễ từ Cam-pu- 
chia, dâu ăn trái. gọi khái quất là trái cây miễn đướt, theo 
nựha vàng xích đạo Nhega-po (cần mọi Phố ÄEởi, do 
người phương Tây xây cât), 


Nhờ đó. iữn năm đầy đủ trái ngọn, 


Ngoài ruộng, vươn, một nguồn lợi lớn nữa là cá, 
tôm, Nguồn lợi tír sông nước nầy xira gọi thuy lợi, có 
7 thuế thuy lựi `. 
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Cá. tôm ấn không tiết, vào tnồ% hạn khó hẳn với có) 
cao vì đán đầu cũng có, Đó dự thư thay. LÔ Aite 
đề dành Khi trời sa mưa. khó tìm thức ăn, Dũng 
ruộng Ít nước. cá còn chưa tĩng trưởng, phải chờ tới 
tháng bảy âm lịch mới ăn được. Ruột cá, đầu cá thừa 
thãi lúc xẻ khô. lúc làm mắm dùng đề nấu dầu mà thắp 
đèn. Lại bầy ra nước mắm đồng, thay cho nước mắm cá 
biền, đỡữ tốn kém. 

Ngày trước, gở phí chuyên chữ cá rưới lên Sài 
Gòn — Chợ Lớn quả cáo. Nguồn lợi cá Đồng Tháp Mười 
khá to. thu hút một số lái chuyên nghiệp, gọi ˆ lái rồi ”, 
Nơi nhiều cá chia ra từng 7 sử `, nay còn tên sông Sở 
Thượng, Sở Hạ. cho thầu lại với giá quy định hàng năắm.. 
gọi thuế thủy li. | 

Giới lái vài đa số tì Biên Hòa, Cần Đước. đã mướn 
bạn đến, dùng ghe đặc biệt (ghe rồi) với sức chữ to. Cá 
sống trong nướo, vì ghe chật chôi nên chết lại rai từng 
ngày. bạn phe bán cá ấy dọc đường hoặc xế khó, phơi 
trên mui. Hành trình khá dài, chèo chống một mỏi, nước 
ngược nước xuôi, như bài Jè lái rồi mô tả, đề vào sông 
Bến Lức về Sài Gồn. " 

Cá bán tại sở, đong bằng ưìo tre, đến Sài Gần bán 
theo tạ, theo yến. 

Dụng eụ và kỹ thuật bắt cá đồng bằng sông Cứu Long 
rất đa dạng. tr đứa bé lín hụp dưới rạch cạn dùng hai 
tuy mà bất đến câu cắm. cầu giáng, câu nhấp. lưới bén. 

Đìa là ao to. cá để con đi ăn trên đồng vào mìa 


nước nỗi, khi nắng hạn đồng khô, cá xuống đìa ta tất lên 
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mà bắt. Tát đìa thời xưa là công việc nặng nhọc nhưng 
thâu hoạch nhiều. 

Bắt cá theo quy mô lớn vẫn là “xây rọ ` với đăng 
sậy. cắm xuống theo một sơ đồ linh động, tùy theo hướng 
nước chảy và vị trí con rạch. Nguyên tắc của rọ là bố trí 
hàng đăng, giống như cái quặng (phễu), tạo điều kiện 
thuận lợi cho con cá ở ngọn rạch êm ái chui vào, trên 
đường trở ra sông cái lúc nước ròng. Phải hướng dẫn 
từ tì, cá lội nương theo tấm đăng cánh (kiếng) đề vào 
cái bầu thứ nhứt (bầu thả) rồi chai qua hom, vào cái 
bầu thứ nhì, chật hơn (bầu rút), đề sau rất gom vào 
mình rọ. Chủ rọ có thề xúc hàng ngàn kí-lâ cá, tùy mùa 
và tùy tài xây rạ. Xây rọ êm thì cá vào thong dong, ngược 
lại thì ro tức, cá không vào, cứ lội ở ngoài vòng. Mỗi hệ 
thống rọ có thề dài hàng trăm mét với những đăng. 
những hom, sắp đặt quanh eo, kiều bướm lộn, 

Đúc kết nguyên tắc xây rọ là một quá trình dài, các 
thầy rọ hành nghề lưa động, được ưu đãi, Khi khởi công 
xây, phải lựa ngày lành tháng tốt (ngày bỗ tróc), cúng vái 
bà (tức bà Chúa Xứ), cậu là hai con bà (cậu Tài, cậu Quý, 


nói trại cậu Chài, cậu Trỉ). 
Cá đồng là “cá đen °. phân biệt với cá sông là ” cá 
trắng ”, Còn nhiều kỹ thuật bất cá đồng, cải tiến lần hồi 
như lờ, lụn, đó. 
_ Dưới sông dùng kỹ thuật đóng đáy, thâu hoạch theo 
con nước hoặc chất chà (chà : nhánh cây khô) cho cá gom 
lại sống quen thuộc rồi lựa ngày lấy lưới hoặc đăng' bao 
quanh mà bắt, Sông Tiền, sông Hậu có đủ mặt cá của 
vùng Biển Hồ. 
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Về cá biền, ngư dân từ Nha Trang. Bình Thuận từ 
xưa đã theo mùa vào Gò Công, Phú Quốc và các hải đảo 
vịnh Xiêm La, làm nghề đánh cá, làm nước mắm, trử 
thành sung túc. Huộng muối bờ biền cung cấp dư dả. 
Ngư dân từ Vàm Láng (Gò Công) thường đến mũi Cà 
Mau đánh lưới (nay có tên đất : Mũi Gò Công). Nguồn 
lợi lớn là tôm biên phơi khô, hợp khâu vị nhiều người. 
Và cá mè đường, lấy bong bóng, phơi khó. 

Về nghề lưới biền, đân ta có thừa kính nghiệm từ 
miễn Trung nhưng vào phía vịnh Niêm La. ta cải tiễn 
hoặc sắng tạo kiều ghe Phú Quốc (với con mắt ghe tròn]. 
Đề đón những luông cá mè đường. ở biên khơi. ta rút 
kinh nghiệm của người Xiêm, cải biến kiều ” nò ` - 
giống như ˆ rọ ` ở sông rạch nhưng đơn giản và tơ lứn 
hơn nhiều —- dùng hàng ngàn cây đước chắc và to của 
Mãi Cà Mau mà cắm khít lại, hình giống cái quặng. Mình 
của nò (nơi chứa cá) rộng rãi, khi xúc cá, ghe có thề chạy 
vào, xoay trở được. Quy luật làm ” nò khơi ” (còn gọi 
“ nò xiêm ") là cá biền khơi bị sóng gió triển miễn, muốn 
tìm nơi cố định đề mrương tựa, như dựa vào một gốc cây, 
rồi di chuyển tới gốc cây kế bên, từ từ vào mình nò, 


Cửa nò mở rộng rãi nhưng © cá không ra, sợ sóng gió. 


ở rừng tràm ven biền từ Cà Mau. Rạch Giá nh Hà 
Tiên ngày trước, nghề quan trọng nhất là ” ăn ong ”, tức 
nghề lấy sát) và mật ong. Thuở xưa. ong nhiều khôtg 
người hái, ô ong rơi rụng. lỀnh bềnh. trên sông trắng xóa 


màu sáp, Người Khơ-me gọi vùng Rạch Giá là ˆ xứ sắp 
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, 


trắng " (Kramun So). Người ăn ong lĩnh thầu tìr khu rừng, 
thiưường lấy con rạch thiên nhiên làm ranh giới cho tiện, 
hằng năm trả thuế, gọi ” thuế phong ngạn ”, cho nhà nước. 
Trong khu vực ấy. họ gấc kèo ; bố trí từng khúc cây ngắn, 
đặt nghiêng nghiêng trên cao như kèo nhà, nếu hợp môi 
trường ánh nắng và hướng gió, ong mật đáp vào kèo 
làm ð. 

Sáp, một nguồn lựi lớn, bán cho tàu buôn Hải Nam. 
Kỹ thuật gắc kèo là sáng tạo của người Việt, Người Khơ- 


ˆ vai kh .^ .. 
mẹ thâu hoạch những ö ong thiên nhiên. 


Ngày trước, sắp bán giá cao, cần thiết cho mọi cuộc 
quan hôn tang tế, vì có giá trị nên được dùng hối lộ quan 
to quan nhỏ, gọi khôi hài là ” đút sáp cho quan `. 


© 
1X. CUỐI ĐỜI NHÀ NGUYÊN 


Cùng với sự phát triển kinh tế, giai cấp trong xã hội 
cũng phân hóa. Chúng tôi đã nói đến tài sản của một số 
điền chủ ở Nam Bộ thời trước (chương VỤ. Lối sống 
nhàn nhã của họ còn được phản ánh lại trong văn thơ của 
giới quan lại, nho sĩ điền chủ : Họ uống trà Tàu với ấm 
chén tuyển chọn. tuv văn nhớ tô trà Huế vào mùa nực. 
Rượu thì uống rượu Gò Cát (Định Tường) nỗi danh. Nghệ 
thuật chơi cấy cảnh gặp thuận lợi với đất phì sa, nước 
ngạt, sân rộng rãi, thêm vài giống cây nhiệt đới như mai 
chiếu thủy, kim quít, cần thăng, Mạc Thiền Tứ và Chiên 
Anh Các làm thơ ca ngợi mười cảnh đẹp vùng gần chợ 
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HỆ THIÊN, Thiết Hai ĐẦM Ái điền hổ cử £¡ nh thơ 
miệng 7 Khấp Nam Tự Tóc của cPH £a. rác tứ Đất Đó Bà 
Rịa đến tận mũt Cà Mau, trong ấy có Vũng âm ở Rừng 
Sắc có NHÀ By Hải Mũ: Gà ấy Mai: Mười Tám Thôn 
Vườn Trần, sông Tiên, sông Hàn. ` 

Duân Lần ở Nam Địmh, vào Nam: lầm quan ở An 
Giang. ca ngợi miền Nam cá trái đưa hấu, chín vào tiết 
Bộng Xuân và hoa sen nở quanh năm. Thú vui thả thuyền 
trên Kông Hậu cũng được ông tá làm théc nhàn tới: T81a 
“mưa vừa dứt, cá lội đầy trên hiển mùa cá Hình), bài sông 
cô xanh tươi, chím cò bay trung đàn, Buải cluêu được mô 
tả ” cảnh trí như tranh họa `, 

Người nghềo cũng sống khác hơn thừi ông cha còn 
tại bồn quán. Họ thường chọn quy chế ” dân lậu”: khỏi 
đóng thuế cho vua nhưng phẩT phục dịch hương chức làng 
(ban ngày chèo ghe. làm cỏ công sở ; ban đêm đi tuần 
canh) hoặc đi lính thuê thay con cháu nhà khá giả. Khẩu 
đất mà thiếu vốn thì uồng công vô ích, khẩu xong đất lại trở 
về tay chủ nợ. Hạ thích sống tùy Liên. lang thang. Trong 
vùng đất hoang nhàn chưa ai trau|: chấp, họ cất chòi nhỏ, 
gọi là ” dựng thum " (tiếng Khơ-me, thun : chòi tạm đề 
vình thú hoặc rình đâm cá), cất sườn chòi sơ sài, lấy cỏ 
du (một loại lắc) lợp dữ mưa nắng. hoặc hạ chòi mui (lấy 
cái mui xuồng đem lên bờ, cả gia đình ngồi lám thóm bên 
trong), Nghề đập lúa ma tkhai thác lúa trời. lúa hoang) 
đầm cá bông. xom lượn có thề siúp gia đình sống qua ngày 
nhưng rốt enộc lại bó thân đi làm bạn chèo ghe, ở bạn 
cho điền chủ. Hoặc lầm ” mộng dạo” ‹ống định cứ từng 


. _. + ˆ kì 
năm : mướn đất của điển chủ chừng một máu, vay nỢ 
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làm thứ, trúng mùa thì tiếp tịc làm thêm năm sau, thất bát 
thì trốn nợ bỏ qua xứ khác. Vài người thích tự lập, bắt 
chước người Khơ-me làm ruộng lò-bem. tức là kiều ” đao 
canh hỗa nậu ” áp dụng ở đãi ngập lụt, Vào mùa lụt, bọ 
chọn nơi có mọc dày bịt, dùng phẩng mà chém. nước dâng 
cao lên, có rã nát. Bắt đầu mùa mưa năm sau, ho đốt nhiều 
“ , . ˆ *F* . , 
lần cho có chấy sạch, đề có tro làm phân. Rồi gieo lúa, 
dùng nhánh tre tà kéo lên cho đều. Lúa lên theo nước lụt 
người làm ruộng bắt cá, đốn củi, chờ nước giựt xuống mà 
» sử Ề _ “. ` r ` `. , 
gặt. Gặp khí giá thuận mưa hòa, trúng mùa ngoài mức 
tưởng tượng. Nhưng chỉ một đôi mùa là chuột từ vùng 
đất hoang chung quanh Kéo đến, cắn phá sạch trong một. 
hai đêm, khi mưa cuối năm còn rơi Tới. 


Ngày Tết, cũng như ở cả nước, tục lệ không gì khác, 
trò chơi được ưa thích là “ đu tiên ”, còn vài kiểu đu quá 
nguy hiểm như đu rút, đu bầu. Có câu “Xích đu tiên đồng 
tiên có lỗ, xích đu bầu ở đự ba năm”, | 

Đời Tự Đức, đã thịnh hành nhiều trò cờ bạc, thông 
“dụng nhứt là “ đánh me ` với bốn cửa : yêu, lượng, lạm, 
túc. Đề ba mươi sấu con, vọi ” đề có nhơn ” đã có từ đó. 

Đá gà ăn tiền, nhiều người chuyên môn ” gà nòi ` 
danh tiếng, như gà Bà Điềm, gà Cao Lãnh (pha với giống 
gà cựa đài của Mã Lai). 

Mùa mưa già, lại bày đá cá thia thìa. 

Ở miền Hậu Giang, khi tạ ơn trời đất, thường bày 
lễ thắp đèn trời, đặt bàn trước sân, che cây dù. dưới cây 
dù thấp ngọn đền sáp trong nhiều đêm liên tiếp : 
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Mỗi năm một thấp đền trời, _ấ 


Cầu cho cha mẹ sống đời uới con. 


Ca đạo nhưng cũng là câu thai đố (Xuất quả. đấp: 


trái mãng eäu), 
li #2 "`"... . s6 gỹ 
Lễ dãy má của người Việt cử hành đơn gian vào 
những ngày cuối thắng Chạp, trong kÌi người Hua ăn lễ 
thanh mình vào tiết tháng Ba, với lễ vật lĩnh đỉnh. d' ẩn 
áo lúe loet. 


thí bại ph biến, mọi người ra thích, giành nhau 


mừi ánh hát đến, Các quan to, nhà giàu sắm gánh hát bội 
E Ù là D DÉ gà 


riêng (như Nguyễn Văn Thoại, Lê Văn Duyệt. danh còn 
truyền là kếp Hứa Văn, 

Trong đân gian, hò mới đầy lần hồi cái biển, 

Hát bài chòi trừ thành điệu nói thơ Vận Tiểu, Lúc 
vui, bạn bề hát cho nhan nghe, với bệ tịch, vài lất học lớm 
trong tuồng nất bội, | 

Trong khi quan lại, điền chủ di chuyền với loại ghe 
có mui chạm trồ (phe bầu, ghe diễu) thì người lưu dần 
sống nghêu ngao với chiếc xuồng nát, lấy nóp làm mùng, 
bếp lửa là cái cà rằng hề, cơm đang nấu trên ba ông táo, 
có thể cäo than ra đề nướng cá hay hướng rắn, Đêm đến, 
phải tiếp tục un khói trong cà rằng ấy cho tới hừng đông. 

Người có nhà cửa nhưng vỡ HỢ, trốn đi xứ khác là 
chuyện thường. Tệ đoan “ đào vong, điêu háo ” khiến số 
đân đính nhiều làng giảm sút tới mức đáng ngại, dân 
trong lầng còn đó nhưng phần đông đã mất ” tư cách ”, 
không được chánh thức coi là dân nữa. 


Ă 
‡5 


f 
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Việc khẩn hoang xúc tiến mạnh tư những năm ũn 
định đời Giá Long qua đầu đời Minh Mạng, Cuộc khởi 
bình của Lê Van Khối rồi việc đo đạc lập địa bộ nấm Vũnh 
Mạng thức 17 đánh dấu bước suy thuấi trong nông nghiệt, 

Sau Mlú Vinh Mạng đo đạc, thuế thâu vào kho tầng 
lên mười lần. Thuế thâu nhiều hơn, điền chủ lại khó ấn 
lậu điện tích, để bá vào, phối héc lật tiêm tá điền, Minh 
Mong ra lịnh khen thường ớt nào Khẩm hong thêm điện 
tích, phạt nơi rào bà đến hoàng, Những sau Khí đạc điền, 
lập địa bà. tình hình càng Không chuyên biến. 

Đời Thiệu Trí, Tự Bức. tình hình ở Bắc Bộ thêm khó 
khăn với tuện họ, đổi kém. chiến tranh nềng dân bùng 
lên liên nóc có Giả Giá làng lên ngôi nấy cảng làn 
roue, (ác dạo nói Tên thần phần người nông đàn lị lì bức 
thời phong kiến củn lại khá nhiều, Trong Xam, truyện Lực 
sửc tranh cân (eó tài liệu gÌú - Tuôồng Lục súc vớ Tuông 
vỗ do người Nơn R. viếi ra) so sánh con trâu với người 
nông phụ, người điền nỗ ở hạn cho điền chủ : 

Chưa báo lầu thuất đa rụng đồng, 

lLiu đến buầi cày bừa bua tiệc. 

Trước cà đà nung hai cái HIỆP, 

Xau đuối thêm eo niột cất cày. 

Miệng đã cùm, mài lụi dòng đây, 

Lưnự màng mất, dưới chân đĩa cẩn,‹ 

Trâu đa mệt, thư dài thử ấn, 

Người không nghĩ. mắng ngược mống vuôt. 
Khi sống đà không dụ yêu thương, 

Nhi thức lại đoạn tình siêu độ. 


ke thì rằng tốt lành củi đâu, 
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- 


M trưi lợi. nơi phần tốt cát hẹ "g 
Ke dành làng bảng, tụ gót ma kế 


" Mon cả đà 
Củn su nơ đêm ĐÈ, ép soi, làm lược, 


Trấầu gảm lạt là loài cũn thua, 
Phận sơa chiếu tậy, đểm nàt. 
Trưu thuc đà côbg Ngư Èp HE rội, 
Trdu sống (at kiện nài rơi cha. 
Lừi cà HÀúu còn dặn, 
Sưo đnh chủ tắi quên P 
Chng nhữ câu ” Dĩ đức hành nhân ”, 
hạt lửv chúc ” Hda an dĩ sẩn — 2 
kv 

Đến Nghé -—- Sài Gòn là địa đầu của đất Gia Định. 

Từ những nắm đầu thời Gía Long tới kÌa Lễ Văn 
Duyệt mất, quyền hạn quân sự của tổng trần thành Giá 
Định ăn tới Hình Thuận, 

Gia Bịnh báo gầm cả Nant Hộ, trong bước đầu, theo 
dự kiến lớn của Nguyễn Hữu Cảnh là lập ra một phủ làm 
nòng cốt rồi mở rộng đất đai về phía tây nam theo đà 
tiễn triển của việc khai khăn, 

ác Đình cầu có nghĩa là cảng Bến Nghề với chự 
Bến Thành ở mé sông, khí Trịnh Hoài Đức mô tả : “ Bởi 
Gia Định là chỗ đê hội, thương thuyền của các nước, trăm 
món hàng hóa tụ hội về đây”. Nội đưng bài phú khuyết 
"danh ( Định hoài cồ ính (có người cho là của Ngõ 
Nhân Tịnh) là mô tỉ riêng vùng Bến Nghề và Chợ Lớn. 
Vào Gia Định đồng nghĩa với vào Đến Nghé -.- Sài Gòn. 
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Gia Định “ nhứt thóc nhì cau ” như Lê Quý Đôn đã 
ghi lại ở Pl¿ biến tạp tục nên được liệu là vung đông 
bằng sông Cửu Long, với Mỹ Tho. Chọ Gạo, Cái Bè, 
Sa Đéc, 

Hai chữ Gia Định bao trùm thôn quê lấn chợ búa 
gần xa, như Vậy chứng tỏ Bến Nghé - - Sài Gòn và đồng 
bằng sông Cửu Long gắn chặt hữu cơ với nhau, 

Những cuộc xâm lăng của quân Xiêm tì phía vịnh 
Niêm La đến đều nhắm vào Bến Nghề — Sài Gòn. Trong 
cuộc tranh chấp dai đẳng giữa chúa Nguyễn và Tây Sơn, 
ai chiếm được Bến Nghé — Sài Gòn là nắm chắc phần 
thắng. Bến Nghé là nơi cư trú của quan lại. nơi Tập trung 
các cơ quan quân sự, hành chính. Chợ Lớn đống vai kho 
hàng dự trữ tì đông bằng đưa về. theo đường thủy, vào 
rạch Bến Lức. 

Trong bài ! È lái rồi ngày trước có câu ˆ Bến Lức 
này khác thê (nào khác) kinh kỳ 7, tả sự khoan khoái của 
bạn lái sau những ngày chèo gi nước ngược nước 
xuôi, tì Hồng Ngự theo sông Tiền vào Ba Rài, Rạch 
Chanh. Tới Bến Lức, bạn lái” ổjnHh tính. mặc sức ấn 
chơi ` tạm nghĩ một hôm vì đã đạt. mục tiêu. tới ngưửng 
cửa Sài Gòn. Và trên đường tới Sài Gòn. lại còn phải đề 
phòng bọn chuyên ấn trộm dưới sông (gọi là bấu, từ đời 
Gia Long. đã nồi danh “ bối Ba Cụm ” (ở ba cụm cây đã 
để tụ sửa 


to). Khi đi hay lượt về. chủ ghe có thể dừng 
chèo, buồm ở Chợ Đệm. 

Khi Lê Văn Duyệt mất. Minh Mạng giải thể thành 
Giá Định. chía lầm sấu tỉnh (năm 1853). Tĩnh Gia Định 
chính thức lập năm 1936 (chính thức đặt tên), phạm vi 
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khá rộng, ấn tận biên giới, mà Tây Ninh là một huyện, về 
phía Tấy, gầm luôn Cầu Giuộc, Cân Đước. Gò Công tận 
biền, một phần lớn vùng đất phì nhiễu sát Chợ Gạo, luôn 
cả vùng.Tân An, Kỳ Sơn, theo sông Vầm Có Tây đi lên. 

Vùng nội thành thời xưa vẫn chia ra từng thôn, xã 
với tông huyện, phủ. Bài Gia Định hoài cô cụnh tả cảnh 
trí bấy giờ : 

Trước phường phố bày hàng, bày hóa, 
Sau nhà quê trồng bắp, trồng khoai, 

Sát bên chợ phố là ruộng, tì Phú Thọ, Bình Thới, 
Bình Tiên, Phú Lâm, Bà Hom, chưa nói đến vùng xa như 
Án Nhơn, Gò Vấp, Hóc Môn. Ruộng lại ở sắt ngoại ô Chợ 
Lớn như Bình Điền, Bình Chánh, chưa kề đến Rạch Kiến. 
Vùng chung quanh Chùa ông Ngộ (Cần Giuộc) nhiều lúa 
gạo. bắt đần tìr công lao trừ cọp dữ của chính ông Ngộ, 
vào những năm đầu đời Gia Long. Làm ruộng ở sắt 
bên Sài Gòn, bán với giá cao, không tốn công chuyên 
chữ nhiều. 

Hàng xuất khẩu của Gia Định thời ấy gồm lúa gạo 
là chính yếu. Ngoài ra, còn cá khô : khô cá bông (loại cá 
lóc, mình có bông như trăn) tôm khô... 

Hàng nhập khẩu, phần lớn từ Quảng Đông tới : lụa, 
trải cây khô, nhang, quạt, trà, tô, chén, thuốc trống v.V.. 
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Phần II 


X. KHI PHÁP MỚI ĐẾN 


Chợ bằng cây, lợp lá, ghe xuồng lớn nhỏ đều dùng 
sức gió, sức người. Thức ăn bình dân là cơm, cá. nước 
mắm. Nhà ngói của quan lại. thương buôn, điền chủ, đều 
cất thấp, lựp ngói âm dương, vách ván. Người giàu, người 
nghèo ưa đi chân đất. Mồ mã, theo tục lệ, ở bên nhà, sau 
vườn. Vườn có trái cây, nhu cầu về cau trầu rất lớn. Thự 
mộc, thự rèn ở trần, làm việc dưới mái lá. Trẻ con ít được 
sẵn sóc. Quần áo đơ, giặt với nước tro. Đến bực quan lại, 
giặt áo quần thì sợ hư những nét thêu, thỉnh thoảng đem 
phơi nắng là đủ. Người ăn trầu ngồi bên cái ống nhỏ, cải 
bình vôi. . 

Người Pháp bình thường —chưa nói đến kẻ nặng óc 
thực dân—xem người khác đạo như kẻ theo ma qui, đã 
dùng lời lẽ chủ quan, lấy đời sống ở xứ công nghiệp làm 
chuẩn mà phê phán. Sách báo xưa do người Pháp viết 
không phản ánh được sinh hoạt bình thường của ta. Mọi 
việc đều xa lạ, khó hiều, ” chưa vấn mình “từ bữa cơm 
dùng chén đũa, đám tang rộn rịp kèn trống đến những 
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tượng Phật cười tươi trong chùa. Họ chứa quen mưa nắng 
miễn nhiệt đới, nên bị ám ảnh về bệnh tật, bùn lây, ao 
vũng, Lại còn sự phân biệt màu da, cách ăn mặc. Tiếng bò 
trên sông, lớp hát bội trình diễn ở đình làng làm khó chíu 
những ai chỉ quen thưởng thức đần pi-a-nô, đàn vi-ô-lông 
với những hài kịch, 

Bến Nghé — Sài Gòn (Sài Gòn và Chợ Lớn) bồ túc 
cho nhau, hữu cơ, nơi này là cảng, đâu não quân sự và 
hành chánh của Nam Kt Lục Tỉnh, nơi kia là kho hàng, 
tạp trang dịch vụ thường mới, xà cách trên Hấm cây số 
ngàn, nhà cửa cất theo mé sông, liên lạc nhờ có quan lộ 
(nay đường Nguyễn Trãi), khoảng giữa làm ruộng, rẫy và 
mồ mã, Bố trí nhà cửa phố xá như vậy là hoàn chỉnh và có. 
cải nhìn khá rộng trong tương lai. Hằng ngày, đồng bào 
ta cần dùng khá nhiều chất đốt. thời xưa, dùng cây củi, 
có thề tự túc phần nào chung quanh nhà, nếu chịu 
trồng cây dừa hoặc cây tạp làm hàng rào. Xem tranh 
vẻ của đu khách Pháp hồi mới đến, ta thấy rất nhiều 
câytoở bờ sông, làm nơi buộc ghe xuồng chờ nước 
lớn nước ròng, đậu nghỉ ngơi, ăn cơm. Bãi sông đây phù 
sạ và có dại, cần be bờ thì cắm vài chục cây nọc, vậy thôi. 
Người Âu họ than phiền đâu cũng là cá sấu, rắn rít, ngay 
trong chự phố, với muỗi mòng. Pháp chiếm, đồng bào bỏ 
nhà cửa hoặc tự ý thiêu đốt xóm làng : qua một mùa mưa 
là cây có mọc am tùm, hoang vu. Người ở lại trong vùng 
bị chiếm tỏ thái độ đè dặt, giặc hỏi thì trả lời qua loa, giả 
điếc, giả dại. Một số cam tâm đầu hàng tìm danh lợi thì 
bịa chuyện, nói dối đề được ban thưởng, bởi vậy, giặc có 
ấn tượng ” người An Nam” không trọng họ, che dấu tình 
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du s trườớc với lung sau lưng thì khinh thường. 
{EScc ho c. đại nác tịnh ]À, ngày trong nội thành Sài Gồn- 
lên Nghệ, bầy giữ người Hoa đã nắm nguồn mấy thương 
mãi, làm giầu. Giặc có Ý thức chính trị, có lẽ do bọn Việt 
gian xúi giục nên hầu hết chùa miếu thờ Quan công, thờ 
Mã hận đều còn nguyên vẹn; trong khi chùa Phật và thành 
lũy lớn nhỏ của người Việt đều bị "!Ì% sủy không 


mươững lay. 


©® 

Thành Gia Định, chiến lày Chí Hòa (đại đồn Phú 
Thọ) thất thủ nhanh, đánh dấu sự sụp đồ thảm hại của 
vua quan phong kiến nhà Nguyễn, mặc dầu trong hàng 
ngũ chỉ huy, binh sĩ và nghĩa quân cá nhiều người đám 
hy sinh giữ nước. Vua nhà Nguyễn mang óe tự mãn, khinh 
thường kỹ thuật Tây phương và duy trì kiều bày binh bố 
trận cô truyền. Thành Gia Định xây theo kiều thức của 
người Pháp, kỹ thuật đúc súng lớn cũng do người Âu. 
Nhưng Tây phương tiến xa vượt bực, trong khi ta còn tự 
mãn với mớ kỹ thuật của cuối thế ký 18. Bọn sĩ quan Pháp 
đã giúp Nguyễn Ánh chấn chỉnh quân đội theo Tây 
phương, nhưng sau khi chiếm kinh đô Huế, vua quan bèn 
trở lại bình thư và cách luyện tập cô truyền với những 
cuộc thi võ gồm nào cử trượng (cử ta nặng, đi 50 trương) - 
bắn bia, đùng cung tên, đánh quyền. lăn khiên. Sáng thần 
công đúc theo kiên Tây phương không được hiện đại hóa, 
lần hồi trở thành những vị thần. với nghỉ lễ cúng kiếng, 
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Nấm I639. 2DU khấu thản công không giữ được 
thành Gia Định : nòng súng của ta không xẻ rãnh, bắn xa 
từ 1.500 đến 2.000 mét. Súng giặc với nồng xẻ rãnh 
(khương tuyến) có lầm xa gấp đôi, từ 3.000 đến 4,000 
mét, chưa kề trường hợp súng của ta bắn 10 phát đậu có 
3 hoặc 4 phát mà thôi. 

Trận Chí Hòa, bình sĩ ta đối phó hình tĩnh, thêm 
kinh nghiệm, tướng Nguyễn Tri Phương không thiếu 
mưu lược, nhưng với lối đánh chánh quy, đồn bị hạ, sau 
khi ta giết được khá nhiều giặc. Tại Chí Hòa, ta có 200 
khẩu thần công kiều xưa, giặc có 22 khẩu súng lớn, nòng 
xế ranh, Về trang bị cứ 1Œ lính, ta có Ì súng nhỏ, những 
người còn lại mang gươm, mang giáo, lính của ta khoảng 
25.000 người. Phía giặc, khoảng 3,000 lính cầm súng, 
kiều hiện đại ra lò năm 1840 và 1853, với tầm xa 1.300 
mét. Gấp hai quản Pháp ta không được cơ hội thi thế tài 
năng vì chí là thuyền nhỏ, chạy buồm và dùng chèo. 
Nhữ ưu thế súng đạn, tàu lớn, giặc chiếm đóng các 
thị trấn, tính Ìy :; hành dinh lớn đặt ở Bến Nghề 
mà chúng gọi Sài Gòn (thật ra Sài Gòn lúc đó chỉ vùng 
Chợ Lớn). Ở miền quê và ngoại ô còn là ruộng rẫy với 
vườn tược, nghĩa quân ta được môi trường thuậu lợi 
hoạt động trong khí quân Pháp gặp nhiều khó khăn về 
địa hình. sông rạch và bịnh tật do khí hậu gây nên. đồng 
thời phải rút quân đi giành phần ở Trung Quốc: thấm: -át 
và cưỡng chiếm nước Cam-su-chia. Dư luận của giới chánh 
trị bên Pháp lúc đó không tấn thành cho lắm việc đánh 
chiếm Nam Kỳ, vì tốn kém, chưa có thê khai thác đem lợi 


ích trực tiếp. 
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Nam Bộ còn thưa thớt. nhưng nơi nào có làng mạc 
định hình là có nghĩa dân. Sài Gòn - Chợ Lớn lúc trước 
hơn 100.000 dân chỉ còn khoảng 20.000 (Chợ Bến Nghé, 
còn độ 7 đến 8.000 người). Ở 3 tỉnh miền Đông, kề luôn 
Sài Gòn, đân định ghi vào bộ số quá ít : 

— năm 1864, có 35.992 người. 

—--. năm 1867, có 37.354 người. 

Nếu làm hài toán phòng định, nhơn cho Đ (mỗi dân 
đính mạnh khảe thêm cha mẹ, vợ con) ta có con số non 
187.000 người. Nên tìm lý do ở thái độ bất hợp tác, chống 
đối ra mặt hoặc ẩn lánh của đồng bào : một số không ít đã 
đến ba tính miền Tây, sống trong khu vực triều đình cồn 
kiềm soát. Phong trào Trương Định lan rộng khắp miền 
Đông, lên tận Tây Ninh, chung quanh Sài Gòn — Chự 
Lớn, Z Thuận Kiều, Gò Đen, chưa nói vùng Cây Mai, 
Trường Ti. Mô súng sát bên hành dính lớn của giặc 
(nay là Quận Ð. Thiên Hộ Dương được sự ủng hộ của 
dân Ha Giông cũ (Cai Lậy, Thuộc Nhiên), Nguyễn Trung 
Trực từ Tân An xuống Kiên Giang, phát động phong trào 
địa phương. gồm đa số dân chài, tới lui theo bờ biên, 
lên Hòn Chồng, ra Phú Quốc. Vùng Tân An, Chy Gạo, 
Mỹ Tho đã hưởng ứng Thủ Khoa Huân. Đất hoang trở 
thành căn cứ: Đám Lá Tối Trừi. bưng Tháp Mười, đôi 
nút Hồn Chông và đão Phú Quốc. lại thêm Bảy Thưa, 
vùng trũng gần Hay Núi. Một số phong trào khác bám ven 
biền Bến Tre, Trà Vinh. Ánh em Đỗ Thìra Lương và 
Đã Thừa Tự từ đất giồng Lai Vung. Long Hậu xuống U 
Minh hạ lập căn cứ, sau khi tham dự khởi nghĩa ở Ba 
Láng, gần Cần Thơ. Ba Láng là ba vùng trũng nhỏ sình 
lầy, hiềm trở. 
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Người yên nước, đồ dần xuống ba tỉnh miền Tây, 
tr nguyện đến chốn phù sa nê địa, úng thủy đề lánh 
thân. Ta có thê kết luận : từ khoảng 1859-1861 (giặc 
đánh Sài Gòn) đến 185: (giặc chiếm ba tỉnh miền Tây) 
và mươi năm sau. việc +anh tác không phát triền về diện 
tích. đời sống không ôn định. Nhiều người đã mất đất; 
mất ruộng. Đất của họ ở Sài Gòn lọt vào tay bọn người 
khác đến mua đấu giá, Việc tô chức hành chánh còn trong 
giai đoạn tùy tiện, đụ đẫm; thực dân thử tìm công thức› 
thí dụ nh ấp dụng kinh nghiệm cai trị Nam Dương của 
người Hà Lan, hoặc của người Pháp ở An-giê-ri (Bắc Phi 
Châu) : mua chuộc bọn tù trưởng hoặc tiều vương đề 
_ thông qua họ mà bóc lột người bần xứ. Rốt cuộc, vì tình 
hình Nam Kỳ có khác, đại đa số nho sĩ, quan lại eã không 
chịn hợp tác nên thực dân phải dùug chánh sách nặng về 
đàn áp quân sự, Nam KY chia ra từng hạt (trơng đương với 
tỉnh) gọi hạt tham biện : quan tham biện là sĩ quan hãi quân 
Pháp với miệt “ao nưyười Việt phụ giúp gọi là huyện, Trong 
thic tế, cái: huyện không có ; viên tham biện chỉ huy trực 
tiếp tông và làng. Về tư pháp, tham biện có quyền xử tử 
người bạo động, phiến loạn. Trên nguyên tắc, bản ấn phải 
được đô đấc kiêm thống đốc Nam Kỳ chuẩn y, nhưng 
trong thực tế, thường là cấp trêu duyệt ngay. Nhiều trường 
hợp xây ra, vượt mức tưởng tượng. Ngày 17-5-1875, chủ 
nh Mỹ Tho xử tử l người rồi hôm sau mới báo cáo, 
người ấy chỉ can tộk:nhận bằng cấp do Thủ Khoa Huân 
phát cho, tờ bằng cấp dấu trêu ngọn cây, lúc bị bắt, người 
ấy đã chủng cự, xé rách áo của bọn hương chức hội tề, 
thế thôi. Ngày 24-5-1875, xử ba can phạm về tội trình điện 
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quá trể, hai ngày sau ki Thủ Khoa Huận bị xử từ. Da 
người này cung khai không đây đủ, về ” điện mạo thì có 
thể là phần tử cứng đầu, bất hảo ”, bởi vậy bị tuyên án 
xử tử, nhưng đề nghị quan trên (thống đốc Nam Kỳ) giảm 
còn 10 năm giam cấm cố ở Côn Đảo; thống đấc Nam Kỳ 
không chịu giấm, ra lĩnh xử tử ngay, (} 

Thưực đân duy trì những luật lệ phong kiến. thí dụ 
như trong làng xây ra trộm cướp thì hương chức bị phạt 
tiên, theo nội dung là những người đứng bộ chia nhau mà 
đóng tùv theo họ đứng bộ ruộng đất nhiêu hay ít. Trong 
vụ khởi nghĩa Thủ Khoa Huần, 47 làng ở Mỹ Tho dính 
lín tre tiến hoặc gián tiếp đã bị phạt 53.700 quan [Nghị 
định 5-7-1875). Làng có thể bị giải tán, nhập qua làng 
khác nếu dính líu vào vụ khối nghĩa, Hình thức tra tấn 
bằng roi được thực dân nhìn nhận trong bước đầu. Tên 
Phú Lộc cũng theo pháp luật thực dân căng mọc tội nhơn, 
đánh hàng trăm roi, vừa đánh vìa hỏi cung, nơi công 
đường, trước mặt người thân của tội nhơn. Lại còn bắt 
bớ cha mẹ, vợ con, bà con xa gần của người bị truy nã đề 
lầm con tin, nếu cần. 

[Lúc mới mở trường ở miền quê, gọi trường tổng, 
quan trên cưỡng bách một số trẻ em phải đi học. Phần 
ứng của đồng bào là không hợp tác - 

“ Ảnh oề rắng học chữ nhu, 
Chín trăng em cũng đợi, mười thu en cũng chữ ` 

Trường hợp khá phố biển là người giàu xuất tiên 
ra. mướn con nhà nghèo đí học thay cho con mình. lò sự 
rằng nếu đi học thì bị nhà nướs: trưng dụng, cha mẹ không 


còn quyên hạn, đứa bè đỗ đạt phải lầm việt xã quê quần 
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hoặc đưa qua bên Pháp, Gia Định báo số 26 ngày 10-11 
1869 phải viết bài đề đính chánh, 

Nhiều nhóm Hội kín, gọi khái quát là Tiên Địa Hội, 
thành hình, kết nghĩa với nhau, thành phần đa số gồm 
những người nóng lòng vì việc lớn, Hình thức tôn giáo 
đề che mắt thực dân, gọi đạo Lành, tập họp người khắp 
Nam Kỳ Lục Tỉnh, đa số là nghĩa quân cũ của các phong trào 
Trương Định, Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương, Nguyễn 
Trung Trực. Đề tránh màng lưới do thám của giặc và ày 
cơ sở lâu đài về kinh tế, họ chọn địa điềm hiềm trở nhứt 
của Nam Kỳ lúc bấy giờ là Bảy Núi, ở núi Tượng hoang 
vắng, gần kinh Vĩnh Tế đề khi hữu sự có thề đời qua đất 
Cam-pn-clia. Năm 1878 — và trước đó vài năm — chân - 
núi Tượng đã khẩn hoang. thực dân đành chấp nhận sự 
việc đã rồi, cho phép lập làng mới, gọi là An Định. Năm 
1885, phong trào kháng Pháp bùng nồ ở biên giới. Người 
Viẹt ở núi Tượng liên kết với phong trào bên đất Cam- 
pu-chỉa của ông Hoàng Si-Vatha. Đến mức sau cùng, giặc 
mở cuộc hành quân lớn, giải tán làng An Định, truy ra, 
trong 407 gia đình có dân từ mười ba tỉnh khác nhau đến : 
Gia Định, Chợ Lớn, Gà Công, Bến Tre, 5a Đéc .., Nhưng 
dân chúng cố trốn lánh, bám lại núi Tượng làm rẫy, đấn 
củi, bắt cá. Đây là làng thành lập trong trường hợp đặc 
biệt, đánh dấu sự bền bỉ của phong trào Cần Vương tận 


nơi xa XÔI, 
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Tình hình cồn rối rắm, quân sĩ triều đình đang xây 

dựng đại đồn tại Phú Thọ, vậy mà ở mẽm đất sát mé sông, 
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thực dân Pháp đã âm mưu, lấy chiến tranh nuôi chiến 
tranh, cho mở thương cảng Sài Gòn, không phân biệt màu 
cờ, tàu buôn Pháp cũng không ưu tiên. Tàu nước ngoài 
ra vào, mua gạo và hán á phiện. Ắ phiện là nhu cầu của 
giới giàu sang, nhứt là thương gia người Hoa. Gạo có dư 
trong tình hình bất ôn định là điều đáng giải thích. Tìr 
trước. Nam Kỳ luôn luôn dự trữ gạo dành bán ra miền 
Trung boặc chở về Huế đóng thuế. Việc bán gạo ra nước 
ngoài do triều đình nắm, ủy quyền cho người Hoa. Miền 
Nam Trung Quấc thường vảy ra mất mùa, lại thêm dân số 
càng gia tăng nên tiêu thụ gạo khá nhiều, Số lượng gạo 
tích trữ đề đưa ra miễn Trung bị ngrơưi Pháp phong tỏa 
vì chúng đang giữ cảng Sài G`u. Người Hoa tô ra -đao 
_ động, khi thực dân đến. H› ngỡ rần; mất quyền lợi, không 
còn được như hồi ẩđ2¡ Iự Đức. Thực dân phải sử dụng 
giới mại bảu người Hoa vì không còn cách nào khác hơn. 
Vùng Chợ Lớn còn bị quân kháng chiến phong tỏa nặng 
nề, đường giao thông thủy bộ khó khăn, việc liên lạc với . 
người Việt không ai đảm nhận được, Người Hoa rất hài 
lòng, lần này, họ thâu lợi nhiều hơn. Lúc thực dân Pháp 
cùng một số thực dân Tây phương đang chia nhau thế lực 
ở Trung Quốc, với áp lực quân sự, một số người Hoa tin 
tưởng họ sẽ hất cẳng thực dân Pháp ngay tại 5ài Gòn, khi 
tình hình trở nên thuận lợi. Hội kín của người Hoa đang 
có mặt, hoạt động mạnh. 

Đô đốc Sáoœne (Charner) không cho lúa gạo của ba 
tỉnh miền Đông đưa xuống cảng Mỹ Tho, đề phòng ghe 
từ Huế vào chở lén lút. Bộ trưởng hải quân từ Pháp gởi 
thơ riêng cho Sác-ne vào tháng 7 năm 1861 khuyên nên 
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phong tủa, không chu ghe chờ gạo vào cửa Thuận Án đề 
gay sức ếp kinh tẾ ngày tại kinh đồ Huế, 

Quí một năm T800, xuất khẩn T8.527 ton-nô gẠ0; 
nắtn này trúng mùa. 

Quí một năm 186], mức xuất khẩu còn 8.000 ton-nô 
gạo, ảnh hưởng trực tiếp của trận đánh đại đồn Phú Thọ 
(Chí Hòa) và những cuộc khởi bình của nghĩa quân. Giặc 
cho tầu tuần tiểu bắn phá sông rạch, đề phòng nghĩa quân 
chở gạo HẾp tế trong nội địa. 

Trọn năm 902, tình: hình khả quan hơn, nắm trúng 
mùa. Ở Trung Quốc, tại Thượng Hải, xảy ra nạn đói, cần 
mua gạo với giá cao và số lượng lớn: cảng Sài Gòn đưa 
ra È2.470 ton-nô gạo. 

Năm 1863, tính trọn nàm, diện tích canh tác suy 
giảm do ảnh hưởng chiến tranh. lại xảy ra mất mùa. Thực 
dân bày kế xuất công quy cho nông dân ở Gò Công vay. 
Giá gạo lên quá cao, dân đói kém đến mức bọn cầm quyền 
ra linh ngưng xuất khâu gạo vào những tháng tuổi năm, 
Mức xuất khầu năm ấy là 16.853 ton-nô. 

Năm 1864, mìa màng bình thường, xuất khâu đến 
72.000 ton-na. 

Năm 186ã, hạn hản bất thường xấy ra, một phần ba 
mùa màng của ba tỉnh miền Đông hư hại nhưng vẫn đưa 
được 30.000 ton-nô gạo qua Trung Quấc và một phần nhỏ 
ra Trung bộ nước ta. Đóng Nau: Châu Á mất mùa vì hạn, 

Năm 1867 đánh đấu giai đoạn mới, Pháp thôn tỉnh 
ba tỉnh miền Tây, thêm khoảng 447.000 dân và 123.000) 
héc-ta ruộng, chưa kề nguồn lợi rừng tràm, cá tôm, ruộng 
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muấi, Giới thương gia Pháp bại tính toán : lúa tăng gấp 
đôi, tình hình yên ôn, gạo miền Hậu Giang khá ngon, 
được ta chuộng ở thị trường Á Đông : kiều gạo Vĩnh 
Long, gạo Ba Thắc (Sóc Trăng). Năm 1867,ở Trung Kỳ và 
ở Trung Quốc mùa màng thuận lợi. Miền Nam Trung Quốc 
đông dân, thường mất mùa nhưng không thê tiêu thụ 
hàng năm tr 100,000 đến 150.0UÓ tonnô gạo dư của 
Nam Kì. Giới thương gia thử đt” chào hàng ” qua Nhựt, 
Sin-ga-po, Úc, đảo Rê-uy-nhông và vài cảng Châu Âu. 
Nhiều vấn đề đặt ra: muốn bán với giá cao, cần lưu Ý 
đến phẩm chất (gạo ngon, không gấy nất, hột tròn, hột 
đài không trộn nhau ) và cách trình bày (đựng trong bao 
bố thay vì bao bằng — cà ròn). hột gạo phải trắng và lắng. 

Giải quyết nguyện vọng của giới xuất nhập khâu là 
chuyện dai đẳng. Còn nhiều yếu tố khác phức tạp hơn, Từ 
lâu. ở Chợ Lớn và các điểm bán gạo (tỉnh, huyện Ìy), 
nhiều nhóm xay hàng xáo thành hình, trước khi người 
Pháp đến. với cối xay to, ba bốn người đứng giần, dùng 
cối chày đạp đề giá, hoại động ngày đêm khi có yêu cầu. 
Muốn cho gạo tốt hơn. cần đẹp những nhóm hàng xáo nói 
trên, đề xay bằng máy (khoảng 240 nhóm ở Chự Lớn và 
Bình Tây, chưa kế ở tỉnh, phía đồng bằng sông Cửu Lony). 

Năm 1869. Công ty Ca-hu-dắc (Alphonse Cahusacl 
lập nhà máy xay ở Khánh Hội, vài thắng sau. nhóu 
thưưng gia khác lập nhà máy ở Chự Lớn. Trong bảy năm 
sau, gạo xuất cảng tăng hơn gấp đôi. Một nhà máy thứ ba 
ra đời ở Chự Lớn (nhà máy đầu tiên của người Hoa) vàu 
năm 1876, Năm 1862, nhà máy thứ tư hoạt động, của 
người Pháp, 
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Việc giao thương ở toàn thế giới phát triền theo tốc 
độ nhanh vượt bực : kinh đào Xu-ê (Suez) mở vào nấm 
860, tàu chạy máy hơi nước phô biến hơn trước. Gạo 
từ cảng Sài Gòn ra khú tim nơi tiểu thụ vì không ngọn, 
giá cao ; cáu nước ở Đông Nam Châu À chọn gạo Ấn Độ, 
gạo Miễn Điện. Tại thị trường Imân Đôn, gạo Sài Gòn 
Bán thấp giá so với gạo Miến Điện theo tỷ lệ một phân 
mười, trong khi đường chuyên chở từ Sài Gòn xa và 
tốn kém hơn. 

Năm 1874, 14 nhóm thương gia người Hoa và 10 
nhóm thương gia người Âu đã họp đề định chuẩn các 
loại gạo xuất khầu, lập kiến nghị gởi nhà cầm quyền đề 
cưỡng bức người xay hàng xáo và nông dân tuân theo, 
bằng không thì sẽ từ chối, không mua. Bọn cầm quyền tỏ 
ra dứt khoát. Từ trước, đã đem giống lúa Carôlin của 
Mỹ thí nghiệm, nhưng bỏ dở. Nếu bắt buộc dân chuyền 
giống lúa; lúa xay giã không trộn hột tròn với hật dài, 
thì dân làm ruộng thấy người Pháp áp bức họ quá mức. 
Bấy giờ, phong trào Thủ Khoa Huấn ngấm ngắm, sắp sửa 
bùng nộ ở Gò Công, Chợ Gạo, Mỹ Tho. Bọn quan cai trị 
chủ trương cứ đề vậy, ai xay giã, buôn bán thế nào tùy 
thích, tùy thị trường, Vã lại, từ trước, giới cầm quyên Pháp 
từng dung túng bọn kỹ nghệ gia nắm độc quyền ngành 
mía làm đường, ươm tơ, kéo bông vải nhưng đã thất bại. 

Gạo xuất khẩu gia tăng đều đặn. Bạn thương gia 
thâu lợi không quá to như chúng ao ước, nếu gạo có phẩm 
chất tốt hơn. Bọn Pháp chủ nhà máy than phiền và chịu 
thua chủ nhà máy người Hoa vì người Hoa nắm cả hệ 
thống thâu mua lúa tận các tỉnh. 
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Năm 1877, xuất khầu 250.000 tấn gạo, lên đến 
556.000, 610.000, 759.000 rồi BOO.O000 tấn năm 1880, 
nhờ mở rộng thị trường qua châu Âu. Tại cảng Mạc-xây 
(Pháp), gạo Ý bán theo chỉ số 45 quan, gạo Miến Điện 
được 32 quan trong khi gạo Sài Gòn bán có 28 quan. 

Trên thị trường thế giới, gạo Sài Gòn thường bị chê 
vì trồ ra màu vàng (gọi gạo ẩm), lúa phơi không khô đúng 
mức trước khi đưa vào chành (nhà kho}. 

Đề khuyến khích khai khẩn đất mới, năm1878, đô 
đốc La-phông (Lafom) cho giảm bớt thuế điên. Thay vào 
đó, đánh thêm thuế xuất khầu : mỗi tạ gạo đóng 10 xu, 
mỗi tạ lúa đóng 7 xu rưỡi : nắm sau một tạ gạo đóng lỗ xu, 
một tạ lúa đóng 11 xu rườỡi. Vì thiếu vốn, người Pháp hy 
vọng vào vốn đầu tư của kỹ nghệ Ánh ở Miến Điện đề xây 
dựng thêm vài nhà máy xay hạng to tại Chợ Lớn. Nhưng 
vào giờ chót, sư đầu tư ấy không xảy ra, giới kỷ nghệ 
Anh thấy môi trường khai thác Miến Điện đã đủ rồi. Giới 
kỹ nghệ Hương Cũng thay vì mua gạo từ Sài Gòn, lại mua 

lúa, đem về xay. Bấy giừ. việc chuyên chở đường biền đã 
cải thiện, tàu chở thuê thêm nhiều, cạnh tranh nhau. Mua 
lúa thay vì mua gạo. giới làm ăn Hương Cảng thâu lợi dễ 
hơn : lúa dễ đề dành, lâu hư hơn gạo, có thề dự trữ 
trong vòng một hai nắm, khi nào Trung Quốc gặp nạn mất 
mùa họ sẽ tung ra. Lúa giá rẻ, nếu hao hớt, đồề tháo do 
khuân vác thì không tốn kém như gạo, không cần bao bì 
tốt ; xay lúa tại Hương Cảng, nhân công rẻ hơn, lại thêm 
được tấm cám, dùng làm bột gạo, đặt rượu.... phát triền 
ngành làm bao tải. 

Những gì Hương Cảng hưởng lợi thì Sài Gòi: bị 
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mất mát. Giới thương gia Sài Gòn đưa kiến nghị xin 
chánh quyền tăng thuế xuất cảng lúa. Nhưng có những 
người Pháp nhìn rộng hơn. hoặc không dính líu trực tiếp 
đến ngành buôn bán lúa gạo. đã phân đãi với lý do : nên 
cho xuất cảng lúa, giới ky nghệ Hương Cảng hưởng lợi 
cũng không sao, tắng thuÈ là vô lý. Nến lúa không bán ra 
được nhiên, giới điền chủ sẽ không thích khân đất đề làm 
thêm ruộng, như vậy hại đến viớc khẩn hoang đang phát 
triền với nhịp độ thêm 10.000 hec-ta ruộng mỗi năm, Giới 
thương giá và chủ nhà máy xay ở Sài Gòn - — Chợ Lớn 
lại thua cuộc. Thuế xuất cảng lúa không tăng, muốn eó 
thêm lợi tức, họ phải tìm cách tăng phầm chất, tuyển 
chọn gạo tốt, oải tiến cách xay xát, Giới cầm quyền vui 
mừng, thấy đất ruộng Nam Kỳ năm 1880 là 522.000. 
hee-ta đến năm 1900 điện tích ấy là 1.175.000 hec-ta và 
trong 20 năm ấy, con số xuất cảng từ 500.000 tấn lên đến 
mức 750.000 tấn. l 

Sự gia tăng nhanh chóng về diện tích ruộng đống 
được xem xét và giải thích. 


XI, ĐÀO KINH PHÍA HẬU GIANG. 


Sông rạch là đường giao thông chánh yếu về quần 
sự và: thương mãi. Từ Sài Gàn đến các vùng xa xôi, có 
bố trí những cứ điềm đề lúc hị tấn công thì dùng đường 
thủy đi tiếp viện. Vùng Bến Tre đặt hạt tham biện Mô Cây, 


* 


sau mới dời về chợ Bến Tre. Trường hợp Cần Thơ, hạt 
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tham biện có lúc đặt ở Trà Ôn. bên kía sông, Ở Trà Vĩnh, 
lại bàx hạt thun biện Bắc Trang nhằm chống nghĩa quân 
ử ven biền. Vùng Sa Đée, hạt tham biện ở Cần Lố, kiểm 
soát cửa ngõ niên Đầng Tháp Mười. 
Diặc chó bất xầu, nhự vào thừi Tự Đức, với lý do 
_ duy trì tập quán cũ ” của xứ bị trị. Mỗi tháng mỗi dân 
đình làm bốn ngày xâu, tức là mỗi năm 48 ngày. Cuối 
năm I8GL, ở ba tỉnh miền Đông. con số dân đỉnh đã 
kiểm tra là 35.992, tính ra hơn 1.700.000 ngày : trị giá 
mỗi ngày nửa quan, lầm xâu đem lại lựi ích như thâu 
được 803.808 quan tiền thuế, Thực dân tha bồ đắp lộ xe, 
lấp những kinh rạch ở Sài Gòn, Ở tỉnh, đào và vét kinh 
đề tuần tiễn dễ dàng. đồng thời chữ lúa gạo. thực phẩm. 
— Trước năm HH7ã, tiếc cho mở rộng và vét kinh Bo 

Ho, rạch Báo Định nhưng phù sa lầm cạn nhanh chống, 
Năm 1875-1876, đào vét một khoảng trên sông Bến Lức, 
đường về Chợ Đệm. Năm 1876, điều chỉnh khoảng rạch, 
Trà Ôn tới Ba Kè, Nhưng công trình chiến hrợc là kinh 
Chợ Gạo (Canal Duserré) nối sông Cửa Tiên qua Vàm Có. 
đề đưa nhanh chúng lúa gạo từ vựa lúa lớn nhứt vùng 
đồng hằng thời bấy giừ về. Sài Gòn-Chự Lớn, thay vì đi 
vòng qua rạch Bảo Định. Kính dài 12 cây số, đào 900.000 
mét khối đất, với070.000 ngày làm xâu trong hai tháng, 
bờ kinh đấp cá, đề làm lộ xe Đây là công trình lớn 
đầu tiên, khánh thành ngày 10-712 7ý do chính đô đấc 
Nam Kì tham dự, đề trực tiếp thách thức những người 
từng hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Thủ Khoa Huân từ bai 
năm trước. Huöi lễ này kết hợp nghĩ thức cũ mới, hưng 
khải hoàn môn kết bông kết tụi, chưng hình tứ lính, tàu 
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gất của đô đốc chạy tới kinh, hai bên bờ lính mã tà sải 
ngiưa, lại thả những trái khinh khí cầu cỡ nhỏ đề khoa 
trương kỹ thuật của Pháp. Nhờ kinh Chợ Gạo, lúa gạo 
đến Chợ Lớn với giá thành thấp hơn trước, nấm 18:8, 
đào kinh Chẹt Sậy và Phú Túc nối kinh Chợ ao về 
phía Bến Tre. Phía Hậu Giang đào kính nối bừ sông Hậu 
về lưu vực sông Mỹ Thanh (gọi kinh Sa:urd) khoảng 
1878-1879, tạm nưừnư rồi tiếp tục nấm 1539, 

San đây là những công trình kể tiềp: —. 

_- 1886-1887, vét lại kinh Chợ Đạo vì pÌh: sa 
trần vào, làm cạn. Nạo vết kính Tàu Hñ, phía Chợ Lớn, 

_-.. 1891.1893. đào tiếp và nạo vét kinh Saimard ở 
Sác Trăng vì đã cạn. 

1892-1894, điều chỉnh và ki thông khu vực 

” đá Hàn ” tr cẳng Sài Gồùn rạ công Lòng Tàu, : 

Sau khi ra miền nam Trung hỳ đàn áp cuộc khởi 
nghĩa AXai Nuan Tuuểởng, tổng đốc Lậc vì qju tần ắc nên 
không còn là công euạ hợp thời : lúc đường: gã lại nghiên- 
cứu kế hoạch khai thông vàng Đồầng Thá, Mười, nơi hắn 
từng chạm trần với Thiên Hộ Dương khá chật vật xì địa. 
thế hiềm trở, Lực lượng dân xâu, phải đào hơn 100 ki-lô- 
mét kinh lớn nhỏ, quan trọng nhứt là cơn kinh - — gọi 
tồng đốc Lộc — nối rạch Bà Bèo đến rạch Huộng có lợi 
ích thương mãi và chiến lược quân sự, đài ki-lõö-mét, 
rộng 10 mét, khánh thành năm 189:. 

- Vì không còn chính sách bế quan tủa cũng như thời 

nhà Nguyễn nên người diền chủ thấy kích thích : lúa gạo 
bán dễ dàng, giá cao hơn trước. Điền chủ lấy vốn do bọn 


..~ 
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mạt bản và thương giá cho vav trước đề mỡ thêm đất 
ruộng, do đó, mặc dầu điên chủ còn ẩn lận diện tích, số 
thuế điền Pháp thâu được vẫn nhiều hơn trước. 

Trong đợt vừa kê, có dùng phương tiện xắng đề đào 
kính nhưng phản lớn dùng đân xâu. Thực dân gặp phần 
ứng mãnh liệt của dân phụ ngay tại Sài Gòn, khi đào kinh 
Hao Ngạn. tì Cây Mai đến rạch Thị Nghề, nhằm lập vành 
đai an ninh đề dễ tuần tiểu dưới kinh và trên bờ. Nghĩa 
quan đã đánh phá, giết bọn đầu số : dân phu tranh chấp: 
với cai thầu, kế hoạch phải bố dở nửa chừng (1863). Năm 
1896, khi đào kinh từ sông Cái Bé qua Ô Môn (giữa 
Rạch Giá và Cân Thơ), dịch thời khí xây ra, dân phu 
bỏ trấn, Hương chức hội tề, đặc biệt là bọn cai tông 
nắm quyền hạn rộng rai trong việc bắt phu, ai muốn ở nhà 
thì phải chịu tiền hối lộ. Nhà nước trợ cấp chút ít cho dân 
xâu nhưng tiền ấy bị ăn chặn phần lớn, 

Trong năm 1880, những người làm xâu đã sửa sang 
khoảng 500 km đường lộ lớn nhỏ, trải đá 17 km đường, 
bắc 73 cây cầu cộng bề dài 824 mét, nạo vết và đào 
341.000 mét khối đất. Năm 1881 và 1882, chú trọng đắp 
lộ, xây cất công sở ở tỉnh ly, đường lộ phải nhằm vào việc 
phòng thủ sông rạch và kinh đào, khi cần. 

Từ năm }86O, trước khi chiếm ba tỉnh miền Tây, 
Pháp đã đem qua hai chiếc xáng nhỏ, chở bộ phận rời, 
rấp tại sở Ba 5on, nhưng năng xuất không cao đòng rạch 
Bến Lức và kinh Bảo Định vét với loại xáng này). Ngân 
sách Nam Kỳ còn ít, không đự trù chính xác được, xáng 
chạy máy hơi nước dùng rất nhiều củi, lại còn bảo trì 
máy móc, lương bồng cho nhân viên người Pháp, người 
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Việt, kinh đào không bù lễ nhanh chóng cho ngân sách. 
vì những năm đầu người khẩn hoang được miễn thuế. 
Vốn không đủ, bởi vậy dùng dân xâu vẻ hơn. Nhưng với 
triển vong xuất cảng gia tăng, đất đồng bằng còn màu tỮ,. 
kế hoạch đầu tư dài hạn từ chánh quấc đặt ra, theo ý kiến 
của toàn quyền Đờ La-nét-xan (Đe Lanessan), năm 18935, 
Công ty Mông-vơ-nu (Montvenoux) lãnh thầu, giá đào 35 
xu một mét khối. Tháng đầu tiên, khi bắt tay vào việc, 
đào 60.000 mét khối ; nắng suất ấy phải gia tăng nhanh 
chóng đề riêng tháng thứ 25 tính từ ngày bất đầu phải 
đạt 200.000 mét khối, Kiều khai thác lớn, lần đầu tiêu 
chánh phủ Pháp và bạn tài phiệt đầu tư thực sự vào Nam 


r ` 
.... 
. 


Công ty Mông-ve-nu đặt trụ sở tại Sài Gòn, với 31 
chuyên viên người Pháp. lấy tên ” Hãng thầu nạo vét cái 
tiến hệ thống đường thủy ở Nam Kỳ ”. “Trong năm đầu 
(1893). chánh quyền thực dân ở Nam Kỳ yêu cầu Công 
ty cố gắng thực hiện nhanh các công trình và sẵn sằng 
chỉ 900.000 đồng mỗi năm, Nhưng ngân sách Nam Ky 
thiếu kém, phải trả từng đợt. Từ 1898, với kế hoạch do 
toàn quyền Đôn Đu-me (Paul Donmer) đề xướng. ngân 
sách Đông Dương lãnh phân thanh toán nự cũ, 

Pôn Đu-me (Paul Doumer) qua Đông IĐiương lầm loàn 
quyền đánh đấu giai đoạn khai thác, bóc lột với quy mô 
lớn. Tìrng là bộ trưởng tài chánh của nội các va đó, còn 
trẻ (40 tuôi), háo thắng, hắn có thâm ý dùng nhiệm kỳ. ở 
Đông Dương đề thí thố tài nắng rồi về Pháp với uy thế 
cao hơn. Và sự thật là mãn nhiệm kỳ. lần bôi trở thành 
chủ tịch thượng viện rồi tầng thống Pháp. 

12; 
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Lúc ở Bóng Đơng. hắn tư xem như ống vua nhỏ, 
tự tung tự tắc, :ấm khi xem thường bộ trưởng thuộc địa. 
Về tả chức, các nha sở của phủ toàn quyền kiềm soát chặt 
che địa phương. Vì vậy. bọn thực dân Nam Kỳ phản đối 
mạnh, lý do là những món nợ lớn mà hắn chủ trương 
vay mượn chỉ làm ích lợi cho Bắc Kỳ ”, nào đường xe 
lứa. chỉnh trang bến cảng, chú ý vơ vét các tình miền Nam 
Trung Quốc, khoa trương thanh thế nước Pháp ở Viễn 
Đông. Ở Nam Kỳ chỉ có công trình đào kinh ở phía Hậu 
Giang mà thôi, trong khí thuế muối, rượu,á phiện phải 
đồn về cho ngân sách Đông Dương sử dụng. ĐÐu-me cho 
rằng các sắc thuế nói trên đem lại cho Đông Dương số tiền 
to lớn, nhưng bình quân mỗi đầu người gánh chịu có 2 
đồng! Riêng thuế á phiện năm 1901, toàn Bông Dương 
thâu được 0.295.000 đồng với hối suất 2,5 quan Pháp 
(rane). được 12.737.000 quan, có thưa để trang trải chỉ 
phí quần sự Đông Dương, ước lương vào khoảng 14 
triều quan. 


Xáng thời ấy còn thỏ sơ về kỷ thuật, như chiếc 
chiếm hạm. Sức mạnh của xáng to là 350 sức ngưa, xúc 
đất bằng những gèu sắt đặt liền nhau quanh vòng tròn 
như kiều xe đạp nước, mỗi gàu chứa 375 lít, rầu xúc liên 
tục, đất đánh loãng ra bùn, thỏi vào öng mắng đưa xa 
đến 60 mét, có thề đào sâu từ 2,5 mét đến 9 mét, Những 
chiếc to từng hoạt động ở đồng bằng, tên xáng Năn, 
xáng La, Mỹ Tho [, Mỹ Tho 3 (Nantes, Loire, tên đất ở 
Pháp). Trong khi giao kèo với Công ty Mông-vơ-nu chưa 
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mãn hạn. chánh phả ký thêm giáo kèo với Công txị Pháp 
khai thác kỹ nghệ ở Viễn Bông {(Societd frarmsits HN: 
triele đExrême Orient) giá thầu thấp hơn (20 xu mật 
mét khối), nhằm đào thật nhiều kính phía Hàu QCiang., 

Trong khoảng giữa hái thê ký E0 và 20, công trình 
đào và nạo vét kinh đã đem cho nông nghệ), thường 
nghiệp nhiều thay đồi. Dưới mắt người đân niệu que, 
luôn cả giới công chức. chiếc xáng, đáo đấu nhanh chống, 
mầu nhiệm hợn chuyện ” chới: nhàng tháng bọa giải thép 
kéo. Mây tuôn đen kịt khói tàu bá» ˆ. lạ line hơn cái đầu 
máy xe lửa kéo nhiều toa, chạy đường Sài Đàn-Mỹš Tho, 
qua hai cây cầu sắt bắc ngang sông Hên Lực và sông Vũng 
Gà (Tân An) từ năm 1885, hoặc những chiếc tàu chử hành 
khách, hàng hóa luôn cả trâu bà chạy từ Sài Gòn, Mỹ Tho 
khắp Lạc Tỉnh, lên tận Nám Vung, Bi»ền Hồ. 

Tw 1895 đến 1898, hoàn thành nhiều công trình mới : 

——= vết kinh Lò Gấm (Chợ Lớm), 

— nạo vét thêm lần nữa kinh Chự áo đang cạn đần. 

—- nạo vét rạch Vàm Biến Xghẻ. khuảng Chự Quán, 

~——điều chỉnh rạch Kỳ Hòn (Mš Thủ) chủ ngày thẳng, 

—~ đào kính tát Thanh Đa (Sài Gồn) thay vẽ i quanh 
ùng tròn, 

— chỉnh đến và nối rạch Kỳ Hôn qua kinli Chợ Gạu. 

--- nạo vét kinh Núi 5ập (Thoại Hài nội Làng Nuyeh 
qua Rạch Giá, 

~- đào kinh Chợ Lách, 

—— đào kinh cầu An Hạ. 

—— nạo vét kinh Phú Túc. 


. 
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- đam km: thịy THền (Rạch Giá). 

Mu dến nữm 0G, người Pháp còn Ìo triền khai huê 
lực sản có tr Piên Giang trở lên Sài Gòn, chú trọng vào 
ruờng vườn, đất giỏng mà đồng bào ta làm điềm tựa từ 
dưi vua chúa nhà Nguyễn. Mỹ Tho trở thành đầu cầu của 
Sài Gòn từ miền Hậu Giang gom lên. 


Nhưng với xáng đào kinh, thực dân Pháp có đự kiến 
lớn đề giải quyết khu vực úng thủy, xa bờ sông 
cái, xa rạch thiên nh;ân, không phải là đất giồng. Đấy 
là đất đồng theo nghĩa đất thấp, bằng phẳng trên điện 
tích to. Vùng đất đồng lớn nhứt của đồng bằng sông Cửu 
Long là mảnh đất còn lại nằm giữa hữu ngạn sông Hậu 
và vịnh Xiêm La, về phía tây nam (phía bắc nằm trong 
lòng chảo của Bảy Núi, bị lụt), cụ thề là tỉnh Hậu Giang, 
một phần của Kiên Giang, tỉnh Minh Hải ngày nay. Miền 
Tiền Giang đã có đầy đủ đường giao thông thiên nhiên. 
Phía đất đồng bao la này, sông rạch đã ít lại ngắn; rạch 
Giáng Thành, Rạch Giá, sông Cái Lớn, sông Cái Bé, sông 
Ông Đốc, sông Cửa Lớn đều chảy theo hướng từ tây qua 
đông. Có những máng đất đồng dài suất 50 cây số không 
có con kinh con rạch nào cä, mùa mưa, hiện ra vài lung 
bầu thấp, mùa nắng, lung bàu khô cạn. Hai con kinh Vĩnh 
Tế và Thoại Hà đào tìr đời Cia Long đã vạch đứng hướng 
nhưng đóng khung phía bắc vùng ngập lụt. Với trình độ 
kỹ thuật thông thường về thủy lợi, ai cũng thấy phải đào 
những con kinh tương tợ như thế, về phía tây nam, càng 
nhiều càng tốt, nhưng về công sức thì dân số thưa thớt 
không giải quyết nồi. Từ năm 1896, viên chủ tỉnh Cần 
Thơ thử đào con kinh nối rạch Ô Môn (bờ Hậu Giang) 
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qua ngọn sông Cái Bé đỗ ra vịnh Xiêm La nhưng dể dang 
vì dịch thời khí, dân phu bị truyền nhiễm khi uống nước 
phần trong ao vũng. Chủ tỉnh Rạch Giá cho rằng với dân 
số ít và ngân quỹ tỉnh hạn chế, nếu đào kinh thì tốn 
26.000 đồng và huy động ít lắm là 13.000 đân xâu đề 
giải quyết 22 cây số kinh trong địa phận Rạch Giá, Chủ 
tỉnh Rạch Giá muốn nói đến kế hoạch đào con kinh Xà No 
(Pháp gọi kinh Bassac-Cái Lớn), nối ngọn rạch Cần Thơ 
vào ngọp rạch Cái Tư, rạch này đồ vào sông Cái Lớn ra 
vịnh Xiêm La. 
Hai người Pháp chuyên đầu cơ đất ruộng đã vận 
động đào thật nhanh con kinh nói trên đề thủ lợi, họ là 
giới có thế lực tại Phòng canh nòbg Nam Kỳ. Yêu sách 
đưa ra hợp lý nên khi vừa khởi công đào là một trong 
hai người này (Guếry) được tên Đu-me ký nghị định 
cấp không tốn tiền (Concession gratuite) một lô đất 
tốt với điện tích 2500 hécta tại làng Nhơn Nghĩa. 
Kinh Xà No đào bằng xáng, hơn 2 năm túi xen, 
bề ngang trên mặt 60 mớt, bề ngang đấy 190 mứt, tốn 
phí 3.680.000 quan, ăn ngang qua vùng đất nay gọi 
Chương Thiện, đưa nước ngọt từ sông Hậu qủa gần sát 
vàm sông Cái Lớn phía Rạch Giá. Đây là công trình chiền 
lược, Dân nghèo theo sát bên xáng, giành nhau cắm ranh,. 
hy vọng trở thành chủ đất, vội vã cất nhà, phá rừng, lãm 
ruộng, hy vọng có danh nghĩa là người chiếm ưu tiên. 
Trong khi ấy, một số người có thế lực ở các tỉnh hoặc ở 
Sài Gòn, hoặê từ bên Pháp, làm bài toán trầm tĩnh hơn, 
đang nghiên cứu luật lệ, cố vận động cho đơn trương 
khần của họ được chuần y, sức chống đối của dân nghèo 
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dạng canh tác không đáng kề, và họ vui thấy dân nghèo 
chất cây, phát có, đào mương nhỏ tháo phèn, làm không 
căng chụ họ hưởng sau này, 

Ninh xáng ở đất đồng vùng Cần Thơ phát triền diện 
tích ruộng nương, nước ngọt mãn năm, đất không úng, 
dể chuyên chổ, lúa bán giá cao. Nhà cất hàng dài hai bên 
bừ: đất do xáng đắp lên trở thành đường lộ cao ráo, như ` 
kiểu đất giồng nhơn tạo, phía trước cất nhà, hai bên và 
sau nhà có thẻ trồng đừa, trồng mía. Nhìn bản đồ, ta liên 
tưởng đến một thành phố, rạch là con đường, nhà hai 
bên sắp hàng ngay thẳng. 

—- 1890 - - 1900: khởi đào những kinh Xà No, Trà 
Ết, Long Mỹ (Lái Hiếu) 

=> 1900 — 1920 : đào kinh Thết Nốt Thị Đội, Thới 
Lai, Ô Niên, Trà Long, Cá? Vồn. 

Trong hai giai đoạn này, đàó hơn 350 km kinh lớn. 
Ở Sóc T răng, từ 1890 diện tích canh tác gia tăng đều đặn 
đến năm 1930, xem như là đứt. Vùng Ngã Bảy (Phụng 
Hiệp) trước kia là cánh đồng thấp, trở thành một quận, 
nằm trên đường thủy đưa lúa gạo từ Bạc Liêu — Cà Mau 
lên Sài Gòn. 

Ven biên vịnh Niêm La sầm uất, đất đồng lần hồi 
khai thác. kinh rạch đào muộn hơn miền T¡ên Giang 
nhưng khi vừa khởi đào thì điền chủ các nơi thi nhau 
đến, giành phần, kề cả người Pháp. Một số công chức 
cùng say mê khản đất, họ hiều rành luật lệ hơn người 
khác và có khả năng giao thiệp với những ngành đủ 
thầm quyền. : 
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Có thề nói : Vùng Rạch Giá -- Cà Mau đến nấm 19030 
chiếm hơn 1/4 diện tích ruộng lúa toần Nam Kỳ. bắt đần 
khai thác trên quy mô lớn từ năm 1900, cụ thê là tìr năm 
1910. Ở Bạc Liên (bao trùm luôn Cà Mau), con lộ nối Bạc 
Liêu — Cà Mau đến nấm 18927 mới tạm đấp xong nhờ 
cưỡng bức dân đi làm xâu, trải đất hầm chín, thay cho đá, 
Con rạch nối Bạc Liêu —-Cà Alau hoàn thành vào năm 
1914 đề rồi trong thời gian thế giới chiến tranh thứ nhứt 
uối lên Nựã Năm, lên Phụng Hiệp: Tỉnh Rạch Giá liên lạc 
lên Sài Gòn nhờ đường thủy (kinh Thoại Hà, Núi Sâu. 
con lộ đầu tiên ăn về phía Cần Thơ thành hình vào nắm 
1916, Kinh Cái Sắn (nối từ rạch Cái Sắn, bờ sông Hậu 
đến Rạch Sỏi của Rạch Giá) do xáng đào rất trễ, từ 1922 
đến 1923, lộ sát bờ kinh này khởi công vào 1936. đếu 
1931 mới lưu thông được. Kinh đào ở Rạch Giá nối qui 
sông Hậu, từ ngọn rạch sông Gái Bé ấn qua Ô Mân. Thứ 
Nốt. Một số kinh khác nhằm khai thông nước đọng vìng 
U Minh, Rạch Giá ăn xuống Cà Mau theo đường thủy. với 
tàu và thuyền, đề chở lúa, chở củi. Rất nhiều kinh nhỏ đào 
nhờ sức dân làm xâu cũng như lộ xe. Ÿiệc tranh đấu của 
dân xâu gây ít nhiều khó khăn cho thực dân. Trong hoàn 
cảnh đất rộng người thưa, dân xâu làm việc xa nhà, ăn 
uống thiếu thốn, điều kiện vệ sinh tối thiều không được 
bảo đảm. Ở đất mới, từ khi đào kinh, giá đất tăng lên 
nhanh. So với Gò Công, đất đã tất lại gần thị trường Chợ 
Lớn, một hếc-ta trị giá từ 200 đến 300 đồng bạc Đông 
Dương, trong khi đất tốt ở Cà Mau bán không hơn 100 
đồng. Tà có con số ở làng Thạnh Hòa Trung (Thốt NếU 
về giá trị của một héc-ta : 
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Tính đến năm 31930, & Nam Bộ, trọng tâm là miền 
Hậu Giang (Cần Thố, Rạch Giá, Bạc Liêu) đã dùng xắng 
đào khoảng 180 triệu mét khối đất, cao lơn khối lượng 
đào mở kinh Xuv-ê ở Ái Cập. Khối lượng này chia ra: 

- - 651 km kinh lớn. theo tiêu chuẩn bề ngang trên 
miệng iÔ mốt, tàu thuyền có lườn ăn 225 mết lưu 
thông được. 

— 3.300 km kinh phụ. 

—— một số kinh linh trnh, nhỏ hơn. 

Trong 37 năm (1293-1930), bình quân mỗi năm tăng 
thêu: 35.000 héc-ta ruộng, tông cộng 1.800.000 héc-ta đất 
đưa vào cạnh tác, Từ năm 1885 đến 1930, tồn phí đào 
kinh là 48 triệu đồng, nhưng chánh phủ thâu lợi quá to : 
thêm thuế điền, thuế xuất khẩu lúa gạo, và tiền bán đất 
theo kiều thuận mãi hoặc đầu giá. 

Chánh phủ th cũng nhìn nhận rằng những kinh 
đào này nhằm vêu cầu giao thông vận tải hơn là yêu cầu 
thủy lợi. Kế hoạch thường là tùy tiện, kém khoa học, 
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thiếu kinh nhỏ nối liền kính phụ và kinh lớn, lắm khi 
biến đất tốt thành đất xấu, làm cạn nước hoặc đưa nước 
mặn vào. Đất chưa được tận dụng theo kiều thâm canh. 

Mức khai khần nhanh chóng là do dân số tăng, ký 
thuật còn lạc hậu, sức người là chính yếu. Đây không là 
gia tăng dân số tại chỗ, nhưng là người từ miễn Tiền 
Giang (Tân An, Mỹ Tho, Vĩnh Long. Bến Tre) kéo xuống. 
Thêm yếu tố đáng kề : người Hoa đến Nam Kỳ ngày càng 
đông: thực dân dung túng. kiềm soát không chặt chẽ, lại 
còn nâng đữ. Giới mại bản ngưừi Hoa ử Chợ Lớn đưa 
người Hoa tận thôn quê đề mua lúa, ra vốn cho nông dân 
làm mùa, bán trước những nh" vẻu phẩm. tới mùa trả lại 
bằng lúa. Vốn của giới mại bản tất lứn. đem từ Hương 
Căng, từ Xin-ga-no vào, lại được bảo đâm vay thêm từ 
các ngân hàng ở Sài Gòn. 

Tên Chủ tỉnh Nieo-lai nói danh tích cực bảo v: 
quyền lợi thực dân cũng nhìn nhận, nhơn địp đào kính 
Trà Ôn: kinh này đưa lúa từr Hận Giang (Bạc Liêu, Rạch 
Giá, Cần Thơ, Sóc. Trăng) về Sài Gòn, ngày đêm tấp nật; 
“tiềp vốn của nhà nước Pháp, húa gạo của nông dân Việt 
nhưng đem lợi tức cho người Hoa mua bán lúa”. 

Phía Đồng Tháp Mười phỏng định non 900 000 
héc-ta bị ngập lụt đã canh tác hơn 100000 héc-ta từ 
năm 1873. Giống lúa sạ (cao giàn, mọc theo nước) được 
khuyến khích, năng suất tuy kém nhưng Ít tổn công. 
Trong tình hình mới, làm ruộng s8 vẫn có lợi, Cuối năm 
1901, chủ tính Châu Đốc loan tin trên Gia Định Báo về 
loại " lúa sông lớn ”, còn gọi ” lúa nước mỗi 7, đo Phan 
Văn Vàng đem giống từ~” bên bắc xứ Kratié `. làm thử 
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lại làng Đa Phước rồi làng Phước Hưng, Hà Bao. Châu 
Phú, một héc-ta có thể đem tì 120 đến 130 gia. Tì năm 
1900. lúa sạ phô biến rộng rãi, cộng với 100.000 héc-ta 
lúa cấy vừa kề đã giúp cho Đồng Tháp Mười được khai 
thác khoảng 534.000 héc-ta, tức là 2/3 điện tích. Tính 
đến năm 1930, còn lại hơn 200.000 héc-ta, quá phèẻn, 
không trồng tỉa được. 

Điền chủ Việt Nam và, Pháp làm đơn xin khẩn đất 
Đồng Tháp Mười từ khi kinh Bo Bo, kinh La-grăng (La- 
grange) vừa đào, nhưng 30.000 mẫu trưng khẩn này bỏ 
hoang, nhà nước ngưng đào kính đề dồn lre lượng xáng 
về phía Bạc Liêu, Rạch Giá... Năm 1927, đặt kế hoạch 
mở mang trở lại vùng Đồng Thấp Mười: trong 4 năm 
1928-1932, hy trù đào 4 con kính : nối kinh La-grăng 
về phía sông Vàm Có Tây, nối kinh La-grăng về phía kinh 
4-bis, đào nổi kinh tổng đốc Lậc vào kinh La-grăng... 
Nhưng theo nhà cầm quyền và các chuyên gia, giải quyết 
vùng trũng Đông Thấp là vấn đề đành cho tương lai 
Tất Xử. 

Phía Hậu Giang, vùng trũng phía nam Bảy Núi 
tương tự như Đồng Tháp Mười, lại thịnh vượng tương 
đối nhừ lúa sạ, thêm 90.000 héc-ta ở tỉnh Châu Đốc và 
47.000 héc-ta ở tính Long Xuyên. “ 

® 

Đạo kinh lớn chưa hẳn là đủ cơ sở đề ân định và 
phát triền điện tích ruộng. Cần bảo đấm chủ quyền về 
phái: lý, hoàn chỉnh đo đạc, lập địa bộ và giải quyết vốn 
liểng cho điền chủ. 
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Lưới chế độ thực đân, còn kể quyền thể lợi dụng, 
bộ máy hành chánh quan liêu luôn luôn có cơ bội đề bày 
vẽ thêm, ăn hối lộ. 

Người đang canh tác và đang đóng thuế điền mặc 
nhiên là chủ đất, luật lệ đời nhà Nguyễn quy định như 
thế. Thực dân đến. duy trì nguyên tắc người khẩn chỉ 
đóng thuế chớ không tốn tiền mua đất của nhà nước. 
Những nghị định năm l864, 1871, 1882, đất sự hạn chế, 
phải trả tiền đất cho nhà nước trong tnrờng lợp đất cất 
phố tại Sài Gòn, Chợ Lớn hoặc tịch thâu của người vắng 
mặt, có sẵn vườn tược, đất đã thuần thục, Ngoài ra, muốn 
khẩn thì làm đơn, không hạn chế diện tích, Tham biện 
chủ tỉnh phê chuẩn trong trường hợp không quá 20 béc-ta, 
nếu lớn hơn phải được thống đấc Nam Eỳì chấp thuận. 
Những nghị định vừa kề có sơ sốt quan trọng : người 
trưng khẩn có thề chiếm bỏ hoang, chờ dịp sang nhượng 
cho người khác. 

Đồ bồ sung, nghị định ngày 15-10-1890 thêm điều 
kiện, buộc người, trưng "khẩn khai thác trong thời hạn 
năm năm và nhà nước được quyền lấy đất lại khi cần, vì 
lợi ích công cộng (làm đường, đào kinh). Nghị định ngày 
10.5.1893 nêu rã phần đất xin trưng khẩn không được 
chiếm quá 1/4 diện tích ở sát mé sống, mế rạch (đề phòng 
trường hợp khẩn đất vùng phố chợ, đất thô cư, vùng mới 
đào kinh). Theo tỉnh thần nghị định ngày 2r.1-1896, nến 
người trưng khẩn đất không thừa nhận, bỏ hoang hoặc 
đi xé khác, con cái không chịu thừa kế thì đất trử về 
nhà nước. 

Những nghị định kế tiếp nhằm hạn chế trưng khẩn, 
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Đại khái. nhà nước bán đãi trồng cao su. với giá” cừa 
phải ` (gọi giá thuận mãi). Đất trên 1.900 héc-ta do toàn 
quyền Bông Dương định đoạt. Đối với thân hào. nhân sĩ 
có công với nhà nước Pháp, cấp không tốn tiền mua một 
lần 30U héc-ta mà thôi, muốn khẩn thêm 300 héc-ta nữa 
thì phải khai thác xong ít nhứt 4 5 diện tích đã được 
hưởng và không được hưởng lần thứ ba. 

Một nghị định quan trọng ký vào ngày 1.10. 1928 
nghiềm cấm chiếm đất hoang, cắm ranh, làm ruộng trước 
rồi xin hợp thức hóa sau. Việc tr ý chiếm đất vô chủ gần 
như được khuyến khích từ trước đã đến nafec gây khó khăn 
cho nhà nước thuộc địa. Như đã nói. công trình đào kinh 
xáng ở Rạch Giá, Bạc Liêu gây hào hứng cho người muốn 
khẩn hoang, đồng thừi cũng tạo cơ hội cho kẻ quyền thế, 
nắm luật lệ cướp phần đất của người khác đang canh tắc 
nhưng chưa được luật pháp nhìn nhận. Vài HE! giàn có 
đã tung tiền cho bọn tav em đến vùng đất mới, mướn 
người cắm ranh từng sử rồi gom lại trở thành điễn chủ. 
Điễn hình nhứt là trường hợp đào kinh Cái Sắn, nối Rạch 
Giá qua Long Xuyên. Hai bờ kinh, đất rộng bại ngần, 
quanh năm nước ngọt, đường chuyên chở về Sài Gun thuận 
lợi, nhờ vậy đất có giá. Làng Thạnh Hòa tập trung những. 
người tì phương xa đến cắm ranh, Trong vòng ha năm. 
17.000 héc-ta đất bị chia manh mún, chẳng hiết ai phải ai 
quấy, từ người dân có thiện chỉ lập nghiệp. đến bọn đầu 
cơ nhiều quyền thể đã nạp đơn với thống đế Nam Kỳ đề 
khẩn phần đất trên nguyên tắc còn hoang vu mà họ chưa 
bao giờ đặt chân tới. 

Bất hoang vô chủ là của nhà nước, ông văn thời ấy 
gọi là công thô (domaine local), đề khối trang hựp với hai 
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tiếng công điền (đất công điền ở làng). Nghị định ngày 
13.6.1929 quy định thề thức khẩn đất, với 12 giai đoạn 
khó khăn về thủ tục, từ húc làm đơn đến khi được cấp 
bằng khoán, hở 

Năm 1930, với nghị định ngày 25 tháng 6, thực dân 
đưa ra quy hoạch lớn toàn Nam Kỳ. Không cho khai khẩn 
uữa. vì đã hết đất, chỉ chấp nhận những đơn xin khân 
vùn Irngy Sác (huyện Duyên Hải, Thành phố Hồ Chí 
Minh ngày nay), Đồng Tháp Mười, vùng đất Láng phía 
nam Hay Núi (nay gọi khu Tứ giác), một phần đất chừng 
150.400 li¿eda ở phía U Minh (Rạch Giả) và phía Bạc 
Liêu, : 

Nghiên cứu về đất đai ở Nam Bộ, cần chú ý những 
đặc điềm ; 

—- Vùng đất cũ, với những tỉnh cũ, có nếp sống định 
hình trước khi người Pháp đến gồm đa số đất giồng, 
thuận lợi canh tác được tiêu tưới với sông rạch thiên 
nhiên. Tỉnh Gia Định (Cần Giuộc, Tân Án, Gò Công), tỉnh 
Định Tường (Ba Giồng, Rạch Gầm, Cái Bè, Cái Thia, Cai 
Lậy), tỉnh Vĩnh Long (Bến Tre, Trà Vĩnh, Trà Ôn) chiếm 
đến 80 phần trăm ruộng tốt vào thời ấy. Vùng này gọi là 
Miệt Vườn. | 

.-~ Vùng đất mới, đất đồng, thiếu đường giao thông 
thiển nhiên, thiếu rạch nhỏ, đất phèn và thấp, phần còn 
lại của Nam Bộ đã mở mang nhờ kế hoạch đào kính của 
người Pháp, gọi tạm là những tỉnh mới. 

— Kinh xáng đào lên, muốn thâu kết quả phải chờ 5. 
hoặc 10 năm sau. Dân ta rất nhạy bén, hễ thấy đất có tương 
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lai là dám chịu cực, dám đi xa. Trường hẹp Cân Thơ. 
Rạch Giá, Bạc Liêu chứng tỏ điều ấy, 

Đến năm 1930, việc khần hoang, cơ sở nương tựa 
của thực dân bế tắc về cơ bản.. Cũng là cáo chung cái thời 
“anh hùng khân hoang ” theo kiểu nông nghiệp lạc hậu. 
Chân trời đóng khung lại, đòi hỏi lối thoát. : 


XI. ĐIỀN CHỦ VÀ TÁ BIỀN THỜI THUỘC PHÁP 


Điền chủ người Việt thời thuộc Pháp là của thế hệ 
mới, theo ” tân trào “(tức trào Pháp, đề phân biệt với 
cựu trào : trào nhà Nguyễn), gần như không còn mấy ai 
nhờ vào lớp điền chủ thời Tự Đức còn sót lại, thừa kế 
đất đai. 

Khi Pháp xâm lược nước ta, chúng thay chân trào 
đình nhà Nguyễn mà làm chủ toàn hộ đất đai. Một số điền 
chủ thân hào thời Nguyễn tham gia kháng chiến bị chúng 
tịch thu gia sẵn. Một số khác “tị địa ˆ xuống miền Tảy 
hoặc thất tán vì chiến tranh. Nhà cảm quyền thực dân 
Pháp quy định những chủ đất cũ phải trở về trình diện, 
với mọi giấy từ chứng nhận sở hữu, trong vòng non ba 
tháng (quyết định ký ngày 22-6-1863) nếu trễ thì mất đất. 
Người đã tần cư thì không muốn trở về hợp tác với bọn 
chiếm đóng, cũng có người không dám trở về. Giấy từ thì 
mất mắt trong chiến tranh. Bọn thực dân và tay sai đòi 
hỏi mọi thủ tục cần thiết rất phiền phức, hoạnh hoe cho là 
giấy từ giả mạo đềtìm cách lấy đát, Đúng là một sự cướp 
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giật đất đai chưa từng có ở xứ này. Đất bị chúng coi là 
vô chủ hoặc không đủ giấy tờ hợp lệ, chúng đem phát 
mại cho người Pháp và tay sai. 

Lúc bấy giờ những nhà khá giả người Việt thấy có 
hai con đường tiến thân : một là, khẩn đất làm điền chủ; 
bai là, đi học làm công chức, làm quan, Làm quan, có 
bồng lộc, lại lo khần đất đề làm điền chủ. 

- "Nghề ” điền chủ tiến tới đầu 2? 

Câu hỏi ấy cứ ám ảnh những điền chủ ở các tỉnh cũ, 
thuộc Miệt Vườn. Họ sống trong làng mạc đã trrng đãi 
định hình từ đời Tự Đức, bọc chữ nho rồi chữ quốc ngữ. 

tr khi Pháp mở cảng Sài Gòn, gạo xuất vang được thì 
ruộng nương, vườn tược của họ thêm nhiều huê lợi. Họ 
không như giới điền chủ ở Hậu Giang còn Ìo đối phó với 
thủ tạc khần đất, huê lợi chưa bù được vốn, còn là tiền nợ 
xoay xổ hằng năm đề mướn tả điền, chưa xong khoảnh 
đất này đã lại lo khẩn vùng đất khác còn mơ hồ, Kính 
sắp sửa đào n “ang qua, làm ruộng sẽ dễ dàng hơn nhưng 
phải chờ nhiều nắm mới bù lại vốn. 


Việc khần đất là việc phiêu lưu, ngay cả người Pháp, 
nhưng phóng lao phải theo lao. Phần lớn những người xin ' 
khần đất là bà con của công chức của Pháp, của điền chủ, 
từ Tiền Giang tới Hậu Giang. Nếu gặp phần đất tốt, được 
sự hỗ trợ của giới mua bán lúa người Hoa, rồi trúng 
mùa đôi ba năm liên tiếp thì có thề tạo cơ sở vững chắc. 
Rồi phát triển nghề cho vay. Tiền này cũng do người Hoa 
hoặc giới xã-tri Ấn cung ứng trước, với số lãi thấp, đem 
cho vay lại với số lãi cao. Dư tiền lại mua thêm đất, lựa 
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đất tốt đã kiua khẩn xong, thành đất thuộc. Thủ đoạn tỉnh 
vi nhất ,JÈ mua được loạt đất này là lựa trong giới trung 
nông hoặc phú nông, có con nợ nào đang lúc kẹt, đưa 
thêm chút tiên mặt rồi dụ dỗ hoặc cưỡng bức ký từ bán 
đứt sử vuộng, chờ họ tu. tiên làm tá điền. trên đất cũ, 
không đuổi họ ra khói đất, 

Trong giới điền chủ lớn ứ Hậu Giang, đáng chí y tỉ 
lệ khá cao người Hoa và người Minh bương, lụ cưới vợ 
Việt hoặc Minh hương. làm hương chức hột tr, 

Trần Trình Trạch -với lứa còn nội danh là “công từ 
Bạc Liêu “—là người gốc Hoa. làm thư ký cho Pháp (kêu 
là Thầy ký Tó). cũng như ở Rạch Giá có Chủ Chẹt (Huình 
Tấu Tước) đã đứng bộ 12.000 héc-ta đất, tuy không nỗi 
danh ăn chơi ngông nghênh: Lại còn khá đông điền chủ 
lớn có tên nghe hơi lạ tai: Dà Hột. Cattông Phến, Hương 
cả Thêm, Phó tông Liễm. Hương cả Co, Chỉ Tịt, Hương 
thân Cáo... để nhận ra người gốc Hoa (Triều Châu! phiên 
âm lại trong hệ tịch, 

Hai tiếng "đồn điền” trở thành cấm ky từ san cuộc 
khởi nghĩa đân đồn điền của Trương Định, Chỉ gọi là 
“điền” với "điền chủ” mà thôi. Trong điền của ngươi 
Việt không có lệ cất sẵn nhà cho tá điền ở như trong điền 
của người Pháp. Người tá điền; với bai bàn tay trắng,không 
đại gì đi mướn đất của những điền chủ đang túng thiếu. 
Vào đầu thế kỶ này, muốn khai thác đất đai. giá chót là 
điền chủ phải cho tá điền vay trước 20 gia lúa ăn và năm 
hãy đồng bạc. Hình quân. người lớn ăn một năm lð ø1q, 
với số lúa vay ấy, lấy gì nuôi vự con ? Năm hãy đồng bạc 
đã xài tạm vài tháng, những tháng còn lại thì làm sao ? 
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Người Hoa tỗ chức tiệm tạp hóa khắp hang cùng ngõ | 
hẻm, cho vay và bán đủ thứ món. tr vải bỏ, trà, thuốc hút 
tới đường đận kẹo bánh, đầu lửa, cao đưn hoàn tán, coi 
mặt người mà cho vay hoặc bán thiếu chịu nhiều, Ít, tới 
mùa trả lại bằng tiền hoặc bằng lúa, tùy ý. Đối với người 
tá điền đang cơn túng ngặt, lời mấy chục phần trăm cũng 
được, cân non cân già mặc kê, miễn là giải quyết được 
cấp thời nhu cầu thiết vến của đời sống hằng ngày, 

Miễn đẳng quê trước cách mạng còn bịnh tật lan 
tràn, mùa nắng qua mùa mưa, phố biến nhứt là bịnh bạn, 
kiều sốt rết của trẻ cuủn. Lại còn thầy bùa. thầy pháp, ma 
chay, cúng đình, tông ôn tống gió, chưa nói đến tỆ nạn cử 
bạc, đã làm tán gia bại sản bao nhiều người. - 

Người tá điền bán lúa ra với giá rẻ nhứt, nghĩa là 
bán sức lao động với giá rẻ nhứt, và mua Íạ hàng tiêu dùng 
cho gia đình với giá cao nhứt. Như vậy, không những họ 
bị điền chủ bóc lột mà còn bị bọn tư sản con buôn vơ vét, 

Thời ấy, tá điền vay bạc với tý lệ lời ba phân mỗi 
tháng, cuối năm không trả đã thì đem tiền lời nhập vàu 
tiền vốn, tính thêm lừi cho năm tới. Theo số sách, nếu 
vay 100 đồng, tới cnỗi năm đầu phải trả lä6 đồng, đặt 
trường hợp không trả nói đồng nào thì tá điền phải làm từ 
giấy nợ khác, xem như thiếu 184 đồng. Và cứ như vậy 
mà tính, nến không trả nỗi thì sau mười nắm, số nợ 100 
đồng sẽ thành 2 16‡ đầng. "¬ 

Về húa ăn. tính lời một trăm phần trăm, vay một gia 
tới mùa trả hai giạ. Cũng theo cách lính nợ, nến nắm 
thứ nhứt vay một giạ nà cứ không trả nỗi, năm này qua 
năm khác, thì tới năm thứ mười sẽ để ra số nợ... 1.024 gia. 
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Giới điền chủ tha biết đó là kiều chủ vay cất có, 
bật nhơn thất đức nhưng họ ưa dùng vì đó là cách làm 
giàu man lẹ nhữt. Thỉnh thoảng, họ tô ra mềm deéo đề giữ 
người tá điền ở lại với họ, như hủy nợ nấm: thất mùa, 
chẳng hạn, Nếu họ thấy tá điền còn xức lựre, cồn chịu làm 
ăn thì cứ cho vay thêm chút Í đề tả điền không đến nỗi 
cùng quấn. phải bỏ trốn đi xứ khác, Nói là hủy nợ, trong 
thực tế chỉ là hủy bỏ phần nào số tiền lời quá đáng nói 
trên mà thôi, 

Muốn khẩn đất, mỏ rộng diện tích canh tác. có lúa. 
xuất cảng thì phải đảm bảo đời sống và an nĩnh tối thiểu 
cho người sẵn xuất. Thực dân và điền chủ cũng biết như 
vậy nhứng vì quyền lợi ích k? của chúng, chúng vẫn tìm 
mọi cách bóc lột thậm tệ người nông dân, Pháp lập ra 
ngân hàng canh nông nhưng trong thực tế, người được vay 
không phải là người sẵn xuất mà là điền chủ. Điền chủ có 
xav được của ngân hàng. hay của người Hoa hoặc người 
Ấu thì cũng cho vay lại với giá cất có hơn. Người nông 
dân tá điền chịu mấy tầng bóc lột. cơ cực không sao kề 
xiết Ta có thể nói không sợ sai rằng trong lắm lúa của 
diền chủ, chỉ có chừng một phần ba là địa tô, còn hai phần 
ba là tiền lời với giá cao, Vì vậy mà có nhiều tay phú hộ 
ở cả Tiền Giang lẫn Hậu Giang không thích đứng tên bộ 
đất với điện tích rộng lớn : ruộng nhiền khó quán lý. sau 
này chia gia Hài thêm rắc rối, tranh giành giữa con cháu, 
chỉ bằng chọn sắm một Ít ruộng tốt. đề dành tiền cho vay 
lúa. cho vay bạc, làm giàu mau mà kín đáo lhưn. 

Pháp luật trong tay thực đân và phong kiến, người 
nàng dân tá điền hầu như chỉ cùa một lối thoát là giựt 
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nợ, bỏ xứ, trốn qua vùng khác, tiếp tục cuộc sống không 
_ ngàv trai. Trong cảnh bế tắc đó, nhiều người tìm dịp may. 
trong cờ bạc, tìm lãng quên trong rượu chè, tìm sự giải 
thoát tỉnh thần trong đạo giáo, tu hành chờ hội Long Hoa, 
chờ cơn đồi đời. TS 
Làm ruộng mướn, gặp năm trúng mùa, người tá điền - 
đã ăn chừng ba tháng, không hơn. Rồi lại vay me. Nhà 
của -họ thường là nhà nhỏ xiên vẹo, tạm bợ, chun; quanh 
không cây trái gì. Cái nhà như vậy, khi cần bỏ trốn, không 
có gì luyến tiếc. Con em họ ăn ở thiếu vệ sinh tối thiều, 
nói chỉ đến học bành. : 
'Hồi Pháp mới đến, sách cũ có ghỉ trường hợp một 
. cậu trai 18 tuồi, ở đợ bơn 6 năm vì cha mẹ đã mượn 100 
` quan (40 đồng), thế mà viên cai tồng văn chưa chịu xóe 
món nợ nói trên. Một cháu gái 8 tuồi, cha mẹ vay 5Ú quan, - 
con ở đợ 6 năm mà trừ. Việc ở đợ vẫn còn phồ biến ở. 
_ nông thôn chọ đến Cách mạng Tháng Tắm. 
Chế độ mướn bạn, mà Lê Qúy Đôn gọi là " điền nô 7, 
vẫn được tiếp tục duy trì. Người ở bạn thường khi an 
phận thủ thường, có khi được chủ mua chuộc cho đất cất 
nhà, đời sống quả là cực khổ, con cái lớn lên lại ở đợ 
nhưng thấy tình cảnh người tá điền cũng kbông sung 
sướng gì hơn. ` | 
'Một khi vì quá nợ nần mà bỏ xứ trốn đi, người tá điền 
_ làm ruộng đạo, rời chiếc xung nất, che tạm căn chòi, gặp 
điền chữ nào dễ đãi, cho vay ít vốn làm ruộng thì ở tới 
. mùa. Nếu ruộng trúng năm sau tiếp tục làm, bằng không 
lại xuống xuỒng, qua vùng khác. Nhiều khi, thử chiếm 
_ mộ khoảnh đất hoang vu chưa ai tranh chấp, sống một 
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mình mọt cối. thí dụ như Đồng Tháp Mười hay [' Xinh, 
Ở những nởi đá, bắt cá lầm mắm chơ gia đình šn thì để 
"nhưng lầm với qux mô lớn đề bán thì khố vì không có 
một số vếu khá lóa đề sắm dụng cụ và mướn thờn công, 
Cân nấi T trời canh với, trời xanh có ˆ chẳng qua đẻ tự an 
ta chớ khôi, thực tế. Hồi cuộc, người làm ấn một mình 
một cối như Aây cũng đành phải quay về với xã hội cũ 
_nghĩa là quay lại với chủ điều, Cũng có ngư ơi phiêu lưu 
hơn, chọn hãi đáo hoang vắng ở vịnh Niễm L.a, sống được 
nhờ đấm rí ấy Khoai, bí, chuối bên sườn núi đã, nghều ngao 
với cọu chó, cây đờn kìm, chỉ: gie đánh cá qua lại đất 
Hiền đề đồi chás mua pạo. Không tu cũng nh tu, nhớ 
nhà. nhớ quê. Ta đã luệu tụi sao bản Vòng cô được ra 
thieh,.. : 


Trừ mội số ít điền sản lên có the lực vớ ¡ Phấp, 
phần đồng điền chủ ở Nam Bộ thường là EöẾE vất: 
vững, họ bị bau vây bởi nợ nần của người Hoa. Gấp năm 
trứng mùa, Hia có giá. đời sống họ khả sung tức, tha hồ 
đá gà, đã cá thịa Đua. cờ hạc. Họ đư 4hra thời giờ. sẵn 
tiền đi Sài Gùa —— Chợ Lớn. qua các tỉnh lần cận mà thấm. 
bạn bè, bà còn, chơi, Họ có cơ hội đục sách, báo, iruyện 
Tầu. Nhiều điển chủ xuất thân là công chức. làm quan, 
tích lũy tiên bạt tận ruộng thành điền chủ. họ tieu với 
quan phủ, quấn huyện 1906, người Việt được ấy: quyển 
cai trị môi quận), Hai quyên Vưm Ñy nhưng lực nhan tật 
diễn có và hà Điểu cô hạ kẽn thí tập của Nguyễn Liêng 
Phong ín nữa 1999 và 1915, đã phần ánh tình hình từng 
tĩnh, giới thiệu những nhân vật tú tò mặt lứn thời bấy 
giờ. phần ánh thái độ lạc quan của bọn thực dân và sự 


phòng” lưu của điểu cñủ. công chức săn đất, sắm ruậng, 
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Cũng trong khoảng thời gian nói trên, thực đân Phát. 
tạm sơ kết tình hình, ín ra địa phường chí Gnonographte) 
từng địa phương : Nam Nỳ tạm thời ôn định dưới sự cai 
trị của thực dân Kháp, với tầng lớp điền chủ mới. với hệ 
thống công chức niới, đất ruộng mở rằng, giá lúa thị 
trường quốc tÊ thuận lợi. 


Vài người Pháp như Yves Henry và Claude Bernard. 
đã lưu một số vùng điền hình ở miễn Đông. Tiên Giang ` 
và Hậu Giang, điều tra về đời sống và thâu nhập của các 

đắng lớp nhãn dân thời 1930 như sau. : 

Điền chủ : cho nuướn ruộng lấy địa tô. có thể thâu, 
hoạch tới 30 --- 47 gia lúa một héc-ta. chưa kệ tiền lữi:cho 
tá điện vay (vat tiên và vay lúa), lại còn tiên và lúa cho 
mướn trân bà, Nếu bớt ăn xải, sống tiện tặn, có thể Tân 
ôi sắm thêm ruộng đất, mổ rộng cơ nghiệp,. 

TriLng HÔig làm chủ một hai héc-ta ruộng, trong gia 
đình cá ba lao động chính, không thiếu nợ thì có thể dư 
mỗi năm tìr 2U tới 47 gia mỗi hếc-ta, Mỗi gia thời đó giá 
một đầng bạc Đông Thrưng. 

TH điền : không còn +Ìr gì cả s81 Mỗi mùa, HẾH cá, 
cũng là rất Ít, trừ trường hợp có chút đỉnh vốn, canh tác 
vùng đất tốt, Năm nào trúng mùa họa chăng trả được nợ 
trung năm đó. Hạ sống rất nghèo. 

„Cũng theo những thống kê của Pháp. trên toàn Đông 
Đường có 6 690 người có điền sản từ 50 héc-ta vớ lên, 
lạm gọi là điều chủ lớn, thì ở Nam Kỳ đã eó đối ÔN 
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người. Bởi vậy, Nam Kỳ là nơi tập trung điền chủ lớn 
của cả nước và của cá Đông Dương. 

Số người thường được coi là ” giàu ”, kề cả thương 
gìa Hoa, trên toàn Đông Dương phỏng định chỉrng 9 000 
người thì ở Nam Kỳt hết 8.000 (còn lại S00 ở Bắc, 100 
ở Trung, 100 ở Cam-in-cbia). Năm 1951, ngườitn ước 
lượng khâu nhập bình quân của một gia đình người Âu 
hằng năm là 5.000 đồng trong khi nhà giầu ” bồn xứ ” và 
người Hoa lại tới 6 000 đồng. Nghĩa là điền chủ lớn và 
thương gia lớn có thề có mức sống cao hơn công chức, 
quan lại người Âu. 

Giới trung lưu người Việt (điền chủ nhỏ, công chức 
nhỏ, thương gia nhỏ, tiều chủ,..) thâu nhập bình quân 70 
đồng ở Nam Kỳ (160 đồng ở Bắc Kỳ và 170 đồng ở 
Cannt-pu-chia ). 

Những thống kê trên khó có thể coi là chính xác 
nhưng rlù sao nó cũNg cho ta có khái niệm về sự phân hóa 
giai cấp, chênh lệch thu nhập trong xã hội thời bấy giờ. 

Lúc đó, trong khi người ngoại quốc (Âu, Ấn, Hoa...) 
nắm hết mọi giềng mỗi thương mại, công nghiệp, tài chánh 
thì con đường làm giàu nhanh nhứt vẫn là khẩn đất làm 
điền chủ, nhờ vào thế lực của Phấp mà sông an nhàn, 
Nhiều người Việt có học, làm quan cũng lo tậu ruộng, 
lập vườn phòng khi tuôi già hưu trí về quê dưỡng lão. 

Nhưng như trên đã nói, sống lệ thuộc vẻ tài chánh 
của người Hoa, điền chủ người Việt không dễ tự do làm 
giầu như ý. : 
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Giới điền chủ, công chức người Việt—họ thường có 
quan hệ với nhau-—ở Miệt Vườn đã thấy vấn đề cần đặt 
ra, họ không muốn vừa bị Pháp cai trị, lại thêm tư bản 
Hoa, Ấn chèn ép. #.ị 


Tuần báa Nông cồ mín đàm ra đời, số 1 ra ngày l-8- 
1901, nêu tôn chỉ là bàn về canh nông và thương mãi, 
nhưng ngay trong số ra mắt, lại ghỉ thêm ngành kỹ nghệ 
“chỉ muốn cho người bồn quốc có kỹ nghệ và thương mãi 
đặng làm cho hiệp với người Khách và người Thiên Trước” 
(tức người Hoa và người Ấn). 

Giấy phép do toàn quyền Đông Dương (lúc bấy giờ 
gọi là Tồng thống Đông Dương) là Pôn Ðu-me (Paul Dou- 
mer) ký. Đứng tên xin là Ca-na-va-giô (Canavaggio) một 
người Pháp, có chân trong Hội đồng thành phố Sài Gòn, 
thích kinh doanh nhiều ngành, từ khẩn đất làm ruộng 
tới chăn nuôi trâu bò, từ mua bán muối ( lập kho ở Cầu 
Muối ngày nay) đến nuôi tằm. Chủ bút là Lương Khắc 
Ninh, một công chức nhỏ ở Bến Tre, học chữ nho rồi sau 
học chữ Pháp, không đỗ đạt nhưng hoạt bát, làm Hội 
đồng quản hạt. Lương Khác Ninh đãnói thẳng là chống 
bọn mại bản (người Hoa) chống bọn cho vay (người Chetty, 
Ấn) : "Người nước ta như con trâu mập bị lầy bốn chơn, 
đứng giữa đồng. trên thì dang nắng dầm mưa, dưới thì 
chôn bốn chơn đưới nước và bùn”, cứ đứng tại chỗ liếm 
láp cô cùn, đỉa hút máu ” hễ rút cẳng này, lầy cổng kia ", 
chỉ biết "hươi sừng qaeo, vẫy đuôi cùn, chờ chết” (số 46, 
10-7-1902). Tác giả lên ấn chánh sách bế quan tỏa cảng 
thời cựu trào, chẳng cho thông thương cùng ngoại quốc 
“ấy đó cho nên, việc mậu dịch hóa ra nhỏ hẹp. Người thì 
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lò mà đa vịnh tiến chấn quyền nền cổnh Kế đài vài tha 
cạnh điền từ lạc, Bản vậy cho oên chẳng ai con có chí 
chiến thương lập bền” (xố 6, ugày 2-U-IUØI). Về kính 
doanh, người Việt bấy lâu làm việc nhỏ, chẳng qua là "bựm 
bán trầu cau cá thịt, đo chuối cày, đồng củi chến”, Người 
điền chủ giàu thì lo giữ tiền để dưỡng giả, ăn chơi chú 
vui, không đám hùn làm ăn vì sự lỗ vốn. cho vay sợ mất 
của, đi buôn lại sợ bối. sợ cướp, rất cuộc chỉ tậu ruộng 
cho mướn những nêu tính tuần kỹ thì thấy tậu ruộng cho 
tnướn tu lựi tức vita chạm vữa í đã không đủ ăn mà 
vấn cứ mòn lần, khònz khéo lại phải báu Tuậng (số 2Ì, 
ngày 0-1-1902). 

Đối với nông dân và lớp nghèo thành thị. từ báo 
khuyên nên cảnh giác : ” thời xưa. lúa bán ba Hiền một 
£1q, làm nurứn ba tiên một ngày, đủ mũa một ðia lúa những 
không ai giàu: bãy giờ lúa bán gần tám cắc (cắc = 10 xu] 
một gia, làm mướn một ngày ba các, mua được hơn phần 
ba gia lúa, cũng không ai đói, Nhưng nến không lo xa, 
ngày kia sẽ đối. Người Hoa mở lò gạch. trại cưa, làm 
công cho họ thì đần ông được bến các. đàn là hai cắc, rốt 
cuộc làm giàu cho chủ lò mà thôi. Nưười nào nghèo mà 
thích làm ăn tự do, lên rừng đốn củi mỗi ngày bán được 
bốn các, nhưng sở phí chuyên chở hết một nửa. Dịp Tết, 
người Việt lại quen xài qui trớn `, 

Khi Vóng cô mía đàm nói ” thời xưa ” là ý nói thời 
nhà Nguyễn. và nói ” bây giờ ” tức là nói vào khoảng đầu 
thế kỷ này, Lương Khắc Vinh và những người chủ trương 
1ử báo muốn khuyến khích giới hữa sản người Việt kinh- 
duanh sông, thương nghiệp hơn là chỉ biết lo tậu ruộng 
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để cho mướn, những những Từi kéu gói này không the 
đem lại hiệu quá, vì hấu hết giếng mới kinh tế -—- tài 
chánh đều đã nằm: gọn trong tay người Imước ngoài, không 


Pháp thì Hoa. Ẩn... 
& 


Danh sách những nhà máy xay lớn thời bấy giờ chủ 


thấy rõ rằng thế lực của thực dân Pháp và tư sản Hgiưười 
Họa : 

— Rizerie saigonnaise của Công ty Đnnis Freres (đặt 
ở hhánh Hồn). 

— Mizerie del'nion của Công fr Speidel truười 
Bứu). 

— ắizerie de LOrient cũng của Công ty 5Jieilel, 

Riêng phần người Hoa, đã có : 

— Vạn Ích Nguyên của Tạ Mã Nhơn, 

“Thắng Nguyên (Sen Guan) của Nưố Chúng Hoặn, 

— Quảng Hồng, Thạnh (Kiản Hung *eng; của Khưu 
Tuyết, 

— Văn Thuận An (Ban Suấn A0) dồn giun Trà NạÃ ùn 
của (ng Ka Tiong, 

~— Nam lòng (Vạn Xưởng Nựnyeal của Tư TC, 

Hầu hết nhà máy là của người Hóa. Năm 12/8, 
công suất của bảy nhà máy của Chợ [#n mời ngày co thể 
xav 9Ó, 0O tạ lúa (bạ *Z G8 kg} ra TEL0DU tạ gạo lửt và 
31.2300 tạ gạo trăng, 

Chự Sài trên vần năn ấy, ròng khuẩze T80 hẻa-ta vửi 


dân số được kế Khải nút sau : 
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— người Pháp (không kề quân đội) 3.500 


— người Âu ngoài Pháp . 182 
— người Ấn quốc tịch Pháp 405 
-_-- người Việt 16.497 
— người Hoa 135.113 
— người Mã Lai 164 
— người Ấn _. : S05 
— ngươi Ta-gan (Ma-ní) Ti 
— người Nhựt 98 
- - người Khơ-me 58 


Lợi tức lúa gạo lọt vào thay, thực dân Pháp, thương 
gia người Âu, chủ nợ người Ấn và thương gia người 
Hoa. Giới điền chủ Việt bực tức, nhưng không có vốn, 
không có tŠ chức đề kinh doanh lớn. Mỗi nhà máy xay 
xát kề trên, xây dựng vào những năm 1893-1895 trị giá 
từ 5 đến 600.000 đồng (so với giá lúa 8 cắc 1 gia, giá l 
ki-io á phiện bán sĩ của nhà nước là 56 đồng, một chiếc 
xe bò cho mướn 1 ngày ! đồng, ngân sách tủa tỉnh Thủ 
Dầu Một Tạng năm chỉ thâu được khoảng 160.000 
đóng). Xông cô mín đàm kêu gọi người Việt hùn vốn đề 
lập kho phía Hậu Giang, chận không cho lúa về Chợ Lớn, 
lập hãng buôn, học thêm về kế toán. Nhưng sự. việc không 
tiến triền được vì thiếu người cầm đầu. Rốt cuộc bài vở 
đăng trong Vóng cỗ lại nặng phần giải trí, văn chương với 
thơ hát cú, truyện dịch Tam quốc, Kim cô ky quan. Hoặc 
cách lựa gà nồi (gà chọi), lựa ngựa hay. Có giá trị chăng 
ia những bài nêu kinh nghiệm trồng dừa, trồng tre, trồng 
dưa hấu, đu đủ dầu, trồng dâu nuôi tằm. Đặc biệt có bài 
trao đỗi kinh nghiệm làm ruộng, phân biệt đất tốt xấu 
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(đất giồng, đất rẫy, đất bã hèm, bãi bồi). Và kinh nghiệm 
làm “ruộng đồng”, nơi đất phát (không cày) phía Sóc Trăng : 
đất này, nếu cày rồi cấy thì lá nhiều, không ra hột, muốn 
sửa chữa, phải đuổi cho trâu vào ruộng, trâu ăn bớt lá ˆ 
lứa, dậm cho gốc lúa gãy, ngã rạp, nhờ vậy một bụi lúa 
nÃy ra bai ba bụi, một công đất gặp thời tiết thuận lợi thu 
hoạch 25 đến 27 gia (hơn 5 tấn mỗi héc-ta, không bón phân). 

Nông cồ ra bàng tuần, ít trang, không nhạy bén về 
thời sự, không dám trực tiếp€ồng kích người Pháp, đồi 
độc lập, đầu là với hình thức thấp. Trong năm đầu, độc giá 
đăng ký mua thường trực hơn 300 người, trả tiền thật sự 
hơn 100, phần lớn là cai tồng. phó tùng, điền chủ, hương 
chứo làng và công chức, _ 

Từ 9-10-1906 (số 260), Nông cò giao cho Trần Chánh 
Chiếu làm chủ bút. Năm sau, lại thêm tờ Lực trnÃ tên uốn, 
ra mắt vào thái g 11-1907, người xin ra báo là Pi-e Giăn- 
tê (Pierre Jean.et), công chức Pháp. Vào thời kỳ cao độ 
năm 1908, Trần Chánh Chiếu chỉ huy 2 tờ tuần báo nói 
trên, cho đến ngày bị bắt, 

Năm 1909 đánh dấu sự phồn thịnh nông nghiệp phía 
Hậu Giang. Trần Chánh Chiếu thất vọng, nhưng khá đông 
điền chủ vẫn còn mơ ước phát triển công việc làm ăn, 
trong vòng hợp pháp. Tờ Aam Kỳ địa phận (Semaine 
religieuse) ra mắt vào cuối năm 1908 đề phô biến đạo lý 
Thiên chúa, phong hóa, bá nghệ, văn tíu (văn tín, theo. 
nghĩa tỉn tức), vơi quan niệm “ cuộc thương mãi lớn hơn 
các nghề ” nhưng quanh quần chỉ là dạy trồng can, thuùc 
lá, nuôi gà, nuôi bò, mở tiệm buôn tại: hóa ở Cầu kho, 
_ lập chành trữ lúa ở Trà Vinh. ` 
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Giới điền chủ 'và hương chức Cần Thờ hướng ứng 
cuộc chưng thủy lục (ghe kết hoa. đốt đền sáng. trình bầy 
âm nhạc, thả lênh bềnh trên sông). ngày sau nưày Tết, 7 
tồng cớ mặt. Vài thắng sau, làng Nhơn Ái (phát đạt nhờ 
đào kinh Nà No) ấn lễ khánh táng (khánh thành) đình làng, 
xây cất tốn 12 ngàn đồng, buôi lễ tốn thêm 3 ngần đằng 
(giá lúa hơn 1 đồng 1 gi!) Hệ thống kinh đào Ngã Bây 
tạm hoàn chỉnh, nhiều người đanz giành cất chợ, cùng 
năm ấy, hội đồng quản hạt Nam Kỳ chuẩn y cho người 
Pháp khần thêm nhiều trắng đất tốt (Grết- xI-é. Ba bách... 

Dư âm phong trào Duy Tân ở Nam Kì chưa tắt hẳn, 
mặc dầu giấc mơ quân chủ lập hiến không thành. việ: cầu 
viện quân sự từ Nhựt quả là ảo tưởng. Một số điền thủ, 
nhân sĩ ở nơi phong trào trước kla phái triển mạnh như 
Vĩnh Long (Ba Kè, Tam Bình), Trà Vịnh (Cần Long, Cầu 
Ngang), Mỹ Tho, 5a Đéc, (Cao Lánh) vẫn bực tức. Năm 
1913, Cường Đề bí mật đến viếng cơ sở cũ, được đồn 
tiếp nồng hậu. 

Tầng lớp đại điền chủ Nam Kỳ đã đầu hàng, thiến 
tự tin, không đủ khả năng chuyên mình đề trổ thành tư 
sân dân tộc. Sức ếp của thực dân Pháp và giớ? mại bản 
quá nặng nẻ. Phong trào không lôi cuốn đa số nông Nân. 


Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhứt, 
miền Hậu Giang đào thêm kinh Quan Lộ, đưa thẳng lúa - 
gạo từ Cà Mau lên Ngã Bảy, Phụng Hiệp rồi đến Trà Ôn, 
nhanh hơn lúc trước, kinh này dài 86 ki-lô mới, xới 
11.372.000 mét khối đất, đất mộng mở thêm bên bờ 
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kinh, lần hồi lập một quận mới : quân Phước Long, thuộc 
tinh Hạnh Giá. : 

Giới điều Chủ đồng góp khá cao, ở Kế Sách (Sóc 
Trăng), có người quyên cho quốc trái đến 40.000 đồng, 
năm 1919, Sóe Trăng đứng đầu toàn Nam Kỳ. Nhiều điền 
chủ cất nhà lớn, ngay trong thời kỳ chiến tranh. Ở Sài 
Gần. khu biệt fhự của Hui Hàn Hoa (chú Hóa) cất vào 
năng 1917, lúa sui giá, nhưng mức xưất khẩu vẫn tăng, 
tại cảng Sài Gòn : : 

1900-1910: 2320/0600 tấn lúa. \ 

10111915: 3.318.000 -~- 

1916-1930 +: 2.810000 -- 

Nn 1917, một từ báo tnh ra đồi : đa Hà nhựt 
báu, œ Cần Thơ, bấy giờ gọi thủ đô miền Tây (An Hà, tên 
tỉnh xưa, An Giang xà Hà Tiên), Cũng nấm này, viên chủ 
bút „Ín Hà nhựt bứo xây dựng trường trung học tư thục, 
với ký túc sá dành cho học sinh trai, gái: Năm 1919, phát 
khởi ở tình ly và Sài Gần phong trào "tây chai si-noa ”, 
nhưng chỉ là khẩu hiệu, như lửa rơm, Năm 1913, lĩnh 
Mỹ Tho thành lập Canh nông tương tế hội (Sxudiecat 
agricole} nói lÀ đe giúp nhà nông, vay nhẹ lời, thoát nạn 
“ Chết, Chà ”, lần lượt các tỉnh đều tô chức những hội: 
tương tư, nhưng người được vay quá ít, điền kiện lại 
khó khán. ¬" 

Cuối năm 1918. Phạm Quỳnh vào Nam, gặp giới 
điền chỉ, quan lại, trong bài AHột tháng ở Nam Kỳ mô tả 
“những nhà cai tổng giàu đến một mình cố mấy cái xe 


hơi đi trên bộ, mấy cái tàa máy chạy dưới nước, nhà như 


https://tieulun.hopto.otg2 


lâu dài, không đính ông tổng đấc nào bằng, cách ăn ở cực ` 
kỳ xa xỉ phong lưu, mắt không trông thấy không thể nào 
tưởng trợng được. Bao nhiêu sự giàu có đá chỉ bởi ruộng 
đất tốt mà thôi, không phải bởi tay người -xảo hoạt mà làm 
nên. Vì thường những người giàu dư như thế không phải 
có tiếng là thông mình trí thức gì, nhiêu người lại ngu ngốc 
mà nổi danh”. Điền chủ lớn là “ lực địa tiều thần tiên. Thiết 
tưởng suốt nước Nam, từ Nam chí Bắc, không có hạng 
người nào sướng bằng bọn điền chủ lứn ở Nam Kỳ ”. Đi 
tàu thủy từ Mỹ Thu đi Sa Đéc, cảnh đẹp, cây xanh mướt, 
“đất ở bờ sông này Jễ cày cấy nên không mấywchỗ bỏ 
hoang ”. Về Sài Gòn, Phạm Quỳnh lại đi miền Đông xem 
đồn điền cao su, ông ta không, thấy hào hứng, chợt nghĩ 
rằng người lầm quan được bồ nhậm ở miền Đông chắc 
„không được “ tốt bồng ” bằng miền Hậu Giang. ” Ôi, tiếng 
tham những ở đâu cũng đã thành cái thanh danh riêng 
của bọn quan lại vậy ° Đến Chợ Lớp chơi, ông ta than 
thở rằng người Hoa kiêu đã "lập thành hắuo một tỉnh 
riêng của mình ”, bu 
Phạm Quỳnh vào Nam đã thử gieo rắc tư tưởng 
” Pháp—-Việt đề huế ”, được một số quan lại đồng ý trên 
nguyên tắc chung chung. Qua bài báo, thấy ông ta mang 
nhiều mặc cẩm, vừa tự tôn, vừa tự tỉ, ganh tj với điền 
chủ lớn trong Nam. Ngoài ra, như đã nói, bài báo không 
một chữ nào nói đến đời sống nông dân, tá điền, khóng 
thấy tả đến căn nhà lá nào, chỉ là 7 tiếng hát đưới đò, 
giọng ca trên bến”. Thật ra, giới điền chủ lớn ở Hậu 
Giang không ngu ngốc mà nói danh như ông ta nhận xét, 
Họ khõn ngoan, lắm thủ đoạn, mặc đù họ không biết chữ 


lãu https://tieulun.hopto.org 


+ 


nho. họ nói chuyện không văn hoá, không hiều luân lý 
Không Mạnh cùng những nghỉ lễ thời phong kiến. 

Một trong những đồn bầy khiến đất đai mở rộng diện 
tích thật nhanh, giới điền chủ ăn chơi dễ đằng. cất nhà 
cao cửa rộng là vay nợ dài bạn. Giới làm áp-nphe vay nợ 
đề khẩn đất, trở thành điền chủ. Vài con số làm chỉ dẫn. 
Tính trong khoảng 1926-1930, giới xãtri người Ấn 
cho vay ra “9 triệu đồng, năm 1930 các nưân hàng Pháp 
cho vay ra 4Ò triêu đầng, giữa người Việt cho vay qua 
lại 25 triệu đồng. Tính đến năm 1931, bình quân mỗi 
hec-ta đất của giới điền chủ trưng khần có kèm theo 
f3 đồng bạc nợ. Từ năm 1900 đến 1930. giới cho vay 
An kiều thâu lợi 182 triệu đồng, họ chuyền về xứ 42 triệu, 
tái đầu tư 40 triệu, bình quân trong một năm bình thường, 
họ thâu lời 2 triệu. Giới mại bản thương giá người Hoa 
chuyên mua bán lúa gạo, bình quân mỗi năm đưa về xứ 
từ 5 đến Ó triệu đồng. Các công ty của Pháp đưa về xứ 
tước lượng từ 13 đến nen 2Ú triệu ng, toàn Đồng Dương. 

. Ta có hình ảnh cụ thề người điền chủ thời ấy. Trừ 
một số ít được theo Tây học, làm công chức (tì thơ ký thu 
tuyền lên huyện, phú) ra mặc Âu phục còn đại đa số đuôn 
cả người theo Tây học) thích xuất hiện, ăn tiệc, chụp ảnh 
với cái khăn đống, áo dài đen, quần trắng, đi giày hàm 
ếch, tay chống ba-top, đề râu trái ấu vuốt sắp ; giới quan 
quyền mặc áo dài lựa : xanh, thêu chữ thọ, mang giày da 
buộc dây. này là bước cải cách, so với thời Pháp mới đến, 
giới cai tầng tra mặc úo sô, bịt khăn nhiễu đỏ, che dù lục 
soạn, bận quần nhiễu nguyệt bạch, đầu đội nón ngựa, T&Y 
cầm quạt lông, có đứa bé theo hầu. 
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Phải đợi đến thế hệ san, từ nắm 1924 đến 1930, 
phong trào đưa cón qua Pháp mới phỏ biến trang giới 
điền chủ: với 4 hoặc 5.000 gia lúa mỗi năm, iuột đứa con 
học dễ đàng, tương đối đủ tiện ngìủ, lúa ấy thâu với 

Ụ Ễ ¿n nẹ } 
khoảng 300 hẻœ-ta ruộng, cho tí điện mướn, cho vay thôm 
ha ® Ò 
lấy lời. 


XHI. KINI DOANH CỦA THỰC DÂN PHÁP 


Đầu thế kỹ 20, thời vàng son. nào nhiệt, ấn chơi 
thong dong vủa thực dân Pháp ở Động Dương và các nước 
đế quấc ở Viễn Đông. 

"Thương gia người Ảnh, Đức. Aỹ, Thụy Sĩ đến Sài: 
Gòn, từ buồi đầu đã đặt tòa lãnh sự. Đến trước chiến 
tranh thế giới thứ nhứi. người Đức đầu tư ở Sài Gòn chỉ 
thua người Anh, đứa trên người Phấn (ở nghĩa trang 
dành cho người Au ở Sài Gần, trong khoảng thừi gian 
1860 - 1870, mộ của người Đức gần bằng :ổ mộ của 
người Pháp dân sự). 

Nhờ vị trí thuận lợi ở Viễn Đông, Sài bồn gợi sự 
hiếu kỳ của nhiều du khách phhrơng Tây sauốn tìm chỗ ấn 
chơi. Năm 1891, thái tử Nga là Ni-cô-lai (sau này trở thành 
Sa hoàng Nicolas H) được quan :hức Sài Gòn bày ra cuộc- 
dàn cảnh ở Thủ Dầu Một : hươu nai chạy ra, thái tử tha 
hồ săn bắn. Thái tử Đan Mạch là Valdemat thích săn bẵn 
đến chơi năm 1900, trước khi về còn được mời chủ trì lễ 
khánh thành Nhà Hát Tây (ray là Nhà Hắt lớm ở Sài Gàa, 
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Nhưng ăn chơi nồi danh là hoàng tử Hăn-ri Đọt-lê-ăn 
(Henri d'Orléans) và công tước Bờ Mông-păn-xi-ê (De 
.Montpensier}. Hoàng tử Hăn+ri Bọt-lê-ăn muốn lên vhng 
_0ao nguyên thám hiềm, tìm hiều tập tục các dân tộc Ít 
người, nhưng đau gan, chết chưa đầy 30 tuổi tại Sài 
Gòn. Công tước Đờ Mông pănxi-ê hằng năm đến mùa 
nắng là qua săn bắn ở Thủ Đức và Dĩ An, bấy giờ còn 
nhiều khu rừng hoang vắng. Công tước thích sẵn voi, sắn 
trâu rừng. vất " lầu ông Hoàng ” tại Phan Thiết, dùng ô-tô 
đi tận đền Ăng-co theo đường rừng... Văn sĩ PiLe Lô-H 
(Pierre Loti) ghé 5ài Gòn đề lên đền Ăng-co. Năm 1901, 
dưới mắt nhà văn này, Sài Gòn ngột ngạt, oi bức vì mưa 
đầm, cây cối mọc quá rậm rạp bên đường. 
Đề đối phó với khí hậu nhiệt đới, người Anh đã lập 
vài nơi nghỉ mát sát chân dãy Himalaya, người Hòa Lan 
lập khu Băn-đung ở đảo Giava (Java), người Mỹ chọn Ba- 
ghỉ-ô ứ Phi Luật Tân. Bác sĩ Yet-xe (Yersin) thám sát 
vùng cao nguyên Trung Độ từ 1892-1893 đề nghị chỉnh 
trang khu nghỉ ngơi Đà Lạt : vào khoảng#1902, thứ trồng 
cải bắp, cà chua, a-ti-sô, cây ô-Hu, nho, với diện tích hơn 
16 héc-ta. . 
Nếu về nhà máy xay xất, người Pháp chịu thua 
người Hoa thì tại Sài Gòn, người Pháp thâu lợi tơ với 
đường xe lửa (sau chạy với sức điện) và tàu chạy đường 
sông. Xin đơn cử vài con a¿ thâu nhập : : 


Đường Si Còn— Chợ Lớn, mẻ sông : 
Tốn kém khai thác 1 km : 4.093 đồng bạc Bông 
Dương nhưng thâu xào 4.110 đ 74 (năm 1897}. 
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— 9.343 ä 99 thâu vào 8,616 đ 14 (năm 1901), 

Đường Xứi Gòn ¬-- (sò ] TÊP S. 

— 3.088 ä00 thâu vào 3,683 đ QÒ (năm "1897), 

— 3.34 đ ÙÓ thân cào 7,743 đ 01 (năm 1901). 

Đường trên Sài Gòn - Chờ Lứn : 

— 7.442 đ Ù0 thâu vào 19.107 đ 00 (năm 1897), 

=~ 6.888 đÙ0 thâu vào 23,956 đ 79 (năm 1901). 

tư 1872, nữ vốn ngân hãng Ảnh ở Xin- -ga-no, Công 

và: thủy thành hình, chụy đường Sài Gòn, Mỹ The, V ảnh 
Long, Chân Bấc, Phnôm Pênh. Lần đầu tiên, một chiếo tần 
đồ cớ tầng mua từ Hươ ng Cang xuất hiện. Công 'ty tàu Hy 
lậu Sở ‹ứa chữa ở Thì Thiêm. xí nghiệu trr nhân quan. 
trọng (e bí đứng sau Sử Bà Són của nhà nước) Chánh phú 
trợ cấp, cho thầu những địch vụayề laru chính, ‹ huyện 
chờ, Công ty này đến năm 1882 lạt sang nhượng, thành 
Tập Cân tự khác, với quy: mô rộng, đứng đau N tên lu- 
ép (JL Ñueff) do ngân hàng Kôn đờ Rây.nất (Kohn dc Rei. 
nach) tài trợ mở chỉ nhánh qua Xiêm, nhờ đố Bạn * cò 
tàu "để làm giầu với nghề buôn á phiên lâu. Lực lượng 
gỗm khoảng 28 chiếc lớn (trọng tải từ 300 đến 500 tĩn), 
một số nhà hơn (khơẩng 50 tấn), chạv iận Biến HÀ và 
miễn Hạ lào, ký thêm giao kèo với Cam- -puclia và lão 
để chữ thư ft, vật liệu với điều kiện có' lợt to (l4 gọi tàu 
` Nam Vang, tàu Mỹ (Mỹ Cạnh tàu Lục Tĩnh, Mlesšageries 
[luviales de Cochinchine) : 

— Tuyến Đông đc : 


— Từ Sài Gòn đi Thủ Han Mật, Hiến tàu, Vũng, 
Làn, TA li ch Tây ninh { (qua yù € Công, Hếu lực. Trăng Hàng), 
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— Tân Ấn đi Ôo Công, - , 

— Tân An đi ò Đác Chiên,,. Hưng Nguyên, Soài 
Riếng. - . 

— luyến Biền Hì : 

Từ Phuôm Pệnh đi Com-nong Taiông; ÉWezieÐ”? 

Xuăng chạy vầu mùa nạn. Tư tháng 1 đến tháng 7, mùa 
mrức nồi thì chạy đường-Đắc Tang: Bang, 

'— Tuyển Hậu Giảng : 

—— Từ Phnôm Pênh đi Ba Nai, (bầu Đốc, tại Châu ` 


Đốc vụ tâu xuống Sắc Trăng, Đại txưải, 


~—= Tuy ến. Cam-p H-ChữU † 
, — Từ Sài Gùn đi Bến Chùa, Mỹ Tho, Cái Bè, Vĩnh 
Long, Sa Đác, Á đái Tầu Thường, Chợ Thủ, Tân Châu, Vĩnh 
Xương, Vĩnh Lợi, la Nam, Phnôm Pênh, rồi sang tầm. 


~" 


đị Bắc tam Dang., 
- Tuyến Hắc Tam Tang : : 
-= Tìr Sài Gòn đi Phnôm Pênh, Com-pong luiông, 
Com-pong Xuăng, Puột Xút, Xiêm Rập (vào đến Ẳng Co). 
“Hắc Tạm Bang (đường này chỉ chạy vào niùa nước nồi, 
từ tháng 7 đến thắng l): : - 
— Tuyển Hậu (lang nà chỉ nhnh : 
- "Từ Sài Gòn đi Mỹ Tho. 
-- Tì Mỹ '†ho đi Gái Bè. Vĩnh long, 5a Đéc. Ch bau 
Giêng (tùy chuyển, không bắt buộc), Chân Đốc, Long 
Xuyên, Lai Vung, “Cầu Thơ, Trả Ôn, Sóc Trăng, Rồi về l 
Tho, Sài Gòn. : 


_— Từ Mỹ Thơ đì? BÀI bàn, 
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Có nhựng chuyến phụ từ Mỹ Tho đi Cái Bè, Vĩnh 
Long, Sa HĐéc ngay sau khi xelửa Sài Gòn vừa đến ga 
My Tho. 

— Tuyển Mỹ Tho khởi hành ngay sau khi tàu thủy 
từ Sài Gòn đến đề chạy tiếp qua Chợ Lách, Bến Tre› 
Trà Vinh. 

— Tuyến từ Đại Ngãi đón hành khách từ Sài Gàn 
đến đề đi Cái Quanh, Bãi Xàu (Sóc Trăng), Bạc Liêu. 

— Tuyến Ầyý 1ho, Đại Ngãi, Chợ Lách, lfang Thí, 
Cán Thơ : 

— Từ Mỹ Tho đi Chợ Lách, Mang Thít, Cái Nhum, 
Ba Kè, Trà Luộc, Cần Thơ, Đại Ngãi. 

— Từ Đại Ngãi đi Cần Thơ, Trà Ôn, Trà Luộc, ba 
Kè, Cái Nhum, Mang Thít, Chự Lách, Mỹ Tho. 

— Tuyến Sông Lớn (Grand Pleuve) gọi Sông Lớn, 
phần của Cửu Long từ Phuôm Pênh trở lên Lào, 

— Từ Phuôm Pênh đi Crô Chê, Stung Treug, 

Trên đây là hành trình năm 1899, lúc chưa đào kinh 
Xà No, vùng đất giữa Cần Thơ, Long Xuyên và vịnh Xiêm 
La chưa khai phá, Rạch Giá, Cà Mau chưa định hình. Tìr 
Rạch Giá chỉ có tàu nhỏ của nhà nước chạy mỗi tuần một 
lần qua Long Xuyên, theo kinh Núi Sập (Thoại Hà). Lần 
hồi, những tuyến vùng đồng bằng mở rộng, thêm nhiều 
bến. Đến khoảng 1923 — 1924, Công ty tàu biền này 
không còn được ưu tiên như trước. Song song với tàu 
của Câng ty Pháp, người Hoa cũng «ắm tàu, ráo riết cạnh 
tranh đề rồi đến những năm gần 1930, thắng thế, 

Đường bộ với xe ô-tô khách phát triền tì sau chiến 
tranh thế giới thứ nhứt, nhưng mãi về sau, đường thủy 
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vẫn thắng thế. Lúa gạo, bò thịt từ Cam-pu-chia bấn ra 
nước ngoài, qua cảng Sài Gòn vấn nhờ vào đường thủy. 
Ngành tàu thủy sử dụng khá đông công nhân soi máy, 
chụm lò và chất củi sẵn ở mỗi bến đề chùm nôi hơi 
nước .Bình quân, mỗi tuần có hai ba chuyến tàu qua lại, 
những bến ở bai bờ sông Tiên và sông Hậu rộn rịp 
lên, thu hút nhiều dịch vụ, nhứi là vào đêm. Với sông 
Cửu Long, Nam Bộ và nước Cam-pu-chia gắn bó hữu« 
eơ với nhau, vì tấtyếu địc lý, lịch sử. Ca dao nhắc 
lại những chuyến tàu Nam Vang đã phồ biến. Người 
ở gần biên giới thường qua lại: ngoài nghề làm công 
cho giới thầu đánh cá ở Biền Pồ, còn nghề mua bán 
trâu Bồ và ghe thuyền, phồn thịnh nhất ở Tà Keo. Trâu 
bò đưa về miễn Hậu Giang làm sức kéo, ghe đồng bằng 
gỗ tốt tận dụng ưu thế của từng sắc một : be vành và con 
lườn bằng cây sao, be mê bằng cây dầu lông; gong, đà, 
then, mai kèo bằng căm xe, cà chất, Và nhiều loại ghe 
lườn (độc mộc) bằng cây sao, đem từ Lào, gọi ghe Lào. 


Hồi mới đến, người Pháp thử tìm những khả năng 
thâu lợi nhanh chóng : rồng cây công nghiệp, chăn nuêi, 
Đất đai sẵn trong tay, nhơn công giá rẻ mạt, vài tên thực 
dân đòi cho người Hoa di cư thật nhiều vào, Nam Kỳ, đề 
khỏi lo về an ninh như trường hợp thâu dụng nhơn công 
người Việt.. 

Tiêu sẵn xuất nhiều ty Cam-pu-chia, đặc biệt vùng 
Căm-pốt (KampoU), thương gia Pháp thâu mua, chở về. 
Vườn tiêu được thí nghiệm trên qui mô lớn ở Hòn Chông, 
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đạo Phú Quấc, thuận lợi về đất đai, khí hậu. nhưng lần 
lãi phá sản vì Không biết quấn lý nhơn công, Vườn tiêu ở 
Bà Hịa củng chúng số phận, , 

Vùng nội Hành Sài Gần cà nhà hẹp. nhà nước 
khuyên khính trưng khẩn đất ngoại ô*đề lập những kiều 
đồn điền nhà trồng cầy công nghiệp và chăn nuôi, nhẹ về 
chuyên chờ, đồng thời dễ kiếm soát: cùng Hòa Hưng, 
“Phú Thọ, Chí Hòa. Vùng đi trong phạnr ví đại đầu Phú 
Thọ cũ (Chí Hòa) chía từng lỗ tì 20 đến 30 hác-ta. bán 
Trẻ, có thể trả góp, Mua đất tuần là người Phấn, người Âu. 
Họ lý vàng mở nông trại, Năm 1861, khoảng 20D người 
Án xông vớ nghề nuôi bò đánh xe ngựa : người Hỏa kiều 
thích ma: hấu, bụiười Việt hồi cư xông tập trung ở mề 
rách PR: Neahe và vhng Cầu Ủng Lãnh mà thôi, Cùng trăm. 
1Ốf TL, tại nềa đất Tháo Cẩm Viên ngày nạc, nhà nước lập 
vườn cây trởng giống, trước tiên là mít và cau đề bán 
lại nỈrng chàng a1 mua, Lại thí nghiệm cấy cà plhể, 
năm J7, hán ra 25,000 gốc cho người Âu lập đần. 
đun, Việc lạu ngựa giống xúc tiễn tí năm THÓI, tại 
‹ khoản đất sau là thành Ô-ma. sát Sài Còn nhằm tận dụng 
ki: đất rộng phía đường Nã Viết Nghệ Tĩnh và Lý Thái 
Tổ ngày nay, Ngựa gốc Masd, Ả.rập và hồ sa lần bồi bịnh 
hoạn rồi chết: lại trồng một héc-ta lúa. giống Miễn Điện: 
những không kết quả. Rồi thử đưa giống cô từ \Iẽ châu, 
trồn;, ˆ® nuôi ngựa, đem vài giống sa (nay hãy còn gọi 
có ngựa, có Tây. mía Tây...). Nông trại “ Ô-m& `” giải tán 


vì lỗ vấn. Trâu bỏ tìừ trướao không cẩn nuầi, mua tr Cam- 
pú-chia giá rẻ hơn. Nhưng người Pháp văn muốn nuồi bò 
nhằm củng cap thịt và s*a tưới cho người An, Giững trừu 
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đem tì Ả-rập, từ miền nam Trung Quốc không sống bình 
thường được. Phía tây khu vực Đà Điểm, người Pháp 
phát hiện vùng đất đưng và có quá rộng (Vùng Nhị Xuân 
ngày nay), dự định nuôi 200 con bò đực và 7.000 con bò ˆ 
rải, nhưng xem kỹ thì thiếu nước uống, thiếu Có vào mùa 
nắng, lại còn cợp tới lui khuấy rỗi. 

Tì 1868, ban lịnh miễn thuế từ 33 đến 70 phần trăm 
cho đất trồng mía, trồng dâu nuôi tằm, trồng chàm (đề 
nhuộm). Năm, 18603, đưa mẫu tơ lụa Naia Kỳ và tơ lụa 
Bác Kỳ qua Ly-ông (Lyon) đề giám định, nhưng bị đánh 
uiá thấp. Năm 1862, ban ra quy chế về khai tháo lâm sản. ˆ 
Năm 18969, lập một đội thám sắt bầm mỏ, 

Năm 1665, lập, Ủy ban canh mông và kỹ nghệ Nam 
Kỳ (Comité agricole et industriel dc Cochinchine), gồm sĩ 
quan hải quân và công chức Pháp. Ủy ban ra nội sạn, mở 
Hội chợ triền lâm Sài Gòn trong những năm 1866, 1867 
1874 giới thiệu sản phẩm của Nam Kỳ, Cam- pu-chia, đồng 
thời khoa trương máy móc của. Tây phương. Lại còn thâm 
ý gây sức ép với triều đình Huế. Máy xay lúa chạy suốt 
ngày tại khu triển lãm cho dân chúng xem; lần triển lãm 
đầu tiên, có mời Phan Thanh Giản, bấy giờ còn là kinh 
lược của ha tỉnh miễn Tây. 

Ñhưng trong giai đoạn này. người Phán chú ý đến 
cẩy mía, hấy giờ thị trường châu Âu và Pháp đang khan 
biếm, ảnh hưởng việc giải phóng nê lệ 'ử đảo Ấn+i (Am 
Hee) khiến vườn mía nơi đây thiểu nhơn công. Lại chủ 
Ý đến hông vải, đang khan hiểm ở Mỹ vì ảnh hưởng cuộc 
chiến Nam: -... BẮc phân tranh. Về mía, nhiều đợt khai thác, 
Tẩy XuHg bạt Án (Biên Hồa) làm thí điềm nhưng thất bại 
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hoàn toần : máy móc đưa đến, xây dựng tốn kém: (vốn của 
®gâu hàng Anh từ Hương Cảng), tiền bạc đưa trước 
cho đân địa phương bị mất sạch. Dân trồng mía ở Biển 
Hòa đã quen bán mía cho những lò đường thủ công, rồi, 
muốn dẹp không phải dễ. 


Cây cao -su chưa trở thành ngành khai thắc quan 
trọng, năm 1890 ở châu Âu mới bắt đầu thí nghiệm đùng 
mũ cao -su chế vỏ xe đạp. 

Trước kiú Pháp đến, Da Trí (Bến Tre), Tân Châu 
(Châu Đấc) đã nồi danh với nghề tỉ m tơ. Đất giồng ở 
Bến T&, Trà Vinh đã trồng bông vải với năng suất tốt. 
Mặt yếu của người Pháp là không có kinh nghiệm về 
bông vải, họ thử đem phồ biến hột giống bông Ai Cập, 
bông Mỹ, không theo dõi, Trong khi người Việt đang cần 
vải đề làm mùa, nước Pháp chỉ cổ khả năng sẵn xuất tơ 
lụa mà thôi. Vải là mặt hàng mạnh, do người Anh nắm, 
đưa sang Nam Kỳ theo đường Xia-ga-po, Băng Cốc. Dừa 
trồng nhiều ở Mỹ Tho, Dến Tre nhưng chưa được cải tiến 
về cách ép đầu, như trường hợp đậu phông ở Diên Hòa. 
Người Pháp nghiên cứu thử mỗ sắt ở Long Thành, năng 
suất quá thấp, khai thác từ đời Tự Đức. Lò gạch phía 
rạch Lò Gấm của Hoa kiều đạt phầm. chất tốt. Ở Hà Tiên 
và gần đấy, bên đất Cam-pa-chia, từ 1867 đã thành lập 
nhiều lò vôi danh tiếng, tại núi Cần Long, cung ứng cho 
xây cất (quen gọi vôi Cần Long). | 

Việc khai thông qua nước Cam.pu-chia đem nhiều 
nguồn lợi từ 1864. Bọn kinh doanh phiêu lưu thám sát 
tận biên giới Lào, thừ tìm bhiùn mồ và mua bán với nhà 
vua Cam-pu-chia, chú ý vào nguồn lợi cây gỗ, đưa về Sài 
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Gòn. Bấy giờ. rừng miễn Đồng chưa được au nình, hẳng 
năm Sài Gòn nhập khoảng 30.000 tấn gô. vấn xế, lừ Ni 
gato, Bạn mại hắn Chợ Lớn cũng tiếp tax với thực dân, 
lên Phuêm Pênh thần hoa chỉ á phiện, sòng bạc. thầu xây 
cất đỉnh thự, công số, Lắc thị trường bồng vải khan biểm 
trên ioàn thế giới, có lúc bạn kinh doanh nghĩ đến việế 
thành lập nhà máy cán bông vải ở mẻ sông, đường đi 
Chợ Lớn, nhằm chế biến bông vấi nhập từ Cam-piu-clita 
nhưÃ¿ thất hại, Cá khô, trâu hò. nhứt là tiêu, đứu về cảng 
Sài Gòn xuất khẩu, | | 

Ngoại trừ những nhà máy xâY lúa ở Chự Lớn, Đài 
Gần không có ngành kinh doanh từ nhân nàu” đáng k2, 
NhÀ mây đường, thàph lập ở Biện Ha từ nữn 1970, thấy, 
chủ bạ lần treng ba mấữmu m ngư3ớt vì đại cái cày trước 
con trâu, chưa đủ mác Tí lập nhà mấy. Nhà mát 
rượu bia lập nấu 1074 hoạt động đến năm 16:8, 
lần li dùng gạo thay thể cho lúa mạch. Trại cưa miáy 


không sống nội, lập nấm 1809, phá sản nấm 18⁄5. 
_- 


Người Pháp thấy “lầm ruộng là chắc ín, với niưn 
công rẻ, khán đất ưn tiên. Sớm nhứt. có Tai-dơ-phe Chai 
iefer), một sĩ quan hải quân, năm 861 đưa kế hoạch làm. 
thủy lợi với quy mô to: đấp hai đầu can rạch Bấo Định 
(Tân An qua Mỹ Thới, dùng máy hơi nước bơm cho 
người làm ruộng hai hên bừ, đề có thề lầm hai vụ, nhưng 
lúc đó Pháp vừa chiếm ba tình miền Đông. Đồng Thấp 
Mười chưa ven ồn, chưa kề vự chống đất am từ Mỹ Thú, 
Tai-dơ-phe đến cù lao Nấm Thân, đã khai thác từ la, săn 
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vườn cây ăn trấi, ruộng' nương vắng chủ. Hắn trưng 
khân, trong thực tế là giựt đất, bên cạnh sù lao là xứ Cái 
Hè, nơi tên Việt gian khét tiếng Trần Bá Lộc đang truy nã 
người vẽn nước, bắt bớ cả người vô tội. Hấn khai tháo 
kiểu mướn nông nô, mỗi ngày, tới giờ ra ruộng có đánh 
trống tập họp. điểm đanh. Hắn cai trị như quan tòa, cho 
vay nặng lãi, trừng phạt nh thời xưa : phạt tiền, đánh 
và? chục roi, Rốt cuộc, tá điền giựt nợ, trốn mất, đất bán 
lại chơ Trần Bá Lộc. 

Vài người Pháp lập sở trồng tỉa. Vốn liếng Ít, mướn 
nhưn công, bóc lột còn hơn điền chủ Việt, kỹ thuật thì 
lạc hậu ; bấy giờ, bên Pháp, thậm chí bên Mỹ còn dùng 
cày bằng sắt, có ngựa kéo. Cuốc, xuồng mua từ bên Pháp 
thường là nặng, công kềnh, đến cây phảng của Pháp cũng 
lạ tay, khó sử dụng, Ở Thủ Đức, năm 1866, đồn điền Gị. 
ra (Girard) trồng 30.000 cây cà phê, mướn dân phu, tên 
Pháp này đích :hân chỉ huy, không dùng người thông dịch. 
VÌ bóc lật tà ngôn ngữ bất đồng, dân phụ ưa nằmva, đòi 
bồi thường thuốc men khi lầm việc bị thương tích. Dân ¡hú 
phản đòi bằng cách nhớm gốc lên, cho đứt rễ, cảy cà phê 
héo, chết lần hồi. Tên Mi-sơ-lô (Michelot) khẩn 716 héc-ta 
ở Lạc An (Biên Hòa) cho#a đất thật nhiều, những năm 
đầu khai thác khoảng 100 hée-ta :ruộng (53 héc-ta), mía 
(‡ héc-ta). cây cà phê, ca-cao, va-ni, tiêu (43 héc-ta). Phống 
định từ 50 đến 60,000 gốc cà phê từ 7 đến 8.000 gốc ca- 
cao, từ 25 đến 30.000 dây tiêu, 500 gốc va-ni, 120 gỗc 
quế, 5.000 cây chuối. Dân phu gồm 53 người ( đàn ông 
18 đần bà 17, trể con 18), ngựa lồ con ( 4 đực, 5 cái, 7 
©on)¿ trâu 22 con ( đực 10, cái 9, cọn 3). 
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Lại còn 2 chiếc xe trâu, và dãy phà tranh vách đất của dẫn 
phu, chủ ở nhà ngói. Dâm địa phương oán ghét yì đồn 
điền quá rộng đất còn bỏ hoang, những trâu bò người 
ngoài không được vào ăn có ; cấm vào khuôn vi8n đất mà 
tìm củi. Theo lễ phép thời ấy, dân gặp hương chức làng 
thì xuống ngựa mà chào, chuyện hình thường. Nhưng họ 
rất khó chịu khi xuống ngựa đề chào chủ đồn điền Pháp 
hoặc bọn lính săn đá Pháp đóng đồn gần đó. Rốt cuộc, 
đồn điền này giải tán vì dân phu vay nợ lần hồi bỏ trấn, 
trâu. bò bị đánh cắp và ban đêm, họ xúm nhau đốt trại. 
Bấy giờ, trong dân gian chưa thống nhứt về đo lườnr,: 
một mẫu ta bằng nửa héc-ta, một lượng là 39 gam, một 
gia lúa nặng 32 ki-lô. Đó là nói gia đôi, bằng 2 gia thường. 
Đong gạo dùng cái ô bằng đồng hoặc hằng cây, 1O ô vào 
một gia. (Người Pháp ra quy định một gia là 40 lít, 
trước đó. trong dân gian quen đùng vuông, còn gọi là gia, 
khoảng 36 lí), Ở Gò Công, từng thí nghiệm giống lúa 
Miến Điện, không đạt kết quả vì hai lý do, mặc dầu lúa 
Miến Điện nặng cân : | 

— luia vừa chín là rụng hột ngay, khi gió thôi nhẹ. 

— La có đuôi đài và nhọn, trâu đạp lúa hột chừng 
một ngày là bị thương, sưng chân, 

Gạo Gò Công hột tròn, khá ngon, trên thị trường 
quốc tế, bằng giá với gạo hột dài (gọi mẫu gạo Vĩnh 
Long), nhưng hơi thếp giá so với gạo Ba Thắc (còn gọi 
mẫu gạo Bãi Xàu, Sóc Trăng). 

Năm 1878, nhiều công ty và tư nhưn Pháp lập đồn 
điền nhỏ ở Thủ Đức, núi Châu Thới, hoặc ngay Chợ Đũi. 
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Hồi lần lượt Ngã Năm Bình Hòa, Hạnh Thông Tây. Đầt 
căn hài Ôn, thurờng đề nuôi ngựa. nuôi heo, trồm, cây 
ăn trái, Đất ở Bình Khánh,(quận Nhà Bè) người Pháp đã 
thứ lầm ruộng, nói chung không thân lợi, Đảo Phú Quốc, 
đo Hòn [re (Kiến Giangk, lỊ thực dân trưng khẩn phầu 
lớn để trăng dừa, tương đối có kết quả. Vùng Nhà Bàn 
(Tính Biên, An Giang), trong phạm vị Hãy Núi đã có 
người Pháp trồng cây ăn trái, cây công nghiệp, mỗi sáng 
tận trung nhơn công làm việc; đến trưa, đánh kiếng, ắn 
cơm tập thề trong đấy trại (Nhà lần, theò nghĩa nhà ăn. 
cơm). Nhờ kiên nhắn mà thâu lợi chút ít là sở-trồng 
mía cúc Công 1y THy vọng mới ” (Nouyelle Esperanee) 
đo một luật sự người da mầu lại Pháp quản lý: trồng 
hàng trấn hée-ta mía (trên điện tích trưng khẩn -183 
la} gần chùa Giác Lâm, trên gò đất mà trước kia 
đồng bào Sài Gòn xem như thắng cảnh. Vùng ngoại ô 
Giá Định, ngời Pháp thử bày kế hoạch nuôi heo, =ho 
ăn đây đủ, đề phân hẹo thêm ' nhằm chất. dùng bán 
rau cải, cấy trái, nhưng thất bại. Một số thích ra ngoại 
ô lập lò nấu rượu nếp£với dụng eụ cải tiến, chắc lừi 
hơn. Công ty nông nghiệp, và Kỹ nghệ của Nam K\, Can 
pqxchta và Trung Kì (Soeiété aaricole et indu-trielle đe là 
Cochfnchbine. dụ Cambodge et de VAnnam} kinh đoanh 
với uy mô lớn. trong phần đất của Pôn Blăn-sv (Pau] 
Blanehy) tại núi Châu Thới Đất núi dụn trồng cà phê, 
giống thờ người Hoa ở Chợ Lớn vận động với người 
Hoa khác ở Bra-din nỉ dầm, nhưng trong buồi lễ ra mắt, 
mới háy là những hột giống ấv đã bị rang chín, Hồng 
không bạo giờ mọc. : 
s 
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Với kế hoạch của Pôn Đư-me, người Phấp chọn ưu 
tiên từ lúc chưa đào kinh. Phần đất tốt ở kinh Xà No của 
giáo sư Uhêsry (Guéry) lần hồi lấn thêm rộng non 8.000 
béc-ta. bán lần chót cho Grét-xi-ê (Oressier, gọi nôm na 

ông Kho). Hấy giờ, việc khai thác ruộng lúa không được 
người Pháp tra chuộng, họ đang chú ý cây cao su. Hơn 
nữa, người Pháp thích ở Sài Gòn đề hưởng thụ, từ Sài 
Gòn đi Hậu Giang, với phương tiện tàu thủy. phải tốn ít 
nhứt 2 ngày. Lại còn thành kiến cho rằng- ggười Pháp 
muốn làm ruộng quy mô lớn phải cưới vợ Việt, hoặc chạn 
năm bẩy gái nô tỳ, sanh con lai, thêm phiền phức, phu 
đổi phó với tá điền... Tên Grét-xi-Ê xuất thản nghèo, qua 
DADE địa, làm quân lý ruộng cho Pa-tet-nen Paternells) 
ử Phú Lậc (óo Trăng), tên này là công chức ngành ngần 
khố thương vắng mặt, quá ác, nên tá điền bày mưu giết. 
Grét-xi-& mua lại, chỉrng 2000 héc-ta. Từ đó, Grét-xi-e 
mua thêm 8.000 hệo-ta ở Xà No. Chánh sách của Grết-xi-ê ê 
rất hung bạo ; đấm tay sai chuyền dùng ba-ton (gọi là củ 
ngoéo, ba-ton có móc} trừng trị những ai chống đồi. Hằng 
năm, nến đưới bến mà đề lục bình trôi tấp, làm cần tHrở.Ìưu 
thông, tá điền bị đánh đập ngay. Nhằm thị oai với người 
“ lồn xứ ”, Grếtxi-€ bày trò thếch thức nông dân uống 
rượu tế, thách thức cởi trâu chạy đua, không sợ tế. Hãy 
con lại của hắn ác độc hơn, tha Hồ cưỡng hiếp cón gái 
tá điền. Lần hồi, với kinh nghiệm lầm ấn, đất của hắn 
vào những năm trước Cách mạng thắng Tám lên đến hơn 
30 ngàn héc -ta, có nhà máy xay, có xà -lan, có tần kếo 
chế lúa Tên Sài Gòn. 


Cũng trong vùng mới đào kinh ở Cân Thơ, đồng tiời 
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với Grết-xi-ê còn có tên Mê-ze (Mézin, gọi nôm na là Ma- 
ranh), qua Sài Gòn khoảng 1903, con nhà mồ còi, trong 
bước đầu nhờ người đồng hương giới thiệu làm quản lý 
một tiệm ăn nỗi danh ở Sài Gòn. Người bạn giới thiệu 
hắn về miền Hậu Giang (đặc biệt vùng Rạch Giá — Hà 
Tiên) đề mua củi trầm cung ứng cho-Công ty tàu thủy 
(Công ty đường sông tàu Mỹ, tàu Nam Vang, đã nói trên). 
HắA cai quản 2 chiếc tàu kéo ghe chở củi, lần hồi, nói 
thạo tiếng Việt, hiều đường đất, song song với ngành 
khai thác củi còn mở thêm đồn điền, chú trọng vùng sẵn 
nhiều kinh đào giữa Rạch Giá và Ô Môn, giao cho chấu 
là Ê mơ-ry cai quản, gọi là Đồn điền lúa gạo miền Tây 
(Domaine agricole de i'Ouest), nôm na là điền ” Tây 
Cờ Đỏ ”. 

Cánh đồng lau sậy nhiều voi ở bờ Hậu Giang (Phụng 
Hiệp) lạt vào tay La - bách”(Labastc) đất tốt, trên đường 
giuo thông về Sài Gòn. Tham vọng của tên này là tạo lãnh 
thô riêng, thoạt tiên, lập một làng mang tên 'con gái hắn 
(Hélène - ville). 

Trên đây là 3 đồn điền lớn nhứt của người Pháp, 
quy nô lớn, Ngoài ra còn nhiều điền đất người Pháp và 
đặc biệt của một số linh mục (cũng người Pháp) ham kinh 
doanh. Tỉnh Rạch Giá (theo ranh giới thời Pháp thuộc) 
tập trung nhiều đất dò người Pháp trưng khần : 12.304 
hếc -ta đang có huê lợi và 26.121 héc -ta trên đà khai 
phá. Đất đang khai phá chỉ là bao chiếm săn, đề đầu 
cơ khi may ra nhà cầm quyền cho đào kinh. Nếu đe cho 
người Việt trưng khân từng lõm nhỏ, mức sản xuất có thể 
tăng thêm, đời sống g nhiều gia đình được cải thiện, Vì chủ 
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đất bận nhiều việc như làm quan, mua bán ở Sài Gòn nên 
bày ra chế độ bao quá, tức là cho người khác mướn 
khoán, hàng năm đóng số tiền hoặc số húa nhứt ởịnh. Bởi 
vậy, xảy ra trường hợp như bên Pháp hoặc bên Ánh thời 
phong kiến : người:làm ruộng không bao giờ thấy mặt 
-ogười chủ đất (absentéisme). Người bao quá đóng vai 
“chủ, cho tá điền mướn đất lại, lẽ dĩ nhiên, với địa tô 
cao, thêm một lần trung gian. 

Việc cơ giới hóa nông nghiệp gần như không được đề 
cập tới, trước những năm 1925, nhơn công rẻ mạt, b‹: 
lột kiều phong kiến cũng đủ cho chủ đất dư giả rồi. Còn 
lý do kỹ thuật: chưa có máy cày thích hợp với đất đai ; 
máy của Pháp cày đất cứng ; giá mua khá cao, lại nặng về 
bảo trì, đưa về Sài Gòn tìm thợ chữa, khó mua phụ 
tùng. Qua mùa cày, bỏ máy vào nhà kho, đề chờ năm sau 
mới sử dụng. Năm 1910-1911, vài đồn điền cho người 
ra nước ngoài xem các loại máy cày, máy bừa nhưng kết 
quả không đi đến đâu cả. Ở Đồng Tháp Mười, thử dùng 
máy cày, rồi ngưúg. Máy cày được dùng xới đất cứng 
trồng cây cao su ở miền Đông và ở đất Cam-pu-chia. Mãi 
đến năm 1930, trong toàn Nam Kỳ chỉ có 6Ù máy cày sử 
dụng trong nghề làm ruộng nước, mặc dầu nhà nước hứa 
trợ cấp một khoản tiền tượng trưng cho người dám 
thí nghiệm. 

Người Pháp khẩn đất làm ruộng được ưu đãi : ngay 
trong năm đầu, đóng 1/5 thuế điền. Nghị định 13-1-1909 
cho người Pháp nào mộ trên 3U tá điền, khai thác ít nhứt 
là 400 héota được quyền lập một làng mới, dân trong 
điềd được hưởng quy chế riêng, loại người làm cố công 


- 173 
https://tieulun.hopto.org 


(engag€), gọi nữm na là xài giấy đỏ. là ” dân điền Tây ”, 
Họ đồng thuế thân 1 đồng thay vì 4+ đồng hoặc hơn, được 
Thiễn những khoản tiên phụ trội lĩnh tỉnh, th dụ như tiên 
canh phòng trật tr trong lầng (gọi nằm canh điềm mục). 
Bọn chủ điền Tây có quyền can thiệp khí hương chức làng 
muốn xen vào lãnh thồ của họ đề xét người lạ nặt, bắt 
cờ bạc hoặc khám phá những trường hợp đặt rượu lậu. 
Trong thực tế, hương clufe làng. chủ quận điều sợ mặt, 
bọn thủ điền Tây khi cần dị đi thẳng lên th để khiến 
nạt ; hương chức làng là nhóm người được họ. áp đặt 
trước: Mùa gặt. kinh rạch ehung quanh đều bị phong tỏa 
nghiêm nhật, đề phòng trường hựụp tí điền bỏ trốn nợ 
hoặc bắn lén lúa ra ngoài, trước khi đồng đủ địa tô, Lại 
những ” chốt” quan trọng, treo cờ làm hiệu (cờ mầu vàng, 
cờữ màu đỏ), gấp lá cờ. thuyền phải dừng lại, bất cứ 
người trong điền hay là dân làng khác vì sanh kế phải đi 
ngang qua. Chỉ điện Phái hoặc chủ đâu điền cao su chọn, 
tụ tiên bọn lính Pháp giải ngũ để kiểm soát an nình trật 
tự (YVÌ vậy xưng là ” cặn- rằng ” (caporal) như người 


cai chỉ huy lính trong quân đội). 


Trước năm 1930 người Pháp đứng tên trưng khẩn 
đến 2443.000 hécta. tức là hơn I 70 tông số diện tích 
ruộng Nam Kỳ (trong thực LỄ. người Phấp chiếm non 
150.000 héc-ta mà thôi, số còn lại do người Việt nhập 


“Pháp tịch =hía phầu). 
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XIV, THÂM NHẬP VÀ LỮM? BOẠN-CỦA TỪ nxẠN 
NGƯỜI HO0A 


lần số Nani Kì lên vượt bực ` 
Khoảng 1866-1890 : 1.070.000 ngiườ? 
: 1891-1895 : 2.200.000 — 
1896.1900: 3.080.000 —: 
1901-1905: 2.950.000. — 
1900-1910: 3.020.000 — 
1911-1915 :3.220.000.. — 
ˆ 1916.1920: 3.600.000 — — 
Núi khái quát. đến khoảng đầu thể kỷ, sau 40 năm 
thuộc Pháp, tăng hơn gấp đôi, | 
Dân sĩ Sài Gần (Mhông kề Chợ Lớn) lên từr 35.000 
năm 1887) đến 70.000 (năm 1894), Cộng chung Sài Gòn: 
và Chự Lớn, có những con số : ì : 
1907: 228.471 người _ 
1908:236.732 -— ` 
- 1909:243142 -- 
1910:259.432 - | 
Rồi sụt, đến 1917 tăng trở lại : 256.532 người ; năm 
1918 lên 267.010 người ; năm 199] : 308.512 người... 
Pháp và Trung Quốc ký Hòa ước tháng 6 năm 1885 
và Thương ức thắng # năm 1886, với những điều khoản 


ưu đãi người Hóa kiều, cho dđôi xử ngang hàng và hưởng 
quyền lợi như người Việt (quyên mua bắn. lập kho chứa 
hàng hóa.,.), Từ năm 18/1, thực đân đã nhìn nhận cho 
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người Hoa kiều ở Nam Kỳ được đối xử như người bồn 
xứ. Trong thực tế, Hoa kiền hưởng thêm quyền lợi 
người nước ngoài thí dụ như về thấm quê quán, chuyền 
tiền bạc về nước, v.v... . 

Người Việt từ Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, 
Khánh Hòa đồ dồn vào Nam đề lánh nạn và một số thừa 
địp này vào hoạt động chống Pháp. Người Hoa đến mua 
bán, buân lậu. 

Người Hoa không gia nhập vào một bang thì không 
được giúp về sanÌ kế, dễ bị lấn hiếp, không có tư thể 
hợp pháp đối với nhà nước. ° Tòa tân đáo ” đăng ký 
niững người nhập cảnh, nhưng trong thực tế, phần lớn 
khai man tên họ, tuổi tác, mua hoặc mượn giấy của người 
dì chết, hoặc của người mất giấy tùy thân, xin được cấp 
bồn thứ nhì, Có thề nói hầu hết những dịch vụ chuyên chở, 
thầu mua, xay xát, bấc xếp liên quan đến lúa gạo đều do 
người liua nÝm. Trong nhà máy xay lúa, người Việt làm 
thợ phụ. lao công đơn thuần trong khi thự cái là người 
Hoa, Họ giữ bí mật nghề nghiệp, từ cách chạy máy đến 
cách sửa chữa. Hấc xếp lúa gạo cũng vậy, người Việt ở 
dưới quyền bọn cai thầu thân tín 'của chủ chành. Trong 
nghề quan lý ghe chử lúa, tàn đò, xe đò thường dùng 
tiếng Ha. Xí nghiệp người ioa tổ chức theo kiều phường 
hội, ít xây ra tranh chấp hoặc đấu tranh lương bồng đến 
mức nhừ chánh quyền can thiệp. Chủ/ nhân mua chuộc 
bọn cai thầu và người quản lý ; bọn này mua chuộc hoặc 
hšm doa để người lao động làm việc, chờ cuối năm 
được clúá Ít nhiêu tiền lừa, 

Ở tỉnh Bạc Liêu khu thành lập, con số người Hoa 
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trước kia khai 1.900 người được tăng thêm 3.000 nữa 
(tất cả 4.900 người) còn một số sống bểnh bồng dưới ghc, 
hoặc ở ruộng muối. Người Triều Châu tập trung về phía 
Hậu Giang, nơi nhiều dịch vụ lúa gạo, nắm ngành buôn 
bán tạp hóa. Năm 1882, trong số 12H31 dân Triêu Châu 
toàn Nam Kỳ (trừ Sài Gồn và Chợ lớn), riêng tính Sứ 
Trăng (bấy giờ gồm một phần Bạc Liên ăn sjua Phong 
Thạnh, Giá Hai) chiếm đến 5.300 người, còn thềm: khoảng 
6.000 người Triều Châu khác, cũng ở óc Tráng. chưa 
ghỉ tên vào bỏ số. Tại Chợ Lớn, vào mùa lúa, ghe thuyền 
tấp nập. Bạn ghe chài thường là người Việt, dưới sự chỉ 
huy của ˆ tăng khao ˆ người Hoa, Dân sống lưu động ở 
Chợ Lớn khó kiềm soát, ” Alơi, địnng hàm hốt bạc ghe 
chài, cột buồm cao, bao lúa nặng. tấm đồn đài khó đi ^ 
(ca dao). 


Vào khoảng 1926.1930, ở kinh Thủ Thừa, môi ngày 
1.000 chuyến ghe chài chờ lúa ởi qua. tr thắng Ì đến 
tháng 5. Toàn Nam Kỳ, lực lượng ghe chải laại tò gồm 
khoáng 3.000 chiếc do giới mua bản lúa gạo Chự Lớn 
làm chủ, Ở vài trung tâm lớn, nh chợ Cải Răng (Cân 
Thơ) chành lúa và nhà mấy cất dài tỉàeo móc sống khuâng 
4 ki-lô-mét, xen vào đây phố thương mãi, 

Như trên đã nói, tr việc thân roua. chuyên chỉ búa 
gạo ở layc Tỉnh, tới việc XâY xát chẽ biến lương thực và 
xuất cẳng trong toàn Nam Ky đều đo tự sản người lùa 


thầu tóm trong tay. 


Trong những nhà mấy ở Sài Gìn-Chự lấn, hoại 
động náo nhiệt nhứt vẫn là những nhà máy xay lúa của 


Là 
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họ ở Bình Đông, Bình Tây cung ứng nhu cầu xuất cảng 
to lớn, 


Trong 2 năm 1925-1936, nhà máy xay tại Chợ Lớn 
tíng gần gấp đôi ; năm 1927, 70 nhà máy loại to hoạt động, 


tông cộng 13.000 sức ngựa, CÓ thê đu Ta mỗi năm chừng . 


2.900.000 tấn gạo, trong khi yêu cầu xuất cảng không hơn 
1.300.000 tấn. Nhiều nhà đang chuẩn bị lắp rấp, trong 
khi vài nhà đang phá sản, Nhà máy hoạt động đúng năng 
suất vào mùa xuất khẩn, từ tháng 3 đến. tháng 8 đương 
lịch. Những tháng khác máy chạy cầm chng, cao nhất là 
280 ngày trong năm, thấp nhứt là 100 ngày. Nhà máy 
Tong Vo, chiếm 9 héc-ta đất, ra 8UÓ tấn gạo trắng trong 21 
giờ, 1.500 sức ngựa, 39 cối xay gạo lứt, l8 cối XuY gạo 
trắng. Công nhân khuân vác thường trực lên đến 200. 
ngoài ra, còn 150 người vừa công nhân coi chạy máy và 
thơ ký, cặp rằng. : 
. Trước năm 1930, việc thâu mua lúa của người Hoa 
_đã chặt chẽ, với giá ca qui định từng ngày tùy thị trường 
nước ngoài Ì Hương Cảng và Xin-ga-no ). 
Hệ thống chuyên chở của họ gom về đầu mối là Chợ 
Lớn hình thành như sau: 
A. Ở bờ Hậu Giang, quấ hai nơi : 
—Èkáp Và : Lúa từ Châu Đốc, Bấy núi, Mạc Cần Dưng. 
chợ Rạch Giá. núi Sập, chợ Long Xuyến. 
—- trà Ôu—Cái Côn : Lúa từ Giồng Riềng, Gò Quao 
(Rạch Giá), tì Cà Mau, Phước Long, Long Mỹ, Ngà Năm 
từ Giá Rai, Bạc Liêu, Phú Lậc, Sóc Trăng, Tiều Cần, Trà 


Cú, Bãi Xàu, Nhâm lăng, từ chợ Cần Thơ, Ô Môn, Cứi 


Răng. 


LÔ - 
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# 

H, hi Tiến sông Tiên, lúa tr hai điềm vữa kề đi 
trrung qua bài nơi : 

=6 Bề :Oom Túa tr trung tâm Lấp Vò, thêm lúa 
từ Tân Châu. Hồng Ngự. Mỹ Luâng, Sa Đéc, Vĩnh Long, 
Thêm vào đó lúa từ Trà Ôn-—Cái Côn đã kê trên, 

- -Mỹ Ta : Mật hầu lúa tì Gái Bè. từ Hậu Giang 
đưa lên. thêm lúa rom tr Trà Vini. Mô ( Cày, ta Tí. 

Ty Gái lịc, phe lúa theo kinh Bà Beo, đến Tà Cú, Hến 
Lức, Chự Đệm vào Chờ Lớn. Từ Mỹ {hó. £ mhe lúa theo 
kinh Chự Gạo, đền Chờ Lớn, theo đường tưới, 

(Một phần lúa sâu xuất tại MỸ "Tho. Gò Cầng, Tân 
An bán tháng về Chự bán, chữ trên ghe từ 100 đến 300 
tạ ( fạ GÝ Ki lỗ }, 


Việc nha lúa Hiển hành trước khí gặt, phần công 


TỔ TẾT ; 


 —Chủ chành, đấm nhận na từ 10.000 gia trở lên, 
—Tài phú. (kế toán) rủa chành có quyền giải quyết 
những dịnh vụ tr 5,000 đến 10.000 gia, h 


—Tạu, em uua lầi phú giải quyết những m;ii tc 500 
đến 5.Q00 gu. ở bực thấp hơn. người chạy mỗi được 
mua chủ chỉnh tr 5Ó gia trở xuống. 

Ghành dụ trừ lúa mọc nganh tại những tụ điềm qiian 


trùng, ử Lung Xuyên, nhiều chành để khả. năng chửa 
900.000 via tức là ]Ø.00U tấn, l 


Điển chủ người Việt cất nhà lắm, tùy huế lợi, mỗi 
lâm tì 53.1M)U đến 0, (0O gla. Điền chả lớn có đt nhiều 


Hớ1, HHỎI Hơi cất lãm tệ nơ. chữ bán cho chành, 
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Chợ Cái Răng, đủ khả năng dự trữ trong chành đến 
100.000 tạ (tạ=6Hkí-lô), Tại Phước Long, Rạch Giá, trên 
đường từ Bạc Liêu đến “Trà ỞÔn, có tay mại hản cất dãy 
chành chứa đến 100.000 gi. vào mùa lúa, cứ 15 ngày, 
cho một ghe eũä 3.000 tạ đi Chợ Lớn. Thông thường, 
đúng thời điềm xa xát, giới mại bản Chợ Lớn ra lịnh 
cho bọn chủ chành ở các tụ điềm; đề từng đựt 8 đến 10 
ghe chài lớn (mỗi ghe tì: 3.000 đến 5.00Ø tạ) lên đường, 
dùng bạn chèo tay, chạy buồm, đến nơi hẹn, có tầu kéo. 

Chỉ những nhà máy lớn ở Rạch Giá, Phú Lậc ( Sóc 
Trăng), Nhâm Lắng ( Sóc Trăng ), Lấp Vò (Long Xuyên} 
mới xay ra gạo đề xuất cảng. Còn nhiều nhà máy nhỏ mọc 
lên : năm 1927 có 241 nhà, năm 1931 có 365 nhà, đề giải 
“yết nha cầu của địa phương. Do đó, số người trực tiếp 
sử đụng máy móc, lao công khuân vác ở tỉnh lv, chợ quận, 
chờ làng không phải ít, Loại máy nhỏ xay tì: 1/2 tấn đến 
5 hoặc 7 tấn trong 2+ giờ, chạy dầu cặn, bình quản mỗi 
máy từ 14 đến 30 sức ngựa, nhập cảng từ Mỹ hoặc Đức. 
Nhờ vậy, mùa cấy, bớt bận rộn xay giã bằng tay. Tầng 
lớp “ bạn hàng xáo ” hoạt động mạnh với truyền thống lâu 
đời, chuyên bán gạo trắng, tấm, cám. Ta có con số (nấm 
1931) Châu Đốc : 10 nhà máy ; long Xuyên : 19 ; 5a Đéc : 
23; Cần Thơ : 28: Vĩnh Long : 13 ; Tân An : 27; tỉnh 
Chợ Lén :45 ; Mỹ Fho: 71 ; Gò Công : 3L; Bến Tre : 33 ; 
Trà Vinh: 12 ; Sóc Trăng : 15; Bạc Liểu : 2] ; Rạch Giá : 
33, Việc sửa chữa nhà máy và bán phụ tùng cũng nằm 
trong tay người Hoa. | 

Cần tới mùa, điền chủ Việt và giới thâu mua thỏa 
thuận trước về điều kiện. Hoặc điền chủ chịu bán với giá 
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cũ định, người mụaá chịn trách nhiệm lời lỗ. Hoặc hứa 
bản lúa, dành tru tiên. tieo thời giá, Người điền chỉ được 
mượn trước một xố tiền, Bề phòng nạn trộm cướp, bấy 
giữ. người mua ít Khí mang theo tiền mặt. Họ đến gặp 
một chủ tiệm tạp hóa ở tĩnh hoặc ở quận, trong đường 
dây. Giới ma lúa cho hàng tạp hóa phân phối xuống tỉnh, 
đã an toàn lại còn thêm lợt. 

Vì cần đến số tiền mặt khá to luân chuyên hằng ngày, 
giới mưứa bản và chủ nhà máy phải giao dịch với những 
ngăn hằng quen thuộc. Khi có lúa đem vào chành, họ lập 
tức đem lúa ấy cầm thế cho ngân hàng đề vay ra được 
khoảng 70 phần trăm trị giá. vay với tỷ lệ lời tìr 9 đến 
10 phần trầm. Nếu cần thêm tiền uất, chủ nhà máy hoặc 
chữ chành có thê cầm thế nhà máy đất đat hoặc nhà chành 
rồi chuậc lại. Khi lầm ăn với những công ty chuyên Xuất 
cảng lúa gạo, giới mua bán người Hoa luôn luôn được 
ứng trước 50 phần trăm, có khi đến 80 hoặc 100 phần 
trăm trị giá số gạo sẽ cung cấp theo giao kèo. Trong trường 
hợp người bán gạo dư tiền mặt, không mượn trước thì 
công ty xuất cảng phải xem như có phẩn sự bồi hoàn một 
xố tiên lời với nội dụng là người bán ấy đã ngâm cho 
người mua vay ngược lại. Tiền lời này, không ai thắc mắc 
vì ngân hàng đài thọ mọi dịch vụ mua bán đã sẵn sàng 
chưu thanh toán. 

Khoảng 1926-1930, điện tích canh tác, mức sản xuất 
lửa gao lên cao chưa từng thấy tìr trước. Chự Lớn đời vẻ 
Bình Tây (gọi Chợ Lớn mới) do sáng kiến kinh doanh 
tủa tay mại bản Quách Đàm, Chợ Tân Định cất xeng cũng 
vào khoảng này (1929), 
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Vùng Chợ Lớn về đêra (tập trung khu vực Đèn Năm 
Ngọn. đường Phùng Hưng) náo nhiệt lạ thường, xáo trận 
kim cô. Chùa chiền của người Hoa làm lễ cúng như hồi 
đời Mãn Thanh, hoặc xa xưa hơn, nhưng các buổï kháni 
thành trụ sở phòng thương mãi, trường học, bệnh viện 
thì dùng rượu sâm-banh. Đủ môn cờ bạc, đủ trò buôn 
lậu. Trà đình, tửu điểm phỏng theo kiều Tô Châu. Hàng 
Châu ở bên Tàu. 

Chợ Lớn là kho hàng phân phối tận miền nam Trung 
Kỳ. cung cấp một số lớn hàng tiêu dùng cho Cam-pu-chia, 
chưa nói đến vùng đồng bằng sông Cứu Long. Lúa gạo 
của đồng bằng và của Cam-pwuchia đưa về đây đề xuất 
cảng. Ban ngày, khói nhà máy che kín chân trời phía 
Bình Đông, Bình Tây. Com lúa vào tiết nắng gắt, sau Tết. 
Bụi bậm mù mịt, nóng hồi, người vác khom lưng, thở 
hồn hên với 100 kí-lô trên vai, chạy theo tấm đồn dài, 
như chiếc cần nhỏ nối từ be ghe lên bờ, rồi chạy trên đất, 
trên xi-măng nóng, với chân không giày dén. Nấi đuôi 
nhau, như bầy kiến. Mệt mùi mà có tiền, còn hơn thất 
nghiệp, Sau buối vác lúa, uống chút rượu, về căn chủi 
nhỏ xiêu vẹo, hoặc chiếc ghe nét, lủng đáy, chờ tan ra be 
ván trên bãi bùn hôi hám với xác chỏ chết, đâu nhớt lan 
tràn đủ màu. Trẻ con rong chơi, gắn nhự suốt năm nước 
mũi chảy thà lò. bụng đầy sán lãi. Khá nhiều người lao 
động già nua hoặc còn trẻ không tin tưởng vào tương lai, 
nhứt là giới phu xe kéo, quá mệt nhọc nên ăn không thấy 
ngon, món cần thiết đề cơ thê và bộ thần kinh được tỉnh 
táo là cơm đen (thuốc phiện), một kiêu trr tử đây dưa, kếo 
dài ngày tháng chờ làm mồi cho vi trùng bịnh laø; khó 
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súng được hai năm rười hoặc bà năm khí chấp nhận cái 
nh. bấy giờ gọi sông khai là ngựa người, Người Hoa 
nắm ngành bán á phiẩn, ngành mờ xòng bạc, hiôn cả ngành 

am ngành bạ Ì ti HẠNH Hi so 8 ›„ạ là È ma 1 
mài dâm, tiên tuà người lào động lạnh ra trong giấy lát 
lại trở vào tái hạ, Năm 19531. tại Sài Gòn vụ Chợ Lớn, nó 


hơn 300 tiệm hút công khai, chua kẻ những nơi lén lút, 


Chữ Lớn bạn đêm. ở đường này là Phùng Hưng, 
xựat mùi Hồn Nấm Ngóọn, ôn ào đến Khí mặt trời mọc. Giới 
tiường gia tụ tập đề Ấn định gii thị trường, làm á|-nhe 
gua lại, Phường là tư sản người Hoa mời mọc gian chức 
người Pháu và người Việt đề thết đãi, đền ơn. Bọn giàu 
mướn phòng ăn riểng, cá nhỉ riêng, Đấy là ca nhỉ do bọn 
buôn hương bán phấn nhà nghề mua đứt từ thuờc Đề, 
luyện tập lân hồi để lầm giá. Quan chức người Phấp, 
nưười Việt tha hồ Hưởng thức á phiên, rượu sâm-hanh, 
cù bạc tau nhà (đánh bài mã chược). Lính cảnh sát, nhưn 
viên quan thuế ở Chợ Lớn đễ làm giầu vì mọi dịch vị của 
người Hoa đều bất hựp pháp ở mức độ nhiều ít: chứa ấ 
phiện lậu, lập tiệm thuấc Bác, bào chế rượu thuốc — 
nhưng thật ra là kiểu tích trữ. bán rượm lậu. Hàng hốa 
không bao giờ đúng tiêu chuẩn, Bánh ngụt hắn rẻ với giá 
“võ địch ” kháp Lục Tỉnh, dùng bật hư, bánh củ, những 
chế biến lại theo hình đáng khác. Ai biết trong chành, 
trong kho có chứa những món øì, số lượng bao nhiều. 
Chính người Pháp cũng nhìn nhận rằng ngành cảnh sắt ở 
Chợ Lớn đã làm phận sự chứng kiến và bảo vệ cho người 
Hoa làm chuyện bất hợp pháp, Thay vì đưa hết vốn về 
Trung Quốc, lại tìm cách đầu tư vào dịch vụ nhà đất ở 


Chợ Lớn rồi lấn ra Sài Gòn khiến một số tư sản người 
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Việt phải kêu cứu nhà cầm quyền Pháp, tĩr sau chiến 
tranh thế giới thứ nhứt. Đấy giờ, với tư thế một ” nước 
lớn ”, hụ yêu cầu bọn cầm quyền ở Động ương đành cho 
miững quyền hạn đặc biệt, xem họ như người Ảnh, người 
Mỹ, người Thuy ST, Họ đưa thần nhân qua Nam kỳ, Báo 
Diễn đàn bồn xức (La Trihnne mdigenel xố 1-5-1920 cho 
biết trong vòng non 2 thắng. họ mua ở phía Sài Còn hơn 
2 triệu đồug nhà đất rồi dùng thử tục puẩp lý đề trục xuất 
người Việt, luôn cả người Pháp: đang cư trú. tƑ tận trà 
Mau, họ chiếm lợi thế đề cất chành láa. Họ mua đất-thồ 
at hai bên bờ Kinh Đôi mới đào ở Chừ lớn. Họ lầm chủ 
hai phần bá sạp mua bán trong chự bến thành. Sài Gòn, 
Và thầu các tiệm cầm đồ, thâu các ˆ bài ” mm hẳn rượn 
cóng ty và á phiển, 

Việc cừ bạc ở Chự Lứn vào những nẵng trước 1930 
nằm trong lay “ông vua” Sáu Ngọ (mẹ người Hóa, cha 
- người đa màu lai Pháp và nhập Pháp tịch). Tiên thầu sòng 
bạc Sài Cần và Chợ Lớn là 2 triệu rưỡi đồng mỗi năm, 

Những tiếng như “xảo quyệt”, “lanh lợi”, ˆ thựo 
tế”, “bóc lột”... không gợi lại được phòng cách làm ăn 
của người Hoa Chợ Lứn, Xin ghi giai thoại sau đây, đề 
từ đó suy luận. Năm 1923, Phòng thương mãi Chự Lứn 
cất trụ sở, kiến trúc kiều Tây phương. ngày khánh thành 
đã báo trước nhưng đến ngày ấy, những phần trang trí 
sau cùng mới hoàn chỉnh, Như thủ tục thường lệ, phải 
báo trước cho viên xã Táy và người thay mặt ngành công 
chánh tới đề kiềm chứng về quy cách của công trình xây 
cất, Hai người này ra linh ngăn cần. với lý do cần tui 


cho biết tầng lầu có đú sức chịu đựng 50,000 kí-lễ chăng, 
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muốn vậy, phải "chất lên lầu 1.000 bao đất, mỗi bao 50 
ki-lô, Thâm ý của hai viên chức này là đòi tiền hỗi lộ, họ 
biết rằng thiệp mời đã gởi, không thê nào đình hoãn buỗi 
lễ được mà chất lên lầu 1.000 bao đất trong một buôi 
là chuyện khó lầm kịp. Nhưng những người Hoa có trách 
nhiệm thì thào với nhau, rốt cuộc trả lời : "Đề chúng tôi tự 
giải quyết miễn là đưa đủ 50 tấn lên lầu”. Rồi bọ vào khu 
nhà máy, truyền lịnh gom 1.000 người cu-li đến nghe nói 
"chuyện. Mà số người này đến không cần tốn một xw› Tất 
cả lên đứng thử trên lầu cho quan chức chứng kiến. Khi 
1.000 người cu-li lần lượt xuống, người Hoa mỉm cười, 
đắc thắng. Buổi tiệc bắt đầu, viên xã Tây bến lên, vì hụt 
mối ăn hối lộ nên đã hỏi: “Đặt trường hợp lúc nãy tầng lầu 
sụp đồ, các ông làm sao ? ”. Người. đại diện trả lời với 
thâm ý : “ Chúng tôi đã dự trù săn thêm 300, 000 đồng | 
rồi". Như vậy có nghĩa rằng tiền còn nhiều lắm, sẵn sàng 
lo hối lộ cho viên chức mọi giới, khi gặp chuyện cần, 
trong tương lai, nhưng hôm nay thì ... chưa ! 


XV.' BỂ TẮC CỦA XÃ HỘI MIỀN NAM TRƯỚC 
CÁCH MẠNG 


Từ xưa, ta đã chú ý đến bông vải, dâu tằm, đậu 
phông, mía, thuốc lá, tiêu. Nói đến vườn, phải kề đến cau, 
dừa. Vườn dừa tập trung vào tỉnh Bến Tre và My Tho. 
Hồi đầu thế kỷ, dừa trồng khít, cách khoảng 4 mét, mỗi 
héc-ta được 400 cây trong khi ở Xây Lan cũng đào mương, 
nhưng cách khoảng Ú mét 5, mỗi héc-ta được 175 cây. Về 
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sau, đà lại trông thưa cách khoanz #3 mớt, Nấm 1933. khắn 

Nam ÑY cá khoảng TT.OQĐ Tiácda vườn dâng, tôm! có 8.000 
In trồng trny máng lớn và 3,0ĐÓ héc-tt vải rác ở 
vươn nhỏ, Năm T912, sa đa xuất khẩu nón 8 Iriệu kí-Ìô, 
năm T92E, được 2 triển rưữi k-lỏ, 

MÍa trông ở miễn Đấng (Điền Ha, Da Bình. Tây 
Ninh, Thủ Đầu Mặt, Tân An. Chự Lóm kháng đã dùng, 
nhập thêm từ G6 đến 0Ó tấn mỗi năm (1918-1921 ). 
Thuấc N trông tirna giêng. mỗi miếng Tưởi 1.08Ộ cây, 
trong tực tế Tú †,EÓO cấy, số phí nang nhứt là phần bón, 
phân bánh dầu .|o người Hoa nhập thênt tt Nin-ga-po, 
bán chín trước chủ người làm vườn, Thuốc không đủ 
dụng, Man Rỳ nhập thâm nón 2 triệu kí-lỗ vào khung 
năm 192], Tây Ninh nãi danh cới thuốc rẻ. bán khắp 
[nè Tình. 

Nhà mấy én đầu dừa của Trrenng Văn Hến thành lập 
năm: 1910 tại Glớ' Lớn. đủ khả có ng biến chữ 1.590 tấn 
cầu đa mỗi thắng, Năm 913 tại vườn Án Hóa (XE Thánh 
Nguyễn Thành Liêm lập mặt nhà tuấy ép dina, nhỏ hơn, 
Nhã máy đường Hiệp Hồa lập năm 192L, lúc đầu có thể 
ép Q.0 lấn mía Trong 21 giầy chủ Tà người TPhấn, sau trở 
thành cảng 1x lớn, ‹ 

Đất đại miền Đồng thánh hợi vớt cày công nưhiệi:. 
Thực đân nghiên cứu cả giếng ứ "Thảo Cân: Viêu Sài 
Gnn rất lập trung lâm Ông Yên (Thủ Dâu Một) năm 1897, 


để chú lrunz vào Cá Cao sH và cáy cả phè. 


Ciả trị công Hưhiê Ụ của nhựa ca s11 cảng Hàng t0, 
với triển vọng lớn tìt năm 1939. khi Gút-dịa ‹ (Cooilvear) 


chế biến lại : nhựa không còn cu đân, khi ưặi! hơi Trì, 
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hơi lạnh. Năm 1877, cao-su (giống Bra-din) trồng thử: tại 
1hảo Cầm Viên, Nšm 1897, cao-su giống Bra-din ương tại 
Xây Lan đem về trụng tâm canh nông Ông Yệm và Suối 
Dầu (Nha Trang). Bấy giờ vài người Pháp còn thử trồng 
cây da, cây gừa mà lấy nhựa với hy vọng tìm cây bản địa, 
Người đi đầu vẫn là Ben-lăn (Belland) mùa từ Xây Lan 
1.000 hột cao-su (giống Bra-din), mọc có 33 hột, nhưng 
năm sau, trồng thêm 1.000 hột mọc được 600... đề rồi 1] 
năm sau (1898-1909), thành hình khu vườn đầu tiên với 
45 héc-ta phía ngả tr Phú Nhuận, ngoại ô Sài Gòn. Vườn 
cao-eu lại mở ra nhanh chóng ở Xuân Lộc, Biên Hòa, Thủ 
Đức và tận đảo Phú Quốc, Bảy Núi. 
Vì nhu cầu thị trường gia tăng, thực dân thí nhau 
đầu tư, nhơn công Việt Nam quá rẻ, đất đai miền Đông , 
còn rộng. Khi thâu hoạch, cây cao-su đem lợi tức đều đặn, 
cao hơn cây lúa. Đến năm 1910, diện tích phỏng định 
2.000 héc-ta. Rồi 10 năm tiếp theo, mặc dầu có chiến tranh 
thế giới thứ nhứt, trồnz thêm 15.000 héœta, do những 
công ty nhiều vốn. Từ 1920 đến 1995, mặc đầu 
giá hơi sụt nhưng bìnJ quân mỗi năm điện tích tăng 
3.500 hécta. Năm 1925 và 1996, giá lại tăng, vốn 
đầu tư thêm nhiều. Năm 1926, thêm 13.700 héc-ta, năm 
1927 thêm hơn 16.000. Năm 1928 tăng 11.000 hée-ta, cộng 
tất cả diện tích là 77.000 héc-ta, Đến năm 1934, vườn 
cao-su đạt 127.000-hécta. — : 
Người Hà Lan nghiên cứu từ 1917, đề xác nhận giá 
trị cây cao-su thấp vào năm 1923, năm mà người Pháp 
mới bắt đầu nghiên cứu cây tháp rồi phổ biến mạnh 
từ 1929, 
S620 124142) 2 


Nhìn những con số, ta khó hình dung lại khung cảnh 
khách quan, những biến động lớn về xã hội. Đất miền 
Đông và một phần Cam-pu-chia lúc trước còn hoang vu, 
với rừng tre, rừng chồi, rừng già. Khí hậu nói chung là 
độc, với bịnh chói nước (rết rừng, cấp tính hoặc mạn 
tính). Đồng bào ta ở thưa thớt. làm nghề rừng. hầm than, 
làm rẫy hoặc trồng cây ăn trái, làm ruộng từng lõm. Dân 
tộc Ít người sống tập trung làm ruộng rẫy đất cao. Người 
Pháp còn. nhắc lại thàng tích ˆ Khái sơn phí thạch” của 
những tay xung phòng mứt vườn, Trước tiên, năm 1901+ 
đần điền Su-dan-na (Šuzannah) ở Bàu Cá dành hình nhằm 
trồng cây bông vải. lấy tên người con gái của chủ a¡à đất 


thú, 


íNuzanne Cazeau), viên quân lý ở ngôi nhà thiển tiện 
>uốếng khi nằm ngũ hoặc ấn nống Đà có người ” hồi ” 
giựt dây quật (quật là miếng vai bố căng ra. treo lủng lắng, 
với sợi dây giựt đong đưa), Việc trồng bông không khá, 
ba năm sau, phải lập tức nhỗ hà đề đem cây cao-su thuy 
thế (1907). Vìng Lộc Ninh là rừng chi, rừng tre, năm 
1912, đợt đầu, 1.000 héc-ta rừng cháy đỗ rực ngày đêm, 
tiếng tre nổ như ở chiến trận. thú rừng chạy tấn loạn, 
Xăm 1910, một nữ quái là Xuse (Souechère} được người 
Pháp gọi ” nàng công chúa cao-su " đích thâu chỉ huy, 
quát tháo, mặc quần áo như đần ông. đội nón nỉ rộng 
vành, mang giày ũng, nói tiếng Việt khá thành tuạo, bạn 
đêm mang súng tuần trả, bắn nai, bắn heo rừng, Ớ An 
Lộc, lúc đâu bọn chủ mộ nhờn công từ Nam Đương sẵn có 
tay nghề, nhưng thực dân Hà Lan lại pưắn cấm. Người 
Hoa đã thử làm phu, nhưng chấn ngán ; mua bán 
hoặc cuốc rẫy miễn đồng bằng đễ sinh lợi, ít bịnh tật hơn. 


: 


Đân tộc ít người được khuyến dụ, đến năm 1922, đồn 
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điển Nuân Lệc, Cuậe-Lơ-nay (Courleni IVJ còn một xố phụ 
ngươi dẫn tộc, Œ đần đu Chốe-bớc -Hả\ HgOàI Ca<s1L còn 
trồng xen kế 5 hệc-Eà cây cà-phê, 3 hệc-ta địa, khoang 100 
hếcda đứa, bấp. lại còn đất tráng cố đề Hưt chân nuôi 
giÍU vất, 

Tội ác của bọn chủ đần điền đối với dân phú được 
nhiều tư HộUN tô tả rồi, những văn chưa cạn nguồn, Từ 
đồng bằng Bắc bộ dân phú bị gạt gầm, đi bộ va đường ©Ái, 
lắm Khi rất xa, đề lên xe lửa. Cứ niột đầu đân pm khốc 
mạnh đưa về, người đi mộ hưởng 10 đồng, trừ. ở phí, 
cùn hơn TỦ đồng. Nến dùng đường thủy, sở phí nhẹ, lừi 
nhiền hơn,Đến Sài Gòn, dân phụ sững lập trung trong trại 
ở Xóm (hiểu rồi đưa lên đần điền, Lủe đầu, vì cần khai thúc 
ngay, dần phu không có nhà ứ. chính nhà nước mãi đến 
năm 1927 cũng nhìn nhận trong nhiều đầu điền. dân phu 
còn sống chật hẹp: trong nhà lá nhỏ. bình tuần môi người 
không si 2 mét vuông. Thiếu vệ sinh, nước giếng, thiếu 
cơ quan V TẾ, nưày ở những đồn điền thành lập từ lâu 
khí dân phụ đến quá nhanh, ' 

Tuy bệnh hoạn thường xuyên, người phụ phải lầm 
việc, nếu qẻ oäi thì bị đánh đập. Họ thức từr È giờ sảng. 
làm đến chiều tối, Bọn cặp rằng nắm phương châm: phải 
đánh, bất cứ có lý do hay không lý do. Năm 1926, số 
người bịnh hoạn đến mức không làm việc ở tỷ lệ 6 phần 
trầm (10U người, G người nghĩ bình), nhưng có đồn điền 
đạt cun số nghĩ bịnh đến 36 phần trăm (đồn điền SICAF). 
Gọn số chánh thức về người chết được nhà cầm quyền 
nêu ra, hẳn là che giấu phần lớn : 

— Đồn điền trong tỉnh Thủ Dầu Aiệt: 
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Năm 1935, 5.340 phu, chết 170 người. 

Năm 1926, 11.395 phu. chết 307 người. 

— Đần điền trong tỉnh Biên Hòa : 

Năm 1995, 2.375 phu, chết 64 người. 

Năm 1926, 1.498 phụ, chết 52 người. 

Đa số phụ mộ từ Bắc Kỳ và Trung Kỳ đưa vào. 
Trong năm cao điềm, thí dụ như năm 1926, theo thống 
kê của Pháp có 16.970 người đến. Và 5 tháng sau (từ 1-1 
đến 1-6-1927) thêm 11.293 người. 

Năm 1920, đưa 1.593 dân phu về Bắc vì kém sức 
khỏe hoặc mãn hạn giao kèo.Oũng năm này, 2.009 dân phụ 
mãn hạn đã xin ký giao kèo trở lại, nhưng đáng chú ý là 
có đến 3.083 dân phu bỏ trốn trước khi dứt hạn còn mắc 
nợ của bọp chủ nhân, mặc đầu truy nã gắt gao, chỉ bắt lại 
được 814 người, 

Lưc lượng dân phu tập trung như trong xí nghiệp, 
hằng ngày, làm việc đều đặn, với chỉ tiêu về năng suất, 
từng giờ từng phút bị đe doạ về tánh mạng và sinh kế. 
Thêm số công nhân lái máy cày, mấy ủi đất, làm việc ử 
nhà máy chế biến mủ thun. So với người làm ruộng 
trong đồn điền Pháp ở Hậu Giang, dân phu cao-su là một 
dạng công nhân. Trong đồn điền lúa, tuy đông đảo, sống 
tập trung nhưng kiều làm việc vẫn tùy tiện, cá thề, người 
đang cày, kế nghỉ ngơi vài ngày. Tệ đoan lớn nhất mà 
thực dân cố tình gieo rắc và dung tíng trong đồn điền 
vẫn là cờ bạc, rượu chè, dân phu rmnắc nợ chồng chất, 
không bao giờ thanh toán nỗi, tạo không khí mất đoàn 
kết gira những người cùng cảnh ngộ. 
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Công xưởng Hải quân (Arsénal de la Marine) tức 
Sở Ba Son vào khoảng 1914 dùng 1.600 công nhân; năm 
1921 đã đóng toần bộ và hạ thủy trong điều kiện tốt l 
chiếc tàu đài 85 mét, sức chở hàng hoá là 3.100 tấn. 
Xưởng đóng và sửa chữa tàu thủy CARIC bên Thủ Thiêm 
mở mang thêm. Công nhân đề-pô xe lửa Dĩ An, Hoà 
Hưng, công nhân nhà đèn Chợ Quản là lực lượng lớn. 
Công ty rượu bia và nước đá thành lập năm 1927, Công 
ty thuốc lá MIC năm 1929. Hãng rượu Bình Tây hoạt 
động mạnh, dựa vào thế lực chánh quyền đề dẹp những 
lò nấu rượu của người Hoa, từ năm 1901 trở về sau, lần 
hồi chiếm 12 héc-ta. với 1 nhà máy rượu, 2 nhà máy xay 
lúa, 1 nhà máy phít điện... | 


+ 


Lúa gạo, cao-su đưa ra nước ngoài. Giới xuất cảng, 
mại bản được chuyền tiền về xứ hợp pháp hoặc qua 
nhiều thủ thuật bất hợp pháp. Ngoại tệ dư nhập khẩu 
nhiều nhưng không phải dưới hình thức mấy móc, yật 
tư, thiết bị cần thiết. Thực dân đã nói rõ rệt, qua lời của 
tên Pôn Đu-me, rằng không có lý gì hẹ mở mang kỹ nghệ 
ở thuộc địa đề thuộc địa cạnh tranh với chánh quốc, chỉ 
nên mở những ngành mà chánh quốc kñông đủ khả năng 
cùng cấp, hoặc chở chuyên quá xa, hoặc chỉ đáp ứng nhu 
cầu của thuộc địa (điền hình là ngành cất rượu, điễm quẹt, 
xi.măng...). Bởi vậy, nhiều loại hàng tiêu đùng và xa xỉ 
phầm lại đưa vào, từ cái nón nỉ,đến trải cam Tàu,trái chà 
là,nhang, đèn cầy, chiếc xe đạp, đủ loại ô-tô, rượu mạnh, tô 
chén, phục vụ cho hủ tục ăn c xa xỈ của giai cấp bóc 
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lật. Giới điền chủ, tư sản trong rượu cổ-nhác, sâm-hanh 
ở trên ôtô dưới thời ea nô *, Đòi cải cách, duy tâu nhưng 
chưa được mươi năm sau là thỏa hiệp, hài lòng với thực 
dân mại hàn. xem việc bóc lột địa tả, cho vay nặng lời là 
7 quyền thiêng liêng “, Tà * phước đức ” của ông bà đã lại. 
Hân Đưa ngà cũng một thời plúà biển, sau khi cúng giỗ, ăn 
tiếng no sâv, nhạc tài tử rỉ rả với li ca : 

TI tương la lướng Cing thường Hiên đời, 

Sơ cổ mình vừa liền lương, 

Củn lao nhín ăn, mua đất pườn. 

Truyền lần qua đời ông cỡ. 

- Tự ch tre Hội đó, mới có thêm, 

Xi lâu năm, mấy đời trên. 

Nhờ sông chảy rộng, nước đồng dậy lên. 

Ấy là ông bà Ìo riêng. 

Truyền con chứu nheh, nuua ruộng thường hoữi ”, 

Mua thêm đất, lấy địa tô, chắc ăn hơn là kinh doanh 
theơ kiều tư sản. 


Cuộc làm giàu của thực đân, phòng kiến không kéo 
đài được lần. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, được 
giới tài phiết Mỹ báo động, đã tác động rất mạnh tới nền 
kinh tế Nam Kỳ lúc bẩy giờ. 

Đầu năm 1930, ở Sài Gòn, lúa bắn từ 1,5 đồng tới 
1,7 đồng một gia nhưng đến năm 1931, lúa bán cao lắm 
là 0,4 đồng một gia, trong khi giá thành một gia lúa, theo 
sự tính toán của giới điền chủ là 0,9 đồng gia. 


{p3 : 
kz l https://tieulun.hopto.org 


Không những nông dân khốn khỗ mà điền chủ cũng 
phá sản hàng loạt. Giới cho vay Ấn kiều, thường gọi là 
xã-tri (chetty) đã đưa đơn kiện nhiều điền chủ ra tòa đề 
đòi nợ. Nự trả không nỗi thì điền sản bị sịch biên, đem 
phát mãi. Ử miền Hậu Giang, ghí nhận củn số những 
trường hợp người xã-tri đưa ra lòa :. | 

— Cửn Thơ : Năm 1930 :98 vụ, 1931: 298 vụ, 1932: 
136 vụ và phát mãi đất của con nợ trong những mốc thời 
ấy là 4, 7, 13 trường hợi. đến nấm 1935 và 1936; nhiều 
côn nợ đã thôn môn, có đến 3Lvà 35 trường hợp phát mãi, 

— Sóc Trăng: Năm 193®: 134 vụ kiện nợ, năm 
1931: 191 vụ, năm 1932: 170vụ, năm :933: 275 vụ. - 
Phát mãi đất trong những mốc thời gian trên là 6, 7, 16, 
14 trường hợp. 

— Bạc Liêu : Năm 1930: 76 vụ, nấm 1931: 124, 
năm 1932: 144. Phát mãi tịch thâu đít trong những 
năm vừa kề là 5,9, 8 trường hựp, đến tim 1933, có lä 
trường hợp, năm 1934, 18 trường hợp. 

— Ñách Giá : Năm 1930: 53 vụ, năm L931 : 79 vụ, 
năm 1932 : 10 vụ, Phát mãi đất trừ nự trong: những NA. 
vừa kề là 5, 12, 7 trường hợp, đến năm 1936 nhiều con 
nợ bị phát mãi đến 25 trường hợp. 

- Giới cho vay người Ấn không thích làm điền chủ, 
nhưng họ tịch thâu đất, giao cho người khác bao quá, 
nhờ cuộc khủng hoảng kinh tế, họ được 30.000 héc-ta 
ruộng, trong đó +-È phần trăn ở miễn Hậu Giang. 

Thực dân cố xoa địn tình thể bằng cách kiềm kê phát 
thể cho người thất nghiệp đề họ có thể ăn cơm "bình 
đân”. Hội chợ mỡ ra, nào hội chợ phụ nữ; hội chợ 
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Pháp — Việt, hội chợ Bài lao (bài trừ bệnh ho lao) đề 
làm “phước thiện " với nhiều gian hàng giúp vui ; hất 
hội, âm nhạc Tàu, leo dây nhào múa, đoán quẻ, coi chỉ 
tay, khiêu vũ, ra thai đố, thí nấu cơm, đấu xảo bánh mứt, 
thi bắn giàn, phóng lao. 


Các hội bóng đá từ Hương Căng, Xin-ga-po đến, thu 
hút dư luận, lại còn những cuộc tranh tài về quần vợt 
(Chim-Giao nồi đanh một thời)... trong khi nhiều điền 
chủ tự tử. Bấy giờ, thiên tai, bão lụt xảy ra liên miên ở 
miền Trung, những hội chợ “ từ thiện ” tồ chức liên tiếp 
may ra có thể giúp mỗi nạn nhân bão lụt được 3Ö xu mà 
thôi, Với 30 xu, nạn nhân sống được bao lâu ? 


Hệ tư tưởng tư sản trổ thành lạc hậu, phản động, 
làm chỗ dựa cho thực dân bóc lột nhân dân tả. Một nhà 
nghiên cứu nặng óc thực dân như Paul Bernard cũng chịu 
thú nhận rằng giới cầm quyền cũng như các cơ quan ngôn 
luận tr nhân Ehưa hao giờ tố giác kịp thời tính chất giả 
tạo và tạm bợ của sự phùa vinh trong thời gian qúa 
(lểnoneer le caracière Íaciice et PrÉcaire de cetie pros- 
péritế). Các ngân hàng và công ty địa ốc đã lạm phát 
về nợ, cho gay quá mức ; nhiều con nợ (điền chủ) đã 
“treo đê bán chó ”, dùng thủ đoạn đề vay dài hạn, cầm 
thể nhiều lần với mật bất động sản. Và giới mại hẳn 
người Hoa đã biết lợi dụng chữ tín—mà bấy lâu ai cũng 
đồn đãi như là sự thật ( la probité soi-disant proverbiale } 
đề vay quá nhiều, quá đài hạn, không cần bảo chứ ng. 
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Trước kía, trong thời vàng sốn, giới điền chủ đã mắc gỗ 
nự gần như tương xứng vớt giá trí đất đại của hạ, Tất cả 
(theo nglữa từ nhà cầm quyền tur2 đân tới điền chủ, từ 
sản mại hắn) đều bị mề hoặc, lừa phỉnh ở mức độ khác 
nhau trong bầu không Khí thoái mái, lãng lãng mà họ 
chia sứt qua lại. trướn khi thức tĩnh trở thành nạn nhân 
của sự thật, 

Nhà nghiên cứu này đã võ Huh hày cố ý quên rằng 
đã có người đứng ra tổ giấu kí thi sự phốn vĩnh gi 
tạo này, đó là Công hội đổ, 1à Việt Nam Thánh niên Cách 


mạng Đồng chỉ Hội. tÀ Đăng Động sản Đang Dư eng, 
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